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ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch sử dụng đất

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên quý giá, đóng vai trò là tư liệu sản xuất đặc
biệt và là nền tảng cho mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng. Với
đặc tính giới hạn về diện tích, đất đai cần được quản lý chặt chẽ theo pháp luật, theo
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và các quy định
của Luật Đất đai 2024.

Theo quy định Điều 62 Luật Đất đai năm 2024 “… kế hoạch sử dụng đất
hằng năm cấp huyện được lập hằng năm.”, tại Điều 67 Luật đất đai 2024 quy định
nội dung Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trong đó có xác định “… các loại đất đã
được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và diện tích các loại đất theo
nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, … xác định danh mục các công trình, dự án
dự kiến thực hiện trong năm; dự án bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc
thiểu số (nếu có); diện tích đất để đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án thu hồi đất
trong năm, dự án tái định cư, đất sản xuất dự kiến bồi thường cho người có đất thu
hồi … xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại
đất phải xin phép;…”. Qua đó đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; khai
thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí
hậu; bảo đảm an ninh lương thực, độ che phủ rừng; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá
trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (Điều 60, Luật đất đai 2024).

Huyện Ba Vì, với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và du lịch sinh
thái, đồng thời là huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất trong thành phố Hà Nội, có
nhu cầu lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -
xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện
Ba Vì đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, phân bổ hợp lý nguồn tài
nguyên đất, phục vụ cho các dự án đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Kế
hoạch này không chỉ là căn cứ pháp lý để quản lý đất đai mà còn giúp giảm thiểu
lãng phí đất, bảo vệ cân bằng môi trường và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các
tổ chức, cá nhân một cách bền vững. Chính vì tầm quan trọng này, UBND huyện
Ba Vì đã triển khai dự án “Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ba Vì”
nhằm đảm bảo phát triển bền vững và phù hợp với định hướng chung của Thủ đô
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Hà Nội.

2.Căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025

2.1. Các căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật

Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật
Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về
quỹ phát triển đất;

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định
chi tiết về đất trồng lúa.

- Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND thành phố
Hà Nội ban hành Quy định về một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn
thành phố Hà Nội.

- Văn bản số 8457/STNMT-QHKHSDĐ ngày 24/10/2024 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc đăng ký lập danh mục các công trình, dự án thu hồi
đất năm 2025; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng
đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất trên địa bàn Thành phố và Kế hoạch
sử dụng đất năm 2025 cấp huyện.

2.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ
- Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn
đến năm 2050.

- Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định 7077/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND thành phố Hà
Nội phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đến năm
2030, tỷ lệ 1/10.000.
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- Quyết định số 5153/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND thành phố Hà
Nội phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì, thành phố Hà
Nội.

- Các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội số 482/QĐ-UBND ngày
24/01/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất
năm 2024 huyện Ba Vì; số 1982/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 và Quyết định số
3890/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt
điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Vì.

- Báo cáo số 958/BC-UBND ngày 13/11/2024 của UBND huyện Ba Vì báo
cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng
năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-
2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và hồ sơ pháp lý thực hiện dự án đầu tư năm
2024 của huyện Ba Vì.

- Kết quả thống kê đất đai năm 2023 huyện Ba Vì, kết quả thu hồi đất, giao
đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Ba Vì;

- Các số liệu, tài liệu có liên quan khác.
3. Mục đích, yêu cầu
3.1. Mục đích
Kế hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì năm 2025 nhằm đạt được các mục tiêu

chủ yếu như sau:
- Đảm bảo sự phát triển bền vững của huyện Ba Vì: Dựa trên kế hoạch sử

dụng đất cấp thành phố, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng và
đô thị, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nhằm phân bổ diện tích đất hợp lý, đáp ứng
nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện:
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cần căn cứ vào hiện trạng đất đai, kết quả thực
hiện kế hoạch năm trước và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các tổ
chức trong huyện, bao gồm cả các dự án đã có chủ trương đầu tư.

- Ưu tiên các dự án quan trọng: Các dự án được ưu tiên cần đảm bảo quốc
phòng, an ninh, có hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cao, và có tính khả thi.
Điều này giúp định hướng rõ ràng việc phát triển không gian và hạ tầng cho huyện.

- Lập Kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo đơn vị hành chính cấp xã: Xác định
diện tích cụ thể của các loại đất trong huyện và phân bổ đến từng đơn vị hành chính
cấp xã, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của từng địa phương.

- Đảm bảo quyền lợi cho người dân: Kế hoạch này bao gồm danh mục các
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dự án như đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đất đấu giá quyền sử
dụng, đất thu hồi, tái định cư, và đất dự kiến bồi thường, đảm bảo quyền lợi cho
người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất.

- Đề ra giải pháp thực hiện: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cũng
đưa ra các giải pháp và nguồn lực cụ thể để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả, tránh
lãng phí nguồn lực và tài nguyên đất đai, và phù hợp với mục tiêu phát triển của
huyện.

3.2. Yêu cầu
Để đáp ứng các mục đích lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, yêu

cầu đặt ra bao gồm:
- Thu thập thông tin và đánh giá hiện trạng sử dụng đất: Cần cập nhật chính

xác về hiện trạng đất đai, kết quả thực hiện kế hoạch năm trước, nhu cầu sử dụng
của các ngành và các dự án đầu tư hiện có. Việc này giúp xác định rõ nguồn lực đất
đai hiện có và các thay đổi cần thiết trong năm tới.

- Xác định nhu cầu và khả năng sử dụng đất cụ thể: Phải nắm rõ nhu cầu sử
dụng đất của từng ngành và từng đơn vị hành chính cấp xã, cũng như khả năng đầu
tư và huy động nguồn lực cho các dự án ưu tiên. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng để đảm bảo tính khả thi.

- Ưu tiên và sàng lọc dự án: Cần xác định tiêu chí rõ ràng cho các dự án ưu
tiên, như đảm bảo an ninh quốc phòng, hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, cũng
như tính khả thi. Các dự án quan trọng sẽ được ưu tiên thực hiện, tránh phân tán
nguồn lực vào những dự án ít cần thiết hoặc có tính khả thi thấp.

- Xác định các diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng: Đối với các loại
đất cần chuyển mục đích sử dụng, cần có quy trình rõ ràng và tuân thủ pháp luật để 
tránh vi phạm quy định. Cần chuẩn bị hồ sơ, phương án chuyển đổi chi tiết để đảm
bảo tuân thủ quy định pháp luật về đất đai.

- Phân bổ diện tích đất chi tiết và hợp lý: Kế hoạch cần phân bổ diện tích đất
theo đúng nhu cầu sử dụng của từng đơn vị hành chính và phải đảm bảo công bằng,
minh bạch trong quá trình thực hiện.

- Lập danh mục các công trình và dự án cần thiết: Danh mục các công trình,
dự án cần được lập rõ ràng, bao gồm các dự án phát triển kinh tế, đất ở, tái định cư,
và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Việc này cần có căn cứ cụ thể để đáp
ứng nhu cầu thực tế.

- Giải pháp và nguồn lực thực hiện: Cần lập kế hoạch chi tiết về nguồn lực,
tài chính và giải pháp thực hiện, đồng thời phải có các biện pháp hỗ trợ và giám sát
để đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ.



Trang 5

Nhìn chung, các yêu cầu này nhằm đảm bảo rằng kế hoạch sử dụng đất có
tính khả thi, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế, bảo vệ quyền lợi người dân, đồng thời
hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững và hiệu quả.

4. Hồ sơ của kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ba Vì
- Báo cáo tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ba Vì (kèm theo

hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ). 
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ba Vì, tỷ lệ 1/25.000.
- Bản đồ hoặc bản vẽ thể hiện vị trí, ranh giới, diện tích, loại đất đối với các

công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ba Vì.
- Các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan trong quá trình lập, thẩm định,

trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT
1.1. Điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên:
1.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên;
a. Vị trí địa lý
- Ba Vì là huyện thuộc vùng bán sơn địa ở phía Tây Bắc của thành phố Hà

Nội, có toạ độ địa lý từ 21019’40’’- 21020’ vĩ độ Bắc và 1050 17’35’’- 1050 28’22’’

kinh độ Đông.
+ Phía Đông giáp thị xã Sơn Tây và tỉnh Vĩnh Phúc.
+ Phía Nam giáp tỉnh Hoà Bình.
+ Phía Bắc và Phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ.

- Huyện Ba Vì có đường Quốc lộ 32 chạy qua, cách trung tâm thủ đô Hà Nội
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53 km; đây là tuyến đường quốc lộ từ Hà Nội qua huyện Ba Vì đến các tỉnh phía
Bắc là Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái,… và có tuyến đường thuỷ qua phía Tây,
phía Bắc và Đông Bắc huyện từ Hà Nội đến Hoà Bình qua sông Hồng và sông Đà
với chiều dài trên 70 Km.

- Với vị trí địa lý và giao thông thuỷ bộ thuận tiện, Ba Vì rất có điều kiện để
phát triển kinh tế xã hội như: Trao đổi hàng hoá, tiếp thu thông tin, khoa học kỹ
thuật, công nghệ và vốn đầu tư tạo điều kiện tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát
triển kinh tế đa dạng, nông - lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch
vụ, du lịch.

b. Địa hình, địa mạo

- Ba Vì có núi Ba Vì với đỉnh cao 1.296m và hai con sông lớn chảy vòng
quanh là sông Đà và sông Hồng, tạo nên một sắc thái riêng về tự nhiên, khả năng
đa dạng hoá các loại cây trồng và phát triển kinh tế xã hội.

- Nhìn chung địa hình của huyện có hướng thấp dần từ Tây Nam xuống Đông
Bắc, từ Tây sang Đông có thể phân thành 03 tiểu vùng khác nhau.

+ Vùng núi: Có diện tích là 19.932,11 ha chiếm 46,5% diện tích tự nhiên của
toàn huyện; có 5.694,80 ha đất nông nghiệp, chiếm 28,5% tổng diện tích toàn vùng.
Vùng này có hai loại địa hình: Núi cao thuộc vườn Quốc gia Ba Vì, đồi thấp thuộc
07 xã miền núi. Độ cao trung bình toàn vùng từ 150 đến 300 m.

+ Vùng đồi gò: Địa hình thấp dần từ 100m xuống 20 - 25 m theo hướng Tây
Bắc thuộc địa bàn của 13 xã với diện tích là 14.840,15 ha chiếm 34,66% diện tích
toàn huyện bao gồm 7.510,17 ha đất nông nghiệp, chiếm 50,6%; đất lâm nghiệp
1.956,4 ha chiếm 13 % diện tích của vùng.

+ Vùng đồng bằng sông Hồng: Có địa hình tương đối bằng phẳng, gồm 11
xã, địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ đê sông Hồng đến tả ngạn sông Tích.
Diện tích của vùng là 8.032,11 ha chiếm 18,48% diện tích tự nhiên toàn huyện gồm
3.634,59 ha đất nông nghiệp.

- Với địa hình địa mạo trên đã tạo nên một sắc thái riêng về điều kiện tự
nhiên và khả năng đa dạng hoá trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là có
ưu thế về phát triển du lịch.

- Ba Vì còn là tuyến phòng thủ phía Tây của Thủ đô Hà Nội. Vì vậy có vị trí
đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng và an ninh.

c. Khí hậu
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- Ba Vì nằm sát phía Tây Bắc vùng châu thổ sông Hồng nên chịu ảnh hưởng
của khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh.

- Qua theo dõi nhiều năm, các yếu tố khí hậu trung bình như sau:

+ Nhiệt độ trung bình tháng: Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 03 năm sau
nhiệt độ trung bình khoảng 200C, tháng có nhiệt độ thấp nhất khoảng 140C. Từ
tháng 04 đến tháng 10 nhiệt độ trung bình đều cao, trên 230C, tháng 6 và 7 có nhiệt
độ cao nhất là 350C đến 370C. Riêng vùng núi Tản Viên, từ độ cao 400m trở lên
mùa hè có không khí mát mẻ, trên 700 m trở lên nhiệt độ trung bình về mùa hè là
180C.

+ Lượng mưa: Lượng mưa trung bình đạt 1.628 mm/năm, chia thành 2 mùa
rõ rệt. Mùa mưa bặt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10, với tổng lượng mưa
là 1.478 mm, chiếm khoảng 91% lượng mưa cả năm. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11
và kết thúc vào tháng 3 với tổng lượng mưa 184 mm, chiếm khoảng 9% lượng mưa
cả năm.=+

+ Độ ẩm: Độ ẩm không khí trung bình từ 85% đến 87%. Tháng có độ ẩm
trung bình thấp nhất 81 - 82% vào các tháng 11 và tháng 12. Tháng có độ ẩm trung
bình cao nhất 89% vào tháng 3 và tháng 4.

+ Số giờ nắng: số giờ nắng bình quân là 1.680,7 giờ/năm. Các tháng 1, 2,3
có số bình quân giờ nắng dưới 100 giờ/tháng. Các tháng còn lại đều có số giờ nắng
trên 120 giờ/tháng, đặc biệt tháng 4 và tháng 7 số giờ nắng đạt trên 150 giờ/tháng.

+ Gió: hướng gió chủ yếu là Đông Bắc và Đông Nam, mùa đông có gió mùa
Đông Bắc lạnh. Tốc độ gió trung bình 3,5 m/s. Mùa hạ hướng gió chủ yếu là Đông
Nam và Nam, tuy nhiên khi có giông, bão vào mùa hạ tốc độ gió có thể đạt tới
100km/h. Trong gió mùa hạ có thể có gió giật tới tốc độ trên 100 km/h. Bão thường
xảy ra từ tháng 7 đến tháng 10, gây ra gió mạnh và mưa lớn, là thiên tai đáng lo
ngại đối với Ba Vì, bão thường kèm theo mưa lớn gây nên ngập úng ở vùng đất
trũng và gây ra xói mòn ở vùng đồi, núi, làm thiệt hại đến sản xuất, kinh tế và con
người.

d. Thủy văn

Ba Vì có hệ thống thuỷ văn phong phú và đa dạng, gồm sông Đà và sông
Hồng bao bọc từ phía Tây Nam lên Đông Bắc dài 50 km tạo nên nguồn nước tưới
phong phú, mang phù sa màu mỡ bồi lên vùng đồng bằng ven sông của huyện.

Địa hình chia cắt của vùng núi và vùng đồi gò đã hình thành nên hệ thống
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khe suối phân bố theo từng lưu vực nhỏ, đặc biệt là tạo nên con sông Tích chảy
theo hướng Đông Bắc - Tây Nam phân chia huyện thành hai vùng. Vùng núi và đồi
gò ở hữu ngạn và đồng bằng phì nhiêu ở tả ngạn. Sông Tích là trục tiêu nước chính
cho đất đai toàn huyện và cũng là nơi cung cấp nguồn nước tưới bổ sung cho vùng
ven bên trong bờ sông Hồng.

Hệ thống đê phía Tây và phía Đông Bắc làm nhiệm vụ ngăn lũ lụt cho vùng
đồng bằng trong đê đã tạo nên chế độ thuỷ văn rất khác biệt ở các vùng địa hình và
đất đai khác.

Ngoài hệ thống sông suối, Ba Vì còn có các ao, hồ và đầm, đặc biệt có những
hồ, đầm có cảnh quan đẹp đã và đang được cải tạo khai thác vào mục đích kinh
doanh du lịch, dịch vụ như: hồ Suối Hai, hồ Đầm Long, hồ Hoóc Cua, Ao Vua, hồ
Khoang Xanh, …

1.1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên.

a. Tài nguyên đất

Theo tài liệu điều tra của Dự án Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng
khu vực Ba Vì năm 1995 của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường. Đất đai Ba
Vì được phân thành 2 nhóm chính sau:

* Nhóm đất vùng đồng bằng:

- Đây là nhóm đất được hình thành do quá trình bồi tụ và được chia thành
các nhóm nhỏ. Đất phù sa được bồi (ký hiệu Pb) nằm ngoài đê sông Hồng và sông
Đà, có diện tích là 3.248 ha, chiếm 10,35% diện tích đất của toàn vùng. Hàng năm
thường bị ngập lụt, là loại đất có thành phần cơ giới nhẹ tương đối phì nhiêu trồng
được nhiều loại cây trồng lương thực, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Đất
phù sa không được bồi (ký hiệu P): Có diện tích là 2.684ha chiếm 8,56% diện tích
toàn huyện, phân bố ven sông Hồng và sông Đà, thành phần cơ giới từ thịt trung
bình đến thịt nặng chủ yếu trồng được 2 vụ lúa và hoa màu. Đất phù sa glây (ký
hiệu Pg): Diện tích là 1.435 ha chiếm 4,57% diện tích của toàn huyện. Phân bố ở
địa hình thấp thường bị nước ngập dài ngày vào mùa mưa, loại đất này chuyên
trồng lúa. Đất bạc màu (ký hiệu B) và đất bạc màu glây trên phù sa cổ (ký hiệu Bg):
Có diện tích 2.545 ha chiếm 8,16 % diện tích của huyện. Loại đất này được hình
thành từ mẫu chất phù sa cổ do canh tác lâu đời bị rửa trôi bề mặt lớn nên đất có
thành phần cơ giới nhẹ, chua và nghèo dinh dưỡng. Loại đất này ở địa hình cao
thích hợp với cây hoa màu, ở địa hình thấp thường trồng lúa.
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* Nhóm đất vùng đồi núi:

- Được hình thành do kiến tạo địa chất, có tổng diện tích là 18.478,0 ha chiếm
58,9% diện tích của toàn huyện. Nhóm đất này được phân thành các nhóm nhỏ như
sau: Đất nâu vàng trên phù sa cổ (ký hiệu Fp): diện tích 6.751,0 ha chiếm 21,52%
diện tích đất của huyện, phân bố ở quanh núi Ba Vì, đất chua nghèo dinh dưỡng.
Đất này trồng được các loại cây ăn quả, cây hoa màu ngắn ngày và cây công nghiệp.
Tuy nhiên khi khai thác loại đất này cần chú đến các biện pháp canh tác nhằm chống
xói mòn, rửa trôi làm mất các chất dinh dưỡng và keo sét có trong đất. Đất đỏ vàng
trên phiến sét (ký hiệu Fs): diện tích 7.635,0 ha chiếm 24,33% diện tích của toàn
huyện, phân bố quanh chân núi Ba Vì, đất có độ phì nhiêu trung bình thấp. Hàm
lượng mùn trong đất trung bình, lượng Lân, Kali rễ tiêu trung bình, lượng Magiê,
Canxi thấp, thành phần cơ giới trung bình. Đất này thích hợp trồng chè, dứa, cây
ăn quả và hoa màu ngắn ngày. Do phần lớn diện tích đất này có độ dốc cao nên
trong quá trình canh tác cần có biện pháp chống xói mòn và bổ sung lượng phân
hữu cơ cho đất. Đất màu đỏ trên đá mác ma Bazơ trung tính (ký hiệu Fk): Có tổng
diện tích 2.654,0 ha chiếm 8,46 % diện tích toàn huyện, phân bố ở vùng núi Ba Vì
ở độ cao trên 800m so với mực nước biển thường có độ dốc lớn. Đây là vùng đất
rừng do Vườn Quốc gia Ba Vì quản lý bảo vệ và cấm khai thác.

- Nhìn chung, Ba Vì là huyện có nhiều vùng khí hậu khác nhau, bởi vậy số
lượng các loại đất cũng rất đa dạng, phức tạp nên có khả năng đa dạng hoá cây
trồng, thâm canh tăng vụ, làm tăng năng suất cây trồng. Trong quá trình canh tác
trên đất xám bạc màu và xám bạc màu glây cần có biện pháp hợp lý nhằm chống
xói mòn, rửa trôi đất.

b. Tài nguyên nước

Nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong huyện được lấy
từ 2 nguồn chính.

* Nguồn nước mặt

- Được cung cấp bồi hệ thống sông ngòi gồm sông Đà, sông Hồng, sông
Tích, ngoài ra còn có các hồ đầm chứa nước lớn như hồ Suối Hai, hồ Mèo Gù, Đầm
Long v.v... có dung tích khoảng 60 triệu m3, ngoài ra trên địa bàn huyện còn có
lượng lớn các suối, ao, hồ đầm nhỏ và trung bình phân bổ khắp các vùng trong
huyện do đó nguồn nước mặt của huyện khá dồi dào, đủ cung cấp cho nhu cầu về
nước trong sản xuất và nước sinh hoạt của nhân dân.
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* Nguồn nước ngầm

- Hiện nay chưa có tài liệu thống kê đầy đủ về nguồn nước ngầm, song quan
sát một số giếng khoan cho thấy ở đồng bằng ven sông nguồn nước này chỉ ở độ
sâu khoảng 5m đến 7m, tuy nhiên ở đồng bằng nguồn nước ngầm khai thác ở độ
sâu 40 đến 60m cho chất lượng nước tốt hơn. Miền núi các mạch nước ngầm rất
phong phú, một số nguồn nước ngầm có độ khoáng hoá cao như nước khoáng Tản
Viên (Tản Lĩnh), nước khoáng nóng Thuần Mỹ. Nguồn nước ngầm ở khu vực miền
núi thường phải khai thác ở độ sâu từ 40 đến 120m nhưng chất lượng nước rất tốt.

- Với nguồn nước dồi dào ở Ba Vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển
sản xuất và phục vụ đời sống, sinh hoạt cho người dân ở Ba Vì. Đặc biệt nguồn
nước khoáng Tản Viên, nước khoáng nóng Thuần Mỹ hiện nay đã và đang được
khai thác phục vụ sinh hoạt và du lịch, đây cũng là nguồn tài nguyên tạo tiền đề cho
phát triển công nghiệp sản xuất nước khoáng ở Ba Vì.

c. Tài nguyên rừng

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2022 diện tích rừng toàn huyện là
7.794,26 ha, trong đó:

- Rừng đặc dụng là 6.120,37 ha tập trung chủ yếu trên núi Ba Vì từ độ cao
400m trở lên. Có thảm động thực vật rất phong phú, đa dạng. Hiện nay, các nhà
khoa học Việt Nam ước có khoảng 2.000 loài thực vật nhiệt đới và á nhiệt đới.
Bước đầu thống kê được 812 loài thực vật bậc cao. Động vật có khoảng 44 loài thú,
104 loài chim, 15 loài bò sát, 9 loài lưỡng cư (theo tài liệu quy hoạch vườn Quốc
gia Ba Vì), đây là nguồn tài nguyên rừng quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt
để giữ gìn nguồn gen động thực vật và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra rừng còn cải
tạo môi trường, phát triển du lịch sinh thái, như: khu Ao Vua, Suối Mơ, Khoang
Xanh, Thác Đa, Vườn Quốc Gia Ba Vì, Suối Hai.

- Đất rừng sản xuất 1.673,89 ha phân bố khắp các vùng đồi gò của huyện
nhưng tập trung nhiều nhất ở các xã ven chân núi Ba Vì tạo nên một cảnh quan môi
trường và sinh thái cho phát triển ngành du lịch dịch vụ.

d. Tài nguyên khoáng sản

- Qua điều tra thăm dò đã xác định được vùng đất Ba Vì có 1 số tài nguyên
khoáng sản như Pirít ở Minh Quang, Ba Trại có trữ lượng khoảng 124 ngàn tấn,
không đủ lớn để lập khu khai thác công nghiệp. Ngoài ra còn 1 số mỏ khác như
đồng, cao lanh, than bùn phân bố ở các địa bàn xã Ba Trại, Tiên Phong, Thái Hoà
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nhưng trữ lượng không lớn và không tập trung.

- Đặc biệt ở Ba Vì có mỏ nước khoáng, chất lượng tốt đang được đầu tư khai
thác phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân. Bên cạnh đó mỏ nước nóng Thuần Mỹ
cũng đã được xác định và chuẩn bị đầu tư khai thác phục vụ cho nhu cầu phát triển
du lịch dịch vụ và chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

e. Tài nguyên du lịch và nhân văn

- Ba Vì có nhiều thắng cảnh tự nhiên và nhân tạo nổi tiếng, thuận lợi cho
phát triển các loại hình du lịch như: núi Ba Vì, hồ Suối Hai, rừng Quốc gia Ba Vì
và nhiều cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ, với hệ thống hồ, đập được xây dựng khắp
nơi có thể tổ chức các tua, điểm du lịch hấp dẫn du khách trong ngoài nước. Ngoài
ra còn có các nguồn nước nóng có thể phát triển thành các điểm du lịch như nước
khoáng Tản Viên (Tản Lĩnh), nước khoáng nóng Thuần Mỹ.

- Ba Vì là vùng quê xứ Đoài, có nhiều di tích lịch sử văn hoá đã được Nhà
nước công nhận và xếp hạng để bảo vệ, tính đến năm 2020 đã có 106 di tích được
xếp hạng trên địa bàn toàn huyện, những di tích đó phần lớn có kiến trúc độc đáo
gắn liền với lịch sử dân tộc, các danh nhân về truyền thuyết lịch sử về 2 vị thần Sơn
Tinh, Thuỷ Tinh đã được lưu truyền trong đời sống tinh thần của người Việt Nam.
Đồng thời, có rất nhiều đình chùa nổi tiếng với những kiến trúc cổ mang đậm bản
sắc dân tộc, truyền thống của vùng quê Việt Nam.

- Nhìn chung, tài nguyên du lịch của huyện Ba Vì có tiềm năng to lớn không
chỉ có ý nghĩa đối với thành phố Hà Nội mà còn ở tầm khu vực và quốc tế cần phải
đầu tư khai thác để phát triển kinh tế - xã hội.

1.2. Hiện trạng môi trường và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử
dụng đất:

1.2.1. Phân tích hiện trạng môi trường;

a. Môi trường đất

Căn cứ vào chất lượng đất và mức độ ô nhiễm đất do tác động của tự nhiên
cũng như của con người, có thể phân chia môi trường đất huyện ra 3 loại sau:

* Đất có môi trường tốt bao gồm: Đất rừng tự nhiên và rừng trồng, chiếm
toàn diện tích các vườn Quốc gia Ba Vì. Đây là khu vực rừng đầu nguồn, bảo vệ
nguồn nước huyện Ba Vì và thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận.

* Đất có môi trường trung bình bao gồm: Đất lúa nước, đất trồng cây hàng
năm có tầng dày trung bình, tương đối bằng phẳng; đất khu dân cư, đất an ninh
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quốc phòng, đất phục vụ du lịch.

* Đất có môi trường xấu bao gồm: Toàn bộ đất nông nghiệp bị bạc màu thoái
hóa do tác động khá mạnh bởi các quá trình: xói mòn, rửa trôi, hình thành kết von
đá ong (tích lũy Fe, Mn, Al) và đang chịu tác động khá rõ của quá trình hoang mạc
hóa.

b. Môi trường nước

- Nguồn nước ở huyện có biến đổi theo chiều hướng xấu là do các hoạt động
tác động đến môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng có thể kể đến là
các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nước
thải từ các làng nghề và nước thải sinh hoạt và các hoạt động du lịch cũng tác động
đến môi trường nước. Trong thời gian tới cần phải có những biện pháp nhằm cải
tạo nguồn nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ được đời sống của
nhân dân.

c. Môi trường không khí

- Môi trường không khí huyện Ba Vì nhìn chung chưa bị ô nhiễm bởi các
chất khí độc hại như CO2, NO2, SO2, NH3, H2S, CH4, tuy nhiên một số cơ sở sản
xuất vật liệu xây dựng (khai thác đá và lò gạch thủ công), đường giao thông đang
nâng cấp đã tác động xấu đến môi trường không khí, làm gia tăng nồng độ các chất
khí độc.Cần thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường không khí, nhằm ngăn chặn
nguy cơ tác động xấu đến cuộc sống của dân cư xung quanh.

- Môi trường không khí của huyện Ba Vì đã bị ô nhiễm bụi, khói độc hại thải
ra không khí tại các khu vực lò gạch thủ công, dọc các trục đường giao thông chính
với lưu lượng xe lưu thông trên đường lớn hoặc các tuyến đường chất lượng kém
hay đang thi công.

1.2.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất.

Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến Hà Nội, bao gồm cả huyện
Ba Vì, qua các hiện tượng như nhiệt độ tăng, thời tiết cực đoan và lũ lụt. Trong bối
cảnh này, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp thích ứng và giảm thiểu tác động
của biến đổi khí hậu, bao gồm phát triển cây xanh và hạ tầng thoát nước tại các khu
đô thị, mở rộng quy hoạch vùng ngập nước để chống ngập và giảm rủi ro thiên tai.
Kế hoạch ứng phó của thành phố cũng đặt mục tiêu giảm lượng khí nhà kính và
bảo vệ nguồn nước

Ba Vì, với địa hình đồi núi và nhiều vùng trũng, đang chịu ảnh hưởng rõ rệt
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từ sự gia tăng của các hiện tượng như lũ quét và xói mòn. Điều này khiến việc quản
lý và sử dụng đất ở khu vực này gặp khó khăn, đặc biệt là trong nông nghiệp, khi
mưa lớn và hạn hán đều có thể làm giảm năng suất cây trồng. Hà Nội đã áp dụng
các giải pháp như phát triển hệ thống nhà kính cho nông nghiệp và tăng diện tích
rừng để bảo vệ đất đai và giảm thiểu rủi ro thiên tai

Ngoài ra, chính quyền địa phương đang hướng đến việc nâng cao nhận thức
cộng đồng, khuyến khích tiết kiệm tài nguyên và sử dụng công nghệ thân thiện với
môi trường để hỗ trợ quá trình phát triển bền vững, tạo ra một môi trường sống ổn
định và ít chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu trong tương lai.

1.3. Các nguồn lực của huyện và tỉnh tác động trực tiếp đến việc kế
hoạch sử dụng đất của cấp huyện

1.3.1. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội;

1.3.1.1. Thực trạng phát triển kinh tế

Tổng giá trị sản phẩm năm 2024 (theo giá hiện hành) ước đạt 35.332 tỷ đồng,
tăng 5,9% so với năm 2023. Trong đó ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm
39,7%; Thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 36,2%; Công nghiệp, xây dựng chiếm
24,1% tổng giá trị sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 72,5
triệu đồng/người/năm. Thực trạng phát triển các ngành cụ thể như sau:

a. Sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được duy trì và phát triển ổn định
theo hướng sản xuất hàng hóa, UBND huyện chỉ đạo tích cực chuyển dịch cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế. Tổng giá trị sản phẩm nhóm ngành
nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 ước đạt 14.022 tỷ đồng, tăng 8% so với
năm 2023.

* Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 20.317 ha. Để đạt được
chỉ tiêu về năng suất và giá trị như trên UBND huyện đã triển khai một số chương
trình hỗ trợ về giống và hỗ trợ cơ giới. Theo đó, vụ xuân hỗ trợ được tổng diện tích
3.440 ha, tương đương 120 tấn, vụ mùa hỗ trợ được tổng diện tích 801 ha, tương
đương 28,1 tấn gồm TBR225 và VNR20. Chương trình cơ giới hóa theo nghị Quyết
08/2023/NQ-HĐND Thành phố, đạt 9 máy (trong đó có 7 máy theo chương trình
cơ giới hóa của huyện).

UBND huyện Ba Vì triển khai mô hình mạ khay máy cấy quy mô tập trung
25 ha tại xã Tản Hồng, thực hiện chương trình chăm sóc bưởi theo hướng Vietgap
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8 ha tại xã Yên Bài, mô hình chuối 15 ha tại xã Phú Châu. Các mô hình cho năng
suất cao, chất lượng nông sản được cải thiện đáng kể. Giá trị nông sản tăng giúp
thu nhập của người dân ổn định hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
địa phương.

UBND huyện chỉ đạo sản xuất, tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn chăm
sóc, phòng trừ sâu bệnh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới cho nông dân về lĩnh vực
trồng trọt, chăn nuôi,… Với các lớp học thiết thực, kiến thức về nông nghiệp công
nghệ cao và nông nghiệp sinh thái của bà con nông dân trên địa bàn huyện đã có
những tiến bộ rõ rệt.

Để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, huyện Ba Vì hỗ trợ nông dân xây
dựng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) về nhãn mác, bao bì,
tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, giới thiệu quảng bá sản phẩm... Đến cuối 2023,
Ba Vì đã có 138 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 75 sản
phẩm đạt 4 sao, 63 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm chủ yếu là sữa tươi, sản phẩm
chế biến từ sữa, giò đà điểu, rau quả an toàn...

* Về chăn nuôi, thú y: Số lượng tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định.
Tổng diện tích nuôi cá truyền thống là 2.600 ha; thể tích nuôi cá lồng bè đạt 7.600
m3. Tuy diện tích nuôi trồng thủy sản lớn (1.283,86 ha), nhưng hiệu quả về kinh tế
lại không cao. Kiến nghị UBND huyện xem xét mở các lớp tập huấn cho bà con về
áp dụng các mô hình công nghệ cao vào nuôi trồng thủy sản nhằm cải thiện năng
suất và chất lượng.

UBND huyện triển khai công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi
trường đạt kết quả tốt. Công tác giám sát dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm được huyện
thực hiện thường xuyên liên tục và duy trì chế độ báo cáo hàng ngày đã giúp trên
địa bàn huyện không xuất dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch tả lợn Châu Phi, Tai
xanh, lở mồm long móng.

Ngoài ra, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, huyện Ba Vì hỗ trợ nông
dân xây dựng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) về nhãn mác,
bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, giới thiệu quảng bá sản phẩm... Các sản
phẩm OCOP đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao
thu nhập ổn định cho người dân. Hiện nay, thu nhập người dân huyện Ba Vì không
ngừng được nâng lên, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn ngày
thêm khởi sắc, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện nay giảm xuống.
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* Về lâm nghiệp và phòng chống cháy rừng: huyện Ba Vì triển khai công
tác rà soát hiện trạng rừng tuân thủ nghiêm túc theo Kế hoạch số 57/KH-UBND
ngày 18/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội để phục vụ công tác quy hoạch Thủ
đô. Năm 2024, UBND huyện phát động "Tết trồng cây" đạt được kết quả tốt.
Khoảng 8.500 cây đã được trồng trên các tuyến đường, các địa điểm công cộng trên
địa bàn huyện.

(Nguồn số liệu: Báo cáo số 958/BC-UBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ
về KT-XH, an ninh, quốc phòng năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025)

b. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và khoa học công
nghệ

Trong năm 2024, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng trên
địa bàn huyện được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, qua đó các cụm công nghiệp
trên địa bàn được quản lý tốt. UBND huyện đã phối hợp Sở Công thương báo cáo
đề xuất phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Thực hiện chính
sánh thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp. Đề xuất chuyển đổi công tác quản
lý, kinh doanh, xây dựng và khai thác hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp cho phù
hợp tình hình thực tế.

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, an toàn nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh
hoạt của nhân dân, đặc biệt trong các dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán và dịp
lễ hội đầu năm, UBND huyện đã phối hợp với sở Công thương tổ chức kiểm tra rà
soát, xem xt hồ sơ cấp Giấy php hoạt động điện lực đối với 05 tổ chức kinh doanh
bán lẻ điện nông thôn. Tổ chức thành lập Đoàn liên ngành và kiểm tra, rà soát năng
lực các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn huyện Ba Vì và báo cáo đề xuất Thành
phố cho bàn giao hạ tầng lưới điện nông thôn đối với đơn vị hoạt động km hiệu
quả.

UBND huyện phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn hướng dẫn các HTX
thủ tục hỗ trợ, giúp các HTX phát huy vai trò và vị thế của mình trong sản xuất và
tiêu thu nông sản tại địa phương. Không chỉ chú ý đến khía cạnh về kinh tế, UBND
huyện Ba Vì còn đặt nhiều tâm huyết vào vấn đề về giới trong sản xuất nông nghiệp.
Hiện nay trên địa bàn huyện đã có những HTX do phụ nữ làm chủ.

UBND huyện Ba Vì đã triển khai các chương trình ứng dụng KH&CN nhằm
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ. UBND huyện đã tổ chức các buổi tư vấn
khoa học kỹ thuật cho hơn 200 nông dân, hỗ trợ họ ứng dụng công nghệ cao vào
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sản xuất và phát triển các mô hình nông nghiệp bền vững theo hướng hữu cơ.

c. Dịch vụ, thương mại và du lịch.

Các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện Ba Vì trong năm 2024 cho thấy
sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện đã mang lại những kết quả tích cực. Chợ hoa
Xuân được tổ chức đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh
an toàn thực phẩm và văn minh thương mại. Các xã, thị trấn, doanh nghiệp và chợ
trên địa bàn đã chuẩn bị tốt nguồn hàng hóa phục vụ Tết, đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng của người dân. Công tác bình ổn thị trường đã đi vào thực chất. Hệ thống
các ngành dịch vụ như điện, ngân hàng, vận tải, viễn thông và bảo hiểm phát triển
ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Công
tác kiểm tra thị trường được UBND huyện tăng cường, xử lý nghiêm các trường
hợp buôn bán pháo trái phép, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định giá cả trên địa bàn.

Công tác rà soát, lập quy hoạch hạ tầng thương mại đã được UBND huyện
nghiêm túc thực hiện, góp phần phục vụ Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021–2023,
tầm nhìn đến 2050. Đặc biệt, chương trình "Chợ không dùng tiền mặt" tại chợ Mơ
(xã Vạn Thắng) được tổ chức thành công, làm tiền đề nhân rộng mô hình này trên
toàn huyện. Hoạt động đào tạo kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử cho các
sản phẩm OCOP cũng được huyện triển khai, nâng cao năng lực cho các doanh
nghiệp và hộ kinh doanh.

Trong lĩnh vực văn hóa – du lịch, các sự kiện lớn như khai hội Tản Viên
Sơn, khai trương du lịch Ba Vì 2024 và công bố Điểm đến du lịch cộng đồng Bản
Miền đã được tổ chức thành công. Huyện đã thu hút 2,82 triệu lượt khách du lịch
(tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước), đạt doanh thu 409 tỷ đồng (tăng 2% so với
năm 2023). Những kết quả này khẳng định vai trò tích cực của huyện Ba Vì trong
việc phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết các mục tiêu bền vững và hiện đại hóa.

1.1.3.2. Thực trạng phát triển văn hoá - xã hội.

a. Văn hoá

Huyện Ba Vì, với bề dày lịch sử và đa dạng văn hóa, đã đạt được nhiều thành
tựu đáng kể trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần
và vật chất cho người dân.

Năm 2024, huyện đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các vấn đề thời
sự, chính trị của huyện, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an
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ninh đến người dân địa phương.

Huyện Ba Vì là nơi sinh sống của 24 dân tộc anh em (chủ yếu là người
Mường, Dao, Nùng và Tày) nên rất đa dạng về văn hóa. Sự phát triển của đô thị
hóa, hiện đại hóa quá nhanh dễ dẫn đến hao mòn nếp sống truyền thống xưa. Chính
vì vậy, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là rất cần thiết. Nhiều năm
nay, UBND huyện Ba Vì đã chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền
thống thông qua việc thành lập 59 đội bảo tồn văn hóa dân tộc và cấp 30 bộ cồng
chiêng Mường, chuông chiêng Dao. Các đội này thường xuyên tham gia biểu diễn
tại các sự kiện lớn do huyện và thành phố tổ chức, góp phần giữ gìn và lan tỏa giá
trị văn hóa truyền thống1

b. Giáo dục và đào tạo

Năm 2024, huyện Ba Vì đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực
giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn
nhân lực địa phương.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên
môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong năm học 2023-2024, huyện đã tổ
chức hội thảo nâng cao chất lượng dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở, phối
hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình. Ngoài ra, huyện cũng tổ chức
hội thi giáo viên dạy giỏi, thu hút 100% các trường tham gia, góp phần nâng cao
năng lực và chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên.

Để khuyến khích học sinh trong học tập, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức các
lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu, học sinh đạt giải trong các kỳ
thi cấp thành phố và cấp huyện, cũng như học sinh vượt khó học giỏi trong năm
2024.

Huyện Ba Vì đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo,
từ việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo giáo viên đến việc tuyên dương học
sinh giỏi. Những nỗ lực này góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của
huyện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

c. Công tác y tế, dân số:

Năm 2024, công tác khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu, chăm sóc sức
khoẻ cho nhân dân trên địa bàn được duy trì thường xuyên từ huyện đến xã, thị

1 Theo Cổng thông tin điện tử huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
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trấn. Trung tâm Y tế huyện đã triển khai công tác khám phát hiện bệnh lao hàng
ngày tại phòng khám chuyên khoa và 31 trạm y tế xã, thị trấn, đảm bảo 0,5% dân
số được khám nghi lao hàng năm. Những thành tựu trên phản ánh sự nỗ lực của
ngành y tế huyện Ba Vì trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc
sức khỏe cho cộng đồng. Việc kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, cùng
với sự bảo tồn các làng nghề thuốc dân tộc, đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự
phát triển y tế bền vững tại địa phương.

UBND huyện thường xuyên cập nhật các biến động dân cư, nắm bắt kịp thời
các đối tượng đích để tuyên truyền vận động. Năm 2024, Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở
lên ước đạt 11,29%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD ước đạt 7,7%. Huyện triển khai
thực hiện các chiến dịch khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tư vấn, khám
sức khỏe tiền hôn nhân: tuyên truyền, vận động nam, nữ thanh niên trong độ tuổi
kết hôn khám sức khỏe tiền hôn nhân tại các cơ sở y tế; các chiến dịch kế hoạch
hóa gia đình,…

Với sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự tham gia tích cực
của các cấp, ngành, công tác dân số trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trung
tâm Y tế huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu
quả công tác truyền thông và chuyên môn về dân số và phát triển. Hiện nay, huyện
Ba Vì vẫn đang ở trong thời kỳ dân số vàng. Chính vì thế mà UBND huyện cần có
những chính sách thiết thực hơn nữa để tối đa được nguồn lực này.

d. Thực hiện các chính sách xã hội

UBND huyện đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều kế hoạch thuộc các
lĩnh vực lao động - việc làm, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm sóc và bảo vệ trẻ
em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, cai nghiện, phòng chống mại dâm... đảm
bảo kịp thời, đúng quy định.

UBND huyện phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội tổ chức
thành công phiên giao dịch việc làm lưu động tại Nhà văn hóa trung tâm huyện với
sự tham gia của 32 doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện và thành phố Hà Nội. 
Ước năm 2024 toàn huyện giải quyết việc làm cho hơn 10.100 người. Năm 2024,
tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện ước đạt 85,36%, tỷ lệ người có bằng cấp từ
sơ cấp nghề trở lên đạt 57,4%, tỷ lệ thất nghiệp là 0,33%. Tỷ lệ thất nghiệp ước
tính duy trì ở mức thấp, chỉ 0,33%, cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận của
UBND huyện Ba Vì trong phát triển nguồn nhân lực và ổn định kinh tế xã hội.



Trang 19

UBND huyện thực hiện tốt công tác tuyên tryền, phổ biến, hướng dẫn các
địa phương, người dân nắm bắt và thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Những nỗ lực trong thực hiện chính sách xã hội đã mang lại kết quả tích cực,
góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người
dân huyện Ba Vì. Việc tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ và ứng dụng công
nghệ sẽ giúp huyện đạt được mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

1.3.2. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực có liên quan đến việc sử
dụng đất.

1.3.2.1. Thực trạng phát triển ngành nông nghiệp

Nông nghiệp là ngành sử dụng đất chủ yếu ở huyện Ba Vì (chiếm 71,64%
tổng diện tích toàn huyện), với phần lớn diện tích đất nông nghiệp sử dụng cho
sản xuất lúa, hoa màu, cây ăn quả và chăn nuôi (chiếm 85,81% tổng diện tích đất
nông nghiệp). Có lợi thế về nguồn nhân lực và kinh nghiệm lâu đời trong trồng
trọt, chăn nuôi, ngành nông nghiệp huyện Ba Vì đã gặt hái được nhiều thành tựu.

Huyện Ba Vì, với diện tích canh tác lúa ổn định từ 12.800 đến 13.000 ha,
đã tập trung phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao. Các giống lúa
như TBR225, Bắc thơm số 7, Hương thơm số 1, Nàng Xuân và HDT8 được lựa
chọn nhờ năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp
với điều kiện địa phương. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, huyện đã triển khai
mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP trên diện tích 40 ha tại các xã Phú
Đông, Đông Quang, Minh Quang và Phong Vân, sử dụng giống lúa VNR202.

Ngoài ra, mô hình lúa kết hợp nuôi cá với diện tích 2 ha tại xã Vạn Thắng
cũng được thực hiện, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và tăng thu
nhập cho nông dân. Những nỗ lực này đã giúp Ba Vì hình thành vùng sản xuất
lúa hàng hóa chất lượng cao với quy mô khoảng 2.000 ha, trong đó các xã Sơn Đà
và Tản Hồng đã được cấp mã số vùng trồng cho diện tích 30 ha.

Bên cạnh sản xuất lúa gạo, huyện Ba Vì cũng nổi tiếng với sản xuất rau
màu, đặc biệt là rau gia vị. Trên địa bàn huyện được gieo trồng khoảng 70 loại
cây rau và rau gia vị, trong đó 25 loài rau gia vị được trồng từ lâu đời. Để nâng
cao chất lượng và giá trị sản phẩm, huyện đã triển khai các mô hình sản xuất rau
gia vị hữu cơ. Nghiên cứu đã lựa chọn và bồi dục 5 nguồn gen rau gia vị, xây

2 Theo Cổng thông tin điện tử Bộ xây dựng (2023). Huyện Ba Vì (Hà Nội): Nâng cao đời sống đồng bào 
miền núi từ chương trình xây dựng nông thôn mới. 
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dựng mô hình sản xuất trên diện tích 3ha, mang lại hiệu quả kinh tế tăng từ 18,92%
đến 29,32%3. Không chỉ phục vụ trên địa bàn huyện, các loại rau, rau gia vị và
các sản phẩm gạo đạt tiêu chuẩn Viet Gap được đưa ra các tỉnh và thành phố Hà
Nội để tiêu thụ.

Xã Ba Trại, huyện Ba Vì hiện nay có nhiều hộ trồng chè theo mô hình
VietGAP, cây chè chiếm hơn 60% trong cơ cấu kinh tế của xã. Tổng diện tích
trồng chè của riêng xã Ba Trại vào khoảng 560ha thì có tới 70% trồng giống chất
lượng cao và có gần 50ha chè được cấp chứng nhận VietGAP(4). Ngoài xã Ba Trại,
cây chè còn được trồng nhiều tại các xã như Ba Vì, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài,
Minh Quang, Khánh Thượng, Nông trường Sông Đà và Nông trường Việt - Mông,
với tổng diện tích toàn huyện khoảng 1.750ha.

Huyện Ba Vì đang đẩy mạnh phát triển mô hình trang trại ứng dụng công
nghệ cao, gắn liền với sản xuất hàng hóa tập trung. Các trang trại chủ yếu phân
bố tại vùng đồi gò, miền núi (Ba Vì, Tản Lĩnh, Minh Quang, Khánh Thượng, Yên
Bài) và khu vực ven sông (Phong Vân, Phú Đông, Cổ Đô). Hầu hết các trang trại
chăn nuôi có quy mô lớn, tập trung vào các ngành như chăn nuôi bò sữa, bò thịt,
gà, lợn... Riêng tại một số xã ven sông như Phong Vân và Phú Cường, các trang
trại tận dụng diện tích ao hồ rộng lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản, chủ yếu
các loại cá như rô phi, trắm, chép. Hiện nay, một số trang trại đã áp dụng công
nghệ cao với hệ thống chuồng trại hiện đại, tự động hóa trong quy trình chăm sóc
và thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, việc triển khai rộng
rãi mô hình này vẫn gặp nhiều khó khăn, do chi phí đầu tư ban đầu lớn khiến
nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khó tiếp cận.

Tại khu vực nông thôn huyện Ba Vì, nhiều thửa đất được sử dụng kết hợp
giữa đất ở, đất trồng cây lâu năm và ao nuôi cá. Điều này dẫn đến tình trạng sản
xuất nông nghiệp mang tính riêng lẻ, tự phát, chủ yếu phục vụ nhu cầu tự cung,
tự cấp. Diện tích đất canh tác và nuôi trồng thường manh mún, nhỏ lẻ, chưa mang
lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ năm 2013, huyện đã khuyến khích người dân chuyển sang mô hình sản
xuất tập trung, bắt đầu với các khu chăn nuôi bò sữa tại xã Vân Hòa, sau đó dần

3 Ngô Kiều Oanh, Vũ Văn Tùng, Nguyễn Đức Chinh &Nguyễn Kim Chi (2020). Đa dạng nguồn gen rau 
gia vị và kết quả xây dựng mô hình sản xuất rau gia vị hữu cơ tại xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội. Tạp chí khoa học
và công nghệ nông nghiệp Việt Nam.

4 Hoàng Yến (2024). Mô hình chè Ba Trại phát triển bền vững. Tạp chí Làng nghề Việt Nam.
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mở rộng ra các xã khác trên địa bàn. Trong giai đoạn 2012-2015, huyện triển khai
chương trình dồn điền đổi thửa, qua đó hình thành các vùng sản xuất lúa chất
lượng cao. Những vùng này hiện nay tiếp tục được mở rộng, nâng cao hiệu quả
sản xuất và giá trị kinh tế.

1.3.2.2. Thực trạng phát triển ngành công nghiệp

Huyện Ba Vì nằm ở phía Tây Bắc của Hà Nội, với diện tích lớn, có nhiều
tiềm năng phát triển công nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Thủ đô đang mở rộng
và phát triển mạnh mẽ về hạ tầng. Năm 2024, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng trên
địa bàn huyện đạt 24,1%. Ngành công nghiệp ở Ba Vì trong những năm qua đã
có những bước phát triển nhất định.

Huyện Ba Vì có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp nhờ vào các yếu tố
tự nhiên và lợi thế địa lý. Huyện Ba Vì nằm gần trung tâm Hà Nội, có kết nối giao
thông tốt, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư. Ba Vì có
nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai phù hợp cho phát triển các ngành
công nghiệp chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, và công nghiệp hỗ trợ. Với dân
số lớn và nguồn lao động trẻ, huyện Ba Vì có tiềm năng cung cấp nguồn nhân lực
cho các ngành công nghiệp.

Trong những năm gần đây, huyện Ba Vì đã chú trọng phát triển một số
ngành công nghiệp chủ yếu như công nghiệp chế biến nông sản. Các cơ sở chế
biến thực phẩm, đồ uống, đặc biệt là các sản phẩm từ nông sản địa phương đang
được chú trọng; Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, với tài nguyên khoáng
sản phong phú, huyện Ba Vì đã phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng, đặc
biệt là gạch, đá xây dựng và các sản phẩm từ xi măng. Đây là một trong những
ngành công nghiệp mũi nhọn của huyện, phục vụ nhu cầu phát triển đô thị và xây
dựng ở Hà Nội. Một số doanh nghiệp chế tạo cơ khí và sản xuất linh kiện công
nghiệp đã xuất hiện tại Ba Vì, đặc biệt là các cơ sở sản xuất máy móc thiết bị phục
vụ nông nghiệp và công nghiệp xây dựng.

Trên địa bàn huyện Ba Vì có 2 cụm công nghiệp chính là cụm công nghiệp
Cam Thượng tại xã Cam Thượng và cụm công nghiệp Đồng Giai tại xã Vật Lại.
Các cụm công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc thu hút các doanh nghiệp
sản xuất và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, Ba Vì còn có 12 làng nghề đang hoạt động hiệu quả, góp phần
phát triển tiểu thủ công nghiệp và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Các
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làng nghề này không chỉ tạo việc làm cho người dân mà còn đóng góp vào sự đa
dạng hóa sản phẩm và dịch vụ của huyện. Một số làng nghề tại huyện với các sản
phẩm như mây tre đan, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và các sản phẩm từ gỗ
thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách.

1.3.2.3. Thực trạng phát triển ngành thương mại, dịch vụ

a. Thương mại

Với vị trí gần trung tâm Hà Nội và kết nối giao thông thuận lợi, đặc biệt là
các tuyến quốc lộ và cao tốc đang được phát triển, Ba Vì có điều kiện lý tưởng để 
giao thương hàng hóa. Các sản phẩm nông sản đặc trưng như bưởi, cam, mận, và
rau sạch không chỉ thúc đẩy thương mại nội địa mà còn mở rộng cơ hội xuất khẩu.
Để hỗ trợ hoạt động thương mại, huyện đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến
thương mại và phát triển sản phẩm. Việc phát triển các sản phẩm OCOP (Mỗi xã
một sản phẩm) đã góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng hóa
địa phương. Huyện cũng tổ chức các sự kiện như Festival nông sản và sản phẩm
OCOP để giới thiệu và quảng bá sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng. Đến
nay, huyện Ba Vì đã có nhiều nông sản được thị trường yêu thích, như sữa Ba Vì,
chè Ba Trại, khoai lang Đồng Thái, miến dong Minh Hồng, gà đồi Ba Vì,...5

Hệ thống chợ truyền thống tại Ba Vì vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc
cung cấp hàng hóa cho người dân. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi chưa phát triển
mạnh, chủ yếu tập trung ở khu vực thị trấn và các xã có điều kiện giao thông thuận
lợi. Hệ thống phân phối hiện đại đang trong quá trình mở rộng nhưng còn hạn chế.
Các hình thức bán hàng online đang dần phát triển, tuy nhiên vẫn chưa phổ biến
rộng rãi tại các khu vực nông thôn, nơi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa
hoàn chỉnh. Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng có thể là cơ hội lớn nếu các
doanh nghiệp, hộ kinh doanh địa phương có thể thích ứng.

b. Dịch vụ

Với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, huyện Ba Vì có
tiềm năng lớn trong phát triển dịch vụ du lịch. Huyện chủ trương đưa du lịch, dịch
vụ trở thành ngành mũi nhọn, chủ lực, tuy nhiên, ngành du lịch tại Ba Vì vẫn còn
thiếu các dịch vụ cao cấp, cơ sở hạ tầng du lịch chưa phát triển đồng bộ, thiếu các

5 Trần Quang Khuyên (2024). Thức dậy vùng đất địa linh nhân kiệt, khai thác tiềm năng, lợi thế của Ba Vì.
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khu nghỉ dưỡng, khách sạn lớn, dịch vụ giải trí chưa đa dạng. Công tác quản lý và
bảo vệ các khu du lịch đang được cải thiện dần. Bên cạnh các khu danh lam thắng
cảnh và di tích nổi tiếng, hiện nay, huyện chú trọng vào phát triển du lịch gắn liền
với nông nghiệp sinh thái cũng thu hút được rất nhiều khách tham quan. Những
năm gần đây, các dịch vụ phục vụ cho du lịch xuất hiện nhiều, mô hình homestay
tại Ba Vì phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu lưu trú đa dạng của du khách.

Giao thông phát triển đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các
dịch vụ logistics. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng logistics tại Ba Vì chưa đáp ứng đủ nhu
cầu phát triển thương mại, cần có sự đầu tư thêm vào kho bãi, hệ thống phân phối
và vận tải.

Các dịch vụ y tế, giáo dục trên địa bàn huyện đã được đầu tư nhưng còn thiếu
các cơ sở chất lượng cao, đặc biệt trong các xã vùng sâu, vùng xa. Các dịch vụ ngân
hàng đã có mặt tại các thị trấn, nhưng việc mở rộng dịch vụ tài chính, ngân hàng về
khu vực nông thôn còn rất hạn chế.

Trong thời gian tới, huyện Ba Vì cần tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng du
lịch, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nâng cấp các khu du lịch sinh thái,
phát triển sản phẩm du lịch độc đáo và quảng bá mạnh mẽ hơn về du lịch Ba Vì.

1.3.3. Tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên
quan đến sử dụng đất.

UBND huyện phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội tổ chức
thành công phiên giao dịch việc làm lưu động tại Nhà văn hóa trung tâm huyện với
sự tham gia của 32 doanh nghiệp đã giúp giải quyết việc làm cho 10.100 người.

Mặt bằng chung về chất lượng lao động của huyện Ba Vì ở mức ổn định, lao
động đã qua đào tạo chiếm 85,36% tổng lao động. Tuy nhiên, lao động có trình độ 
cao, có bằng cấp, chứng chỉ lại chỉ chiếm 57,4% trong tổng số lao động đã được
qua đào tạo6. Hiện nay, dưới sự nổ lực xóa đói, giảm nghèo không ngừng của địa
phương, huyện Ba Vì hiện không còn hộ nghèo.

1.3.3.1. Tình hình dân số

Ba Vì có 312.773 người vào năm 20237, với phần lớn là cư dân nông thôn.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dân số ở các khu vực đô thị, đặc biệt là khu

6 Theo biểu phụ biểu số 01, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2024 và kế hoạch năm 2025
7 Theo cổng thông tin điện tử huyện Ba Vì
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vực thị trấn Tây Đằng và các xã lân cận đang tăng lên do sự phát triển của hạ tầng
giao thông và sự chuyển dịch lao động từ nông thôn ra thành thị. Mật độ dân cư tại
Ba Vì là 769 người/km2 khá thấp so với các huyện ngoại thành khác của Hà Nội.
Các khu vực như thị trấn Tây Đằng và một số xã gần trung tâm huyện có mật độ 
dân cư cao hơn, trong khi các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa có mật độ dân cư
thưa thớt.

Cơ cấu dân số của Ba Vì chủ yếu là dân cư nông thôn, với các nghề nghiệp
chính là nông nghiệp, chăn nuôi, thủ công nghiệp và một phần nhỏ tham gia vào
các ngành dịch vụ như du lịch. Sự phân bố dân số có sự chênh lệch rõ rệt giữa các
xã đồng bằng và miền núi. Như nhiều khu vực nông thôn khác, Ba Vì đang đối mặt
với tình trạng già hóa dân số. Điều này ảnh hưởng đến lực lượng lao động sẵn có
và cách thức sử dụng đất, đặc biệt là trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất
từ nông nghiệp sang các mục đích khác như du lịch, khu đô thị. Trong những năm
gần đây, Ba Vì chứng kiến một số lượng dân cư di cư từ các vùng nông thôn đến
các khu vực đô thị như Hà Nội để tìm kiếm việc làm và cải thiện thu nhập. Điều
này làm giảm dân số nông thôn và gia tăng dân số tại các khu vực đô thị.

Các xã và thị trấn gần trung tâm huyện như Thị trấn Tây Đằng, Xã Tản Lĩnh,
Xã Cổ Đông, Xã Vạn Thắng... có mức tăng trưởng dân số khá cao nhờ vào sự phát
triển của hạ tầng giao thông, công nghiệp và du lịch. Dân số tại các khu vực này
chủ yếu là các gia đình trẻ, công nhân, và những người làm trong ngành dịch vụ.
Các xã miền núi như Xã Ba Trại, Xã Minh Quang, Xã Tản Hồng, Xã Khánh
Thượng, Xã Yên Bài... có mật độ dân cư thưa thớt và dân số chủ yếu là người dân
địa phương sống nhờ vào nông nghiệp và các ngành nghề truyền thống.

Sự gia tăng dân số ở các khu vực đô thị, đặc biệt là Thị trấn Tây Đằng, đặt
ra yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, nhà ở, trường học, bệnh viện và các dịch vụ
công cộng để đáp ứng nhu cầu dân cư. Dân số tăng mạnh trong khi đất đai còn hạn
chế đòi hỏi chính quyền huyện Ba Vì phải có kế hoạch phát triển bền vững, tối ưu
hóa sử dụng đất và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa phát
triển đô thị và bảo vệ môi trường tự nhiên. Các khu vực nông thôn và miền núi có
xu hướng giảm dân số do di cư và tình trạng già hóa dân số làm thiếu hụt lao động
trẻ cho ngành nông nghiệp.

1.3.3.2. Tình hình lao động và việc làm

Cơ cấu lao động tại Ba Vì chủ yếu vẫn tập trung vào ngành nông nghiệp, với
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sản phẩm chủ yếu là nông sản (lúa, hoa màu, cây ăn quả, chăn nuôi). Tuy nhiên,
trong những năm gần đây, ngành dịch vụ và du lịch cũng đang phát triển mạnh, đặc
biệt là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh. Điều này mở ra cơ hội việc
làm trong các ngành công nghiệp nhẹ, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn và các ngành
nghề phụ trợ khác.

Nhiều người dân ở Ba Vì, đặc biệt là thanh niên, đã rời bỏ nông nghiệp để 
tìm kiếm công việc ở các thành phố lớn hơn hoặc tham gia vào các ngành nghề mới
như du lịch, xây dựng và công nghiệp.

1.3.3.3. Tình hình thu nhập

Thu nhập của phần đông người dân ở Ba Vì vẫn chủ yếu phụ thuộc vào sản
xuất nông nghiệp. nhưng với sự phát triển của ngành du lịch và các ngành nghề
dịch vụ, thu nhập của người dân ở các khu vực gần trung tâm và khu du lịch đang
có sự gia tăng. Năm 2023, thu nhập bình quân của Ba Vì là 63 triệu đồng/ người/
năm8. Các hộ gia đình làm nghề du lịch, nhà hàng, dịch vụ lưu trú có thu nhập ổn
định hơn so với những hộ làm nông nghiệp thuần túy. Sự phân hóa thu nhập giữa
các khu vực đô thị (thị trấn Tây Đằng, các khu du lịch) và các xã nông thôn còn
khá lớn. Các khu vực có thu nhập cao tập trung ở khu du lịch.

1.3.3.4. Tập quán liên quan đến sử dụng đất

a. Tập quán sử dụng đất nông nghiệp

Huyện Ba Vì có diện tích đất nông nghiệp lớn (30.217,70 ha) phân bố trên
địa bàn rộng (với 31 đơn vị hành chính cấp, có vùng đồng bằng, vùng trung du và
các xã miền núi). Hiện nay, nông nghiệp vẫn là nguồn sống chủ yếu của người dân
Ba Vì.

Đất đai chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp như
trồng lúa, ngô, rau màu và các loại cây ăn quả. Tại các khu vực đồi núi, rừng quốc
gia Ba Vì thường áp dụng phương thức quảng canh, đặc biệt là trong trồng cây lâm
nghiệp và chăn thả gia súc. Nhiều nông dân vẫn áp dụng phương thức quảng canh
trong trồng trọt truyền thống như trồng ngô, sắn ở những vùng đất cao. Các hộ gia
đình ở Ba Vì có xu hướng sử dụng diện tích đất lớn để chăn nuôi, đặc biệt là ở các
xã miền núi như Minh Quang, Ba Trại, Yên Bài... Việc sử dụng đất để phát triển
chăn nuôi giúp người dân cải thiện thu nhập và sinh kế. Các tập quán cải tạo đất,

8 Xuân Mai (2024). Huyện Ba Vì (Hà Nội): Phấn đầu đạt 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024. Tạp chí
điện tử của viện nghiên cứu và đào tạo quản lý. 
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như đắp bờ, đào ao, phát quang rừng để trồng trọt hoặc lấy đất canh tác, đã tồn tại
lâu dài trong cộng đồng. Tuy nhiên, sản xuất theo hình thức quảng canh đã còn
không đem lại hiệu quả cao. Thời gian gần đây, UBND huyện Ba Vì tích cực đẩy
mạnh, khuyến khích người dân áp dụng hình thức thâm canh tăng vụ nhằm nâng
cao sản lượng và ổn định thu nhập cho người dân.

b. Tập quán sử dụng đất rừng

Ba Vì có nhiều diện tích rừng tự nhiên, đặc biệt là Vườn Quốc gia Ba Vì.
Các cộng đồng dân cư vùng núi có tập quán sống gần gũi với rừng, sử dụng rừng
để lấy lâm sản phụ như củi, lá, cây thuốc, và các sản phẩm từ rừng. Người dân
huyện Ba Vì, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số như Mường và Dao, có
những tập quán sử dụng đất rừng truyền thống, gắn liền với đời sống và văn hóa
của họ như canh tác nương rẫy, thu hái lâm sản ngoài gỗ và chăn nuôi thả rông.
Người dân thường khai thác đất rừng để trồng các loại cây lương thực như ngô, sắn
và lúa nương. Phương thức này dựa trên việc đốt rừng để làm sạch đất trước khi
trồng trọt, sau một thời gian, đất được để hoang để phục hồi. Người dân thu thập
các sản phẩm từ rừng như măng, nấm, thảo dược và mật ong để phục vụ nhu cầu
hàng ngày và tạo thu nhập bổ sung. Việc chăn thả gia súc như trâu, bò, dê trong
rừng là phổ biến, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và không gian rộng lớn.

Tuy nhiên, với sự thành lập Vườn Quốc gia Ba Vì và các chính sách bảo vệ
rừng, nhiều tập quán truyền thống đã bị hạn chế hoặc thay đổi để phù hợp với mục
tiêu bảo tồn và phát triển bền vững. Người dân được khuyến khích tham gia vào
các hoạt động du lịch sinh thái, trồng rừng và phát triển nông nghiệp bền vững,
nhằm giảm áp lực lên tài nguyên rừng và cải thiện sinh kế.

c. Tập quán phân chia đất đai trong cộng đồng

Tại huyện Ba Vì, đặc biệt trong các cộng đồng dân tộc thiểu số như Mường
và Dao, việc phân chia đất đai thường dựa trên tập quán truyền thống và cấu trúc
gia đình. Đất đai thường được chia cho các hộ gia đình trong cộng đồng, đảm bảo
mỗi gia đình có phần đất để canh tác và sinh sống. Đất đai cũng thường được truyền
từ thế hệ này sang thế hệ khác trong cùng dòng họ, đảm bảo sự liên tục và ổn định
trong sử dụng đất. Một số xã ở Ba Vì có tập quán sử dụng đất theo hình thức cộng
đồng, trong đó đất đai được quản lý và khai thác chung. Các quyết định về việc sử
dụng đất được đưa ra sau khi có sự đồng thuận trong cộng đồng.

Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế và các chính sách quản lý đất đai của
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Nhà nước, các tập quán này đang dần thay đổi. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất và quy hoạch sử dụng đất đã ảnh hưởng đến cách thức phân chia và quản
lý đất đai truyền thống trong cộng đồng.

d. Tập quán sử dụng đất cho tín ngưỡng và tâm linh

Huyện Ba Vì, nằm ở phía tây bắc Hà Nội, nổi tiếng với các địa điểm tâm linh
và tín ngưỡng gắn liền với truyền thuyết và văn hóa dân gian Việt Nam. Các xã,
đặc biệt là các xã gần các địa điểm tâm linh như Chùa Tây Phương, Đền Thượng,
đền thờ Bác Hồ thường có các tập quán sử dụng đất cho các hoạt động lễ hội, cúng
bái, và tín ngưỡng. Các khu đất này có giá trị đặc biệt trong đời sống cộng đồng,
không chỉ trong việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn là các khu vực đất có ý
nghĩa văn hóa, tâm linh đối với người dân. Người dân Ba Vì chú trọng bảo vệ các
khu rừng thiêng, cây cổ thụ và cảnh quan tự nhiên quanh các địa điểm tâm linh, coi
đó là biểu tượng của sự linh thiêng và truyền thống văn hóa. Những tập quán này
không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với các vị thần linh mà còn góp phần bảo tồn và
phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Ba Vì.

Tập quán liên quan đến sử dụng đất ở Ba Vì có sự kết hợp giữa truyền thống
và các yếu tố hiện đại. Trong khi nông nghiệp và chăn nuôi vẫn là hoạt động chủ
yếu của người dân, xu hướng chuyển đổi đất đai sang mục đích du lịch, xây dựng
và công nghiệp đang ngày càng rõ rệt. Điều này đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và cân
nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo phát triển bền vững và giữ gìn các giá trị văn hóa, sinh
thái của Ba Vì.

Tình hình dân số, lao động, việc làm, thu nhập và tập quán liên quan đến sử
dụng đất tại huyện Ba Vì đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, từ việc duy trì truyền
thống nông nghiệp sang việc phát triển du lịch và các ngành dịch vụ. Huyện Ba Vì
đã làm tốt công tác quản lý để khai thác tiềm năng của đất đai một cách bền vững,
đồng thời đảm bảo sinh kế của người dân địa phương.

1.3.4. Nguồn lực, bối cảnh của cấp huyện, của thành phố tác động trực tiếp
đến việc sử dụng đất.

1.3.4.1. Nguồn lực và bối cảnh của huyện Ba Vì tác động trực tiếp đến việc
sử dụng đất

a. Về điều kiện tự nhiên

Huyện Ba Vì thuộc vùng đất bán sơn địa, có địa hình thấp dần từ phía Tây
Nam sang phía Đông Bắc, chia thành 3 tiểu vùng khác nhau: vùng núi, vùng đồi gò



Trang 28

và vùng đồng bằng. Trong đó, vùng núi chiếm 46,5% diện tích toàn huyện, thuộc
toàn bộ Vườn Quốc gia Ba Vì và 7 xã miền núi. Vùng đồi gò chiếm 34,7% diện
tích toàn huyện. Vùng đồng bằng tương đối bằng phẳng, chiếm 18,5% diện tích
toàn huyện.

Địa hình đồi núi tập trung ở phía tây và tây bắc với đỉnh núi Ba Vì cao, tạo
điều kiện cho phát triển du lịch sinh thái. Khí hậu ôn hòa, có mùa đông lạnh và mùa
hè nóng ẩm, phù hợp với sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Huyện có nhiều hồ,
sông và hệ thống suối phong phú, cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp,
sinh hoạt, và là yếu tố hấp dẫn cho phát triển du lịch. Thành phố Hà Nội định hướng
phát triển các khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái, các sản phẩm du lịch gắn với thiên
nhiên nhằm thu hút khách du lịch. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy việc sử dụng
đất phục vụ du lịch và bảo tồn sinh thái.

Tài nguyên đất đai đa dạng, gồm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất
rừng. Vườn Quốc gia Ba Vì với khí hậu mát mẻ, phong cảnh hùng vĩ, hệ sinh thái
rừng núi đa dạng cùng các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng như Ao Vua, Khoang
Xanh - Suối Tiên, Thác Đa. Những tài nguyên này không chỉ có giá trị về mặt sinh
thái mà còn là động lực phát triển du lịch. Vì vậy, quỹ đất dành cho các khu bảo
tồn và du lịch sinh thái luôn được UBND huyện Ba Vì được ưu tiên.

b. Về dân cư và lao động

Huyện Ba Vì có 24 dân tộc sinh sống, chủ yếu là người Kinh và một số nhóm
dân tộc thiểu số như Mường, Dao, Nùng, Tày. Cơ cấu dân số đa dạng với sự hiện
diện của nhiều dân tộc đã tạo nên bản sắc văn hóa phong phú cùng với các làng
nghề truyền thống tạo nên nét độc đáo thu hút khách du lịch.

Huyện Ba Vì có 186.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 60% dân số
toàn huyện9. Huyện sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, sẵn sàng tham gia vào các hoạt
động kinh tế và phát triển địa phương.

Người dân Ba Vì có truyền thống lâu đời trong canh tác nông nghiệp và lâm
nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, trồng cây ăn quả và sản xuất nông sản. Kinh
nghiệm này là nền tảng vững chắc cho việc áp dụng các phương thức canh tác hiệu
quả và bền vững.

Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm lực này, cần tiếp tục đầu tư vào giáo dục,

9 Quang Dương (2024). Hà Nội: Gần 2,6 nghìn vị trí việc làm, tiền lương hấp dẫn cho lao động trẻ. Báo 
Dân sinh (Cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và xã hội).
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đào tạo nghề và áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đồng thời bảo tồn
và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân cư tại Ba Vì.

c. Về Kinh tế - xã hội

Ba Vì là huyện có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều khu vực đất đai dành
cho trồng trọt và chăn nuôi (30.217,70 ha). Nông sản chất lượng cao đạt tiêu chuẩn
VetGap và OCOOP ngoài được tiêu thụ trong nước còn có tiềm năng lớn trong xuất
khẩu nước ngoài.

Du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái trên địa bàn huyện giúp cho thu
nhập của người dân trên địa bàn huyện cải thiện đáng kể. Quỹ đất dành cho du lịch
và dịch vụ cũng vì vậy mà được tăng lên.

Để khuyến khích người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao
và sinh thái hữu cơ, UBND huyện Ba Vì đã áp dụng những chính sách hỗ trợ về
vốn, cho vay, mở các lớp đào tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật và đặc biệt là tổ chức
các diễn đàn nhịp cầu nông nghiệp giúp kết nối người nông dân và doanh nghiệp
tiêu thụ nông sản.

d. Cơ sở hạ tầng

Với vị trí địa lý thuận lợi và điều kiện tự nhiên nhiều sông, hồ, đầm, phá,…,
huyện Ba Vì có một lợi thế chiến lược về giao thông. Hệ thống đường thủy, đường
bộ rất thuận lợi nối liền các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc với toàn bộ đồng bằng Bắc Bộ,
trong đó có Thủ đô Hà Nội - Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả nước.
Huyện Ba Vì được kết nối với Hà Nội qua nhiều tuyến đường giao thông quan
trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế và gia tăng nhu cầu sử dụng đất để xây dựng cơ
sở hạ tầng du lịch, giao thông, khu dân cư.

e. Nhu cầu phát triển dân cư và dịch vụ đô thị

Những năm gần đây, UBND huyện Ba Vì tích cực thay đổi bộ mặt đô thị, tổ
chức đầu giá đất ở, phê duyệt các dự án xây dựng khu đô thị mới,… để phù hợp với
tốc độ đô thị hóa và tốc độ tăng trưởng dân số. Nhu cầu phát triển các khu dân cư
mới, hệ thống giao thông, và cơ sở hạ tầng dịch vụ cũng tăng lên. Đây là một yếu
tố tác động lớn đến việc phân bổ và sử dụng đất tại Ba Vì.

1.3.4.2. Nguồn lực và bối cảnh của thành phố tác động trực tiếp đến việc sử
dụng đất

a. Định hướng phát triển của thành phố Hà Nội đối với huyện Ba Vì

Theo Báo cáo tổng hợp quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm



Trang 30

nhìn đến năm 2050 đã xác định Ba Vì là huyện ngoại thành phía Tây Bắc thành
phố Hà Nội với tính chất cơ bản là du lịch, thương mại dịch vụ và nông nghiệp,
không gian sống xanh và bền vững, sinh thái, công nghiệp sạch ứng dụng công
nghệ cao, đảm bảo vai trò không gian cửa ngõ tích cực phía Tây Bắc của Thủ đô
Hà Nội. 

Thành phố Hà Nội định hướng tới năm 2030, Huyện Ba Vì sẽ trở thành một
điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Thủ đô với các loại hình du lịch trải nghiệm sinh
thái đa dạng và độc đáo. Đây cũng là địa phương phát triển về nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, công nghiệp sạch và thương mại dịch vụ, góp phần tạo ra
nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Để biến Ba Vì thành một điểm đến dễ tiếp cận, thành phố đầu tư mở rộng
các tuyến đường giao thông kết nối Ba Vì với trung tâm Hà Nội như đường cao tốc
và các tuyến xe bus chất lượng cao. Bên cạnh việc kết nối với thủ đô, Ba Vì cũng
được quy hoạch phát triển các tuyến giao thông nội vùng nhằm kết nối các điểm du
lịch, khu nông nghiệp và các khu dân cư để tạo sự thuận tiện trong việc di chuyển.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm chủ lực của Ba Vì được thành
phố quy hoạch phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công
nghệ cao như nhà màng, nhà lưới, tưới tự động... nhằm nâng cao năng suất và chất
lượng. Công nghiệp tập trung phát triển các ngành sạch, thân thiện môi trường như
công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. Hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi,
điện, nước được đầu tư đồng bộ.

Thành phố Hà Nội định hướng huyện Ba Vì là một khu đô thị vệ tinh với
quy mô hợp lý, chú trọng đến không gian xanh, các khu dân cư sinh thái và hạn chế
phát triển các khu công nghiệp nặng để bảo vệ môi trường. Để đáp ứng nhu cầu của
những người dân muốn có không gian sống gần gũi với thiên nhiên, huyện Ba Vì
phát triển các khu dân cư có đầy đủ tiện ích nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc,
không gian xanh mát, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.

Ngoài các chính sách trên, để đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ môi
trường của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội yêu cầu các dự án phát triển tại huyện
phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo rằng các hoạt
động du lịch, nông nghiệp và phát triển đô thị không gây tổn hại đến hệ sinh thái.
Các dự án sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió
được ưu tiên nhằm giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ cảnh quan tự nhiên.
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b. Nguồn lực, bối cảnh của thành phố Hà Nội tác động đến sử dụng đất huyện
Ba Vì

Với sự gia tăng dân số, sự phát triển của các khu đô thị vệ tinh như huyện Ba
Vì là cần thiết nhằm giảm áp lực về đất ở và hạ tầng cho trung tâm thành phố Hà
Nội. Điều này thúc đẩy việc sử dụng đất ở Ba Vì cho các dự án khu đô thị mới, khu
công nghiệp nhẹ và các khu dân cư phục vụ di dân từ nội thành ra.

Chính sách thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội đã thúc đẩy các doanh
nghiệp lớn đầu tư vào huyện Ba Vì, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ
cao và du lịch sinh thái. Sự hỗ trợ từ chính quyền trong việc xây dựng hạ tầng giao
thông như đường bộ, hệ thống cấp thoát nước cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc
sử dụng đất.

Huyện Ba Vì cũng phải đối mặt với thách thức trong việc bảo tồn các nguồn
tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan sinh thái trước áp lực đô thị hóa và phát triển
du lịch. Thành phố Hà Nội yêu cầu huyện Ba Vì phải xây dựng kế hoạch quản lý
sử dụng đất chặt chẽ, đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn sinh thái.

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT; KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất;

Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện Ba Vì là 42.180,08 ha, cụ thể
được phân tích chi tiết từng loại đất, diện tích, tỷ lệ các loại đất như sau:

Bảng 01: Hiện trạng sử dụng đất năm 2024

Đơn vị: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện
tích

Cơ cấu
(%)

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 30.217,70 71,64
1.1 Đất trồng lúa LUA 7.987,89 18,94

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 7.245,29 17,18
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 742,60 1,76
1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 3.271,48 7,76
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.544,30 22,63
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 6.120,38 14,51
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 1.663,45 3,94

Trong đó: đất rừng sản xuất là rừng tự
nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.283,86 3,04
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện
tích

Cơ cấu
(%)

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT
1.9 Đất làm muối LMU
1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 346,34 0,82

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 11.948,44 28,33
2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1.766,92 4,19
2.2 Đất ở tại đô thị ODT 70,86 0,17
2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 89,31 0,21
2.4 Đất quốc phòng CQP 1.255,12 2,98
2.5 Đất an ninh CAN 51,42 0,12
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 309,32 0,73

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 35,26 0,08
2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH
2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 53,05 0,13
2.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 181,34 0,43
2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 39,20 0,09

2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công
nghệ DKH

2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT
2.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn DKT
2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,47 0,00

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông
nghiệp CSK 341,71 0,81

2.7.1 Đất khu công nghiệp, đất cụm công
nghiệp SCC 7,50 0,02

2.7.1.1 Đất khu công nghiệp SKK
2.7.1.2 Đất cụm công nghiệp SKN 7,50 0,02
2.7.1.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT
2.7.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,45 0,02
2.7.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 303,01 0,72
2.7.4 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 24,75 0,06
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2.536,55 6,01

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.787,86 4,24
2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 567,64 1,35
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC

2.8.5 Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam
thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD 32,17 0,08

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA 99,97 0,24

2.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng
công cộng DNL 4,07 0,01

2.8.8 Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn
thông, công nghệ thông tin DBV 32,27 0,08

2.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 7,52 0,02

2.8.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh
hoạt cộng đồng DKV 5,05 0,01
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện
tích

Cơ cấu
(%)

2.9 Đất tôn giáo TON 20,29 0,05
2.10 Đất tín ngưỡng TIN 45,27 0,11

2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa
táng; đất cơ sở lưu eiữ tro cốt NTD 480,80 1,14

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 4.958,72 11,76

2.12.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao,
hồ, đầm, phá MNC 1.045,22 2,48

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh,
rạch, suối SON 3.913,50 9,28

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 22,15 0,05
3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 13,94 0,03

3.1
Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định
của pháp luật đất đai chưa giao, chưa
cho thuê

CGT

3.2 Đất bằng chưa sử dụng BCS 2,58 0,01
3.3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 0,77 0,00
3.4 Núi đá không có rừng cây NCS 10,59 0,03
3.5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS
4 Đất sử dụng cho công nghệ cao*

2.1.1. Đất nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn huyện Ba Vì là 30.254,11ha, cụ thể
được phân tích chi tiết từng loại đất, diện tích, tỷ lệ các loại đất như sau:

Bảng 02: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2024

Đơn vị: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện
tích

Cơ cấu
(%)

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 30.217,70 100
1.1 Đất trồng lúa LUA 7.987,89 26.43

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 7.245,29 23.97
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 742,60 2.45
1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 3.271,48 10.83
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.544,30 31.59
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 6.120,38 20.25
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 1.663,45 5.50

Trong đó: đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.283,86 4.25
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT
1.9 Đất làm muối LMU
1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 346,34 1.15

Nhóm đất nông nghiệp chủ yếu tập trung tại khu vực phía Nam của huyện
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(các xã như Phú Cường, Phú Đông,…) và khu vực phía Bắc (xã như Ba Trại, Tản
Lĩnh,…).

Các loại đất nông nghiệp tại vùng đồng bằng thường là đất trồng lúa, đất nuôi
trồng thủy sản và đất trồng cây hằng năm khác. Trong khi đó, tại vùng đồi núi, các
loại đất nông nghiệp thường thấy là đất rừng sản xuất, đất rừng đặc dụng và đất
trồng cây lâu năm (cà phê, chè, cây ăn quả). Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên và
tập quán canh tác đã làm cho sự phân bổ các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp
không đồng đều. Tuy nhiên, sự phân bố như trên là hợp lý bởi các sản phẩm từ
nông nghiệp thuờng chịu sự chi phối mạnh mẽ từ điều kiện tự nhiên và nguồn tài
nguyên thiên nhiên.

2.1.2. Đất phi nông nghiệp

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp của toàn huyện Ba Vì là 11.912,05 ha,
cụ thể được phân tích chi tiết từng loại đất, diện tích, tỷ lệ các loại đất như sau:

Bảng 03: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024

Đơn vị: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng
diện tích

Cơ cấu
(%)

1 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 11.948,44 100
1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1.766,92 14,79
1.2 Đất ở tại đô thị ODT 70,86 0,59
1.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 89,31 0,75
1.4 Đất quốc phòng CQP 1.255,12 10,50
1.5 Đất an ninh CAN 51,42 0,43
1.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 309,32 2,59

1.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 35,26 0,30
1.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH 0,00
1.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 53,05 0,44
1.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 181,34 1,52
1.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 39,20 0,33
1.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,00
1.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT 0,00
1.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn DKT 0,00
1.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00
1.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,47 0,00

1.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 341,71 2,86
1.7.1 Đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp SCC 7,50 0,06

1.7.1.1 Đất khu công nghiệp SKK 0,00
1.7.1.2 Đất cụm công nghiệp SKN 7,50 0,06
1.7.1.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT 0,00
1.7.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,45 0,05
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng
diện tích

Cơ cấu
(%)

1.7.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 303,01 2,54
1.7.4 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 24,75 0,21
1.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2.536,55 21,23

1.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.787,86 14,96
1.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 567,64 4,75
1.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT 0,00
1.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC 0,00

1.8.5 Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng
cảnh, di sản thiên nhiên DDD 32,17 0,27

1.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA 99,97 0,84

1.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công
cộng DNL 4,07 0,03

1.8.8 Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông,
công nghệ thông tin DBV 32,27 0,27

1.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 7,52 0,06

1.8.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt
cộng đồng DKV 5,05 0,04

1.9 Đất tôn giáo TON 20,29 0,17
1.10 Đất tín ngưỡng TIN 45,27 0,38

1.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất
cơ sở lưu eiữ tro cốt NTD 480,80 4,02

1.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 4.958,72 41,50

1.12.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm,
phá MNC 1.045,22 8,75

1.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch,
suối SON 3.913,50 32,75

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 22,15 0,19
Đất ở trên địa bàn huyện Ba Vì phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu

tại các đô thị, khu trung tâm và dọc theo các trục giao thông lớn, trong khi tại
nông thôn, đất ở thường đi liền với đất vườn, tạo nên mô hình đặc trưng của nông
thôn mới. Sự phát triển nhanh chóng của thành phố Hà Nội đã gây áp lực lớn về
không gian sống và quỹ đất ở tại khu vực. Với định hướng trở thành khu đô thị vệ
tinh của Hà Nội, huyện Ba Vì được quy hoạch mở rộng diện tích đất ở nhằm đáp
ứng nhu cầu gia tăng dân số, đô thị hóa và thu hút đầu tư kinh tế.

Trên địa bàn huyện Ba Vì có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền
thống rất phát triển như làng nghề mây tre đan Phú An xã Phú Châu, nấu rượu So
xã Cẩm Lĩnh,… nên diện tích đất dành cho loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
chiếm diện tích lớn nhất (302,72 ha) trong nhóm đất sản xuất, kinh doanh phi
nông nghiệp.

Hạ tầng trên địa bàn huyện về cơ bản đã có nhiều cải thiện so với những năm
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trước. Tuy nhiên, một số tuyến đường nội bộ và kết nối liên vùng vẫn cần được
nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như cấp nước
sạch, xử lý nước thải và rác thải còn hạn chế, cần được đầu tư đồng bộ.

Huyện Ba Vì có lợi thế lớn nhờ mạng lưới sông ngòi phong phú, với hai
con sông lớn là sông Đà và sông Tích chảy qua nhiều xã. Đây không chỉ là nguồn
cung cấp nước quan trọng cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của cư dân.

Huyện Ba Vì có các nghĩa trang với diện tích rộng lớn như công viên Nghĩa
trang Vĩnh Hằng tại xã Vật Lại với quy mô 20 ha. Ngoài ra còn có nghĩa trang
Vĩnh Hằng viên và nghĩa trang Yên Kỳ.

Khu Liên hiệp xử lý rác thải Xuân Sơn tại xã Sơn Tây có diện tích khoảng
26 ha, tiếp nhận rác thải từ 12 huyện và thị xã lân cận. Trong những năm qua, khu
vực này đã gặp phải vấn đề về ô nhiễm môi trường, mùi từ khu vực xử lý rác thải
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. UBND huyện đã triển khai
thực hiện các dự án di dời người dân trong bán kính 500m và giải phóng mặt bằng
mở rộng khu xử lý.

2.1.3. Đất chưa sử dụng

Tổng diện tích đất chưa sử dụng của toàn huyện Ba Vì là 13,94 ha, cụ thể
được phân tích chi tiết từng loại đất, diện tích, tỷ lệ các loại đất như sau:

Bảng 04: Hiện trạng sử dụng đất chưa sử dụng năm 2024

Đơn vị: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng
diện tích

Cơ cấu
(%)

3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 13,94 100

3.1 Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp
luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê CGT

3.2 Đất bằng chưa sử dụng BCS 2,58 18,51
3.3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 0,77 5,52
3.4 Núi đá không có rừng cây NCS 10,59 75,97
3.5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS

Đất chưa sử dụng chủ yếu nằm ở các khu vực nông thôn, chưa được khai
thác hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Một số diện tích đất chưa sử dụng do thiếu hạ
tầng, khó khăn trong tiếp cận thị trường, hoặc chưa được quy hoạch phù hợp. Đất
chưa sử dụng có thể được chuyển đổi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao,
trồng trọt và chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch. Đối với đất chưa sử
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dụng gần các khu di tích lịch sử, đình chùa, miếu mạo hoặc cảnh quan thiên nhiên
đa dạng, có thể được quy hoạch cho các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, góp
phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của năm 2024

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Vì được UBND thành phố phê
duyệt tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 và được điều chỉnh, bô
sung tại các Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 15/4/2024, Quyết định số
3890/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 và Quyết định số 5643/QĐ-UBND ngày
29/10/202. Théo đó, năm 2024 trên địa bàn huyện có tổng số dự án trong kế hoạch
sử dụng đất được duyệt là 200 dự án với tổng diện tích là 1.402,89 ha. Chỉ tiêu
thực hiện các loại đất như sau.

2.2.1. Đất nông nghiệp

Theo phương án kế hoạch được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, diện
tích đất nông nghiệp là 29.781,65 ha, thực hiện năm 2024 là 30.217,70 ha, chưa
thực hiện được 436,06 ha (Trong đó: Diện tích chuyển tiếp sang năm 2025 là 287,38
ha; diện tích hủy bỏ là 148,68 ha). Cụ thể các loại đất như sau:

* Đất trồng lúa

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất trồng lúa được duyệt là 7.784,18
ha, năm 2024 thực hiện được là 7.987,89 ha, chưa thực hiện được 203,71 ha (diện
tích chuyển tiếp kỳ sau là 136,59 ha, diện tích hủy bỏ là 67,12 ha). Trong đó:

- Đất chuyên trồng lúa nước:

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất chuyên trồng lúa là 7.038,88 ha,
kết quả thực hiện năm 2024 là 7.245,29 ha, chưa thực hiện được 206,41 ha (trong
đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 136,13 ha, diện tích hủy bỏ là 70,28 ha). Một
trong những nguyên nhân khiến diện tích đất trồng lúa chưa được thu hồi theo
đúng tiến độ dự án là do thủ tục hành chính khi xin phép chuyển mục đích sử dụng
đất lúa khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. UBND huyện Ba Vì cần có các chính
sách hỗ trợ để các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ dự án.

- Đất trồng lúa nước còn lại:

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất chuyên trồng lúa là 7.038,88 ha,
kết quả thực hiện năm 2024 là 7.245,29 ha, chưa thực hiện được 206,41 ha (trong
đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 136,13 ha, diện tích hủy bỏ là 70,28 ha).

* Đất trồng cây hàng năm khác
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Theo phương án kế hoạch, diện tích đất trồng cây hằng năm khác là
3.149,44 ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 3.271,48 ha, chưa thực hiện được
122,04 ha (trong đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 83,11 ha, diện tích hủy bỏ là
38,93 ha). Tiến độ thực hiện dự án còn chậm trong công tác thu hồi, giải phóng
mặt bằng. Nhiều dự án đã được phê duyệt thực hiện trong năm 2024 theo kế hoạch
sử dụng đất năm 2024, tuy nhiên đến cuối năm 2024 vẫn chưa hoàn thành công
tác thu hồi và dự án phải chuyển tiếp sang năm 2025.

* Đất trồng cây lâu năm

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất trồng cây lâu năm là 9.427,40 ha,
kết quả thực hiện năm 2024 là 9.544,30 ha, chưa thực hiện được 116,90 ha (trong
đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 57,51 ha, diện tích hủy bỏ là 59,39 ha). Tiến
độ triển khai dự án đang gặp nhiều chậm trễ, đặc biệt trong việc thu hồi và giải
phóng mặt bằng. Dù nhiều dự án đã được phê duyệt và lên kế hoạch thực hiện
trong năm 2024 theo kế hoạch sử dụng đất, nhưng đến cuối năm, công tác thu hồi
đất vẫn chưa hoàn thành.

* Đất rừng sản xuất

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất rừng sản xuất là 1.670,51 ha, kết
quả thực hiện năm 2024 là 1.663,45 ha, chưa thực hiện được 7,06 ha (trong đó,
diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 1,00 ha, diện tích hủy bỏ là 6,06 ha), do thu hồi đất
rừng sản xuất để thực hiện dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Bãi chôn
lấp rác thải hợp vệ sinh.

* Đất rừng đặc dụng

Đất rừng đặc dụng theo phương án kế hoạch được duyệt là 6.120,38 ha.
Thực hiện kế hoạch năm 2024 là 6.120,38 ha đạt 100% kế hoạch đề ra năm 2024.

* Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nuôi trồng thủy sản được phê duyệt là 1.283,4 ha, năm 2024 thực hiện
được 1.283,86 ha, còn 0,46 ha chưa thực hiện chuyển mục đích so với chỉ tiêu kế
hoạch được duyệt. Mặc dù diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Ba
Vì khá lớn, nhưng thu nhập của người dân từ hoạt động này nhìn chung vẫn còn
thấp. Mặc dù có một số hộ áp dụng mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và
đạt được thu nhập khả quan, nhưng phần lớn các hộ còn lại đều có thu nhập thấp.

* Đất nông nghiệp khác

Đất nông nghiệp khác được phê duyệt là 346,34 ha, năm 2024 thực hiện được
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346,34 ha, hoàn thành 100% so với kế hoạch được duyệt.

2.2.2. Đất phi nông nghiệp

Theo phương án kế hoạch, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 12.384,79
ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 11.948,44 ha, chưa thực hiện được 436,35 ha
(trong đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 288,13 ha, diện tích hủy bỏ là 148,22 ha).
Chi tiết từng loại đất như sau:

* Đất ở tại nông thôn

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất ở tại nông thôn là 1.926,27 ha, kết quả
thực hiện năm 2024 là 1.766,92 ha, chưa thực hiện được 159,35 ha (trong đó, diện
tích chuyển tiếp kỳ sau là 38,12 ha, diện tích hủy bỏ là 121,23 ha) do các dự án khu
dân cư, đấu giá QSDĐ tại nông thôn vẫn chưa được thực hiện theo kế hoạch. Năm
2024 thị trường Bất động sản chưa có nhiều khởi sắc nên các dự án đấu giá quyền sử
dụng đất của các khu dân cư cũng không đạt kết quả như kỳ vọng đặt ra ban đầu.

* Đất ở đô thị

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất ở tại đô thị là 94,17 ha, kết quả thực
hiện năm 2024 là 70,86 ha, chưa thực hiện được 23,31 ha (trong đó, diện tích
chuyển tiếp kỳ sau là 17,43 ha, diện tích hủy bỏ là 5,88 ha), do các dự án khu đô
thị, chuyển mục đích sang đất ở đô thị chưa được triển khai thực hiện.

Việc thực hiện đấu giá đất ở đô thị trong năm 2024 chưa đạt được kết quả
như kế hoạch nguyên nhân một phần do dự báo, đăng kí nhu cầu lớn hơn nhiều so
với nhu cầu thực tế của thị trường. Một phần do công tác triển khai đầu tư hạ tầng
chưa được nhiều. Việc quy hoạch cũng như đầu tư kết nối hạ tầng các khu đô thị
chưa tổng quan và đồng bộ (chưa có quy hoạch phát triển không gian cũng như quy
hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 các khu đô thị trong toàn huyện nên chưa
tạo đà phát triển).

* Đất quốc phòng

Theo kế hoạch diện tích đất quốc phòng được duyệt 1.260,64 ha, năm 2024
thực hiện được 1255,12 ha, đạt 99,56 % chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Diện tích đất
quốc phòng thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch là 5,52 ha do các dự án trường bắn, TTHL
Học viên biên phòng, dự án Xây dựng thao trường huấn luyện chuyên ngành Công
binh của Lữ đoàn và dự án xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện Ba Vì chưa hoàn
thành các mục tiêu thu hồi đất theo kế hoạch.

* Đất an ninh
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Theo phương án kế hoạch, diện tích đất an ninh là 52,88 ha, kết quả thực
hiện năm 2024 là 51,42 ha, chưa thực hiện được 1,46 ha (trong đó, diện tích
chuyển tiếp kỳ sau là 1,37 ha, diện tích hủy bỏ là 0,09 ha), diện tích chuyển tiếp
để thực hiện các dự án xây dựng trụ sở làm việc của công an một số theo chủ trương
đầu tư của Bộ công an.

* Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Theo phương án kế hoạch được duyệt là 341,83 ha năm 2024 thực hiện được
341,86 ha, vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 0,03 ha.. 

- Đất cụm công nghiệp

Theo kế hoạch năm 2024, diện tích đất được duyệt là 7,53 ha. Thực hiện kế
hoạch năm 2024 là 7,53 ha, hoàn thành 100% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất thương mại dịch vụ

Đất thương mại dịch vụ theo phương án kế hoạch năm 2024 được duyệt là
6,42 ha, Trong năm kế hoạch 2024 thực hiện là 6,45 ha, toàn bộ 0,03 ha chưa thực
hiện nằm trong diện tích công bố hủy bỏ và không chuyển tiếp sang năm 2025

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Theo phương án kế hoạch được duyệt
đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 303,13 ha, năm 2024 thực hiện được 302,13
ha. Đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Theo phương án kế hoạch được
duyệt, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 24,75 ha. Thực hiện kế hoạch năm
2024 là 24,75 ha, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Theo phương án kế hoạch, diện tích đất xây
dựng trụ sở cơ quan là 92,73 ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 89,31 ha, chưa
thực hiện được 3,42 ha (trong đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 2,06 ha, diện tích
hủy bỏ là 1,36 ha), do có dự án chưa được triển khai thực hiện theo kế hoạch được
duyệt.

* Đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp là
362,32 ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 309,32 ha, chưa thực hiện được 53,00
ha (trong đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 43,26 ha, diện tích hủy bỏ là 9,74 ha),
do có dự án chưa được triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Trong đó:

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa:
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Theo phương án kế hoạch, diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 48,12
ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 35,26 ha, chưa thực hiện được 12,86 ha (trong
đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 9,82 ha, diện tích hủy bỏ là 3,04 ha), do có dự
án chưa được triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

- Đất xây dựng cơ sở y tế:

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 54,96 ha, kết
quả thực hiện năm 2024 là 53,05 ha, chưa thực hiện được 1,91 ha (trong đó, diện
tích chuyển tiếp kỳ sau là 0,83 ha, diện tích hủy bỏ là 1,08 ha), do có dự án chưa
được triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
là 220,00 ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 181,34 ha, chưa thực hiện được 38,66
ha (trong đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 32,43 ha, diện tích hủy bỏ là 6,23 ha),
do các dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp và ở rộng một số trường học chưa hoàn
thành các mục tiêu thu hồi đất theo kế hoạch.

- Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao:

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao là
38,77 ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 39,20 ha, chưa thực hiện được 0,43 ha
(trong đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 0,18 ha, diện tích hủy bỏ là 0,25 ha), do
chưa chuyển mục đích sử dụng theo kế hoạch được duyệt để thực hiện dự án xây
dựng hạ tầng khu đấu giá và xây dựng cơ sở làm việc của công an xã.

* Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác:

Theo phương án kế hoạch được duyệt, đất xây dựng công trình sự nghiệp
khác là 24,75 ha. Thực hiện kế hoạch năm 2024 là 24,75 ha, đạt 100% so với chỉ
tiêu kế hoạch được duyệt.

* Đất sử dụng vào mục đích công cộng:

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng
là 2.720,64 ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 2.536,55 ha, chưa thực hiện được
184,09 ha (trong đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 154,08 ha, diện tích hủy bỏ là
30,01 ha), do một số dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường, trạm bơm, hệ
thống chiếu sáng và xây dựng khu di dân vùng ảnh hưởng môi trường của bãi chôn
lấp rác thải, khu thể thao, vui chơi trẻ em,… chưa hoàn thành các mục tiêu thu hồi
đất theo kế hoạch. Trong đó:
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- Đất công trình giao thông:

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất công trình giao thông là 1.935,24
ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 1.787,86 ha, chưa thực hiện được 147,38 ha
(trong đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 133,27 ha, diện tích hủy bỏ là 14,11 ha),
do các dự án chậm tiến độ thu hồi đất.

- Đất công trình thủy lợi: 

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất công trình thủy lợi là 593,98 ha,
kết quả thực hiện năm 2024 là 567,64 ha, chưa thực hiện được 26,33 ha (trong đó,
diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 1,24 ha, diện tích hủy bỏ là 25,09 ha), do các dự án
chậm tiến độ thu hồi đất.

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên

Theo phương án kế hoạch được duyệt, diện tích đất có di tích lịch sử - văn
hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên là 32,17 ha. Thực hiện kế hoạch năm
2024 là 32,17 ha, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

- Đất công trình xử lý chất thải: 

Diện tích đất công trình xử lý chất thải theo phương án kế hoạch được duyệt
là 100,83 ha, thực hiện trong năm 2024 được 99,97 ha, thấp hơn 0,86 ha so với kế
hoạch được duyệt, do các dự án chưa hoàn thành tiến độ thu hồi đất.

- Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất công trình năng lượng, chiếu sáng
công cộng là 8,87 ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 4,07 ha, chưa thực hiện được
4,80 ha (trong đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 0,01 ha, diện tích hủy bỏ là 4,79
ha), do dự án nâng cấp, cải tạo đường, hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào khu
xử lý chất thải Xuân Sơn còn chậm tiến độ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng.

- Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Theo phương án kế hoạch được duyệt, diện tích đất xây dựng công trình hạ
tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin là 32,27 ha. Thực hiện kế hoạch
năm 2024 là 32,27 ha, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

- Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất chợ dân sinh, chợ đầu mối là 8,62
ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 7,52 ha, chưa thực hiện được 1,10 ha (trong đó,
diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 0,01 ha, diện tích hủy bỏ là 1,09 ha), do các dự án



Trang 43

chưa được thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng

Theo phương án kế hoạch được duyệt, diện tích đất khu vui chơi, giải trí
công cộng, sinh hoạt cộng đồng là 8,66 ha. Thực hiện kế hoạch năm 2024 là 5,05
ha, thấp hơn so với kế hoạch 3,61 ha, do một số dự án khu vui chơi, giải trí công
cộng tại các xã chưa được triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

* Đất cơ sở tôn giáo

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất tôn giáo là 20,16 ha, kết quả thực
hiện năm 2024 là 20,29 ha, chưa thực hiện được 0,13 ha.

* Đất cơ sở tín ngưỡng

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất tín ngưỡng là 47,56 ha, kết quả
thực hiện năm 2024 là 45,27 ha, chưa thực hiện được 2,29 ha (trong đó, diện tích
chuyển tiếp kỳ sau là 2,22 ha, diện tích hủy bỏ là 0,07 ha).

* Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt

Theo phương án kế hoạch được duyệt, diện tích đất nghĩa trang, nhà tang lễ,
cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt là 483,41 ha. Thực hiện kế hoạch năm 2024
là 480,8 ha, chưa thực hiện 2,61 ha, do dự án mở rộng nghĩa trang Vĩnh Hằng tại
xã Vật Lại còn chậm tiến độ thu hồi đất.

* Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá

Theo phương án kế hoạch được duyệt, diện tích đất có mặt nước chuyên
dùng dạng ao, hồ, đầm, phá là 1045,22 ha. Thực hiện kế hoạch năm 2024 là 1045,22
ha. Đạt 100% kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh,
rạch, suối là 3.914,52 ha, kết quả thực hiện năm 2024 là 3.913,50 ha, chưa thực
hiện được 1,02 ha (trong đó, diện tích chuyển tiếp kỳ sau là 0,11 ha, diện tích hủy
bỏ là 0,91 ha).

* Đất phi nông nghiệp khác

Theo kế hoạch 2023 được duyệt là 22,44 ha, thực hiện trong năm 2024 được
22,15 ha. Thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 1,02 ha do các dự án chưa được
thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
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2.2.3. Đất chưa sử dụng

Theo phương án kế hoạch, diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 13,65 ha,
kết quả thực hiện năm 2024 là 13,94 ha, chưa thực hiện được 0,29 ha (với, diện
tích chuyển tiếp kỳ sau là ha, diện tích hủy bỏ là 0,29 ha). Trong đó:

* Đất bằng chưa sử dụng

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất bằng chưa sử dụng là 2,29 ha, kết
quả thực hiện năm 2024 là 2,58 ha, chưa thực hiện được 0,29 ha (trong đó, diện
tích chuyển tiếp kỳ sau là 0,01 ha, diện tích hủy bỏ là 0,28 ha).

* Đất đồi núi chưa sử dụng

Theo phương án kế hoạch đất đồi núi chưa sử dụng được duyệt là 3914,52
ha, năm 2024 thực hiện được 3913,5 ha. Đạt 100% kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

* Núi đá không có rừng cây

Theo phương án kế hoạch đất Núi đá không có rừng cây được duyệt là
3914,52 ha, năm 2024 thực hiện được 3913,5 ha. Đạt 100% kế hoạch sử dụng đất
năm 2024.

2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong việc sử dụng đất;

Đất đai là một trong những tài sản quan trọng và có giá trị không thể thay
thế. Nó không chỉ là tư liệu sản xuất đặc biệt trong nông nghiệp, mà còn đóng vai
trò cốt lõi trong sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Huyện Ba Vì, nằm ở
phía Tây Bắc thành phố Hà Nội với địa hình đa dạng với ba vùng: núi, trung du đồi
gò và đồng bằng phù sa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và du
lịch sinh thái.

2.3.1. Hiệu quả phát triển kinh tế

Hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng đất huyện Ba Vì đã được thể hiện rõ qua
các thành tựu mà huyện đạt được trong năm qua, cụ thể tổng giá trị sản phẩm năm
2024 (theo giá hiện hành) ước đạt 39.383 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2023.
Trong đó: nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 4.847 tỷ đồng, tăng
5,0% so với năm 2023, công nghiệp - xây dựng đạt 25.164 tỷ đồng, tăng 4,1% so
năm 2023, thương mại, dịch vụ, du lịch ước đạt 9.372 tỷ đồng, tăng 7,1% so với
năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 72,2 triệu
đồng/người/năm (tăng 12,7% so với năm 2023). Cơ cầu kinh tế nông, lâm nghiệp,
thủy sản chiếm 12,2%, công nghiệp, xây dựng chiếm 62,9%, thương mại, dịch vụ,
du lịch chiếm 24,9%.
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(Nguồn số liệu: Báo cáo số 958/BC-UBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ
về KT-XH, an ninh, quốc phòng năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025)

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đất đai giữ vai trò cốt lõi, tạo tiền đề 
quan trọng cho sự hình thành và phát triển các loại hình như chợ, siêu thị, cửa
hàng, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất cũng như sinh hoạt của
người dân. Nhờ đó, đất đai trở thành yếu tố then chốt, góp phần nâng cao giá trị
sản xuất của ngành dịch vụ trên địa bàn huyện.

Huyện Ba Vì có sự đa dạng về văn hóa, các ngành nghề truyền thống tiểu
thủ công nghiệp được chú trọng phát triển. Bên cạnh đó, với tài nguyên thiên
nhiên phong, phú, trên địa bàn huyện cũng phát triển công nghiệp vật liệu xây
dựng và chế biến nông sản. Qua đó mà đất đai đóng vai trò cốt lõi trong việc tạo
ra không gian phát triển, góp phần lớn trong việc tạo ra giá trị kinh tế trên địa bàn
huyện.

Đất đai là yếu tố thiết yếu đối với sự phát triển của ngành nông, lâm, thủy
sản. Trong nông nghiệp, đất đai cung cấp môi trường canh tác, giúp cây trồng sinh
trưởng và phát triển. Đối với ngành lâm nghiệp, đất là nơi duy trì và phát triển các
hệ sinh thái rừng, cung cấp nguyên liệu gỗ và bảo vệ môi trường. Trong thủy sản,
đất đai ven sông, ven biển đóng vai trò quan trọng trong xây dựng ao, hồ nuôi
trồng thủy sản. Nhờ đất đai, các ngành này không chỉ cung cấp nguồn lương thực,
thực phẩm mà còn đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

2.3.2. Hiệu quả xã hội

Trước tiên, đất đai là nền tảng để phát triển các khu dân cư, cơ sở hạ tầng
xã hội như trường học, bệnh viện, và các công trình công cộng, góp phần nâng
cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nhiều công trình văn hoá từ cấp huyện
đến cấp xã, thôn được đầu tư xây dựng tạo điều kiện để phát triển văn hoá. Nhiều
sân thể thao, nhà văn hoá là nơi giao lưu, hoạt động phong trào phát triển. Tập
trung đẩy mạnh phát triển các công trình giao thông nhằm phát huy thế mạnh toàn
huyện. Ngoài ra, việc sử dụng đất đai hiệu quả tạo điều kiện cho phát triển kinh
tế địa phương, giải quyết việc làm và tăng thu nhập, từ đó cải thiện mức sống.

2.3.3. Hiệu quả môi trường

Vấn đề môi trường trong sử dụng đất luôn được UBND huyện Ba Vì quan
tâm, nhất là trong sử dụng đất nông nghiệp. Với những chính sách về bảo vệ môi
trường được UBND huyện chỉ đạo xuyên suốt, tình hình ô nhiễm môi trường tại
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địa phương đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, các lớp tập
huấn về trồng trọt, chăn nuôi cũng cấp thông tin cho nông dân về sử dụng đúng
cách thuốc, trừ sâu, phân bón và các chế phẩm sinh học khác để khong gây tác động
xấu đến môi trường.

2.4. Những mặt được, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch
sử dụng đất của năm trước.

2.4.1. Những mặt đạt được

Công tác quản lý đất đai của UBND huyện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất ngày càng đi vào thực chất, góp phần tích trong việc sử dụng đất hợp lý và hiệu
quả. Kế hoạch sử dụng đất là căn cứ pháp lý để thực hiện: thu hồi đất, giao đất, cho
thuê đất, đấu giá đất và chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, điều tiết thị trường đất đai… Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn
định an ninh, quốc phòng của địa phương.

Thông qua công tác lập kế hoạch sử dụng đất, nhận thức về vị trí, vai trò và
ý thức chấp hành kế hoạch sử dụng đất của các cấp chính quyền và người sử dụng
đất được nâng lên; việc lập kế hoạch sử dụng đất đã tuân thủ các nguyên tắc, căn
cứ, trình tự, nội dung mà pháp luật đất đai quy định; việc giao đất, cho thuê đất, cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ bản bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất; đã khắc phục được tình trạng giao đất, cho thuê đất trái thẩm
quyền, không đúng đối tượng.

Quá trình lập kế hoạch sử dụng đất được tiến hành cụ thể theo quy định, có
sự chủ trì của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Vì; các phòng, ban, ngành
của huyện và UBND các xã, thị trấn.

Kế hoạch sử dụng đất đã góp phần khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai, làm
cho việc sử dụng đất ngày càng tiết kiệm và đạt được hiệu quả cao. Nguồn thu từ
đất khi thực hiện kế hoạch (thông qua việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử
dụng đất...) trở thành nguồn lực quan trọng của huyện và đóng góp đáng kể vào
tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách của huyện.

Cán bộ địa chính các xã, thị trấn trực tiếp tham gia vào quá trình lập kế hoạch
càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích và nội dung thực hiện của việc lập kế hoạch
sử dụng đất từ đó tham mưu cho Lãnh đạo cấp xã triển khai các bước tiếp theo
trong tuyên truyền, giải phóng mặt bằng hiệu quả hơn.

2.5.2. Tồn tại, hạn chế
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Bên cạnh những mặt được, thực tế quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế
hoạch sử dụng đất của huyện cho thấy kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2024 huyện Ba Vì đạt tỷ lệ thấp, cùng với một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Công tác dự báo chưa sát nhu cầu thực tiễn; một số ngành, lĩnh vực bố trí
nhiều dự án với chỉ tiêu sử dụng đất lớn.

- Công tác quản lý đất đai tại một số xã còn lỏng lẻo. Hồ sơ địa chính không
đồng bộ, không chính xác, không đầy đủ cơ sở pháp lý (Hiện nay, trên địa bàn
huyện Ba Vì đang sử dụng bản đồ đo đạc tổng thể năm 2018 chưa được nghiệm
thu) phát sinh những khiếu nại, tranh chấp phức tạp; tình trạng xây dựng trái phép,
sử dụng đất không đúng mục đích; kiểm tra, đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất thiếu chính xác dẫn đến khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất
khi lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện dự án.

- Ngoài ra, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, một số khó khăn,
vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, tranh chấp quyền sử dụng đất..., nên việc
quy chủ, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường rất khó khăn; việc điều chỉnh,
chỉnh lý biến động diện tích, thay đổi chủ sở hữu sau thu hồi không được tiến hành
kịp thời, đúng trình tự thủ tục nên khi giải phóng mặt bằng lại xảy ra tranh chấp
thậm chí khiếu nại, tố cáo.

- Công tác quản lý đất đai, hạ tầng giao thông còn chưa thực hiện nghiêm,
hành lang đường giao thông từ đường quốc lộ, tỉnh lộ đến đường liên xã, liên thôn,
nội thôn đã được giải tỏa trước đây nhưng nay lại bị tái lấn chiếm, khi thực hiện
mở rộng mặt đường lại vận động, giải tỏa, nhiều địa điểm đã xây dựng công trình
kiên cố thì khó giải tỏa được. Dẫn đến cưỡng chế thu hồi đất.

- Vốn đầu tư thực hiện một số dự án được xác định trong kế hoạch sử dụng
đất còn hạn hẹp dẫn đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất
chưa cao.

- Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi
đất thực hiện dự án còn chậm.

- Thiếu các giải pháp khả thi để thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó hai
khâu quan trọng là cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện nhất là dự án sử dụng vốn
ngân sách Nhà nước và sự bất cập trong công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất.

- Một số địa phương đăng ký dự án dàn trải trên nhiều lĩnh vực và số lượng
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dự án vượt quá khả năng triển khai của mình dẫn tới bất cập trong việc quản lý,
thực hiện các dự án, không giải quyết dứt điểm được dự án mà kéo dài năm này
sang năm khác.

2.5.3. Nguyên nhân tồn tại

Công tác chuẩn bị thực hiện xây dựng kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế, dự
báo một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa sát với nhu cầu phát triển kinh tế -
xã hội và khả năng thực hiện. Việc đăng kí nhu cầu sử dụng đất của một số dự án
còn mang tính chủ quan và tình thế. Một số dự án, công trình được đăng ký vào kế
hoạch sử dụng đất nhưng nhà đầu tư chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư, chậm
bố trí vốn triển khai dự án nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Một số dự án do bố trí ngân sách nhỏ giọt hoặc không chủ động (phụ thuộc
từ nguồn thu…) nên chậm thực hiện hoặc phải kéo dài nhiều năm.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chưa được
các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa các ngành có liên quan
đến sử dụng đất chưa đồng bộ. Nhiều chủ đầu tư chưa quyết liệt trong công tác
GPMB dẫn đến tiến độ thực hiện dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến kết quả thực
hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất.

Năng lực của cán bộ địa chính của một số xã còn hạn chế, khả năng quản lý
tiến độ dự án và tham mưu lãnh đạo địa phương đưa ra các chính sách phù hợp còn
yếu dẫn tới các dự án kéo dài mà không có biện pháp cụ thể để giải quyết.

Nhiều nguồn vốn huy động triển khai các dự án tại địa phương có yêu cầu
chặt chẽ về thời gian giải ngân, dẫn tới việc chủ động bàn giao mặt bằng cho các
dự án thực hiện trong khi chưa hoàn thành các quy trình, thủ tục giải phóng mặt
bằng, tới lúc muốn làm thì đã qua giai đoạn phù hợp dẫn tới bị chậm trễ về tiến độ.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

3.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất

3.1.1. Diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất
cấp huyện

Theo Quyết định số 5153/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND thành
phố Hà Nội về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Ba Vì có
tổng diện tích tự nhiên là 42.402,69 ha. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất được phân
bổ như sau:

Đất nông nghiệp: 65,05% tổng diện tích, tương đương khoảng 27.600 ha.
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Đất phi nông nghiệp: 34,32% tổng diện tích, tương đương khoảng 14.550 ha.

Đất chưa sử dụng: 0,63% tổng diện tích, tương đương khoảng 270 ha.

Bảng 0 : Chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì

Đơn vị: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 42.180,10 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 27.710,40 65,70

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.270,90 14,87

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 5.800,30 13,75

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.648,70 6,28

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.080,10 21,53

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 6.120,40 14,51

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 1.607,20 3,81

Trong đó: đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 156,00 0,37

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.584,50 3,76

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 398,60 0,94

2 Đất phi nông nghiệp PNN 14.467,20 34,30

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.393,80 3,30

2.2 Đất an ninh CAN 56,10 0,13

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 170,00 0,40

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 85,90 0,20

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 233,40 0,55

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 385,50 0,91

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 455,10 1,08

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 40,30 0,10

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,
cấp huyện, cấp xã DHT 4.000,00 9,48

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 2.186,30 5,18

- Đất thủy lợi DTL 643,70 1,53

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 52,70 0,12
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 65,10 0,15

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 199,50 0,47

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 87,20 0,21

- Đất công trình năng lượng DNL 7,30 0,02

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 32,80 0,08

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 32,20 0,08

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 115,10 0,27

- Đất cơ sở tôn giáo TON 39,90 0,09

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 485,80 1,15

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

- Đất chợ DCH 52,50 0,12

- Đất công trình công cộng khác DCK

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,40 0,00

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 22,70 0,05

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.486,90 5,90

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 180,40 0,43

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 88,90 0,21

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,90 0,02

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 46,20 0,11

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.733,50 8,85

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1.045,20 2,48

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 34,10 0,08

3 Đất chưa sử dụng CSD 2,50 0,01

(Nguồn: Quyết định số 5153/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND thành phố)

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì, tỷ lệ đất dành cho
nông nghiệp lớn (chiếm 70,87% tổng diện tích đất toàn huyện) lớn hơn nhiều so
với tỷ lệ đất dành cho phi nông nghiệp (chiếm 29,10% tổng diện tích đất toàn
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huyện). Trong những năm gần đây, huyện Ba Vì đã nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh
tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.
Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn là nguồn sống chính của phần lớn người dân trên địa
bàn dù thực chất thu nhập của nông dân vẫn ở mức thấp và cuộc sống còn nhiều
bấp bênh. Để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện Ba Vì nhận đã
nỗ lực thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cả về giao thông và du
lịch, với định hướng đến năm 2030 huyện Ba Vì sẽ trở thành trọng điểm du lịch
nghỉ dưỡng cho người dân Hà Nội và cả nước.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phân bổ đất phù hợp với định hướng phát
triển của UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Ba Vì cần chú trọng công tác thu
hồi đất và giải phóng mặt bằng, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ.

3.1.2. Diện tích các loại đất theo nhu cầu của cấp huyện và cấp xã trong
năm kế hoạch;

3.1.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch
sử dụng đất năm 2025, UBND huyện Ba Vì xác định chỉ tiêu sử dụng đất trong kế
hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết, phù hợp với tình hình phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm
2025 để tiếp tục thực hiện, cụ thể:

Bảng : Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025
huyện Ba Vì

STT Danh mục công trình, dự án Mã loại
đất

Diện tích
(ha)

Số lượng
dự án

A Các công trình, dự án phải báo cáo
HĐND Thành phố thông qua 237,75 70

1

Các công trình, dự án được cập nhật xác
định lần đầu trong Kế hoạch sử dụng đất
năm 2024 (chưa quá 02 năm liên tục theo
khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai)

137,76 43

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 3,38 4

- Đất công trình giao thông DGT 110,50 10

- Đất công trình thủy lợi DTL 4,81 3

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 9,23 6

- Đất tín ngưỡng TIN 2,20 2

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 2,23 14
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STT Danh mục công trình, dự án Mã loại
đất

Diện tích
(ha)

Số lượng
dự án

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh
hoạt cộng đồng DKV 4,21 3

- Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT 1,20 1

2

Các công trình, dự án đã có trong Kế
hoạch sử dụng đất cấp huyện 02 năm trở
lên (được cập nhật xác định lần đầu vào
thời điểm từ năm 2023 trở về trước) được
tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản
7 Điều 76 của Luật Đất đai

99,99 27

- Đất ở tại đô thị ODT 18,67 5

- Đất ở tại nông thôn ONT 35,16 8

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 5,60 5

- Đất công trình giao thông DGT 32,00 5

- Đất công trình thủy lợi DTL 7,46 2

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,60 1

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,50 1

B Các công trình, dự án không phải báo
cáo HĐND Thành phố thông qua 447,68 104

1

Các công trình, dự án được cập nhật xác
định lần đầu trong Kế hoạch sử dụng đất
năm 2024 (chưa quá 02 năm liên tục theo
khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai)

8,00 18

- Đất quốc phòng CQP 2,00 16

- Đất an ninh CAN 5,00 1

- Đất ở tại nông thôn ONT 1,00 1

2

Các công trình, dự án đã có trong Kế
hoạch sử dụng đất cấp huyện 02 năm trở
lên (được cập nhật xác định lần đầu vào
thời điểm từ năm 2023 trở về trước) được
tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản
7 Điều 76 của Luật Đất đai

439,68 86

- Đất quốc phòng CQP 9,50 2

- Đất an ninh CAN 0,77 7

- Đất ở tại nông thôn ONT 46,32 17

- Đất ở tại đô thị ODT 3,34 2

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 27,07 37

- Đất công trình giao thông DGT 7,70 5

- Đất công trình xử lý chất thải DRA 15,00 1
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STT Danh mục công trình, dự án Mã loại
đất

Diện tích
(ha)

Số lượng
dự án

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,45 2

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 1,20 5

- Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng;
đất cơ sở lưu giữ tro cốt NTD 40,00 1

- Đất tín ngưỡng TIN 0,03 1

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,40 1

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 287,90 5

(Chi tiết dự án Biểu H25/CH – Danh mục dự án trong năm kế hoạch)

3.1.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa
bàn huyện trong năm 2025

Trên cơ sở tổng hợp các nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các
địa phương trong năm 2024, các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử
dụng đất năm 2025 bao gồm 17 công trình, dự án với tổng diện tích 440,09 ha, diện
tích và số lượng công trình, dự án cho từng mục đích sử dụng cụ thể như sau:

STT Danh mục công trình, dự án Mã loại
đất

Diện tích kế
hoạch
(ha)

Số lượng

A Các công trình, dự án phải báo cáo
HĐND Thành phố thông qua 16,26 6

- Đất ở tại nông thôn ONT 6,70 2

- Đất tín ngưỡng TIN 0,20 1

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,18 1

- Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công
cộng DNL 0,58 1

- Đất công trình giao thông DGT 8,60 1

B Các công trình, dự án không phải báo
cáo HĐND Thành phố thông qua 423,83 11

- Đất an ninh CAN 1,32 10

- Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử
dụng vào mục đích công ích

LUC;
NTS;
BHK;
CLN

422,51 1

3.1.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử
dụng đất.

Đến nay Kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố đang được triển khai thực hiện,
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do vậy Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ba Vì so sánh với chỉ tiêu Quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt tại Quyết định số 5153/QĐ-UBND
ngày 07/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Bảng 07: cân đối chỉ tiêu sử dụng đất năm 2025 và so sánh với chỉ tiêu Quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì.

Đơn vị: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

QHSDĐ
được

duyệt đến
năm 2030

(ha)

Kế hoạch
sử dụng
đất năm
2025 (ha)

Tăng (+),
giảm (-) 

ha

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 27.710,37 29.907,64 -2.197,27

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.270,90 7.837,86 -1.566,97

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 5.800,30 7.095,72 -1.295,42

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 470,59 742,14 -271,55

1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 2.647,70 3.184,83 -537,13

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.081,12 9.481,19 -400,07

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 6.120,37 6.120,38 -0,01

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 1.607,20 1.662,45 -55,25

Trong đó: đất rừng sản xuất là rừng tự
nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.584,47 1.274,59 309,88

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT

1.9 Đất làm muối LMU

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 398,62 346,34 52,28

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 14.467,21 12.258,50 2.208,71

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 2.486,87 1.811,49 675,38

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 180,39 88,29 92,10

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 97,82 91,20 6,62

2.4 Đất quốc phòng CQP 1.393,79 1.281,02 112,77

2.5 Đất an ninh CAN 56,10 54,11 1,99

2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 404,82 352,26 52,56

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 53,04 45,26 7,78

2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH

2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 65,07 53,88 11,19

2.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 199,53 213,63 -14,10

2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 87,18 39,02 48,16



Trang 55

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

QHSDĐ
được

duyệt đến
năm 2030

(ha)

Kế hoạch
sử dụng
đất năm
2025 (ha)

Tăng (+),
giảm (-) 

ha

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)

2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công
nghệ DKH

2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT

2.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn DKT

2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,47 -0,47

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông
nghiệp CSK 1.370,19 341,65 1.028,54

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK 170,00 170,00

2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN 85,91 7,50 78,41

2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT

2.7.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 233,39 6,45 226,94

2.7.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 385,53 302,95 82,58

2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 495,36 24,75 470,61

2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 3.092,50 2.705,42 387,08

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 2.186,31 1.935,65 250,66

2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 643,69 568,62 75,07

2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT 1,20 -1,20

2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC

2.8.5 Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam
thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD 32,17 32,17

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA 115,14 114,11 1,03

2.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng
công cộng DNL 7,28 4,63 2,65

2.8.8 Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn
thông, công nghệ thông tin DBV 32,79 32,27 0,52

2.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 52,47 7,51 44,96

2.8.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh
hoạt cộng đồng DKV 22,65 9,26 13,39

2.9 Đất tôn giáo TON 39,86 20,29 19,57

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 46,22 47,69 -1,47

2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa
táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt NTD 485,82 484,32 1,50

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 4.778,73 4.958,61 -179,88
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

QHSDĐ
được

duyệt đến
năm 2030

(ha)

Kế hoạch
sử dụng
đất năm
2025 (ha)

Tăng (+),
giảm (-) 

ha

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)

2.12.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao,
hồ, đầm, phá MNC 1.045,22 1.045,22

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh,
rạch, suối SON 3.733,51 3.913,39 -179,88

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 34,10 22,15 11,95

3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 2,50 13,94 -11,44

3.1
Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định
của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho
thuê

CGT

3.2 Đất bằng chưa sử dụng BCS 2,50 2,58 -0,08

3.3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 0,77 -0,77

3.4 Núi đá không có rừng cây NCS 10,59 -10,59

3.5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS

Cơ bản các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 phù hợp với chỉ tiêu
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì đã được duyệt. Tuy nhiên do
chỉ tiêu quy hoạch phân bổ cho 10 năm, trong khi kết quả và kế hoạch đang thực
hiện ở năm thứ 5 của thời kỳ 10 năm nên có 1 số chỉ tiêu chênh lệch lớn so với Quy
hoạch đã được duyệt, cụ thể:

- Có 28 chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 cao hơn chỉ tiêu quy
hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2030, bao gồm: Đất nuôi trồng thủy sản;
Đất nông nghiệp khác; Đất ở tại nông thôn; Đất ở tại đô thị; Đất xây dựng trụ sở cơ
quan; Đất quốc phòng; Đất an ninh; Đất xây dựng công trình sự nghiệp; Đất xây
dựng cơ sở văn hóa; Đất xây dựng cơ sở y tế; Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao;
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; Đất khu công nghiệp; Đất cụm công
nghiệp; Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất sử dụng
cho hoạt động khoáng sản; Đất sử dụng vào mục đích công cộng; Đất công trình
giao thông; Đất công trình thủy lợi; Đất công trình xử lý chất thải; Đất công trình
năng lượng, chiếu sáng công cộng; Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông,
công nghệ thông tin; Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối; Đất khu vui chơi, giải trí công
cộng, sinh hoạt cộng đồng; Đất tôn giáo; Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa
táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt; Đất phi nông nghiệp khác.

- Có 14 chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thấp hơn chỉ tiêu quy
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hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2030, bao gồm: Đất trồng lúa; Đất chuyên
trồng lúa; Đất trồng lúa còn lại; Đất trồng cây hằng năm khác; Đất trồng cây lâu
năm; Đất rừng đặc dụng; Đất rừng sản xuất; Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào
tạo; Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác; Đất công trình cấp nước, thoát nước;
Đất tín ngưỡng; Đất có mặt nước chuyên dùng; Đất có mặt nước dạng sông, ngòi,
kênh, rạch, suối; Nhóm đất chưa sử dụng.

* Tổng hợp cân đối chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2025

Bảng 08 : Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất năm 2025

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Hiện trạng
sử dụng
đất năm
2024 (ha)

Kế hoạch
sử dụng
đất năm
2025 (ha)

Tăng
(+),

giảm (-) 
ha

(1) (2) (3) (4) (6) (8)=(6)-(4)

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 30.217,70 29.907,64 -310,06

1.1 Đất trồng lúa LUA 7.987,89 7.837,86 -150,03

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 7.245,29 7.095,72 -149,57

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 742,60 742,14 -0,46

1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 3.271,48 3.184,83 -86,65

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.544,30 9.481,19 -63,11

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 6.120,38 6.120,38

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 1.663,45 1.662,45 -1,00

Trong đó: đất rừng sản xuất là rừng tự
nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.283,86 1.274,59 -9,27

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT

1.9 Đất làm muối LMU

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 346,34 346,34

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 11.948,44 12.258,50 310,06

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1.766,92 1.811,49 44,57

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 70,86 88,29 17,43

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 89,31 91,20 1,89

2.4 Đất quốc phòng CQP 1.255,12 1.281,02 25,90

2.5 Đất an ninh CAN 51,42 54,11 2,69

2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 309,32 352,26 42,94

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 35,26 45,26 10,00

2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Hiện trạng
sử dụng
đất năm
2024 (ha)

Kế hoạch
sử dụng
đất năm
2025 (ha)

Tăng
(+),

giảm (-) 
ha

(1) (2) (3) (4) (6) (8)=(6)-(4)

2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 53,05 53,88 0,83

2.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 181,34 213,63 32,29

2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 39,20 39,02 -0,18

2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công
nghệ DKH

2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT

2.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn DKT

2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,47 0,47

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông
nghiệp CSK 341,71 341,65 -0,06

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK

2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN 7,50 7,50

2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT

2.7.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,45 6,45

2.7.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 303,01 302,95 -0,06

2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 24,75 24,75

2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2.536,55 2.705,42 168,87

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.787,86 1.935,65 147,79

2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 567,64 568,62 0,98

2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT 1,20 1,20

2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC

2.8.5 Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam
thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD 32,17 32,17

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA 99,97 114,11 14,14

2.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng
công cộng DNL 4,07 4,63 0,56

2.8.8 Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn
thông, công nghệ thông tin DBV 32,27 32,27

2.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 7,52 7,51 -0,01

2.8.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh
hoạt cộng đồng DKV 5,05 9,26 4,21

2.9 Đất tôn giáo TON 20,29 20,29

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 45,27 47,69 2,42

2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa
táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt NTD 480,80 484,32 3,52
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Hiện trạng
sử dụng
đất năm
2024 (ha)

Kế hoạch
sử dụng
đất năm
2025 (ha)

Tăng
(+),

giảm (-) 
ha

(1) (2) (3) (4) (6) (8)=(6)-(4)

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 4.958,72 4.958,61 -0,11

2.12.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao,
hồ, đầm, phá MNC 1.045,22 1.045,22

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh,
rạch, suối SON 3.913,50 3.913,39 -0,11

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 22,15 22,15

3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 13,94 13,94

3.1.3.1. Đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn huyện có 30.217,70 ha,
chiếm 71,64% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2025 đất
nông nghiệp biến động cụ thể như sau:

Trong năm 2025, các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp biến động giảm
314,41 ha do chuyển sang: đất phi nông nghiệp 150,03 ha; đất ở nông thôn 23,50
ha; đất ở đô thị 15,64 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,23 ha; đất quốc phòng 6,53
ha; đất an ninh 1,16 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 7,42 ha; đất xây dựng cơ sở y
tế 0,30 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 16,80 ha; đất công trình giao
thông 67,04 ha; đất công trình thủy lợi 1,10 ha; đất công trình cấp thoát nước 0,50
ha; đất công trình xử lý chất thải 4,95 ha; đất công trình năng lượng, chiếu sáng
công cộng 0,58 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng 3,00
ha; Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt 0,28 ha.

Đất nông nghiệp trong năm kế hoạch không có biến động tăng.

Đến ngày 31/12/2025, diện tích đất nông nghiệp là 29.903,29 ha. Đất nông
nghiệp được phân bổ tại các xã, thị trấn trong huyện như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 29.907,64 16 Xã Chu Minh 197,71
1 TT Tây Đằng 734,14 17 Xã Tòng Bạt 592,51
2 Xã Phú Cường 331,30 18 Xã Cẩm Lĩnh 1.901,35
3 Xã Cổ Đô 410,90 19 Xã Sơn Đà 729,34
4 Xã Tản Hồng 414,49 20 Xã Đông Quang 216,66
5 Xã Vạn Thắng 747,61 21 Xã Tiên Phong 709,33
6 Xã Châu Sơn 183,98 22 Xã Thụy An 1.059,10
7 Xã Phong Vân 249,94 23 Xã Cam Thượng 607,74
8 Xã Phú Đông 268,76 24 Xã Thuần Mỹ 627,27
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STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
9 Xã Phú Phương 305,38 25 Xã Tản Lĩnh 1.923,36
10 Xã Phú Châu 449,29 26 Xã Ba Trại 1.696,51
11 Xã Thái Hòa 347,94 27 Xã Minh Quang 2.252,84
12 Xã Đồng Thái 624,56 28 Xã Ba Vì 2.459,77
13 Xã Phú Sơn 818,99 29 Xã Vân Hòa 2.678,23
14 Xã Minh Châu 312,92 30 Xã Yên Bài 2.594,30
15 Xã Vật Lại 1.070,78 31 Xã Khánh Thượng 2.390,64

* Đất trồng lúa
Diện tích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn huyện 7.987,89 ha, chiếm

18,94 % diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2025 đất trồng
lúa biến động giảm 184,99 ha do chuyển sang: đất phi nông nghiệp 150,03 ha; đất
ở tại nông thôn 23,50 ha; đất ở tại đô thị 15,64 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,23
ha; đất quốc phòng 6,53 ha; đất an ninh 1,16 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp
24,52 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 7,42 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,30 ha; đất
xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 16,80 ha; đất sử dụng vào mục đích công cộng
77,17 ha; đất công trình giao thông 67,04 ha; đất công trình thủy lợi 1,10 ha; đất
công trình cấp nước, thoát nước 0,50 ha; đất công trình xử lý chất thải 4,95 ha; đất
công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 0,58 ha; đất khu vui chơi, giải trí công
cộng, sinh hoạt cộng đồng 3,00 ha; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất
cơ sở lưu giữ tro cốt 0,28 ha

Đến ngày 31/12/2025 đất trồng lúa là 7.837,86 ha, được phân bổ cho các xã,
thị trấn trong huyện như sau:

STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
Toàn huyện 7.837,86 16 Xã Chu Minh 67,18

1 TT Tây Đằng 255,17 17 Xã Tòng Bạt 295,80
2 Xã Phú Cường 226,17 18 Xã Cẩm Lĩnh 393,89
3 Xã Cổ Đô 223,87 19 Xã Sơn Đà 294,26
4 Xã Tản Hồng 301,98 20 Xã Đông Quang 121,39
5 Xã Vạn Thắng 597,81 21 Xã Tiên Phong 333,50
6 Xã Châu Sơn 71,20 22 Xã Thụy An 265,65
7 Xã Phong Vân 166,29 23 Xã Cam Thượng 325,28
8 Xã Phú Đông 198,65 24 Xã Thuần Mỹ 62,18
9 Xã Phú Phương 123,40 25 Xã Tản Lĩnh 482,04
10 Xã Phú Châu 188,11 26 Xã Ba Trại 320,06
11 Xã Thái Hòa 142,59 27 Xã Minh Quang 295,95
12 Xã Đồng Thái 427,15 28 Xã Ba Vì 34,68
13 Xã Phú Sơn 223,40 29 Xã Vân Hòa 336,57
14 Xã Minh Châu 0,00 30 Xã Yên Bài 254,14
15 Xã Vật Lại 530,38 31 Xã Khánh Thượng 279,12

- Đất chuyên trồng lúa nước: 
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Diện tích đất chuyên trồng lúa năm 2024 trên địa bàn huyện có 7.245,29 ha,
chiếm 17,18% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2025 đất
chuyên trồng lúa nước biến động giảm 149,57 ha do chuyển sang: đất phi nông
nghiệp 149,57 ha; đất ở tại nông thôn 23,50 ha; đất ở tại đô thị 15,64 ha; đất xây
dựng trụ sở cơ quan 1,23 ha; đất quốc phòng 6,53 ha; đất an ninh 1,16 ha; đất xây
dựng công trình sự nghiệp 24,06 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 7,42 ha; đất xây
dựng cơ sở y tế 0,30 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 16,34 ha; đất sử
dụng vào mục đích công cộng 77,17 ha; đất công trình giao thông 67,04 ha; đất
công trình thủy lợi 1,10 ha; đất công trình cấp nước, thoát nước 0,50 ha; đất công
trình xử lý chất thải 4,95 ha; đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 0,58
ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng 3,00 ha; đất nghĩa
trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt 0,28 ha.

Đến ngày 31/12/2025 diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 7.095,72 ha, 
được phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 7.095,72 16 Xã Chu Minh 59,15
1 TT Tây Đằng 240,39 17 Xã Tòng Bạt 248,44
2 Xã Phú Cường 226,17 18 Xã Cẩm Lĩnh 329,50
3 Xã Cổ Đô 223,87 19 Xã Sơn Đà 174,51
4 Xã Tản Hồng 301,98 20 Xã Đông Quang 111,97
5 Xã Vạn Thắng 568,90 21 Xã Tiên Phong 285,88
6 Xã Châu Sơn 71,20 22 Xã Thụy An 231,63
7 Xã Phong Vân 141,45 23 Xã Cam Thượng 135,49
8 Xã Phú Đông 156,70 24 Xã Thuần Mỹ 59,10
9 Xã Phú Phương 116,58 25 Xã Tản Lĩnh 473,27
10 Xã Phú Châu 181,99 26 Xã Ba Trại 320,06
11 Xã Thái Hòa 122,87 27 Xã Minh Quang 278,50
12 Xã Đồng Thái 425,36 28 Xã Ba Vì 34,68
13 Xã Phú Sơn 215,51 29 Xã Vân Hòa 318,70
14 Xã Minh Châu 0,00 30 Xã Yên Bài 232,37
15 Xã Vật Lại 530,38 31 Xã Khánh Thượng 279,12

- Đất trồng lúa còn lại
Diện tích đất trồng lúa còn lại năm 2024 trên địa bàn huyện 742,60 ha,

chiếm 1,76 % diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2025 đất
trồng lúa còn lại biến động giảm 0,46 ha do chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo
dục và đào tạo.

Đến ngày 31/12/2025 diện tích đất trồng lúa còn lại là 742,14 ha.
* Đất trồng cây hàng năm khác:
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Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2024 trên địa bàn huyện có
3.271,48 ha, chiếm 7,76 % diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng
đất 2025 đất trồng cây hàng năm khác biến động giảm 91,00 ha do chuyển sang
đất ở tại nông thôn 20,46 ha; đất ở tại đô thị 2,68 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan
1,04 ha; đất quốc phòng 1,20 ha; đất an ninh 0,48 ha; đất xây dựng công trình sự
nghiệp 10,98 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 1,97 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,58
ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 8,43 ha; đất công trình giao thông
41,43 ha; đất công trình thủy lợi 2,26 ha; đất công trình cấp nước, thoát nước 0,20
ha; đất công trình xử lý chất thải 0,71 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh
hoạt cộng đồng 0,86 ha; đất tín ngưỡng 2,42 ha; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ
sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt 1,93 ha.

Đến ngày 31/12/2025 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 3.184,83 ha, 
được phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 3.184,83 16 Xã Chu Minh 82,00
1 TT Tây Đằng 167,73 17 Xã Tòng Bạt 84,43
2 Xã Phú Cường 7,68 18 Xã Cẩm Lĩnh 170,67
3 Xã Cổ Đô 25,45 19 Xã Sơn Đà 86,41
4 Xã Tản Hồng 6,07 20 Xã Đông Quang 11,85
5 Xã Vạn Thắng 94,96 21 Xã Tiên Phong 39,72
6 Xã Châu Sơn 52,24 22 Xã Thụy An 62,61
7 Xã Phong Vân 23,58 23 Xã Cam Thượng 85,62
8 Xã Phú Đông 9,54 24 Xã Thuần Mỹ 267,99
9 Xã Phú Phương 124,24 25 Xã Tản Lĩnh 81,57
10 Xã Phú Châu 14,97 26 Xã Ba Trại 118,01
11 Xã Thái Hòa 58,95 27 Xã Minh Quang 307,80
12 Xã Đồng Thái 93,28 28 Xã Ba Vì 0,79
13 Xã Phú Sơn 100,45 29 Xã Vân Hòa 428,47
14 Xã Minh Châu 251,63 30 Xã Yên Bài 92,00
15 Xã Vật Lại 150,08 31 Xã Khánh Thượng 84,04

* Đất trồng cây lâu năm:
Diện tích đất cây lâu năm năm 2024 trên địa bàn huyện 9.544,30 ha, chiếm

22,63 % diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2025 đất trồng
cây lâu năm giảm 48,68 ha do chuyển sang: đất ở tại nông thôn 2,07 ha; đất xây
dựng trụ sở cơ quan 0,45 ha; đất quốc phòng 16,20 ha; đất an ninh 0,14 ha; đất
xây dựng cơ sở văn hóa 0,45 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,01 ha; đất xây dựng cơ
sở giáo dục và đào tạo 3,76 ha; đất công trình giao thông 36,35 ha; đất công trình
thủy lợi 0,13 ha; đất công trình cấp nước, thoát nước 0,30 ha; đất công trình xử lý
chất thải 3,25 ha.
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Đến ngày 31/12/2025 diện tích đất trồng cây lâu năm là 9.481,19 ha. Đất
trồng cây lâu năm được phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 9.481,19 16 Xã Chu Minh 30,79
1 TT Tây Đằng 129,64 17 Xã Tòng Bạt 163,30
2 Xã Phú Cường 63,85 18 Xã Cẩm Lĩnh 975,86
3 Xã Cổ Đô 49,66 19 Xã Sơn Đà 235,98
4 Xã Tản Hồng 75,04 20 Xã Đông Quang 63,01
5 Xã Vạn Thắng 27,14 21 Xã Tiên Phong 282,25
6 Xã Châu Sơn 41,55 22 Xã Thụy An 630,64
7 Xã Phong Vân 31,92 23 Xã Cam Thượng 149,96
8 Xã Phú Đông 28,05 24 Xã Thuần Mỹ 210,23
9 Xã Phú Phương 15,12 25 Xã Tản Lĩnh 1.027,94
10 Xã Phú Châu 133,15 26 Xã Ba Trại 996,81
11 Xã Thái Hòa 116,31 27 Xã Minh Quang 855,37
12 Xã Đồng Thái 49,33 28 Xã Ba Vì 237,16
13 Xã Phú Sơn 469,58 29 Xã Vân Hòa 585,41
14 Xã Minh Châu 58,82 30 Xã Yên Bài 994,74
15 Xã Vật Lại 248,25 31 Xã Khánh Thượng 504,33

* Đất rừng đặc dụng
Diện tích rừng đặc dụng năm 2024 trên địa bàn huyện 6.120,38 ha, chiếm

14,51 % diện tích đất tự nhiên. Đến ngày 31/12/2025 diện tích đất rừng đặc dụng
là 6.120,38 ha, không có biến động so với hiện trạng năm 2024. Đất rừng đặc
dụng trên địa bàn huyện tập trung tại các xã Xã Tản Lĩnh (145,40 ha); Xã Ba Trại 
(90,91 ha); Xã Minh Quang (706,21 ha); Xã Ba Vì (2.185,86 ha); Xã Vân Hòa 
(1.081,21 ha); Xã Yên Bài (821,14 ha); Xã Khánh Thượng (1.062,43 ha); Xã Cẩm 
Lĩnh (27,22 ha). Là Vườn Quốc gia Ba Vì.

* Đất rừng sản xuất
Diện tích đất rừng sản xuất năm 2024 trên địa bàn huyện 1.663,45 ha, chiếm

3,94% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2025 đất rừng sản
xuất giảm 1,00 ha do chuyển sang đất quốc phòng.

Đến ngày 31/12/2025 diện tích đất rừng sản xuất là 1.662,45 ha, được phân
bổ cho các xã, thị trấn trong huyện như sau: Xã Khánh Thượng (439,03 ha); Xã 
Yên Bài (347,26 ha); Xã Vân Hòa (221,21 ha); Xã Cẩm Lĩnh (208,6 ha); Xã Tản 
Lĩnh (132,77 ha); Xã Ba Trại (130,96 ha); Xã Minh Quang (56,85 ha); Xã Sơn 
Đà (54,86 ha); Xã Thuần Mỹ (44,13 ha); Xã Thụy An (21,72 ha); Xã Tòng Bạt 
(2,98 ha); Xã Cam Thượng (2,08 ha).

* Đất nuôi trồng thủy sản
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2024 trên địa bàn huyện có 1.283,86
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ha, chiếm 3,04 % diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2025
đất nuôi trồng thủy sản biến động giảm 86,55 ha do chuyển sang: đất ở tại nông
thôn 0,74 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,05 ha; đất quốc phòng 0,42 ha; đất an
ninh 0,10 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,07 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và
đào tạo 2,12 ha; đất công trình giao thông 0,48 ha; đất công trình thủy lợi 0,48 ha;
đất công trình xử lý chất thải 4,79 ha; đất tín ngưỡng 0,01 ha; đất nghĩa trang, nhà
tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt 0,01 ha.

Đến ngày 31/12/2025 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 1.274,59 ha. Đất
nuôi trồng thủy sản được phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 1.274,59 16 Xã Chu Minh 11,57
1 TT Tây Đằng 53,16 17 Xã Tòng Bạt 46,00
2 Xã Phú Cường 33,60 18 Xã Cẩm Lĩnh 125,11
3 Xã Cổ Đô 111,25 19 Xã Sơn Đà 57,83
4 Xã Tản Hồng 29,19 20 Xã Đông Quang 15,06
5 Xã Vạn Thắng 22,58 21 Xã Tiên Phong 53,86
6 Xã Châu Sơn 18,99 22 Xã Thụy An 78,48
7 Xã Phong Vân 18,51 23 Xã Cam Thượng 44,80
8 Xã Phú Đông 29,26 24 Xã Thuần Mỹ 42,74
9 Xã Phú Phương 33,02 25 Xã Tản Lĩnh 53,64
10 Xã Phú Châu 19,93 26 Xã Ba Trại 39,76
11 Xã Thái Hòa 22,59 27 Xã Minh Quang 30,66
12 Xã Đồng Thái 41,62 28 Xã Ba Vì 1,28
13 Xã Phú Sơn 25,56 29 Xã Vân Hòa 25,36
14 Xã Minh Châu 2,41 30 Xã Yên Bài 85,02
15 Xã Vật Lại 80,06 31 Xã Khánh Thượng 21,69

* Đất nông nghiệp khác

Diện tích đất nông nghiệp khác năm 2024 trên địa bàn huyện là 346,34 ha
chiếm 0,82 % diện tích tự nhiên. Đến ngày 31/12/2025 diện tích đất nông nghiệp
khác là 346,34 ha, không có biến động so với hiện trạng năm 2025, được phân bổ
cho các xã, thị trấn trong huyện như sau: TT Tây Đằng (128,44 ha); Xã Phú Châu 
(93,13 ha); Xã Vật Lại (62,01 ha); Xã Đồng Thái (13,18 ha); Xã Phong Vân (9,64 
ha); Xã Phú Phương (9,60 ha); Xã Thái Hòa (7,50 ha); Xã Chu Minh (6,17 ha); Xã 
Đông Quang (5,35 ha); Xã Vạn Thắng (5,12 ha); Xã Phú Đông (3,26 ha); Xã Tản 
Hồng (2,21 ha); Xã Cổ Đô (0,67 ha); Xã Minh Châu (0,06 ha);

3.1.3.2. Đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn huyện 11.948,44 ha,
chiếm 28,33 % diện tích đất tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 đất
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phi nông nghiệp biến động tăng 314,41 ha được chuyển sang từ đất nông nghiệp.

Đến ngày 31/12/2025 diện tích đất phi nông nghiệp là 12.258,50 ha, được
phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện cụ thể như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 12.258,50 16 Xã Chu Minh 310,72
1 TT Tây Đằng 493,56 17 Xã Tòng Bạt 231,31
2 Xã Phú Cường 609,03 18 Xã Cẩm Lĩnh 756,99
3 Xã Cổ Đô 468,51 19 Xã Sơn Đà 490,11
4 Xã Tản Hồng 465,86 20 Xã Đông Quang 171,40
5 Xã Vạn Thắng 243,06 21 Xã Tiên Phong 165,94
6 Xã Châu Sơn 170,83 22 Xã Thụy An 576,31
7 Xã Phong Vân 234,97 23 Xã Cam Thượng 206,05
8 Xã Phú Đông 94,18 24 Xã Thuần Mỹ 601,02
9 Xã Phú Phương 126,71 25 Xã Tản Lĩnh 840,20
10 Xã Phú Châu 539,18 26 Xã Ba Trại 335,08
11 Xã Thái Hòa 222,53 27 Xã Minh Quang 586,99
12 Xã Đồng Thái 202,72 28 Xã Ba Vì 112,44
13 Xã Phú Sơn 524,98 29 Xã Vân Hòa 576,51
14 Xã Minh Châu 218,66 30 Xã Yên Bài 942,63
15 Xã Vật Lại 374,00 31 Xã Khánh Thượng 366,02

Chi tiết các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp như sau:
* Đất ở tại nông thôn:
Diện tích đất ở tại nông thôn năm 2024 trên địa bàn huyện có 1.766,92 ha,

chiếm 4,19% diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 đất ở tại
nông thôn biến động như sau:

- Biến động tăng 48,00 ha do được chuyển sang từ các loại đất: đất trồng
lúa 23,50 ha; đất chuyên trồng lúa 23,50 ha; đất trồng cây hằng năm khác 20,46
ha; đất trồng cây lâu năm 2,07 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,74 ha; đất phi nông
nghiệp 1,23 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 0,01 ha; đất cơ sở sản
xuất phi nông nghiệp 0,01 ha; đất công trình giao thông 0,67 ha; đất công trình
thủy lợi 0,55 ha.

- Biến động giảm 3,43 ha do chuyển sang các loại đất: đất quốc phòng 0,05
ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,04 ha; đất công trình giao thông 2,97
ha; đất công trình cấp nước, thoát nước 0,10 ha; đất công trình xử lý chất thải 0,27
ha.

Đến 31/12/2025 đất ở tại nông thôn là 1.811,49 ha, thực tăng 44,57 ha so
với năm 2024 và được phân bổ cho các đơn vị hành chính như sau:
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STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
Toàn huyện 1.811,49 16 Xã Chu Minh 45,95

1 TT Tây Đằng - 17 Xã Tòng Bạt 54,08
2 Xã Phú Cường 39,52 18 Xã Cẩm Lĩnh 73,08
3 Xã Cổ Đô 37,59 19 Xã Sơn Đà 48,35
4 Xã Tản Hồng 48,62 20 Xã Đông Quang 29,38
5 Xã Vạn Thắng 92,94 21 Xã Tiên Phong 69,73
6 Xã Châu Sơn 18,36 22 Xã Thụy An 56,30
7 Xã Phong Vân 40,23 23 Xã Cam Thượng 35,86
8 Xã Phú Đông 36,80 24 Xã Thuần Mỹ 59,21
9 Xã Phú Phương 27,03 25 Xã Tản Lĩnh 156,78
10 Xã Phú Châu 46,51 26 Xã Ba Trại 97,89
11 Xã Thái Hòa 43,80 27 Xã Minh Quang 108,35
12 Xã Đồng Thái 75,54 28 Xã Ba Vì 15,31
13 Xã Phú Sơn 83,05 29 Xã Vân Hòa 108,98
14 Xã Minh Châu 27,87 30 Xã Yên Bài 106,41
15 Xã Vật Lại 63,50 31 Xã Khánh Thượng 64,47

* Đất ở tại đô thị:

Diện tích đất ở tại đô thị năm 2024 trên địa bàn huyện có 70,86 ha, chiếm
0,17 % diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất ở tại đô thị biến động
cụ thể như sau:

- Biến động tăng 18,65 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất
chuyên trồng lúa 15,64 ha; đất trồng cây hằng năm khác 2,68 ha; đất ở tại đô thị
69,64 ha; đất công trình giao thông 0,23 ha; đất công trình thủy lợi 0,10 ha.

- Biến động giảm 1,22 ha do chuyển sang: đất xây dựng cơ sở giáo dục và
đào tạo 0,02 ha; đất công trình giao thông 1,20 ha.

Đến 31/12/2025 đất ở tại đô thị là 88,29 ha, thực tăng 17,43 ha so với năm
2024, đất ở tại đô thị chỉ có tại thị trấn Tây Đằng.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2024 trên địa bàn huyện có 89,31
ha, chiếm 0,21% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất xây dựng trụ
sở cơ quan biến động cụ thể như sau:

- Tăng 2,88 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất chuyên trồng
lúa 1,23 ha; đất trồng cây hằng năm khác 1,04 ha; đất trồng cây lâu năm 0,45 ha;
đất nuôi trồng thủy sản 0,05 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 0,10 ha; đất
công trình thủy lợi 0,01 ha.

- Giảm 0,99 ha do chuyển sang: đất an ninh 0,65 ha và đất công trình giao
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thông 0,34 ha.

Đến 31/12/2025 đất xây dựng trụ sở cơ quan là 91,20 ha, thực tăng 1,89 ha
so với năm 2024 và được phân bổ các đơn vị hành chính như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 91,20 16 Xã Chu Minh 0,51
1 TT Tây Đằng 6,21 17 Xã Tòng Bạt 0,69
2 Xã Phú Cường 0,37 18 Xã Cẩm Lĩnh 1,70
3 Xã Cổ Đô 1,29 19 Xã Sơn Đà 14,15
4 Xã Tản Hồng 0,54 20 Xã Đông Quang 0,27
5 Xã Vạn Thắng 0,57 21 Xã Tiên Phong 0,66
6 Xã Châu Sơn 0,26 22 Xã Thụy An 0,84
7 Xã Phong Vân 0,43 23 Xã Cam Thượng 1,67
8 Xã Phú Đông 0,22 24 Xã Thuần Mỹ 0,43
9 Xã Phú Phương 0,53 25 Xã Tản Lĩnh 29,18
10 Xã Phú Châu 0,53 26 Xã Ba Trại 0,60
11 Xã Thái Hòa 0,51 27 Xã Minh Quang 0,61
12 Xã Đồng Thái 0,46 28 Xã Ba Vì 0,32
13 Xã Phú Sơn 1,04 29 Xã Vân Hòa 3,70
14 Xã Minh Châu 0,55 30 Xã Yên Bài 18,55
15 Xã Vật Lại 2,88 31 Xã Khánh Thượng 0,93

* Đất quốc phòng

Diện tích đất quốc phòng năm 2024 trên địa bàn huyện có 89,31 ha, chiếm
0,21% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất quốc phòng biến động
cụ thể như sau:

- Tăng 25,90 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất chuyên trồng 
lúa 6,53 ha; đất trồng cây hằng năm khác 1,20 ha; đất trồng cây lâu năm 16,20 ha; 
đất rừng sản xuất 1,00 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,42 ha; đất ở tại nông thôn 0,05 
ha; đất công trình giao thông 0,30 ha; đất công trình thủy lợi 0,20 ha.

Đến 31/12/2025 đất quốc phòng là 1.281,02 ha, tăng 25,90 ha so với năm
2024 và được phân bổ cho các đơn vị hành chính như sau: Xã Yên Bài (595,12ha); 
Xã Thụy An (142,18ha); Xã Cẩm Lĩnh (111,78ha); Xã Minh Quang (104,74ha); 
Xã Thuần Mỹ (98,72ha); Xã Phú Sơn (48,39ha); Xã Vân Hòa (40,2ha); Xã Ba Trại 
(37,06ha); Xã Thái Hòa (34,82ha); Xã Vật Lại (27,78ha); Xã Tản Lĩnh (19,85ha); 
Xã Tòng Bạt (11,38ha); Xã Sơn Đà (8,27ha); TT Tây Đằng (0,64ha); Xã Phong 
Vân (0,05ha); Xã Vạn Thắng (0,04 ha).

* Đất an ninh:

Diện tích đất an ninh năm 2024 trên địa bàn huyện có 51,42 ha, chiếm 0,12%
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diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất an ninh biến động cụ thể như
sau:

- Tăng 2,73 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất chuyên trồng 
lúa 1,16 ha; đất trồng cây hằng năm khác 0,48 ha; đất trồng cây lâu năm 0,14 ha; 
đất nuôi trồng thủy sản 0,10 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,65 ha; đất xây dựng 
cơ sở giáo dục và đào tạo 0,14 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 0,05 ha; đất 
công trình thủy lợi 0,01 ha.

- Giảm 0,04 ha do chuyển sang đất công trình giao thông.

Đến 31/12/2025 đất an ninh là 54,11 ha, thực tăng 2,69 ha so với năm 2024
và được phân bổ cho các đơn vị hành chính như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 54,11 16 Xã Chu Minh 0,00
1 TT Tây Đằng 1,14 17 Xã Tòng Bạt 0,11
2 Xã Phú Cường 0,11 18 Xã Cẩm Lĩnh 47,45
3 Xã Cổ Đô 0,11 19 Xã Sơn Đà 0,23
4 Xã Tản Hồng 0,00 20 Xã Đông Quang 0,11
5 Xã Vạn Thắng 0,04 21 Xã Tiên Phong 0,00
6 Xã Châu Sơn 0,10 22 Xã Thụy An 1,00
7 Xã Phong Vân 0,14 23 Xã Cam Thượng 0,15
8 Xã Phú Đông 0,10 24 Xã Thuần Mỹ 0,00
9 Xã Phú Phương 0,10 25 Xã Tản Lĩnh 1,85
10 Xã Phú Châu 0,11 26 Xã Ba Trại 0,11
11 Xã Thái Hòa 0,16 27 Xã Minh Quang 0,10
12 Xã Đồng Thái 0,15 28 Xã Ba Vì 0,00
13 Xã Phú Sơn 0,11 29 Xã Vân Hòa 0,11
14 Xã Minh Châu 0,00 30 Xã Yên Bài 0,14
15 Xã Vật Lại 0,14 31 Xã Khánh Thượng 0,24

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2024 trên địa bàn huyện có 35,26
ha, chiếm 0,08% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất xây dựng cơ
sở văn hóa biến động cụ thể như sau:

- Tăng 10,05 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất chuyên trồng 
lúa 7,42 ha; đất trồng cây hằng năm khác 1,97 ha; đất trồng cây lâu năm 0,45 ha; 
đất nuôi trồng thủy sản 0,07 ha; đất công trình giao thông 0,09 ha; đất công trình 
thủy lợi 0,05 ha.

- Giảm 0,05 ha do chuyển sangđất công trình giao thông.

Đến 31/12/2025 đất xây dựng cơ sở văn hóa là 45,26 ha, tăng 10,05 ha so
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với năm 2024 và được phân bổ cho các đơn vị hành chính như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 45,26 16 Xã Chu Minh 0,25
1 TT Tây Đằng 2,03 17 Xã Tòng Bạt 0,78
2 Xã Phú Cường 0,60 18 Xã Cẩm Lĩnh 2,02
3 Xã Cổ Đô 2,04 19 Xã Sơn Đà 2,64
4 Xã Tản Hồng 2,35 20 Xã Đông Quang 2,12
5 Xã Vạn Thắng 2,57 21 Xã Tiên Phong 0,57
6 Xã Châu Sơn 0,40 22 Xã Thụy An 0,71
7 Xã Phong Vân 1,26 23 Xã Cam Thượng 2,10
8 Xã Phú Đông 2,22 24 Xã Thuần Mỹ 0,55
9 Xã Phú Phương 1,72 25 Xã Tản Lĩnh 1,76
10 Xã Phú Châu 0,25 26 Xã Ba Trại 4,21
11 Xã Thái Hòa 1,13 27 Xã Minh Quang 2,60
12 Xã Đồng Thái 0,29 28 Xã Ba Vì 0,39
13 Xã Phú Sơn 1,46 29 Xã Vân Hòa 1,69
14 Xã Minh Châu 0,35 30 Xã Yên Bài 0,89
15 Xã Vật Lại 0,98 31 Xã Khánh Thượng 2,33

* Đất xây dựng cơ sở y tế

Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2024 trên địa bàn huyện có 53,05 
ha, chiếm 0,13% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất xây dựng cơ
sở văn hóa biến động cụ thể như sau:

- Tăng 0,94 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất chuyên trồng 
lúa 0,30 ha; đất trồng cây hằng năm khác 0,58 ha; đất trồng cây lâu năm 0,01 ha; 
đất công trình giao thông 0,01 ha; đất công trình thủy lợi 0,04 ha.

- Giảm 0,11 ha do chuyển sang đất công trình giao thông.

Đến 31/12/2025 đất xây dựng cơ sở văn hóa là 53,88 ha, tăng 0,83 ha so với
năm 2024 và được phân bổ cho các đơn vị hành chính như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 53,88 16 Xã Chu Minh 0,24
1 TT Tây Đằng 0,68 17 Xã Tòng Bạt 0,12
2 Xã Phú Cường 0,27 18 Xã Cẩm Lĩnh 0,15
3 Xã Cổ Đô 0,14 19 Xã Sơn Đà 1,46
4 Xã Tản Hồng 0,09 20 Xã Đông Quang 0,11
5 Xã Vạn Thắng 0,10 21 Xã Tiên Phong 0,20
6 Xã Châu Sơn 0,26 22 Xã Thụy An 15,83
7 Xã Phong Vân 0,62 23 Xã Cam Thượng 0,55
8 Xã Phú Đông 0,28 24 Xã Thuần Mỹ 0,34
9 Xã Phú Phương 0,15 25 Xã Tản Lĩnh 1,40
10 Xã Phú Châu 0,85 26 Xã Ba Trại 0,12
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STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
11 Xã Thái Hòa 0,18 27 Xã Minh Quang 0,98
12 Xã Đồng Thái 4,98 28 Xã Ba Vì 0,09
13 Xã Phú Sơn 18,81 29 Xã Vân Hòa 4,11
14 Xã Minh Châu 0,14 30 Xã Yên Bài 0,06
15 Xã Vật Lại 0,27 31 Xã Khánh Thượng 0,30

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2024 trên địa bàn

huyện có 35,26 ha, chiếm 0,08% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025
đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo biến động cụ thể như sau:

- Tăng 32,46 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất chuyên 
trồng lúa 16,34 ha; đất trồng lúa còn lại 0,46 ha; đất trồng cây hằng năm khác 8,43 
ha; đất trồng cây lâu năm 3,76 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2,12 ha; đất ở tại nông 
thôn 0,04 ha; đất ở tại đô thị 0,02 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
0,05 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,05 ha; đất công trình giao thông 
0,70 ha.đất công trình thủy lợi 0,53 ha; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa 
táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt 0,01 ha.

- Giảm 0,17 ha do chuyển sang: đất an ninh 0,14 ha và đất công trình giao 
thông 0,03 ha.

Đến 31/12/2025, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 213,63 ha, tăng
32,29 ha so với năm 2024 và được phân bổ trên địa bàn các xã, thị trấn như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 213,63 16 Xã Chu Minh 3,52
1 TT Tây Đằng 13,06 17 Xã Tòng Bạt 2,57
2 Xã Phú Cường 2,13 18 Xã Cẩm Lĩnh 5,29
3 Xã Cổ Đô 4,53 19 Xã Sơn Đà 4,91
4 Xã Tản Hồng 5,97 20 Xã Đông Quang 3,05
5 Xã Vạn Thắng 13,02 21 Xã Tiên Phong 4,38
6 Xã Châu Sơn 2,29 22 Xã Thụy An 25,33
7 Xã Phong Vân 2,72 23 Xã Cam Thượng 6,70
8 Xã Phú Đông 3,70 24 Xã Thuần Mỹ 3,31
9 Xã Phú Phương 1,36 25 Xã Tản Lĩnh 11,01
10 Xã Phú Châu 4,31 26 Xã Ba Trại 10,97
11 Xã Thái Hòa 3,56 27 Xã Minh Quang 7,42
12 Xã Đồng Thái 8,64 28 Xã Ba Vì 1,91
13 Xã Phú Sơn 4,80 29 Xã Vân Hòa 5,89
14 Xã Minh Châu 2,62 30 Xã Yên Bài 30,32
15 Xã Vật Lại 8,06 31 Xã Khánh Thượng 6,28

* Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao năm 2024 trên địa bàn huyện
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có 35,26 ha, chiếm 0,08% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất xây
dựng cơ sở thể dục, thể thao không có biến động tăng. Biến động giảm 0,18 ha do
chuyển sang: đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,10 ha; đất an ninh 0,05 ha và đất công 
trình giao thông 0,03 ha.

Đến 31/12/2025 đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao là 39,02 ha, giảm 0,18
ha so với năm 2024 và được phân bổ cho các đơn vị hành chính như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 39,02 16 Xã Chu Minh 0,00
1 TT Tây Đằng 1,97 17 Xã Tòng Bạt 1,18
2 Xã Phú Cường 1,63 18 Xã Cẩm Lĩnh 1,52
3 Xã Cổ Đô 0,77 19 Xã Sơn Đà 1,38
4 Xã Tản Hồng 0,19 20 Xã Đông Quang 0,80
5 Xã Vạn Thắng 0,94 21 Xã Tiên Phong 0,06
6 Xã Châu Sơn 0,00 22 Xã Thụy An 2,98
7 Xã Phong Vân 1,04 23 Xã Cam Thượng 2,17
8 Xã Phú Đông 1,65 24 Xã Thuần Mỹ 0,60
9 Xã Phú Phương 0,58 25 Xã Tản Lĩnh 2,13
10 Xã Phú Châu 2,63 26 Xã Ba Trại 0,02
11 Xã Thái Hòa 0,41 27 Xã Minh Quang 1,30
12 Xã Đồng Thái 1,26 28 Xã Ba Vì 0,11
13 Xã Phú Sơn 2,56 29 Xã Vân Hòa 3,74
14 Xã Minh Châu 0,41 30 Xã Yên Bài 1,65
15 Xã Vật Lại 2,46 31 Xã Khánh Thượng 0,88

* Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

Năm 2024 đất công trình sự nghiệp khác trên địa bàn huyện là 0,47 ha, trong
kế hoạch sử dụng đất năm 2025, diện tích đất công trình sự nghiệp khác không có
biến động so với năm 2024.

* Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao năm 2024 trên địa bàn huyện 
có 341,71 ha, chiếm 0,81% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất 
sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không có biến động tăng. Biến động giảm 
giảm 0,06 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn 0,01 ha và đất xây dựng cơ sở giáo 
dục và đào tạo 0,05 ha.

Đến 31/12/2025 đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 341,65 ha, giảm 
0,06 ha so với năm 2024 và được phân bổ trên địa bàn các xã, thị trấn như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 341,65 16 Xã Chu Minh 4,77
1 TT Tây Đằng 5,57 17 Xã Tòng Bạt 0,00
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STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
2 Xã Phú Cường 0,00 18 Xã Cẩm Lĩnh 10,02
3 Xã Cổ Đô 0,02 19 Xã Sơn Đà 52,45
4 Xã Tản Hồng 0,44 20 Xã Đông Quang 8,09
5 Xã Vạn Thắng 1,22 21 Xã Tiên Phong 1,66
6 Xã Châu Sơn 0,00 22 Xã Thụy An 1,31
7 Xã Phong Vân 1,73 23 Xã Cam Thượng 13,33
8 Xã Phú Đông 0,00 24 Xã Thuần Mỹ 0,00
9 Xã Phú Phương 5,42 25 Xã Tản Lĩnh 85,13
10 Xã Phú Châu 1,75 26 Xã Ba Trại 0,31
11 Xã Thái Hòa 3,10 27 Xã Minh Quang 8,01
12 Xã Đồng Thái 0,00 28 Xã Ba Vì 3,93
13 Xã Phú Sơn 1,22 29 Xã Vân Hòa 114,93
14 Xã Minh Châu 0,25 30 Xã Yên Bài 1,10
15 Xã Vật Lại 2,68 31 Xã Khánh Thượng 13,21

* Đất cụm công nghiệp:
Diện tích đất cụm công nghiệp năm 2025 trên địa bàn huyện có 7,50 ha,

không có biến động so với năm 2024, nằm trên địa bàn xã Cam Thượng.
* Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích đất thương mại, dịch vụ năm 2025 trên địa bàn huyện có 6,45 ha, 
không có biến động so với hiện trạng năm 2024. Phân bổ tập trung ở một số xã, 
như: Xã Cổ Đô (0,02 ha); Xã Ba Vì (3,93 ha); Xã Yên Bài (1,10 ha); Xã Minh 
Quang (0,42 ha); Xã Đông Quang (0,35 ha); Xã Chu Minh (0,14 ha); Xã Tản 
Hồng (0,12 ha); Xã Vật Lại (0,11 ha); Xã Khánh Thượng (0,09 ha); Xã Cam 
Thượng (0,06 ha); Xã Ba Trại (0,06 ha); Xã Phú Sơn (0,05 ha).

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn huyện 
có 303,01 ha, chiếm 0,72% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất 
cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không có biến động tăng. Biến đông giảm 0,06 ha 
do chuyển sang: đất ở tại nông thôn 0,01 ha; và đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 
tạo 0,05 ha.

Đến 31/12/2025 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 302,95 ha, giảm 0,06
ha so với năm 2024 và được phân bổ cho các đơn vị hành chính như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 302,95 16 Xã Chu Minh 2,08
1 TT Tây Đằng 3,86 17 Xã Tòng Bạt 0,00
2 Xã Phú Cường 0,00 18 Xã Cẩm Lĩnh 10,02
3 Xã Cổ Đô 0,00 19 Xã Sơn Đà 47,98
4 Xã Tản Hồng 0,00 20 Xã Đông Quang 7,74
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STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
5 Xã Vạn Thắng 1,22 21 Xã Tiên Phong 1,66
6 Xã Châu Sơn 0,00 22 Xã Thụy An 1,31
7 Xã Phong Vân 0,74 23 Xã Cam Thượng 7,54
8 Xã Phú Đông 0,00 24 Xã Thuần Mỹ 0,00
9 Xã Phú Phương 0,77 25 Xã Tản Lĩnh 85,13
10 Xã Phú Châu 0,00 26 Xã Ba Trại 0,25
11 Xã Thái Hòa 2,08 27 Xã Minh Quang 0,30
12 Xã Đồng Thái 0,00 28 Xã Ba Vì 0,00
13 Xã Phú Sơn 1,17 29 Xã Vân Hòa 114,93
14 Xã Minh Châu 0,25 30 Xã Yên Bài 0,00
15 Xã Vật Lại 0,80 31 Xã Khánh Thượng 13,12

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2024 trên địa bàn 
huyện có 24,75 ha, chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 
đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản không có biến động tăng giảm và được xác 
định tên địa bàn các xã, thị trấn như sau: TT Tây Đằng (1,71 ha); Xã Minh Quang 
(7,29 ha); Xã Phú Phương (4,65 ha); Xã Sơn Đà (4,47 ha); Xã Chu Minh (2,55 ha); 
Xã Phú Châu (1,75 ha); Xã Thái Hòa (1,02 ha); Xã Phong Vân (0,99 ha); Xã Tản
Hồng (0,32 ha).

* Đất sử dụng vào mục đích công cộng:

Diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng năm 2025 trên địa bàn huyện
có 2.705,42 ha, chiếm 6,41% diện tích đất tự nhiên. Chi tiết các loại đất trong nhóm 
đất công cộng biến động như sau:

* Đất công trình giao thông:

Diện tích đất công trình giao thông năm 2024 trên địa bàn huyện có
1.787,86 ha, chiếm 4,24% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất
công trình giao thông biến động cụ thể như sau:

- Tăng 151,02 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất chuyên 
trồng lúa 67,04 ha; đất trồng cây hằng năm khác 41,43 ha; đất trồng cây lâu năm 
36,35 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,48 ha; đất ở tại nông thôn 2,97 ha; đất ở tại đô 
thị 1,20 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,34 ha; đất an ninh 0,04 ha; đất xây dựng 
cơ sở văn hóa 0,05 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,11 ha; đất xây dựng cơ sở giáo 
dục và đào tạo 0,03 ha.đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 0,03 ha; đất công trình 
thủy lợi 0,78 ha; đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 0,02 ha; đất chợ 
dân sinh, chợ đầu mối 0,01 ha; đất tín ngưỡng 0,01 ha; đất nghĩa trang, nhà tang 
lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt 0,02 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 
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0,11 ha; đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,11 ha.
- Giảm 3,23 ha do chuyển sang: đất ở tại nông thôn 0,67 ha; đất ở tại đô thị 

0,23 ha; đất quốc phòng 0,30 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,09 ha; đất xây 
dựng cơ sở y tế 0,01 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,70 ha; đất công 
trình xử lý chất thải 0,17 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng 
đồng 0,20 ha; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro 
cốt 0,86 ha.

Đến 31/12/2025 đất công trình giao thông là 1.935,65 ha, tăng 147,79 ha
so với năm 2024 và được phân bổ trên địa bàn các xã, thị trấn như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 1.935,65 16 Xã Chu Minh 27,92
1 TT Tây Đằng 90,79 17 Xã Tòng Bạt 59,49
2 Xã Phú Cường 28,23 18 Xã Cẩm Lĩnh 131,16
3 Xã Cổ Đô 50,45 19 Xã Sơn Đà 65,30
4 Xã Tản Hồng 43,33 20 Xã Đông Quang 27,64
5 Xã Vạn Thắng 69,81 21 Xã Tiên Phong 51,74
6 Xã Châu Sơn 13,93 22 Xã Thụy An 60,28
7 Xã Phong Vân 28,34 23 Xã Cam Thượng 48,67
8 Xã Phú Đông 30,41 24 Xã Thuần Mỹ 64,10
9 Xã Phú Phương 25,84 25 Xã Tản Lĩnh 100,82
10 Xã Phú Châu 39,98 26 Xã Ba Trại 96,77
11 Xã Thái Hòa 42,44 27 Xã Minh Quang 94,30
12 Xã Đồng Thái 69,56 28 Xã Ba Vì 29,47
13 Xã Phú Sơn 99,42 29 Xã Vân Hòa 124,32
14 Xã Minh Châu 28,48 30 Xã Yên Bài 99,45
15 Xã Vật Lại 97,89 31 Xã Khánh Thượng 95,32

* Đất công trình thủy lợi: 

Diện tích đất công trình thủy lợi năm 2024 trên địa bàn huyện có 567,64 ha,
chiếm 1,35% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất công trình thủy
lợi biến động cụ thể như sau:

- Tăng 3,97 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất chuyên trồng 
lúa 1,10 ha; đất trồng cây hằng năm khác 2,26 ha; đất trồng cây lâu năm 0,13 ha; 
đất nuôi trồng thủy sản 0,48 ha.

- Giảm 2,99 ha do chuyển sang: đất ở tại nông thôn 0,55 ha; đất ở tại đô thị
0,10 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha; đất quốc phòng 0,20 ha; đất an ninh 
0,01 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,05 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,04 ha; đất 
xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,53 ha; đất công trình giao thông 0,78 ha; đất 
công trình cấp nước, thoát nước 0,10 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh 
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hoạt cộng đồng 0,15 ha; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu 
giữ tro cốt 0,47 ha.

Đến 31/12/2025 đất công trình thủy lợi là 568,62 ha, tăng 0,98 ha so với năm
2024 và được phân bổ cho các đơn vị hành chính như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 568,62 16 Xã Chu Minh 17,77
1 TT Tây Đằng 34,46 17 Xã Tòng Bạt 30,56
2 Xã Phú Cường 16,85 18 Xã Cẩm Lĩnh 15,08
3 Xã Cổ Đô 27,21 19 Xã Sơn Đà 44,23
4 Xã Tản Hồng 23,40 20 Xã Đông Quang 12,12
5 Xã Vạn Thắng 43,64 21 Xã Tiên Phong 7,43
6 Xã Châu Sơn 6,15 22 Xã Thụy An 9,51
7 Xã Phong Vân 12,74 23 Xã Cam Thượng 17,02
8 Xã Phú Đông 11,81 24 Xã Thuần Mỹ 4,68
9 Xã Phú Phương 15,04 25 Xã Tản Lĩnh 18,16
10 Xã Phú Châu 28,18 26 Xã Ba Trại 15,03
11 Xã Thái Hòa 11,91 27 Xã Minh Quang 8,77
12 Xã Đồng Thái 29,03 28 Xã Ba Vì 4,90
13 Xã Phú Sơn 14,38 29 Xã Vân Hòa 25,09
14 Xã Minh Châu 3,88 30 Xã Yên Bài 28,22
15 Xã Vật Lại 20,40 31 Xã Khánh Thượng 10,97

* Đất công trình cấp nước, thoát nước

Diện tích đất công trình cấp nước, thoát nước năm 2024 trên địa bàn huyện
có 567,64 ha, chiếm 1,35% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất
công trình cấp nước, thoát nước biến động cụ thể như sau:

Tăng 1,20 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất chuyên trồng 
lúa 0,50 ha; đất trồng cây hằng năm khác 0,20 ha; đất trồng cây lâu năm 0,30 ha; 
đất ở tại nông thôn 0,10 ha; đất công trình thủy lợi 0,10 ha.

Đến 31/12/2025 đất công trình cấp nước, thoát nước là 1,20 ha, tăng 1,20 ha
so với năm 2024 để thực hiện dự án cấp nước trên địa bàn xã Minh Quang và xã 
Khánh Thượng.

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên:

Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên trên
địa bàn huyện năm 2024 là 32,17 ha chiếm 0,08% diện tích tự nhiên. Trong kế
hoạch sử dụng đất năm 2025 diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam
thắng cảnh, di sản thiên nhiên không biến động so với hiện trạng năm 2024. 

* Đất công trình xử lý chất thải: 
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Đất công trình xử lý chất thải trên địa bàn huyện năm 2024 là 99,97 ha chiếm
0,24% diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 diện tích đất công
trình xử lý chất thải không biến động giảm. 

Biến động tăng 14,14 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất 
chuyên trồng lúa 4,95 ha; đất trồng cây hằng năm khác 0,71 ha; đất trồng cây lâu 
năm 3,25 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,79 ha; đất ở tại nông thôn 0,27 ha; đất công 
trình giao thông 0,17 ha.

Đến 31/12/2025 đất công trình xử lý chất thải là 114,11 ha, tăng 14,14 ha so 
với năm 2024. Diện tích đất công trình xử lý chất thải chủ yếu tập trung tại xã Tản 
Lĩnh (111,89 ha) và một số điểm tập kết, trung chuyển rác thải tại các xã, thị trấn.

* Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng:

Diện tích đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng năm 2024 trên
địa bàn huyện có 567,64 ha, chiếm 1,35% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế
hoạch 2025 đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng biến động cụ thể như
sau:

- Tăng 0,58 ha do được chuyển sang từ đất chuyên trồng lúa.

- Giảm 0,02 ha do chuyển sang công trình giao thông.

Đến 31/12/2025 đất năng lượng, chiếu sáng công cộng là 4,63 ha, tăng 0,56
ha so với năm 2024 và được phân bổ cho các đơn vị hành chính như sau:

STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
Toàn huyện 4,63 16 Xã Chu Minh 0,03

1 TT Tây Đằng 0,35 17 Xã Tòng Bạt 0,09
2 Xã Phú Cường 0,01 18 Xã Cẩm Lĩnh 0,02
3 Xã Cổ Đô 0,01 19 Xã Sơn Đà 0,00
4 Xã Tản Hồng 0,00 20 Xã Đông Quang 0,00
5 Xã Vạn Thắng 0,03 21 Xã Tiên Phong 0,01
6 Xã Châu Sơn 0,01 22 Xã Thụy An 1,45
7 Xã Phong Vân 0,03 23 Xã Cam Thượng 0,05
8 Xã Phú Đông 0,00 24 Xã Thuần Mỹ 0,01
9 Xã Phú Phương 0,00 25 Xã Tản Lĩnh 0,32
10 Xã Phú Châu 0,03 26 Xã Ba Trại 0,72
11 Xã Thái Hòa 0,00 27 Xã Minh Quang 0,13
12 Xã Đồng Thái 0,10 28 Xã Ba Vì 0,00
13 Xã Phú Sơn 0,00 29 Xã Vân Hòa 0,01
14 Xã Minh Châu 0,00 30 Xã Yên Bài 0,42
15 Xã Vật Lại 0,77 31 Xã Khánh Thượng 0,03
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* Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin:

Đất công trình bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện năm 2024 là 32,27
ha, chiếm 0,08% tổng diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025
diện tích đất công trình bưu chính viễn thông không có biến động so với hiện trạng 
năm 2024.

* Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối: 

Diện tích đất chợ dân sinh, chợ đầu mối năm 2024 trên địa bàn huyện có
7,52 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất chợ dân
sinh, chợ đầu mối biến động giảm 0,01 ha do chuyển sang đất công trình giao thông
0,01 ha. Đến 31/12/2025 đất chợ dân sinh, chợ đầu mối là 7,51 ha, được phân bố
trên địa bàn các xã.

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng năm 2024
trên địa bàn huyện có 5,05 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên. Trong năm 2025
đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng không có biến động giảm. 
Biến động tăng 4,21 ha do được chuyển sang từ các loại đất chuyên trồng lúa 3,00
ha; đất trồng cây hằng năm khác 0,86 ha; đất công trình giao thông 0,20 ha và đất
công trình thủy lợi 0,15 ha.

Đến 31/12/2025 đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng là
9,26 ha, tăng 4,21 ha so với năm 2024 do xây dựng các công trình vui chơi, giải trí 
công cộng theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chủ yếu ở các xã Đồng Thái 
(2,68 ha); xã Vật Lại (2,02 ha); xã Vân Hòa (93,62 ha),…

* Đất tôn giáo:

Đất tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2024 là 20,29 ha, chiếm 0,05% tổng
diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 diện tích đất tôn giáo
không có biến động và phân bố tại các xã, thị trấn cụ thể như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 20,29 16 Xã Chu Minh 0,26
1 TT Tây Đằng 1,15 17 Xã Tòng Bạt 0,00
2 Xã Phú Cường 0,07 18 Xã Cẩm Lĩnh 2,63
3 Xã Cổ Đô 1,17 19 Xã Sơn Đà 0,51
4 Xã Tản Hồng 1,20 20 Xã Đông Quang 1,16
5 Xã Vạn Thắng 1,34 21 Xã Tiên Phong 0,00
6 Xã Châu Sơn 0,40 22 Xã Thụy An 0,33
7 Xã Phong Vân 1,18 23 Xã Cam Thượng 1,13
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STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
8 Xã Phú Đông 1,17 24 Xã Thuần Mỹ 0,12
9 Xã Phú Phương 0,02 25 Xã Tản Lĩnh 0,00
10 Xã Phú Châu 0,51 26 Xã Ba Trại 0,87
11 Xã Thái Hòa 1,42 27 Xã Minh Quang 0,12
12 Xã Đồng Thái 0,92 28 Xã Ba Vì 0,00
13 Xã Phú Sơn 0,00 29 Xã Vân Hòa 0,00
14 Xã Minh Châu 0,11 30 Xã Yên Bài 0,03
15 Xã Vật Lại 1,51 31 Xã Khánh Thượng 0,96

* Đất tín ngưỡng:

Diện tích đất tín ngưỡng năm 2024 trên địa bàn huyện có 45,27 ha, chiếm
0,11% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2025 đất tín ngưỡng biến động
cụ thể như sau:

- Tăng 2,43 ha do được chuyển sang từ đất trồng cây hằng năm khác 2,42 ha
và đất nuôi trồng thủy sản 0,01 ha.

- Giảm 0,01 ha do chuyển sang đất sử dụng vào mục đích công cộng.

Đến 31/12/2025 tín ngưỡng là 47,69 ha, tăng 2,42 ha so với năm 2024 và
được phân bổ cho các đơn vị hành chính như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 47,69 16 Xã Chu Minh 4,01
1 TT Tây Đằng 1,37 17 Xã Tòng Bạt 0,82
2 Xã Phú Cường 1,00 18 Xã Cẩm Lĩnh 1,63
3 Xã Cổ Đô 2,28 19 Xã Sơn Đà 1,06
4 Xã Tản Hồng 1,56 20 Xã Đông Quang 2,16
5 Xã Vạn Thắng 2,18 21 Xã Tiên Phong 5,67
6 Xã Châu Sơn 0,60 22 Xã Thụy An 2,47
7 Xã Phong Vân 1,61 23 Xã Cam Thượng 3,49
8 Xã Phú Đông 0,87 24 Xã Thuần Mỹ 0,61
9 Xã Phú Phương 1,25 25 Xã Tản Lĩnh 2,27
10 Xã Phú Châu 0,82 26 Xã Ba Trại 0,47
11 Xã Thái Hòa 0,38 27 Xã Minh Quang 2,61
12 Xã Đồng Thái 1,16 28 Xã Ba Vì 0,00
13 Xã Phú Sơn 2,25 29 Xã Vân Hòa 0,90
14 Xã Minh Châu 0,17 30 Xã Yên Bài 0,85
15 Xã Vật Lại 1,17 31 Xã Khánh Thượng 0,00

* Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt: 

Diện tích đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro
cốt năm 2024 trên địa bàn huyện có 480,80 ha, chiếm 1,14% diện tích đất tự nhiên.
Trong năm kế hoạch 2025 đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở
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lưu giữ tro cốt biến động cụ thể như sau:

- Tăng 3,55 ha do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: đất chuyên trồng 
lúa 0,28 ha; đất trồng cây hằng năm khác 1,93 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,01 ha; 
đất phi nông nghiệp 1,33 ha; đất công trình giao thông 0,86 ha và đất công trình 
thủy lợi 0,47 ha.

- Giảm 0,03 ha do chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,01 
ha và đất công trình giao thông 0,02 ha.

Đến 31/12/2025 đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu
giữ tro cốt là 484,32 ha, tăng 3,52 ha so với năm 2024 và được phân bổ cho các
đơn vị hành chính như sau:
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)

Toàn huyện 484,32 16 Xã Chu Minh 2,49
1 TT Tây Đằng 3,46 17 Xã Tòng Bạt 7,51
2 Xã Phú Cường 2,96 18 Xã Cẩm Lĩnh 12,55
3 Xã Cổ Đô 6,54 19 Xã Sơn Đà 9,56
4 Xã Tản Hồng 6,10 20 Xã Đông Quang 3,84
5 Xã Vạn Thắng 8,61 21 Xã Tiên Phong 4,11
6 Xã Châu Sơn 3,67 22 Xã Thụy An 2,12
7 Xã Phong Vân 8,88 23 Xã Cam Thượng 3,95
8 Xã Phú Đông 4,87 24 Xã Thuần Mỹ 1,88
9 Xã Phú Phương 4,46 25 Xã Tản Lĩnh 9,38
10 Xã Phú Châu 7,46 26 Xã Ba Trại 8,36
11 Xã Thái Hòa 5,89 27 Xã Minh Quang 10,03
12 Xã Đồng Thái 7,76 28 Xã Ba Vì 0,18
13 Xã Phú Sơn 229,62 29 Xã Vân Hòa 7,49
14 Xã Minh Châu 2,21 30 Xã Yên Bài 8,88
15 Xã Vật Lại 83,22 31 Xã Khánh Thượng 6,28

* Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất có mặt nước chuyên dùng trên địa bàn huyện năm 2024 có diện tích là
4.958,72 ha, chiếm 11,76% diện tích tự nhiên. Trong năm 2025 đất có mặt nước 
chuyên dùng biến động giảm 0,11 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,03 ha 
và đất công trình giao thông 0,02 ha.

Đến 31/12/2025 đất có mặt nước chuyên dùng là 4.958,61 ha, được phân bổ
cho các đơn vị hành chính như sau:

STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
Toàn huyện 4.958,61 16 Xã Chu Minh 202,96

1 TT Tây Đằng 241,62 17 Xã Tòng Bạt 61,43
2 Xã Phú Cường 514,67 18 Xã Cẩm Lĩnh 340,29
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STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
3 Xã Cổ Đô 333,64 19 Xã Sơn Đà 234,72
4 Xã Tản Hồng 331,78 20 Xã Đông Quang 80,29
5 Xã Vạn Thắng 5,14 21 Xã Tiên Phong 19,62
6 Xã Châu Sơn 124,35 22 Xã Thụy An 221,93
7 Xã Phong Vân 133,23 23 Xã Cam Thượng 67,21
8 Xã Phú Đông 0,01 24 Xã Thuần Mỹ 366,11
9 Xã Phú Phương 43,02 25 Xã Tản Lĩnh 277,66
10 Xã Phú Châu 404,72 26 Xã Ba Trại 55,17
11 Xã Thái Hòa 72,82 27 Xã Minh Quang 235,91
12 Xã Đồng Thái 0,00 28 Xã Ba Vì 55,79
13 Xã Phú Sơn 17,04 29 Xã Vân Hòa 108,69
14 Xã Minh Châu 151,26 30 Xã Yên Bài 47,23
15 Xã Vật Lại 47,67 31 Xã Khánh Thượng 162,63

* Đất phi nông nghiệp khác:

Đất phi nông nghiệp khác trên địa bàn huyện năm 2025 có diện tích là 22,15
ha, không có biến động so với hiện trạng năm 2024, tập trung chủ yếu ở xã Tản
lĩnh và Ba Trại.

3.1.3.3. Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng năm 2025 trên địa bàn huyện có 13,94 ha, chiếm 0,03%
diện tích đất tự nhiên. Không có biến động so với hiện trạng năm 2024, diện tích 
phân bổ trên địa bàn các xã Phú Sơn (0,96 ha); Xã Khánh Thượng (11,36 ha); Xã 
Minh Quang (0,79 ha); Xã Ba Vì (0,25 ha); Xã Cẩm Lĩnh (0,23 ha); Xã Tản Lĩnh 
(0,17 ha); Xã Thụy An (0,09 ha); Xã Tòng Bạt (0,08 ha); Xã Tiên Phong (0,01 ha).

3.2. Diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1
Điều 121 Luật Đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp xã trong năm kế hoạch.

Trong năm 2025 kế hoạch chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi
nông nghiệp và diện tích chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp và đất
phi nông nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

* Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 310,06 ha. Trong đó:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 150,03 ha

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: 86,65 ha;

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: 63,11 ha;

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1,00 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: 9,27 ha.
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(Chi tiết biểu 20/CH: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2025)
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp cụ thể ở các xã như sau:

STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha)
Toàn huyện 310,06 16 Xã Chu Minh 9,18

1 TT Tây Đằng 47,26 17 Xã Tòng Bạt 1,20
2 Xã Phú Cường 12,33 18 Xã Cẩm Lĩnh 14,03
3 Xã Cổ Đô 5,24 19 Xã Sơn Đà 2,33
4 Xã Tản Hồng 1,62 20 Xã Đông Quang 12,20
5 Xã Vạn Thắng 6,73 21 Xã Tiên Phong 6,24
6 Xã Châu Sơn 0,42 22 Xã Thụy An 22,20
7 Xã Phong Vân 0,25 23 Xã Cam Thượng 10,27
8 Xã Phú Đông 3,28 24 Xã Thuần Mỹ 16,26
9 Xã Phú Phương 0,27 25 Xã Tản Lĩnh 31,77
10 Xã Phú Châu 0,50 26 Xã Ba Trại 13,85
11 Xã Thái Hòa 5,25 27 Xã Minh Quang 6,41
12 Xã Đồng Thái 10,76 28 Xã Ba Vì 0,00
13 Xã Phú Sơn 16,92 29 Xã Vân Hòa 13,00
14 Xã Minh Châu 0,25 30 Xã Yên Bài 6,76
15 Xã Vật Lại 25,38 31 Xã Khánh Thượng 7,90

* Đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 118 Luật Đất đai sang các
loại đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 119 hoặc Điều 120 Luật Đất đai là

* Trong năm 2025 kế hoạch chuyển mục đích đất phi nông nghiệp không
phải là đất ở chuyển sang đất ở trên địa bàn huyện với tổng diện tích là 1,56 ha.

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở trên địa bàn TT 
Tây Đằng (0,33 ha); Xã Phú Cường (0,35 ha); Xã Cổ Đô (0,07 ha); Xã Tản Hồng 
(0,03 ha); Xã Phú Sơn (0,02 ha); Xã Chu Minh (0,06 ha); Xã Đông Quang (0,06 
ha); Xã Thuần Mỹ (0,20 ha); Xã Tản Lĩnh (0,20 ha); Xã Vân Hòa (0,20 ha); Xã 
Yên Bài (0,04 ha).

3.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kế hoạch sử dụng
đất hàng năm cấp huyện và đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

Trong năm 2025 kế hoạch, trên địa bàn huyện Ba Vì không thực hiện đưa 
đất chưa sử dụng vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

3.4. Xác định Danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong
năm kế hoạch.

- 101 dự án phải trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua cho phép 
thu hồi đất với tổng diện tích 512,86 ha (diện tích thu hồi năm 2025 là 334,07 ha).

- 109 dự án không thuộc trường hợp phải trình Hội đồng nhân dân Thành 
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phố thông qua với tổng diện tích khoảng 893,33 ha.

(Chi tiết danh mục công trình dự án biểu 25/CH kèm theo)

3.5. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật Đất đai ngày 
18/01/2024; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 
27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu; số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 quy định về giá đất; số
102/2024/NĐ- CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai; số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 
06/9/2024 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định một số nội dung về
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà 
Nội; Căn cứ Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai 
trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Căn cứ chỉ tiêu theo phương hướng nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2025 huyện Ba Vì:  Kế hoạch 
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 664,7 tỷ đồng, trong đó Thu 
tiền sử dụng đất 350 tỷ đồng.

IV. GIẢI PHÁP, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN KẾHOẠCH SỬDỤNGĐẤT
4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi trường và thích ứng với

biến đổi khí hậu;

Để bảo vệ và cải tạo đất, bảo vệ môi trường, cũng như thích ứng với biến đổi
khí hậu tại huyện Ba Vì, UBND huyện đã triển khai các giải pháp sau:

- Áp dụng kỹ thuật canh tác bền vững: Sử dụng phân bón hữu cơ, luân canh
cây trồng và trồng cây che phủ để duy trì độ phì nhiêu và cấu trúc đất.

- Chống xói mòn và bạc màu đất: Trồng rừng phòng hộ, xây dựng hệ thống
bậc thang trên đất dốc và áp dụng kỹ thuật nông lâm kết hợp để giảm thiểu xói mòn.

- Quản lý chất thải: Xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã
Đồng Thái với diện tích 4ha, nhằm giảm ô nhiễm môi trường và bảo đảm vệ sinh,
an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng: Tổ chức các chương trình
giáo dục về bảo vệ môi trường, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
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- Phát triển nông nghiệp bền vững: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với
điều kiện khí hậu, áp dụng các giống cây chịu hạn và chịu mặn, đồng thời cải tiến
kỹ thuật tưới tiêu tiết kiệm nước.

- Xây dựng hạ tầng chống thiên tai: Củng cố hệ thống đê điều, kè sông và
các công trình phòng chống lũ lụt, sạt lở đất để bảo vệ người dân và tài sản.

- Bảo vệ và phát triển rừng: Trồng mới và bảo vệ rừng hiện có để duy trì cân
bằng sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và cung cấp nguồn sinh kế
bền vững cho cộng đồng địa phương.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần bảo vệ và cải tạo đất,
bảo vệ môi trường, cũng như nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho
huyện Ba Vì.

4.2. Xác định các nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất tại huyện Ba Vì, cần huy động
và phối hợp các nguồn lực sau:

- Nguồn lực tài chính:

+ Ngân sách nhà nước: Đảm bảo kinh phí cho các dự án công cộng, hạ tầng
cơ sở và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

+ Vốn đầu tư từ doanh nghiệp và tư nhân: Khuyến khích các doanh nghiệp
và cá nhân đầu tư vào các dự án phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

+ Hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và phi chính phủ: Tìm kiếm và tận dụng các
nguồn tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức này cho các dự án liên quan đến bảo vệ
môi trường và phát triển bền vững.

- Nguồn lực nhân lực:

+ Cán bộ quản lý và chuyên gia: Đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ quản lý đất đai, quy hoạch và phát triển đô thị.

+ Lao động địa phương: Tận dụng nguồn lao động sẵn có, đồng thời tổ chức
các chương trình đào tạo nghề để nâng cao kỹ năng và đáp ứng nhu cầu công việc.

- Nguồn lực công nghệ và thông tin:

+ Hệ thống thông tin đất đai: Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai
chính xác, minh bạch, hỗ trợ cho công tác quản lý và quy hoạch.

+ Ứng dụng công nghệ GIS: Sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong
việc lập bản đồ, phân tích và quản lý dữ liệu đất đai.
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- Nguồn lực pháp lý và chính sách:

+ Khung pháp lý rõ ràng: Ban hành và thực thi các văn bản pháp luật liên
quan đến quản lý và sử dụng đất, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

+ Chính sách khuyến khích: Áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các
dự án phù hợp với quy hoạch và mục tiêu phát triển của huyện.

- Sự tham gia của cộng đồng:

+ Tuyên truyền và giáo dục: Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan
trọng của việc sử dụng đất hợp lý và bền vững.

+ Tham vấn cộng đồng: Tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý
kiến trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Việc phối hợp chặt chẽ và hiệu quả các nguồn lực trên sẽ đảm bảo thực hiện
thành công kế hoạch sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền
vững cho huyện Ba Vì.

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện sau

khi được UBND thành phố phê duyệt.

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, các ban ngành có liên quan rà soát
danh mục các công trình, phân loại cụ thể từng mục đích sử dụng đất trong kỳ kế
hoạch, xác định cụ thể đối tượng đầu tư nhằm chủ động trong việc mời gọi vốn đầu
tư. Trong đó, cần lưu ý đến mục tiêu thực hiện việc đầu tư theo hình thức xã hội
hoá đối với những công trình mang tính chất đòn bẩy.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch
thực hiện ngân sách cho các hạng mục công trình đầu tư theo đúng tiến độ đã đăng
ký trong kỳ kế hoạch đã được phê duyệt.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và xử lý nghiêm những
trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Có kế hoạch hàng năm tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ địa
chính các xã, thị trấn nhằm nâng cao khả năng kỹ thuật, chính sách pháp luật về
quản lý đất đai, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương mình nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất của địa phương.

Xây dựng các biểu mẫu cập nhật tiến độ thực hiện vào báo cáo tiến độ hàng
tháng để các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện nhằm kịp thời nhận
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định tình hình và đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời.

Lập kế hoạch và phương án để tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phòng
tài nguyên môi trường huyện, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự
án đầu tư huyện, cán bộ địa chính các xã và thị trấn để nâng cao kiến thức chuyên
môn khi Luật đất đai 2024 đã được ban hành. Đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ
trong việc điều chỉnh tư duy và cách thức thực hiện phù hợp với các văn bản chính
sách mới tạo tiền đề cho các hoạt động quản lý sử dụng đất trong tương lai tốt hơn.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận

Kế hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì năm 2025 đảm bảo được cơ sở pháp lý,
cơ sở khoa học của việc lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Pháp Luật về
quản lý đất đai (Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đất đai và Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 07 năm
2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất).

Các chỉ tiêu sử dụng đất được tính toán trên cơ sở các thông tin, số liệu, dữ
liệu đảm bảo tính pháp lý, khoa học và thực tiễn sử dụng trong việc lập kế hoạch
sử dụng đất của huyện. Đáp ứng về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường; trong
đó đảm bảo quỹ đất cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và dịch vụ;
hiệu quả của kinh tế của phương án kế hoạch sử dụng đất còn thể hiện theo dự kiến
thu chi từ đất, trong đó có việc chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo cơ sở khoa
học và thực tiễn.

II. Kiến nghị
Để thực hiện đạt kết quả cao Kế hoạch sử dụng đất năm 2025, huyện Ba Vì

kiến nghị:

- Tăng cường kết hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô thị, đầu
tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất qua các giai đoạn và hàng năm để nâng
cao tính thực tiễn, hiệu quả sử dụng đất. Đưa các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất vào
hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện và của thành phố.

- Ba Vì có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế phía Tây của thành phố Hà
Nội. Với cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những khu du lịch như Khu du lịch sinh
thái Suối Hai, Suối Đá, và cả Khu du lịch quốc gia Ba Vì, có nhiều nguồn tài nguyên
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thiên nhiên quan trọng, bao gồm rừng già, đồng cỏ, và suối nước. Những nguồn lực
này có thể được quản lý và sử dụng một cách bền vững, giúp cung cấp nguồn lực
cho thủ đô và khu vực lân cận. Những điểm này tạo ra cơ hội cho phát triển kinh tế
du lịch, đóng góp vào sự phát triển của khu vực và thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong
khu vực; vì vậy đề nghị UBND thành phố và các Sở ngành chức năng có chính sách
đầu tư, hỗ trợ thoả đáng, đặc biệt tạo điều kiện đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ
tầng để Ba Vì phát huy tốt tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn đầu tư từ bên ngoài
nhằm thực hiện tốt phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 nói chung, sự
chuyển dịch cơ cấu các loại đất nói riêng theo quan điểm sử dụng đất đầy đủ, tiết
kiệm, hiệu quả, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra và
ngày càng nâng cao đời sống nhân dân./.
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̉ ồ Đấ â  ồỷứâỉ â âẻằỷứâỷăũ âẽẻáỉ ừ ệ ộ ả ồá̉ ờồò áờáắ ÐãộàĐă Ðơàơộ â˜ àởÐ ˘ àộĐ ộãàộộ ăâà̆ ˘ âơàă˜ ộàộâ Ðâởàâở Ðăàâ˘ ˘ Đà̃ Đ ộăàÐ̃ ÐĐởàởâ âăÐà̃ ˜ Ðăãàãã ˜ ˘ àăĐ ˜ ởà̃ ơ Ðãởàơă ˜ ãàĐÐ ÐăàÐở ởĐàộã ˘ ơà̆ ộ ˜ ộàââ âããàÐở ˜ ˘ àÐ̆ ÐâÐàâã ơĐộà̃ â Đàãộ ởơởàộã ộâàĐĐ ˜ ˘ àÐã
̉ ả̀ Đấ â  ồỷứâỉ â âẹâ âỷăũ ỹ ủệ ậ ạ̀ồồờảo ôôờắả Ðơăà̃ ở ˘ ơà̃ ộ ởộà̆ ˘ ãăàĐở âãàâở ởÐàăă ơÐàộâ â˜ àâở ÐăàÐâ ÐơơàâĐ ÐÐãàởĐ ăĐàở˘ ởãâà̆ ơ ă˜ à̃ â âăơàĐộ ơÐàãĐ Ð̆ ơàăĐ ộãộà̆ Ð âơ˘ à̆ ơ ˘ ơàÐă â˜ ởàâă ˘ ởởà̃ ở ÐăĐàộ˘ âÐởà̃ ở ÐêĐơơàĐ̆ ÐêĐĐÐàÐ̃ ˜ ăăàă˜ âơãàÐ̆ ăộĐà̆ Ð ộộăà̃ Đ ăĐãàơơ
̉ ồ̀ Đấ â ừỷứâđặỉ âèụỷứ ựy y ắ`̉ ôoờảò ̉ ồờạ̉ âãàââ ÐởăàởĐ ộĐàộÐ ãĐ̆ àâÐ âêÐ̃ ăà̃ ˘ ÐêĐ̃ ÐàâÐ ˜ âÐàÐở ÐêĐ̆ âàởơ
̉ ạ̀ Đấ â ừỷứâ ẻòỷứâẻộ ự ị ừ
̉ ắ̀ Đấ â ừỷứâ ảỷâ  ấ ựóử ̉ ắ̀ắảờồạ ảờậồ âàộ˜ âĐ̃ à̆ Đ ăởà̃ ˘ âÐàãâ âàĐ̃ ởởàÐơ Ðơâàãã ÐơĐàộ˘ ă˘ à̃ ă âââàâÐ ơởãàâ˘ ởơộàĐơ

ễ đóế đấ ừ ả ấ à ừ
ự… ê y ầi
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ô ồ Đấ âởâ ạéâđôâ ẻị ở y ế áoờòắ oờ̉ á ãĐà̃ ˘
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ô ắ̀ ắ̀ Đấ  â èựỷứ ỉ ơ  ở ẽẻ ề ẻọỉ  à ỉ ôỷứ
ỷứẻệ y ộ ừ

ô ắ̀ á̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâũ ôéâ  ườỷứ y ố ế

ô ắ̀ ò̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻíâ ượỷứâ ẻủ â ăỷ y ộ ế

ô ắ̀ ậ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâỷứ ạéâứéề y ệ ă

ô ắ̀`̉ o Đấ  â èựỷứ ỉ ôỷứ   ìỷẻ  ự ỷứẻéệ
ẽẻáỉ y óộ Đàởã ĐàĐĐ Đàơâ ĐàÐă

ô á̀ Đấ  ảỷ   ấ ờ ẽéỷẻ è ềỷẻ  ẻé ỷôỷứ
ỷứẻéệ ỹ óộ ảồ̉ ờá̉ oờò̉ ạờạá oờoô oờồồ ̉ ờôô ̉ ờáả ạờồô ̉ ờáạ ảờ̉ o ̉ ờôô oờôạ ôờắò ồờáá ̉ oờoô ạôờồạ òờ̉ o ̉ ờắắ ̉ ờả̉ ̉ ảờảả òạờ̉ ò oờả̉ òờỏ ảờậả ̉ ̉ ồờậả ̉ ờ̉ o ̉ ảờổ

ô á̀`̉ Đấ âẽẻ  âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ộ

ô á̀ ồ Đấ âỉ ụũ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ệ ãàăĐ ĐàĐâ Ðàãã ăàãơ

ô á̀ ả̀ Đấ âẽẻ  âỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷâ ậ â   ỷứ óỹ ế

ô á̀ ồ̀ Đấ â ẻươỷứâũ ạéờâèịỉ ẻâ ụ ế ố y ˘ àởă ĐàĐâ ĐàĐâ ĐàÐâ ĐàĐă ĐàÐÐ ĐàÐở Đàơă ĐàĐ̆ ĐàĐ̆ Đàởâ ơàộơ ÐàÐĐ ĐàĐộ

ô á̀ ạ̀ Đấ âỉ ơâ ởâ ảỷâ  ấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ óộ ỹ ơĐơàĐÐ Đàãâ ơà̃ ˘ Ðàââ Đàãở Đàãã âàĐ̃ ÐàÐã Đàâă Đà̃ Đ âàĐ̃ ÐĐàĐâ ởãàộ˜ ãàãă Ðà̆ ˘ ÐàơÐ ãàăở ˜ ăàÐ̃ Đàâă ĐàơĐ ÐÐởàộơ ÐơàÐâ

ô á̀ ắ̀ Đấ â ửâèụỷứâỉ ẻ  âẻ  ạ âđộỷứâẽẻ áỷứâ ảỷ óộ ó âởàãă ĐàĐ̆ ÐàãÐ Đàơâ Đàộộ ởà̆ ă Ðàãă ÐàĐâ âàăă ởàởã ãàâộ

ô ò̀ Đấ â ửâèụỷứâ à âũ ụỉ âđíỉ ẻâỉ ôỷứâỉ ộỷứ
ỹ ỹ ỹ

ô ạ̀ảắờạạ ắờỏ ̉ ỏ ờôò ồạờạo áòờạo ắáờ̉ ô ̉ ̉ ảờáồ ôoờ̉ ạ ồ̉ ờòạ ồ̉ ờậ̉ ồoờậo ắòờáồ ạoờoả ậồờảo ̉ ooờá̉ ảôờáô ̉ ̉ ảờ̉ ắ ảòờậò òậờồồ ̉ ảôờậả ̉ oòờòá ảạờòá ạồờ̉ o ̉ ỏ ờạậ ắoờ̉ ậ ắảờả̉ ôoáờôồ ̉ ỏ ờắô ậậờảạ ảồờồ̉ ̉ ắắờậò ̉ ôòờồạ ̉ oôờắ̉

ô ò̀`̉ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâứéề â ẻôỷứ y ă ế Ðêã˜ ãà̃ ˘ ởàâở ˘ ăàơĐ â˜ àÐ̃ ăĐàởộ ởơàởâ ˘ ộàÐâ Ðơàộở â˜ àơở ơĐàĐơ âăà̆ ã ơộàộ˜ ơ˜ àăơ ˘ ởàă˘ ˜ ăàâã â˜ àở˜ ˜ Đàăă âÐàÐâ ă˜ àâộ ÐÐãàÐÐ ˘ ơà̆ ă âơà̆ ơ ở˘ àăă ă˜ àă˜ ởơàĐâ ă˜ àÐă ộĐà̆ Đ ˜ ˜ àơ˘ ộĐàĐở âộàởã ÐÐãàĐâ ộộàởã ộĐàộở

ô ò̀ ồ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻủ âẹợé y ế ủ ă˘ ãà̆ ở Ðàơă ơởà̃ ă ÐãàĐâ âãàâ˜ âơàởÐ ởơàãâ ˘ àÐă Ðâàãở ÐÐà̃ Ð ÐăàĐở â˜ àÐộ ÐÐàăĐ âộàÐã Ðởà̆ Ð ơà̃ ˜ âĐàộâ Ðãàãộ ơĐàă˘ ÐăàÐ̃ ởởàơơ ÐâàÐộ ãàởở ộà̃ â ÐãàÐĐ ởàãộ Ð̃ àâã ÐÐà̆ â ˜ à̃ ˜ ởàộĐ âăàÐộ â˜ àâở ÐÐàĐă

ô ò̀ ả̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỉ ấ âỷướỉ ờâ ẻ  á âỷướỉ y ỹ ế

ô ò̀ ồ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻòỷứờâỉ ẻốỷứâ ẻéêỷâ ềé y ị ỹ

ô ò̀ ạ̀ Đấ ỉ ó èé  íỉ ẻ ẹịỉ ẻ  ử ơ  ăỷ ẻóề èềỷẻ
ẹềũ â ẻắỷứâỉ ảỷẻờâèéâ ảỷâ ẻéêỷâỷẻéêỷ y y y ơâàÐã ĐàĐ̃ ÐĐàởộ Đàởơ ĐàÐÐ âÐàÐở

ô ò̀ ắ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ửâẹýâỉ ẻấ â ẻảé y ựợ ộộàộã Đàâở ĐàÐ̃ Đàở˜ ĐàÐĐ ĐàĐ̃ ĐàĐâ ĐàĐở ĐàĐă ĐàĐ̆ Đàơơ ĐàĐã ĐàÐở ĐàĐă ĐàĐâ ĐàĐ̆ ĐàĐă ĐàĐâ ĐàĐâ ộãàãă ĐàÐơ Đàơâ

ô ò̀ á̀ Đấ ỉ ôỷứ   ìỷẻ ỷăỷứ ẹượỷứờỉ ẻéế  áỷứ
ỉ ôỷứâỉ ộỷứ y ệ ủ ởàĐã ĐàĐÐ Đàơă ĐàĐÐ ĐàĐÐ ĐàĐơ ĐàĐÐ ĐàĐơ ĐàĐơ ĐàÐĐ Đàãã ĐàĐơ ĐàĐộ ĐàĐâ ĐàĐÐ Ðàởă ĐàĐă ĐàĐâ Đàơâ ĐàÐă ĐàÐơ ĐàĐÐ Đàởâ ĐàĐơ

ô ò̀ ò̀ Đấ ỉ ôỷứ   ìỷẻ ẻạ  ầỷứ ỗư ỉ ẻíỷẻờ éễỷ
 ẻôỷứờâỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷ y ầ ọ ơâàâã ĐàĐ̃ ĐàĐơ ĐàÐÐ ĐàĐâ ĐàĐâ ĐàĐơ ĐàĐâ ĐàĐâ ĐàĐâ ĐàĐâ ĐàÐơ ĐàÐở ĐàĐơ ơÐà̆ Ð ĐàĐÐ ĐàĐở ĐàĐâ

ô ò̀ ậ̀ Đấ âỉ ẻợâèâỷâ éỷẻờâỉ ẻợâđầ âũ ốé y ỹ ừ ãàăâ ĐàĐâ Đàãâ ĐàĐ̃ Đàâở ĐàÐộ Đà̆ ˜ ĐàĐơ Đà̆ ˜ ĐàÐĐ ĐàâÐ ĐàÐĐ Đà̃ ơ ĐàâĐ ĐàĐ̆ Đàởâ Đàởộ Đàâã ĐàÐĐ ĐàÐơ Đàơă ĐàơĐ Đà̆ Đ ĐàÐơ ĐàĐâ Đàăộ

ô ò̀`̉ o Đấ ẽẻ    é ỉ ẻơéờứéảé   í ỉ ôỷứ ỉ ộỷứờ
 éỷẻâẻ ạ âỉ ộỷứâđồỷứ y ộ ọ ăàĐă ĐàĐÐ ĐàĐ̆ Đàâ˜ Đàơâ Đàãã ơà̆ â

ô ậ̀ Đấ â ôỷâứéá ế ở ệ ôoờôậ oờoạ ÐàÐă ĐàĐã ÐàÐã ÐàâĐ Ðàơở ĐàởĐ ÐàÐ̃ ÐàÐã ĐàĐâ ĐàăÐ Ðàởâ Đàộâ ĐàÐÐ ÐàăÐ Đàâ˘ âà̆ ơ ĐàăÐ ÐàÐ̆ Đàơơ ÐàÐơ ĐàÐâ Đà̃ ã ĐàÐâ ĐàĐơ Đàộ˘
ô`̉ o Đấ â íỷâỷứưỡỷứ ế đệ ồạờôá oờ̉ ̉ Ðàơ˜ ÐàĐĐ âàâ˜ Ðàă˘ âàÐ̃ Đà̆ Đ Ðà̆ Ð Đà̃ ã Ðàâă Đà̃ â Đàơ˜ ÐàÐ̆ âàâă ĐàÐã ÐàÐã âà̃ Ð Đà̃ â Ðà̆ ơ ÐàĐ̆ âàÐơ ăà̆ ã âàâã âàởộ Đà̆ Ð âàâã Đàởã âà̆ Ð ĐàộĐ Đà̃ ă

ô`̉ ̉ Đấ ỷứẻĩề   ềỷứờỷẻà  ềỷứ ẹễờỉ ơ  ở ẻỏề
 áỷứĩâđấ âỉ ơâ ởâẹư âứéữâ   âỉ ố ệ ế y ồòoờòo ̉ ờ̉ ồ ơàởã âàộ˘ ˘ àăă ˘ àÐĐ ˜ à̆ Ð ơà̆ ã ˜ à̃ ˜ ởà̃ ã ởàở˘ ãàở˘ ăà̃ ộ ãàã˘ ââộà̆ â âàâÐ ãộà̆ ã âàởộ ãàăÐ Ðâàăă ộàă˘ ơà̃ ở ởàÐÐ âàÐâ ơàộă Ðà̃ ˜ ộàơ˜ ˜ àơã ÐĐàĐơ ĐàÐ̃ ãàởộ ˜ à̃ ˜ ˘ àâ˜

ô`̉ ô Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ   êỷâèùỷứ ế ọ ỹ ồ ậ̀ạòờáô ̉ ̉ ờáắ ôồ̉ ờắô ạ̉ ồờắá ảảảờắồ ảả̉ ờáò ạờ̉ ồ ̉ ôồờảạ ̉ ảảờôả oờỏ ồảờoô ồoồờáô áôờòô ̉ áờoồ ̉ ạ ̉ ờôắ ồáờắá ôoôờậắ ắ̉ ờồả ảồoờôậ ôảồờáô òoờôậ ̉ ậờắô ôổ ờậả ắáờổ ảắắờ̉ ̉ ôááờá̉ ạạờ̉ ò ôảạờậắ ạạờáậ ̉ oòờắậ ồáờôả ̉ ắôờắả

ô`̉ ô`̉ Đấ ỉ ó ũ ặ ỷướỉ ỉ ẻ   êỷ èùỷứ èạỷứ ề ờ
ẻồờâđầũ ờâ ẻá ố ệ ỹ ÐêĐởăàââ âàở˜ ĐàĐở ăàÐở ĐàÐơ ĐàĐÐ âà̃ ˜ ˘ à̆ ở ĐàăĐ ãàă˘ ˜ àã˘ ơĐĐàăơ ăâàĐă âÐâàăở Đà̆ Đ ˜ à̆ ở â˘ ơàâ˜ ăâàăở âĐàĐộ ĐàĐơ ˘ âà̃ ă â˜ àâộ ÐâàÐâ

ô`̉ ô ồ Đấ ỉ ó ũ ặ ỷướỉ èạỷứ  ôỷứờ ỷứòéờ
ẽêỷẻờâ ạỉ ẻờâ  ốé óở ệ ơêộÐơàăĐ ộàâ˜ âởÐà̆ â ăÐởà̆ ơ ơơơà̆ ở ơơÐàã˜ Ðâởàââ Ðơơàâơ ởơàĐâ ởĐÐà̃ ở ãâà̃ â ÐĐàởĐ ÐăĐàã˘ ởĐàÐÐ âĐâàộ˘ ăâà̆ ã ơộàã˘ Ð̃ âà̆ ã ˜ Đàâộ Ðộà̆ â ộàơộ ˘ ˘ à̆ Ð ơăãàởã Ðởàởơ âà̆ ở âÐăà̃ ã ăăàã˘ ởăà̃ ở Ð̃ àộở ÐăĐàăÐ

ô`̉ ả Đấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ị ệ ộ ôôờ̉ ạ oờoạ ĐàâÐ Ðàộ˜ ÐĐàơÐ ởàộÐ Ðàãă âàộộ

ư ˜ ẩóỂ ểđấýểồẩưúểứửểắụÍậ ˘ ăỦ ôưıEử ấıấư ấıEu ấıấỆ ấıệư ấıấô ấıấE ấıôĐ ấıĐE ấıệụ ôôıưu

ả`̉
Đấ è  ệ ẻà ỷướỉ  ẻ  ẻồé  ẻẫ
địỷẻ ỉ ủề  ẻá ẹ ậ đấ đềé ỉ ẻưề ứéề ờ
ỉ ẻưềâỉ ẻ  â ẻ  ê

ỹ ă ế

ả ồ Đấ âỗằỷứâỉ ẻưềâ ửâèụỷứ ầ ỹ ó ôờạò oờỏ Đàộ˘ ĐàĐ̃ Đàâơ ĐàĐÐ ĐàĐộ ĐàÐã Đàãộ Đàâă
ả ả̀ Đấ âđồéâỷúéâỉ ẻưềâ ửâèụỷứ y ỹ ó oờáá oờoo Đàãã
ả ồ̀ ệ úéâđáâẽẻôỷứâỉ óâ ừỷứâỉ â ệ ỹ ó ̉ oờạậ oờoả ÐĐàăộ
ả ạ̀ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻưềâ ửâèụỷứ ố ỹ ó
ử ĐấýểứửểắụÍậểồẩộểồôÍậểÍ ậẩệểồúộ`

ỐOỆ˜ ểảỰẠ˜ ÀểểăỬểỦỤ˜ ÀểĐẤả ể̃ Ăã ểệấệửể̆ ỦẤểỐỷ ủỆ˜ ểĂẤểy ÌıểảỐÀ˜ ỐểẾỐỐểỐÀể̃ ỘO
Đơỷâ ịâ íỷẻẩâẻề

ăả ả ˘ ẩỉểýĩê ểứửểắụÍậểđấý ã ã ả ổÍậểắĩệÍ ể
ýíồẩ

˘ ơểồấ
iđ à



Ăĩể ểấệŏ Ố
ỉ Ếả ểẢỷ ẢểảỐỰ˘ ểỐOỆ˜ ểỉ ẾểỐổ Ạ˘ ỐểăỬểỦỤ˜ ÀểĐẤả ể̆ ỦẤểỐỷ ủỆ˜ ểĂẤểy Ì

ả ăÍ ậểií àıể
ậĩảỂểi´àểẩú ả ỷểỒệểiđ à

ỦĩệÍ ểýíồẩể
ồẩ ểÍ ểì ỳể

ứú

ỦĩệÍ ểýíồẩể
ồôÍ ậểờốể
ẩủ ểờỏ

ừÐư ừâư ừơư ừởư ừăư ừ̆ ư ừãưu ừ̆ ưựừởư ừ̃ ưu ừãưeềừăưự
ừởưẩ̀ ÐĐĐ ừộưu ừ̆ ưựừăư ừÐĐư ừÐÐưu ừộưựừÐĐư

ô ˜ ẩóỂểđấýểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ ˜ ˜ Ế ưấóệụửıôô ệEóĐỆôıuụ ưấóệôĐıĐấ ´ưuıửô ĐıĐô ửưuıấu ệĐỆıuĐ ôụĐıưE
̉ `̉ Đấ â  ồỷứâẹúề ủể ợ á ậ̀ậậờạồ á á̀òồờ̉ ò á ậ̀òáờòậ ở ̉ ờắạ ạờồ̉ ôoảờá̉ ̉ ảắờạậ ắáờ̉ ô
̉ `̉ `̉ Đấ âỉ ẻ   êỷâ  ồỷứâẹúề ủể ỹ á ồạáờồò á òảòờòò á ồồạờôậ ở ôờ̉ ậ ạờạò ôoắờồ̉ ̉ ảắờ̉ ả áoờôò
̉ `̉ ồ Đấ â  ồỷứâẹúềâỉ òỷâẹạé ủể ộ áồôờoắ áồạờảo áồôờắo oờạồ ̉ ắờắá ôờáo oờồắ ôờôồ
̉ ồ Đấ â  ồỷứâỉ â âẻằỷứâỷăũ âẽẻáỉ ừ ệ ộ ả ồáậờậá ả`̉ ồậờồồ ả ồá̉ ờồò ơòờồậ ắờạo ̉ ôôờoồ òảờ̉ ̉ ảòờậả
̉ ả̀ Đấ â  ồỷứâỉ â âẹâ âỷăũ ỹ ủệ ậ ạ̀ồ̉ ờắả ậ ồ̀ôáờồo ậ ạ̀ồồờảo ôờắá ôờảồ ̉ ̉ ắờậo ạáờạ̉ ạậờảậ
̉ ồ̀ Đấ â ừỷứâđặỉ âèụỷứ ựy y ắ`̉ ôoờảò ắ`̉ ôoờảò ắ`̉ ôoờảò
̉ ạ̀ Đấ â ừỷứâ ẻòỷứâẻộ ự ị ừ
̉ ắ̀ Đấ â ừỷứâ ảỷâ  ấ ựóử ̉ ắ̀áảờòạ ̉ ắ̀áoờạ̉ ̉ ắ̀ắảờồạ ở oờồo ả̉ ̉ ờảò áờoắ ̉ ờoo ắờoắ

ễ …đóế…đấ …ừ …ả … ấ …à…ừ …ự… ê y ầi
̉ á̀ Đấ âỷ ôéâ  ồỷứâ ẻủ â ảỷ ệ ế ó ̉ ồậôờồô ̉ ồòảờồo ̉ ồòảờòắ ơòờạắ ậồờậo oờồắ oờồắ
̉ ò̀ Đấ âỉ ẻăỷâỷ ôéâ ậ â   ỷứ ỹ ệ ế
̉ ậ̀ Đấ âẹàũ âũ  ốé ủố ể
̉ `̉ o Đấ âỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ệ ộ ừ ảồắờảô ảồắờảồ ảồắờảồ oờoô ̉ ooờoo
ệ ˜ ẩóỂểđấýểớẩĩểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ Ế˜ ˜ ôôóEôệıấụ ôệóưỆửıĐE ôôóEửỆıửử ưuıưE ĐıĐấ ửưuıưụ ệụệıEấ ôỆưıửụ
ô`̉ Đấ âởâ ạéâỷôỷứâ ẻôỷ ở ệ ế ̉ á̀ắôờòạ ̉ ậ̀ôắờôá ̉ á̀ắắờậô ồờoá ôờồậ ̉ ạậờảạ ảòờ̉ ô ̉ ổ ờôả
ô ồ Đấ âởâ ạéâđôâ ẻị ở y ế áoờòậ ậồờ̉ á áoờòắ ơoờoả oờ̉ ả ôảờả̉ ̉ áờồả ạờòò
ô ả̀ Đấ â â âèựỷứâ  ụâ ởâỉ ơâ  ềỷ ế óỹ òậờ̉ á ậôờáả òậờả̉ oờ̉ ồ ảờậả ảờồô ôờoắ ̉ ờảắ
ô ồ̀ Đấ â  ốỉ â ẻòỷứ ỹ i ị ̉ ồạạờ̉ ả ̉ ồắoờắồ ̉ ồạạờ̉ ô ơoờỏ oờ̉ ò ạờạô ạờạô
ô ạ̀ Đấ âềỷâỷéỷẻ ỹ ợ ệ ạ̉ ờồô ạôờòò ạ̉ ờồô ̉ ờồắ ̉ ờảá oờoậ
ô ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ y óệ ôậảờò̉ ảắôờảô ảoậờảô ̉ ạờạ̉ ôôờắồ ạảờoo ồảờôắ ậờáồ
âê̆ êÐ Đấ …â …ự …ơ…ở…ă …ó ờ ặủ ơởàâ˘ ở˜ àÐâ ơăàâ˘ ÐàĐĐ ãàââ Ðâà̃ ˘ ộà̃ â ơàĐở
âê̆ êâ Đấ …â …ự …ơ…ở…ã…ộ ờ úủ
âê̆ êơ Đấ …â …ự …ơ…ở……ế ờ ổễ ăâà̃ Đ ăởàộ˘ ăơàĐă Đàâă ÐÐàăã ÐàộÐ Đà̃ ơ ÐàĐ̃
âê̆ êở Đấ …â …ự …ơ…ở…á …ụ …à…đà …ạ ờ ợ ờ Ð̆ ãàÐĐ ââĐàĐĐ Ð̃ Ðàơở Ðởàâở â˘ àộâ ơ˜ à̆ ˘ ơâàởơ ˘ àâơ
âê̆ êă Đấ …â …ự …ơ…ở…ể…ụ à…ể… ờ ễễ ơộàÐ̃ ơ˜ àãã ơộàâĐ ĐàĐâ ởà̃ ˜ Đàởơ ĐàÐ̃ Đàâă
âê̆ ê̆ Đấ …â …ự …ơ…ở… …ọ …à…ô … ệ ờ ò ủ
âê̆ êã Đấ …â …ự …ơ…ở…ô …ườ ờ ị ễ
âê̆ ễ Đấ …â …ự …ơ…ở… í…ượ …ủ …ă ờ ò ễ
âê̆ êộ Đấ …â …ự …ơ…ở… ạ … ờ i ợ
âê̆ êÐĐ Đấ …â …ự …ô …ì …ự… ệ … á ờ ầò Đàởã Đàởã Đàởã ÐĐĐàĐĐ

ẾẩầÍ ểắĩệÍ ểýíồẩểồẩưúểýẩựồểẩĩệÍ ểiẩúà

ỦĩệÍ ểýíồẩể
iẩúà ả ổÍ ậểứốểiẩúà

ảÁộÍ ậểđóẠảÁộÍ ậểđó
ăả ả ˘ ẩỉểýĩê ểứửểắụÍ ậểđấý ã ã

ỦĩệÍ ểýíồẩểì ếể
ẩộạồẩểđượồể
ắ ệýểiẩúà

ỉ ếýểÔ ảểýẩựồểẩĩệÍ

˜ ăỂểẩĩệÍ ể
ýÁạÍ ậểiẩúà
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ả ăÍ ậểií àıể
ậĩảỂểi´àểẩú ả ỷểỒệểiđ à

ỦĩệÍ ểýíồẩể
ồẩ ểÍ ểì ỳể

ứú

ỦĩệÍ ểýíồẩể
ồôÍ ậểờốể
ẩủ ểờỏ

ừÐư ừâư ừơư ừởư ừăư ừ̆ ư ừãưu ừ̆ ưựừởư ừ̃ ưu ừãưeềừăưự
ừởưẩ̀ ÐĐĐ ừộưu ừ̆ ưựừăư ừÐĐư ừÐÐưu ừộưựừÐĐư

ẾẩầÍ ểắĩệÍ ểýíồẩểồẩưúểýẩựồểẩĩệÍ ểiẩúà

ỦĩệÍ ểýíồẩể
iẩúà ả ổÍ ậểứốểiẩúà

ảÁộÍ ậểđóẠảÁộÍ ậểđó
ăả ả ˘ ẩỉểýĩê ểứửểắụÍ ậểđấý ã ã

ỦĩệÍ ểýíồẩểì ếể
ẩộạồẩểđượồể
ắ ệýểiẩúà

ỉ ếýểÔ ảểýẩựồểẩĩệÍ

˜ ăỂểẩĩệÍ ể
ýÁạÍ ậểiẩúà

ô á̀ Đấ â ảỷâ  ấ ờâẽéỷẻâè ềỷẻâ ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ ỹ óộ ảồ̉ ờòả ảồ̉ ờòả ảồ̉ ờòắ oờoả ̉ ooờoo oờoả oờoả
ô á̀`̉ Đấ âẽẻ  âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ộ
ô á̀ ồ Đấ âỉ ụũ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ệ áờạả áờạả áờạả ̉ ooờoo
ô á̀ ả̀ Đấ âẽẻ  âỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷâ ậ â   ỷứ óỹ ế
ô á̀ ồ̀ Đấ â ẻươỷứâũ ạéờâèịỉ ẻâ ụ ế ố y ắờồả ắờồô ắờồạ oờoô ôooờoo oờoả oờoả
ô á̀ ạ̀ Đấ âỉ ơâ ởâ ảỷâ  ấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ óộ ỹ ảoảờ̉ ả ảoảờ̉ ả ảoảờ̉ ả
ô á̀ ắ̀ Đấ â ửâèụỷứâỉ ẻ  âẻ  ạ âđộỷứâẽẻ áỷứâ ảỷ óộ ó ôồờáồ ôồờáạ ôồờáạ oờỏ ̉ ooờoo
ô ò̀ Đấ â ửâèụỷứâ à âũ ụỉ âđíỉ ẻâỉ ôỷứâỉ ộỷứ ỹ ỹ ỹ ô ạ̀ ̉ ậờạ̉ ô á̀ôoờắồ ô ạ̀ảắờạạ ̉ áờoồ òờồá ̉ òồờoậ ̉ ồoờôo ồảờòậ
âễ êÐ Đấ …ô …ì … …ô ờ ợ ễ Ðêã˜ âàãộ Ðêộơăàâở Ðêã˜ ãà̃ ˘ ăàĐã ơàơơ Ðởãàơ˜ Ðơơàâã ÐởàÐÐ
âễ êâ Đấ …ô …ì …ủ …ợ ờ ễố ăãĐàÐ̃ ăộơàộ˜ ă˘ ãà̆ ở ựâàăở ÐĐà̆ ã â˘ àơơ Ðàâở âăàĐộ
âễ êơ Đấ …ô …ì …ấ …ướ à… á …ướ ờ ệ ễ ÐàâĐ ựÐàâĐ
âễ êở Đấ …ô …ì … ò à… ố … ê … ờ ắệ
âễ êă Đấ …ó……í …ị …ử…ự…ă …ó … … …ắ …ả à……ả … ê … ê ờ ờ ờ ơâàÐã ơâàÐã ơâàÐã ÐĐĐàĐĐ
âễ ê̆ Đấ …ô …ì …ử…ý… ấ …ả ờ y ọ ˜ ăà̃ ở ÐĐĐà̃ ơ ộộàộã ÐởàÐơ ộởàâ˘ Đà̃ ˘ Đà̃ ˘
âễ êã Đấ …ô …ì …ă …ượ à… ế …á …ô …ộ ờ i ố ởàĐ̆ ˜ à̃ ã ởàĐã ĐàĐÐ ĐàâÐ ởà̃ Đ ĐàĐÐ ởàãộ
âễ ễ Đấ …ô …ì …ạ…ầ …ư … í à…ễ …ô à…ô … ệ…ô … ờ ôặ ơâàâă ơâàâã ơâàâã ĐàĐâ ÐĐĐàĐĐ
âễ êộ Đấ … ợ…â … à… ợ…đầ …ố ờ ệ ủ ãàăă ˜ à̆ â ãàăâ ựĐàĐơ âà̃ Đ ÐàÐĐ ĐàĐÐ ÐàĐộ
âễ êÐĐ Đấ … … … ơ à…ả …í…ô …ộ à… … ạ …ộ …đồ ờ ò ặ ởà̆ ã ˜ à̆ ˘ ăàĐă Đàơ˜ ộàăâ ơà̆ Ð ơà̆ Ð
ô ậ̀ Đấ â ôỷâứéá ế ở ệ ôoờả̉ ôoờ̉ ắ ôoờôậ ơoờoô ̉ ảờảả oờ̉ ả oờ̉ ả
ô`̉ o Đấ â íỷâỷứưỡỷứ ế đệ ồạờ̉ ồ ồáờạắ ồạờôá oờ̉ ả ạờảá ôờôậ ôờôô oờoá
ô`̉ ̉ Đấ âỷứẻĩềâ  ềỷứờâỷẻàâ ềỷứâẹễờâỉ ơâ ởâẻỏềâ áỷứĩâđấ âỉ ơâ ởâẹư âứéữâ   âỉ ố ệ ế y ồòoờò̉ ồòảờồ̉ ồòoờòo ơoờỏ oờảò ôờắ̉ ôờắ̉
ô`̉ ô Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ   êỷâèùỷứ ế ọ ỹ ồ ậ̀ạòờáả ồ ậ̀ạậờáồ ồ ậ̀ạòờáô ơoờỏ oờậậ ̉ ờoô oờ̉ ̉ oờậ̉
âêÐâêÐ Đấ …ó…ặ …ướ … ê …ù …ạ … à…ồà…đầ à… á ị i ệ ÐêĐởăàââ ÐêĐởăàââ ÐêĐởăàââ
âêÐâêâ Đấ …ó…ặ …ướ …ạ …ô à… ò à…ê à…ạ à… ố ầử i ơêộÐơàăÐ ơêộÐởàăâ ơêộÐơàăĐ ựĐàĐÐ Đàộộ ÐàĐâ ĐàÐÐ ĐàộÐ
ô`̉ ả Đấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ị ệ ộ ôôờồạ ôôờồồ ôôờ̉ ạ ơoờảo ả òooờoo oờôậ oờôậ
ư ˜ ẩóỂểđấýểồẩưúểứửểắụÍ ậ ˘ ăỦ ôưıEụ ôưıuụ ôưıEử ´ấıấô ưıưư ấıệE ấıệE

ả`̉ Đấ âè  âệ ẻàâỷướỉ â ẻ  âẻồéâ ẻẫ â   âđịỷẻâỉ ủềâ ẻá âẹ ậ âđấ âđềéâỉ ẻưềâứéề ờâỉ ẻưềâ
ỉ ẻ â ẻ  ê ỹ ă ế

ả ồ Đấ âỗằỷứâỉ ẻưềâ ửâèụỷứ ầ ỹ ó ôờạò ôờôậ ôờạò oờôậ oờỏ oờôò
ả ả̀ Đấ âđồéâỷúéâỉ ẻưềâ ửâèụỷứ y ỹ ó oờáá oờáá oờáá
ả ồ̀ ệ úéâđáâẽẻôỷứâỉ óâ ừỷứâỉ â ệ ỹ ó ̉ oờạậ ̉ oờạậ ̉ oờạậ
ả ạ̀ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻưềâ ửâèụỷứ ố ỹ ó
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Ăĩế ểấỆŏ Ố ˜ ăỂểệấệụ

ỦĩệÍ ểýíồẩểớẩâÍ ểýẩáộểđơÍ ể ịểẩàÍ ẩểồẩíÍ ẩể

ả ả ểả â ể
ĐằÍ ậ

ố ãểẾẩúể
˘ ườÍ ậ

ố ãể̆ ổể
Đô

ố ãểả ảÍ ể
ỐồÍ ậ

ố ãểy ạÍ ể
ả ẩắÍ ậ

ố ãể̆ ẩâ ể
ăơÍ

ố ãể
ẾẩộÍ ậể
y âÍ

ố ãểẾẩúể
ĐôÍ ậ

ố ãểẾẩúể
ẾẩươÍ ậ

ố ãểẾẩúể
˘ ẩâ

ố ãể
ả ẩáĩể
Ốòú

ố ãể
ĐồÍ ậể
ả ẩáĩ

ố ãểẾẩúể
ăơÍ

ố ãể
ã ĩÍ ẩể
˘ ẩâ

ố ãểy ậýểê ạĩ ố ãể̆ ẩ ể
ã ĩÍ ẩ

ố ãểả òÍ ậể
Ăạý

ố ãể̆ ẩỂể
ê ĩÍ ẩ

ố ãểăơÍ ể
Đà

ố ãểĐôÍ ậể
Ả úÍ ậ

ố ãểả ĩêÍ ể
ẾẩộÍ ậ

ố ãểả ẩụ ể
ẤÍ

ố ãể̆ úỂể
ả ẩượÍ ậ

ố ãểả ẩ ầÍ ể
ã ỹ

ố ãểả ảÍ ể
ê ĩÍ ẩ

ố ãểĂúể
ảÁạĩ

ố ãểã ĩÍ ẩể
Ả úÍ ậ

ố ãểĂúể
y ì

ố ãểy âÍ ể
Ốòú

ố ãểủ êÍ ể
Ăàĩ

ố ãể
ỉ ẩáÍ ẩể
ả ẩượÍ ậ

ừÐư ừâư ừơư ừởưu ừăưả êêê ừăư ừ̆ ư ừãư ừ̃ ư ừộư ừÐĐư ừÐÐư ừÐâư ừÐơư ừÐởư ừÐăư ừÐ̆ ư ừÐãư ừÐ̃ ư ừÐộư ừâĐư ừâÐư ừââư ừâơư ừâởư ừâăư ừâ˘ ư ừâãư ừâ˜ ư ừâộư ừơĐư ừơÐư ừơâư ừơơư ừơởư ừơăư

ô ˜ ẩóỂểđấýểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ ˜ ˜ Ế ệEóEấĐıuử ĐấıEấ Đưửıôử ưưôıưấ ửôấıEấ ửôửıửE ĐửĐıuô ôỆưıEỆ ệửEıEử ệuỆıĐu ưấụıưỆ ửửEıệE ưửĐıEử uệửıụu ỆôỆıEE ưôệıEệ ôóấĐấıĐỆ ôEĐıĐô ụEệıụô ôóEấôıưụ ĐệEıưử ệôuıuu ĐấEıưư ôóấụEıôấ uấĐıĐử uệĐıệĐ ôóEệưıưu ôóuEuıụô ệóệụệıỆử ệóửụEıĐĐ ệóuĐỆıệư ệóụEửıưấ ệóưEấıuử

̉ `̉ Đấ â  ồỷứâẹúề ủể ợ á ò̀ảáờòắ ̉ òờạò ôạạờ̉ á ôôắờ̉ á ôôảờòá ảỏ ờậò ạậáờò̉ á ̉ ờôo ̉ ắắờôậ ̉ ậòờắạ ̉ ôảờồo ̉ òòờ̉ ̉ ̉ ồôờạậ ồôáờ̉ ạ ôôảờồo ạảoờảò ắáờ̉ ò ôậạờòo ảậảờòậ ôậồờôắ ̉ ổ ờảậ ảảảờạo ôắạờắạ ảôạờôò ắôờ̉ ò ồòôờoồ ảôoờoắ ôậạờậạ ảồờắò ảảắờạá ôạồờ̉ ồ ôáậờ̉ ô

̉ `̉ `̉ Đấ âỉ ẻ   êỷâ  ồỷứâẹúề ủể ỹ á òậạờáô ̉ ắờòô ôồoờảậ ôôắờ̉ á ôôảờòá ảỏ ờậò ạắòờậo á̉ ờôo ̉ ồ̉ ờồạ ̉ ạắờáo ̉ ̉ ắờạò ̉ ò̉ ờậậ ̉ ôôờòá ồôạờảắ ổ ạờạ̉ ạảoờảò ạậờ̉ ạ ôồòờồồ ảôậờạo ̉ áồờạ̉ ̉ ̉ ̉ ờậá ôòạờòò ôả̉ ờắả ̉ ảạờồậ ạậờ̉ o ồáảờôá ảôoờoắ ôáòờạo ảồờắò ả̉ òờáo ôảôờảá ôáậờ̉ ô

̉ `̉ ồ Đấ â  ồỷứâẹúềâỉ òỷâẹạé ủể ộ áồôờ̉ ồ ̉ ờáắ ̉ ồờáò ôòờậ̉ ôồờòồ ồ̉ ờậạ ắờòô ắờ̉ ô ̉ ậờáô ̉ ờáậ áờòậ òờoả ồáờảắ ắồờảậ ̉ ̉ ậờáạ ậờồô ồáờắô ảồờoô ̉ òậờáậ ảờoò òờáá ̉ áờồạ ̉ áờòá ổ ờáá

̉ ồ Đấ â  ồỷứâỉ â âẻằỷứâỷăũ âẽẻáỉ ừ ệ ộ ả`̉ òồờòả áờạạ ̉ ắáờáả áờắò ôạờồạ ắờoá ậồờậắ ạôờôồ ôảờạò ậờạồ ̉ ôồờôồ ̉ ồờậá ạòờậạ ậảờôò ̉ ooờồạ ôạ̉ ờắả ̉ ạoờoò òôờoo òồờồả ̉ áoờắá òắờồ̉ ̉ ̉ ờòạ ảậờáô ắôờắ̉ òạờắô ôắáờậậ ò̉ ờạá ̉ ̉ òờỏ ảoáờòo oờáậ ồôòờồá ậôờoo òồờoồ

̉ ả̀ Đấ â  ồỷứâỉ â âẹâ âỷăũ ỹ ủệ ậ ồ̀ò̉ ờ̉ ậ ôôờồò ̉ ôậờắồ ắảờòạ ồậờắắ áạờoồ ôáờ̉ ồ ồ̉ ờạạ ả̉ ờậô ôòờoạ ̉ ạờ̉ ô ̉ ảảờ̉ ạ ̉ ̉ ắờả̉ ồậờảả ồắậờạò ạòờòô ôồòờôạ ảoờáậ ̉ ắảờảo ậáạờòắ ôảạờậò ắảờỏ ôòôờôạ ắảoờắồ ̉ ồậờậắ ổ oờôả ̉ òôáờậồ ậậắờò̉ òạạờảá ôảáờ̉ ắ ạòạờồ̉ ậậồờáồ ạoồờảả

̉ ồ̀ Đấ â ừỷứâđặỉ âèụỷứ ựy y ắ`̉ ôoờảò ̉ ồờạ̉ ôáờôô ̉ ồạờồo ậoờậ̉ áoắờổ ô`̉ òạờòắ ̉ òò̉ ờổ òổ ờ̉ ồ ̉ òắôờồả

̉ ạ̀ Đấ â ừỷứâ ẻòỷứâẻộ ự ị ừ

̉ ắ̀ Đấ â ừỷứâ ảỷâ  ấ ựóử ̉ ắ̀ắôờồạ ảờậồ ôờậò ôoòờắo ạồờòắ ổ ờáô ôờoò ồồờ̉ ả ̉ ảôờáá ̉ ảoờậắ ạắờòạ ôổ ờổ ảồáờôắ ồảậờoả

ễ …đóế…đấ …ừ …ả … ấ …à…ừ …ự…
ê y ầi

̉ á̀ Đấ âỷ ôéâ  ồỷứâ ẻủ â ảỷ ệ ế ó ̉ ồáồờạậ ảờoô ạảờ̉ ắ ảảờắo ̉ ̉ ̉ ờôạ ôậờ̉ ậ ôôờạò ̉ òờậậ ̉ òờạ̉ ôậờôắ ảảờoô ̉ ậờậả ôôờạậ ồ̉ ờắô ôạờạắ ôờồ̉ òoờoắ ̉ ̉ ờạá ồắờoo ̉ ôạờ̉ ̉ ạáờòả ̉ ạờoắ ạảờòắ áòờồò ồồờòo ồôờáồ ạảờắồ ảậờáắ ảoờắắ ̉ ờôò ôạờảắ òạờoô ổ ờắậ

̉ ò̀ Đấ âỉ ẻăỷâỷ ôéâ ậ â   ỷứ ỹ ệ ế

̉ ậ̀ Đấ âẹàũ âũ  ốé ủố ể

̉ `̉ o Đấ âỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ệ ộ ừ ảồắờảồ oờòô ̉ ôòờồồ oờắá ôờổ ạờ̉ ô ậờắồ ảờôắ ậờắo ậảờ̉ ả áờạo ̉ ảờ̉ ò oờoắ ắôờỏ ắờ̉ á ạờảạ

ệ ˜ ẩóỂểđấýểớẩĩểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ Ế˜ ˜ ôệóệụỆıụấ ệEıấu ửEưıụu uấEıấư ửuỆıụô ửuụıỆu ệửưıấu ôĐấıỆư ệưửıEĐ EửıôỆ ôệuıĐô ụưEıôỆ ệệệıụư ệấệıĐệ ụệửıEỆ ệôỆıuu ưĐửıấấ ưôấıĐệ ệưôıưô ĐụuıEE ửEấıôô ôĐôıửấ ôuụıEử ụĐuıưô ệấuıấụ uấôıấệ Ệửấıệấ ưưụıấỆ ụỆuıEE ôôệıửử ụĐuıụô Eửệıuư ưuuıấệ

ô`̉ Đấ âởâ ạéâỷôỷứâ ẻôỷ ở ệ ế ̉ ò̀̉ ̉ ờồậ ồờôậ ảậờạô ảáờạậ ồòờắô ậôờậồ ̉ òờảắ ồoờôả ảắờòo ôáờoả ồắờạ̉ ồảờòo áạờạồ òảờoạ ôáờòá ắảờạo ồạờậạ ạồờoò áảờoò ồòờảạ ôậờảò ắậờáả ạắờảo ảạờòắ ạậờổ ̉ ạắờáò ậáờòậ ̉ oòờảạ ̉ ạờả̉ ̉ oòờậò ̉ oắờồ̉ ắồờồá

ô ồ Đấ âởâ ạéâđôâ ẻị ở y ế òòờôậ oờổ òòờôậ

ô ả̀ Đấ â â âèựỷứâ  ụâ ởâỉ ơâ  ềỷ ế óỹ ậ̉ ờôo oờôô ắờổ oờảá ̉ ờôậ oờạồ oờạá oờôắ oờồả oờôô oờạả oờạả oờạ̉ oờồắ ̉ ờoồ oờạạ ôờòò oờạ̉ oờắậ ̉ ờáo ̉ ồờ̉ ạ oờôá oờắắ oờòồ ̉ ờắá oờồả ôậờ̉ ò oờắo oờắ̉ oờảô ảờáo ̉ òờạạ oờậả

ô ồ̀ Đấ â  ốỉ â ẻòỷứ ỹ i ị ̉ ồò̉ ờoô ảờoồ oờắồ oờoồ oờoạ ảồờòô ồòờảậ ôáờáò ̉ ̉ ờảò ̉ ̉ ̉ ờáò òờôá ̉ ồôờ̉ ò ậòờáô ̉ ậờòạ ảáờoắ ̉ oồờáồ ồoờôo ạậạờ̉ ô

ô ạ̀ Đấ âềỷâỷéỷẻ ỹ ợ ệ ạồờ̉ ̉ oờ̉ ả ̉ ờ̉ ồ oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ oờoồ oờ̉ o oờ̉ ồ oờ̉ o oờ̉ o oờ̉ ̉ oờ̉ ắ oờ̉ ạ oờ̉ ̉ oờ̉ ồ oờ̉ ̉ ồáờồạ oờôả oờ̉ ̉ ̉ ờoo oờ̉ ạ ̉ ờòạ oờ̉ ̉ oờ̉ o oờ̉ ̉ oờ̉ ồ oờôồ

ô ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ y óệ ảạôờôắ oờòồ ̉ áờáồ ồờậạ áờồò òờắo ̉ ắờắả ôờậạ ạờắồ áờòạ ảờò̉ òờoồ ạờôò ̉ ạờ̉ á ôáờắả ảờạô ̉ ̉ ờáá ồờỏ ồờắạ òờậò ̉ oờảậ ắờoò ạờổ ồồờòạ ̉ ̉ ờạô ồờòo ̉ ắờảo ̉ ạờảô ̉ ôờảo ôờạo ̉ ạờạò ảôờậô ậờáậ

ô ắ̀`̉ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ăỷâẻóề y ọ ừ ồạờôắ oờ̉ ̉ ôờoả oờắo ôờoồ ôờảạ ôờạá oờồo ̉ ờôắ ôờôô ̉ ờáô oờôạ ̉ ờ̉ ả oờôậ ̉ ờồắ oờảạ oờậò oờôạ oờáò ôờoô ôờắồ ôờ̉ ô oờạá oờá̉ ôờ̉ o oờạạ ̉ ờáắ ồờổ ôờắo oờảậ ̉ ờắậ oờòậ ôờảả

ô ắ̀ ồ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ãâẻộé y ử ừ

ô ắ̀ ả̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ â ế y ớ ế ạảờòò oờ̉ ả oờắò oờôá oờ̉ ồ oờoậ oờ̉ o oờôắ oờắô oờôò oờ̉ ạ oờòạ oờ̉ ò ồờậò ̉ òờò̉ oờ̉ ồ oờôá oờôồ oờ̉ ô oờ̉ ạ ̉ ờồắ oờ̉ ̉ oờôo ̉ ạờòả oờạạ oờảồ ̉ ờồo oờ̉ ô oờậò oờoậ ồờ̉ ̉ oờoắ oờảo

ô ắ̀ ồ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâứéá âèụỉ â àâđà â ạ y ă y ổ ảờắả oờạ̉ ̉ ảờoắ ôờ̉ ả ồờạả ạờậá ̉ ảờoô ôờôậ ôờáô ảờáo ̉ ờảắ ồờả̉ ảờạắ òờắồ ồờòo ôờắô òờoắ ảờạô ôờạá ạờôậ ồờậ̉ ảờoạ ồờảò ôạờảả ắờáo ảờả̉ ̉ ̉ ờỏ ̉ oờậá áờồô ̉ ờậ̉ ạờòậ ảoờảô ắờôò

ô ắ̀ ạ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ẻểâèụỉ ờâ ẻểâ ẻề y ế ế ảậờoô oờoậ ̉ ờậá ̉ ờắả oờáá oờ̉ ậ oờậồ ̉ ờoồ ̉ ờắạ oờạò ôờắả oờồ̉ ̉ ờôắ ôờạắ oờồ̉ ôờồắ ̉ ờ̉ ò ̉ ờạô ̉ ờảò oờòo oờoắ ôờậò ôờ̉ á oờắo ôờ̉ ả oờoô ̉ ờảo oờ̉ ̉ ảờáồ ̉ ờắạ oờòò

ô ắ̀ ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻ  ềâẻọỉ â àâỉ ôỷứâỷứẻệ y ộ ừ

ô ắ̀ á̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâũ ôéâ  ườỷứ y ố ế

ô ắ̀ ò̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻíâ ượỷứâ ẻủ â ăỷ y ộ ế

ô ắ̀ ậ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâỷứ ạéâứéề y ệ ă

ô ắ̀`̉ o Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ âẽẻáỉ y óộ oờồá oờoo oờảô oờ̉ ạ

ô á̀ Đấ â ảỷâ  ấ ờâẽéỷẻâè  ềỷẻâ ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ ỹ óộ ảồ̉ ờắạ oờò̉ ạờạá oờoô oờồồ ̉ ờôô ̉ ờáả ạờồô ̉ ờáạ ảờ̉ o ̉ ờôô oờôạ ôờắò ồờáá ̉ oờoô ạôờồạ òờoậ ̉ ờắắ ̉ ờả̉ ̉ ảờảả òạờ̉ ả oờả̉ òờỏ ảờậả ̉ ̉ ồờậả ̉ ờ̉ o ̉ ảờổ

ô á̀`̉ Đấ âẽẻ  âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ộ

ô á̀ ồ Đấ âỉ ụũ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ệ áờạo oờoô ̉ ờáá ạờáả

ô á̀ ả̀ Đấ âẽẻ  âỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷâ ậ â   ỷứ óỹ ế

ô á̀ ồ̀ Đấ â ẻươỷứâũ ạéờâèịỉ ẻâ ụ ế ố y ắờồạ oờoô oờoô oờ̉ ô oờoạ oờ̉ ̉ oờ̉ ồ oờảạ oờoắ oờoắ oờồô ảờậả ̉ ờ̉ o oờoậ

ô á̀ ạ̀ Đấ âỉ ơâ ởâ ảỷâ  ấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ óộ ỹ ảoôờậạ oờáô ảờòắ ̉ ờôô oờáồ oờáá ôờoò ̉ ờ̉ á oờôạ oờòo ôờoò ̉ oờoô ồáờậò áờáồ ̉ ờắắ ̉ ờả̉ áờạồ òạờ̉ ả oờôạ oờảo ̉ ̉ ồờậả ̉ ảờ̉ ô

ô á̀ ắ̀ Đấ â ửâèụỷứâỉ ẻ  âẻ  ạ âđộỷứâẽẻ áỷứâ ảỷ óộ ó ôồờáạ oờoắ ̉ ờá̉ oờảô oờậậ ồờắạ ̉ ờáạ ̉ ờoô ôờạạ ồờồá áờôậ

ô ò̀ Đấ â ửâèụỷứâ à âũ ụỉ âđíỉ ẻâỉ ôỷứâỉ ộỷứ ỹ ỹ ỹ ô á̀oạờồô ắờồ̉ ̉ ôắờảá ồạờảò áòờảậ ắáờoô ̉ ̉ ồờảạ ôoờ̉ ồ ồ̉ ờòạ ồôờôậ ồ̉ ờoá ắòờáả ạồờảạ ̉ ỏ ờạắ ̉ ̉ ồờắả ảôờáô ̉ ả ̉ ờắò ồạờáắ ậoờắồ ̉ ồắờòò ̉ ̉ oờồô ảậờò̉ ạậờôò ̉ oôờậò ắạờáắ ắậờ̉ ồ ôả̉ ờồậ ̉ ̉ ồờỏ ̉ oồờổ ảồờồ̉ ̉ áồờ̉ ò ̉ ôòờồ̉ ̉ oáờạ̉

ô ò̀`̉ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâứéề â ẻôỷứ y ă ế ̉ ậ̀ảạờắạ ồờạậ ậoờáậ ôòờôả ạoờồạ ồảờảả ắậờò̉ ̉ ảờậả ôòờảồ ảoờồ̉ ôạờòồ ảậờậò ồôờồồ ắậờạắ ậậờồô ôòờồò ậáờòậ ôáờậô ạậờồậ ̉ ả ̉ ờ̉ ắ ắạờảo ôáờắồ ạ̉ ờáồ ắoờôò ồòờắá ắồờ̉ o ̉ ooờòô ậắờáá ậồờảo ôậờồá ̉ ôồờảô ậậờồạ ậạờảô

ô ò̀ ồ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻủ âẹợé y ế ủ ạắòờắô ̉ ờảạ ảồờồắ ̉ ắờòạ ôáờổ ôảờồo ồảờắồ ắờ̉ ạ ̉ ôờáồ ̉ ̉ ờò̉ ̉ ạờoồ ôòờ̉ ò ̉ ̉ ờậ̉ ôậờoả ̉ ồờảò ảờòò ôoờồo ̉ áờáá ảoờạắ ̉ ạờoò ồồờôả ̉ ôờ̉ ô áờồả ậờạ̉ ̉ áờoô ồờắò ̉ òờ̉ ắ ̉ ạờoả òờáá ồờậo ôạờoậ ôòờôô ̉ oờậá

ô ò̀ ả̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỉ ấ âỷướỉ ờâ ẻ  á âỷướỉ y ỹ ế ̉ ờôo oờoo oờắo oờắo

ô ò̀ ồ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻòỷứờâỉ ẻốỷứâ ẻéêỷâ ềé y ị ỹ

ô ò̀ ạ̀ Đấ âỉ óâèéâ íỉ ẻâẹịỉ ẻâ ửâơâ ăỷâẻóềâèềỷẻâẹềũ â
 ẻắỷứâỉ ảỷẻờâèéâ ảỷâ ẻéêỷâỷẻéêỷ y y y ảôờ̉ á oờoò ̉ oờồậ oờồả oờ̉ ̉ ổ ờ̉ ồ

ô ò̀ ắ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ửâẹýâỉ ẻấ â ẻảé y ựợ ̉ ̉ ồờ̉ ̉ oờôá oờ̉ ò oờồò oờ̉ o oờoò oờoô oờoồ oờoạ oờoắ oờảả oờoá oờ̉ ồ oờoạ oờoô oờoắ oờoạ oờoô oờoô ̉ ̉ ̉ ờòậ oờ̉ ả oờảô

ô ò̀ á̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỷăỷứâẹượỷứờâỉ ẻéế â áỷứâ
ỉ ôỷứâỉ ộỷứ y ệ ủ ồờắả oờỏ oờảạ oờỏ oờỏ oờoả oờỏ oờoả oờoả oờ̉ o oờáá oờoả oờoậ oờoô oờỏ ̉ ờồạ oờoạ oờỏ oờảô oờáô oờ̉ ả oờỏ oờồô oờoả

ô ò̀ ò̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâẻạâ ầỷứâỗư âỉ ẻíỷẻờâ éễỷâ
 ẻôỷứờâỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷ y ầ ọ ảôờôá oờoò oờoả oờ̉ ̉ oờoô oờoô oờoả oờoô oờoô oờoô oờoô oờ̉ ả oờ̉ ồ oờoả ả̉ ờắ̉ oờỏ oờoồ oờoô

ô ò̀ ậ̀ Đấ âỉ ẻợâèâỷâ éỷẻờâỉ ẻợâđầ âũ ốé y ỹ ừ áờạ̉ oờoô oờá̉ oờoò oờôồ oờ̉ ậ oờắò oờoả oờắò oờ̉ o oờổ oờ̉ o oờòả oờôo oờoắ oờồô oờồậ oờôá oờ̉ o oờ̉ ả oờảạ oờảo oờắo oờ̉ ả oờoô oờạậ

ô ò̀`̉ o Đấ âẽẻ  â  éâỉ ẻơéờâứéảéâ  íâỉ ôỷứâỉ ộỷứờâ éỷẻâ
ẻ ạ âỉ ộỷứâđồỷứ y ộ ọ ậờôắ oờoô oờoắ ôờắò ôờoô oờáá oờ̉ ̉ ảờắô

ô ậ̀ Đấ â ôỷâứéá ế ở ệ ôoờôậ oờoạ ̉ ờ̉ ạ oờoá ̉ ờ̉ á ̉ ờôo ̉ ờảồ oờồo ̉ ờ̉ ò ̉ ờ̉ á oờoô oờạ̉ ̉ ờồô oờậô oờ̉ ̉ ̉ ờạ̉ oờôắ ôờắả oờạ̉ ̉ ờ̉ ắ oờảả ̉ ờ̉ ả oờ̉ ô oờòá oờ̉ ô oờoả oờậắ
ô`̉ o Đấ â íỷâỷứưỡỷứ ế đệ ồáờắậ oờ̉ ̉ ̉ ờảá ̉ ờoo ôờôò ̉ ờạắ ôờ̉ ò oờắo ̉ ờắ̉ oờòá ̉ ờôạ oờòô oờảò ̉ ờ̉ ắ ôờôạ oờ̉ á ̉ ờ̉ á ồờỏ oờòô ̉ ờắả ̉ ờoắ ôờ̉ ắ ạờắá ôờồá ảờồậ oờắ̉ ôờôá oờồá ôờắ̉ oờậo oờòạ

ô`̉ ̉ Đấ âỷứẻĩềâ  ềỷứờâỷẻàâ ềỷứâẹễờâỉ ơâ ởâẻỏềâ
 áỷứĩâđấ âỉ ơâ ởâẹư âứéữâ   âỉ ố ệ ế y ồòồờảô ̉ ờ̉ ạ ảờồắ ôờậắ ắờạồ ắờ̉ o òờắ̉ ảờắá òờòò ồờòá ồờồắ áờồắ ạờòậ áờáắ ôôậờắô ôờổ òảờôô ôờồậ áờạ̉ ̉ ôờạạ ậờạắ ảờòồ ồờ̉ ̉ ôờ̉ ô ảờậạ ̉ ờòò ậờảò òờảắ ̉ oờoả oờ̉ ò áờồậ òờòò ắờôò

ô`̉ ô Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ   êỷâèùỷứ ế ọ ỹ ồ ậ̀ạòờắ̉ ̉ ̉ ờáắ ôồ̉ ờắô ạ̉ ồờắá ảảảờắồ ảả̉ ờáò ạờ̉ ồ ̉ ôồờảạ ̉ ảảờôả oờỏ ồảờoô ồoồờáô áôờòô ̉ áờoồ ̉ ạ ̉ ờôắ ồáờắá ôoôờậắ ắ̉ ờồả ảồoờôậ ôảồờáô òoờôậ ̉ ậờắô ôổ ờậả ắáờổ ảắắờ̉ ̉ ôááờắắ ạạờ̉ á ôảạờậ̉ ạạờáậ ̉ oòờắậ ồáờôả ̉ ắôờắả

ô`̉ ô`̉ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ   êỷâèùỷứâèạỷứâề ờâẻồờâ
đầũ ờâ ẻá ố ệ ỹ ̉ òồạờôô ôờồò oờoồ ạờ̉ ồ oờ̉ ả oờỏ ôờòò ắờắồ oờạo áờạắ òờáắ ảooờạả ạôờoạ ổ ôờạồ oờắo òờắồ ôắảờôò ạôờạồ ôoờoậ oờoả ắôờòạ ôòờôậ ̉ ôờ̉ ô

ô`̉ ô ồ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âèạỷứâ ôỷứờâỷứòéờâẽêỷẻờâ
ạỉ ẻờâ  ốé óở ệ ả ậ̀ ̉ ảờảậ ậờôò ôồ̉ ờắô ạ̉ ồờắả ảảảờắồ ảả̉ ờáò ̉ ôồờôô ̉ ảảờôả ồảờoô ồỏ ờòồ áôờòô ̉ oờồo ̉ ạoờáắ ồoờ̉ ̉ ôoôờậắ ạôờắá ảậờáắ ̉ òôờắá òoờôậ ̉ ậờắô ậờảậ ắắờắ̉ ảạáờồá ̉ ồờảò ôờắả ổ ạờòô ạạờáắ ồạờòồ ̉ òờậồ ̉ ạoờạ̉

ô`̉ ả Đấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ị ệ ộ ôôờ̉ ạ oờoạ oờổ ̉ ờậò ̉ oờả̉ ồờậ̉ ̉ ờáạ ôờậậ
ư ˜ ẩóỂểđấýểồẩưúểứửểắụÍ ậ ˘ ăỦ ôưıEử ấıấư ấıEu ấıấỆ ấıệư ấıấô ấıấE ấıôĐ ấıĐE ấıệụ ôôıưu
ả ồ Đấ âỗằỷứâỉ ẻưềâ ửâèụỷứ ầ ỹ ó ôờạò oờỏ oờậắ oờoò oờôả oờỏ oờoậ oờ̉ á oờáậ oờôạ
ả ả̀ Đấ âđồéâỷúéâỉ ẻưềâ ửâèụỷứ y ỹ ó oờáá oờoo oờáá
ả ồ̀ ệ úéâđáâẽẻôỷứâỉ óâ ừỷứâỉ â ệ ỹ ó ̉ oờạậ oờoả ̉ oờạậ
ả ạ̀ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻưềâ ửâèụỷứ ố ỹ ó

ỉ ẾểỐổ Ạ˘ ỐểăỬểỦỤ˜ ÀểĐẤả ể̃ Ăã ểệấệụểỐỷ ủỆ˜ ểĂẤểy ÌıểảỐÀ˜ ỐểẾỐỐểỐÀể̃ ỘO
ĐơÍ ể ịểýíÍ ẩẠểẩú

ăả ả ˘ ẩỉểýĩê ểứửểắụÍ ậểđấý ã ã ả ổÍ ậểắĩệÍ ể
ýíồẩ

˘ ơểồấ
iđ à



Ăĩể ểôỆŏ Ố ệ ăũ âôoôạ

ỉ ẾểỐổ Ạ˘ ỐểĐƯẤểĐẤả ể̆ ỐƯẤểăỬểỦỤ˜ Àểy Àổ ểăỬểỦỤ˜ ÀểảỰổ ˜ Àể̃ Ăã ểệấệụể̆ ỦẤểỐỷ ủỆ˜ ểĂẤểy Ì

ỦĩệÍ ểýíồẩểớẩâÍ ểýẩáộểđơÍ ể ịểẩàÍ ẩểồẩíÍ ẩ

ả ả ểả â ể
ĐằÍ ậ

ố ãểẾẩúể
˘ ườÍ ậ ố ãể̆ ổểĐô ố ãểả ảÍ ể

ỐồÍ ậ
ố ãểy ạÍ ể
ả ẩắÍ ậ

ố ãể̆ ẩâ ể
ăơÍ

ố ãểẾẩộÍ ậể
y âÍ

ố ãểẾẩúể
ĐôÍ ậ

ố ãểẾẩúể
ẾẩươÍ ậ

ố ãểẾẩúể
˘ ẩâ

ố ãểả ẩáĩể
Ốòú

ố ãểĐồÍ ậể
ả ẩáĩ

ố ãểẾẩúể
ăơÍ

ố ãểã ĩÍ ẩể
˘ ẩâ

ố ãểy ậýể
ê ạĩ

ố ãể̆ ẩ ể
ã ĩÍ ẩ

ố ãểả òÍ ậể
Ăạý

ố ãể̆ ẩỂ ể
ê ĩÍ ẩ ố ãểăơÍ ểĐà ố ãểĐôÍ ậể

Ả úÍ ậ
ố ãểả ĩêÍ ể
ẾẩộÍ ậ

ố ãểả ẩụ ể
ẤÍ

ố ãể̆ úỂ ể
ả ẩượÍ ậ

ố ãểả ẩ ầÍ ể
ã ỹ

ố ãểả ảÍ ể
ê ĩÍ ẩ

ố ãểĂúể
ảÁạĩ

ố ãểã ĩÍ ẩể
Ả úÍ ậ ố ãểĂúểy ì ố ãểy âÍ ể

Ốòú
ố ãểủ êÍ ể
Ăàĩ

ố ãểỉ ẩáÍ ẩể
ả ẩượÍ ậ

ừÐư ừâư ừơư ừởưu ừăưả… ừăư ừ̆ ư ừãư ừ̃ ư ừộư ừÐĐư ừÐÐư ừÐâư ừÐơư ừÐởư ừÐăư ừÐ̆ ư ừÐãư ừÐ̃ ư ừÐộư ừâĐư ừâÐư ừââư ừâơư ừâởư ừâăư ừâ˘ ư ừâãư ừâ˜ ư ừâộư ừơĐư ừơÐư ừơâư ừơơư ừơởư ừơăư

ô ˜ ẩóỂ ểđấýểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ ˜ ˜ Ế

̉ `̉ Đấ â  ồỷứâẹúề ủể ợ

̉ `̉ `̉ Đấ âỉ ẻ  êỷâ  ồỷứâẹúề ủể ỹ

̉ `̉ ồ Đấ â  ồỷứâẹúềâỉ òỷâẹạé ủể ộ

̉ ồ Đấ â  ồỷứâỉ â âẻằỷứâỷăũ âẽẻáỉ ừ ệ ộ

̉ ả̀ Đấ â  ồỷứâỉ â âẹâ âỷăũ ỹ ủệ

̉ ồ̀ Đấ â ừỷứâđặỉ âèụỷứ ựy y

̉ ạ̀ Đấ â ừỷứâ ẻòỷứâẻộ ự ị ừ

̉ ắ̀ Đấ â ừỷứâ ảỷâ  ấ ựóử

ễ …đóế…đấ …ừ …ả … ấ …à…ừ …ự… ê y ầi
̉ á̀ Đấ âỷ ôéâ  ồỷứâ ẻủ â ảỷ ệ ế ó
̉ ò̀ Đấ âỉ ẻăỷâỷ ôéâ ậ â   ỷứ ỹ ệ ế
̉ ậ̀ Đấ âẹàũ âũ  ốé ủố ể
̉ `̉ o Đấ âỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ệ ộ ừ
ệ ˜ ẩóỂ ểđấýểớẩĩểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ Ế˜ ˜
ô`̉ Đấ âởâ ạéâỷôỷứâ ẻôỷ ở ệ ế
ô ồ Đấ âởâ ạéâđôâ ẻị ở y ế
ô ả̀ Đấ â â âèựỷứâ  ụâ ởâỉ ơâ  ềỷ ế óỹ
ô ồ̀ Đấ â  ốỉ â ẻòỷứ ỹ i ị
ô ạ̀ Đấ âềỷâỷéỷẻ ỹ ợ ệ
ô ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ y óệ
ô ắ̀`̉ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ăỷâẻóề y ọ ừ
ô ắ̀ ồ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ãâẻộé y ử ừ
ô ắ̀ ả̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ â ế y ớ ế
ô ắ̀ ồ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâứéá âèụỉ â àâđà â ạ y ă y
ô ắ̀ ạ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ẻểâèụỉ ờâ ẻểâ ẻề y ế ế
ô ắ̀ ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻ ềâẻọỉ â àâỉ ôỷứâỷứẻệ y ộ ừ
ô ắ̀ á̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâũ ôéâ  ườỷứ y ố ế
ô ắ̀ ò̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻíâ ượỷứâ ẻủ â ăỷ y ộ ế
ô ắ̀ ậ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâỷứ ạéâứéề y ệ ă
ô ắ̀`̉ o Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ âẽẻáỉ y óộ
ô á̀ Đấ â ảỷâ  ấ ờâẽéỷẻâè ềỷẻâ ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ ỹ óộ
ô á̀`̉ Đấ âẽẻ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ộ
ô á̀ ồ Đấ âỉ ụũ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ệ
ô á̀ ả̀ Đấ âẽẻ âỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷâ ậ â   ỷứ óỹ ế
ô á̀ ồ̀ Đấ â ẻươỷứâũ ạéờâèịỉ ẻâ ụ ế ố y
ô á̀ ạ̀ Đấ âỉ ơâ ởâ ảỷâ  ấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ óộ ỹ
ô á̀ ắ̀ Đấ â ửâèụỷứâỉ ẻ âẻ ạ âđộỷứâẽẻ áỷứâ ảỷ óộ ó
ô ò̀ Đấ â ửâèụỷứâ à âũ ụỉ âđíỉ ẻâỉ ôỷứâỉ ộỷứ ỹ ỹ ỹ
ô ò̀`̉ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâứéề â ẻôỷứ y ă ế
ô ò̀ ồ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻủ âẹợé y ế ủ
ô ò̀ ả̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỉ ấ âỷướỉ ờâ ẻ á âỷướỉ y ỹ ế
ô ò̀ ồ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻòỷứờâỉ ẻốỷứâ ẻéêỷâ ềé y ị ỹ

ô ò̀ ạ̀ Đấ âỉ óâèéâ íỉ ẻâẹịỉ ẻâ ửâơâ ăỷâẻóềâèềỷẻâẹềũ â ẻắỷứâ
ỉ ảỷẻờâèéâ ảỷâ ẻéêỷâỷẻéêỷ y y y

ô ò̀ ắ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ửâẹýâỉ ẻấ â ẻảé y ựợ

ô ò̀ á̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỷăỷứâẹượỷứờâỉ ẻéế â áỷứâỉ ôỷứâỉ ộỷứ y ệ ủ

ô ò̀ ò̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâẻạâ ầỷứâỗư âỉ ẻíỷẻờâ éễỷâ ẻôỷứờâ
ỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷ y ầ ọ

ô ò̀ ậ̀ Đấ âỉ ẻợâèâỷâ éỷẻờâỉ ẻợâđầ âũ ốé y ỹ ừ

ô ò̀`̉ o Đấ âẽẻ â  éâỉ ẻơéờâứéảéâ  íâỉ ôỷứâỉ ộỷứờâ éỷẻâẻ ạ â
ỉ ộỷứâđồỷứ y ộ ọ

ô ậ̀ Đấ â ôỷâứéá ế ở ệ
ô`̉ o Đấ â íỷâỷứưỡỷứ ế đệ

ô`̉ ̉ Đấ âỷứẻĩềâ  ềỷứờâỷẻàâ ềỷứâẹễờâỉ ơâ ởâẻỏềâ áỷứĩâđấ â
ỉ ơâ ởâẹư âứéữâ   âỉ ố ệ ế y

ô`̉ ô Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ  êỷâèùỷứ ế ọ ỹ

ô`̉ ô`̉ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ  êỷâèùỷứâèạỷứâề ờâẻồờâđầũ ờâ
 ẻá ố ệ ỹ

ô`̉ ô ồ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âèạỷứâ ôỷứờâỷứòéờâẽêỷẻờâ ạỉ ẻờâ  ốé óở ệ

ô`̉ ả Đấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ị ệ ộ

Đơ …ị…í ế…

ăả ả ˘ ẩỉểýĩê ểứửểắụÍ ậểđấý ã ã ả ổÍ ậểắĩệÍ ể
ýíồẩ



Ăĩể ểôEŏ Ố ệ ăũ âôoôạ
ỉ ẾểỐổ Ạ˘ ỐểảỐỷ ểỐỒOểĐẤả ể̃ Ăã ểệấệụể̆ ỦẤểỐỷ ủỆ˜ ểĂẤểy Ì

ỦĩệÍ ểýíồẩểớẩâÍ ểýẩáộểđơÍ ể ịểẩàÍ ẩểồẩíÍ ẩ

ả ả ểả â ể
ĐằÍ ậ

ố ãểẾẩúể
˘ ườÍ ậ

ố ãể̆ ổể
Đô

ố ãểả ảÍ ể
ỐồÍ ậ

ố ãểy ạÍ ể
ả ẩắÍ ậ

ố ãể
˘ ẩâ ể
ăơÍ

ố ãể
ẾẩộÍ ậể
y âÍ

ố ãểẾẩúể
ĐôÍ ậ

ố ãểẾẩúể
ẾẩươÍ ậ

ố ãểẾẩúể
˘ ẩâ

ố ãểả ẩáĩể
Ốòú

ố ãể
ĐồÍ ậể
ả ẩáĩ

ố ãểẾẩúể
ăơÍ

ố ãể
ã ĩÍ ẩể
˘ ẩâ

ố ãểy ậýể
ê ạĩ

ố ãể̆ ẩ ể
ã ĩÍ ẩ

ố ãể
ả òÍ ậể
Ăạý

ố ãể̆ ẩỂ ể
ê ĩÍ ẩ

ố ãểăơÍ ể
Đà

ố ãể
ĐôÍ ậể
Ả úÍ ậ

ố ãểả ĩêÍ ể
ẾẩộÍ ậ

ố ãể
ả ẩụ ểẤÍ

ố ãể̆ úỂ ể
ả ẩượÍ ậ

ố ãể
ả ẩ ầÍ ể
ã ỹ

ố ãểả ảÍ ể
ê ĩÍ ẩ

ố ãểĂúể
ảÁạĩ

ố ãể
ã ĩÍ ẩể
Ả úÍ ậ

ố ãểĂúể
y ì

ố ãểy âÍ ể
Ốòú

ố ãểủ êÍ ể
Ăàĩ

ố ãể
ỉ ẩáÍ ẩể
ả ẩượÍ ậ

ừÐư ừâư ừơư ừởưu ừăưả… ừăư ừ̆ ư ừãư ừ̃ ư ừộư ừÐĐư ừÐÐư ừÐâư ừÐơư ừÐởư ừÐăư ừÐ̆ ư ừÐãư ừÐ̃ ư ừÐộư ừâĐư ừâÐư ừââư ừâơư ừâởư ừâăư ừâ˘ ư ừâãư ừâ˜ ư ừâộư ừơĐư ừơÐư ừơâư ừơơư ừơởư ừơăư

ô ˜ ẩóỂ ểđấýểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ ˜ ˜ Ế ệụụıấệ ửửıửư ôệıấĐ ửıấử ưıệử ấıôấ ấıệụ ệıệE ấıệĐ ấıệô ửıụô Eıệụ ôụıửỆ ấıệụ ệôıEấ ĐıỆĐ ôıệấ ôửıấư ệıưư ụıEu ụıôấ ôửıôô ỆıỆô ôụıĐô ôuıôấ ôưıĐỆ uıưụ ôưıấấ uıĐu ụıuệ

̉ `̉ Đấ â  ồỷứâẹúề ủể ợ ̉ ôắờôả ôòờảả ắờạạ ̉ ờảo ̉ ờạắ oờôạ ôờ̉ ắ oờ̉ á oờ̉ ắ ôờỏ ắờạạ òờồò ̉ ôờồả ảờắô oờắo ắờắo ̉ ờoò ạờ̉ ̉ ̉ ờậo oờậo ạờ̉ ạ ôờồo ̉ oờòo ạờắồ ồờ̉ ò oờảo ạờáo ôờảo

̉ `̉ `̉ Đấ âỉ ẻ  êỷâ  ồỷứâẹúề ủể ỹ ̉ ôắờôả ôòờảả ắờạạ ̉ ờảo ̉ ờạắ oờôạ ôờ̉ ắ oờ̉ á oờ̉ ắ ôờỏ ắờạạ òờồò ̉ ôờồả ảờắô oờắo ắờắo ̉ ờoò ạờ̉ ̉ ̉ ờậo oờậo ạờ̉ ạ ôờồo ̉ oờòo ạờắồ ồờ̉ ò oờảo ạờáo ôờảo

̉ `̉ ồ Đấ â  ồỷứâẹúềâỉ òỷâẹạé ủể ộ

̉ ồ Đấ â  ồỷứâỉ â âẻằỷứâỷăũ âẽẻáỉ ừ ệ ộ áôờ̉ ạ ̉ oờáồ ạờồạ ôờôậ ̉ ờạò oờ̉ o oờoò ̉ ờồá ̉ ờắo ảờậo oờôạ ạờảá ảờảạ oờồo ảờắò oờắo oờáạ ̉ ờôo oờắ̉ ôờắắ òờắo ảờáo ảờôả ôờoô ắờạo ôờoô

̉ ả̀ Đấ â  ồỷứâỉ â âẹâ âỷăũ ỹ ủệ ạồờoò ạờ̉ ắ oờoồ oờ̉ o oờoạ ̉ ờoả ̉ ờ̉ o ảờoạ ồờ̉ o oờậo oờôo ảờáạ oờắạ oờ̉ o ôờoo ̉ ôờắo ̉ ờoo ồờắ̉ ̉ ờắo ồờảả oờ̉ ạ ạờôo ̉ ờoắ ̉ ờảo

̉ ồ̀ Đấ â ừỷứâđặỉ âèụỷứ ựy y

̉ ạ̀ Đấ â ừỷứâ ẻòỷứâẻộ ự ị ừ

̉ ắ̀ Đấ â ừỷứâ ảỷâ  ấ ựóử ̉ ờoo ̉ ờoo

ễ …đóế…đấ …ừ …ả … ấ …à…ừ …ự… ê y ầi

̉ á̀ Đấ âỷ ôéâ  ồỷứâ ẻủ â ảỷ ệ ế ó ̉ ờạắ oờôo oờoả oờồạ oờoạ oờ̉ o oờoạ oờ̉ o oờạò

̉ ò̀ Đấ âỉ ẻăỷâỷ ôéâ ậ â   ỷứ ỹ ệ ế

̉ ậ̀ Đấ âẹàũ âũ  ốé ủố ể

̉ `̉ o Đấ âỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ệ ộ ừ

ệ ˜ ẩóỂ ểđấýểớẩĩểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ Ế˜ ˜ Eıuệ ôờắo oờồồ oờ̉ ạ oờoắ oờ̉ ồ oờ̉ ô oờả̉ oờảả oờồô oờạo oờ̉ ̉ oờôô oờ̉ o oờ̉ ô oờ̉ o oờạo oờôồ oờắô oờồo ̉ ờ̉ o oờôậ oờả̉ oờ̉ ò oờôắ

ô`̉ Đấ âởâ ạéâỷôỷứâ ẻôỷ ở ệ ế ảờoá oờoô oờ̉ ̉ oờôo oờôá oờạo oờ̉ ô oờ̉ o oờ̉ o oờồo oờôo oờ̉ o oờôo oờạo oờ̉ o oờ̉ ạ

ô ồ Đấ âởâ ạéâđôâ ẻị ở y ế ̉ ờôo ̉ ờôo

ô ả̀ Đấ â â âèựỷứâ  ụâ ởâỉ ơâ  ềỷ ế óỹ oờậậ oờảo oờoá oờoắ oờ̉ ồ oờoạ oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ oờoồ oờ̉ ̉

ô ồ̀ Đấ â  ốỉ â ẻòỷứ ỹ i ị

ô ạ̀ Đấ âềỷâỷéỷẻ ỹ ợ ệ oờoồ oờoồ

ô ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ y óệ oờạ̉ oờ̉ ả oờoạ oờ̉ o oờoậ oờ̉ ồ

ô ắ̀`̉ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ăỷâẻóề y ọ ừ oờoạ oờỏ oờoồ

ô ắ̀ ồ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ãâẻộé y ử ừ

ô ắ̀ ả̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ â ế y ớ ế oờ̉ ̉ oờoá oờoồ

ô ắ̀ ồ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâứéá âèụỉ â àâđà â ạ y ă y oờ̉ á oờoô oờỏ oờ̉ ồ

ô ắ̀ ạ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ẻểâèụỉ ờâ ẻểâ ẻề y ế ế oờ̉ ò oờoả oờoạ oờ̉ o

ô ắ̀ ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻ ềâẻọỉ â àâỉ ôỷứâỷứẻệ y ộ ừ

ô ắ̀ á̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâũ ôéâ  ườỷứ y ố ế

ô ắ̀ ò̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻíâ ượỷứâ ẻủ â ăỷ y ộ ế

ô ắ̀ ậ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâỷứ ạéâứéề y ệ ă

ô ắ̀`̉ o Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ âẽẻáỉ y óộ

ô á̀ Đấ â ảỷâ  ấ ờâẽéỷẻâè ềỷẻâ ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ ỹ óộ

ô á̀`̉ Đấ âẽẻ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ộ

ô á̀ ồ Đấ âỉ ụũ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ệ

ô á̀ ả̀ Đấ âẽẻ âỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷâ ậ â   ỷứ óỹ ế

ô á̀ ồ̀ Đấ â ẻươỷứâũ ạéờâèịỉ ẻâ ụ ế ố y

ô á̀ ạ̀ Đấ âỉ ơâ ởâ ảỷâ  ấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ óộ ỹ

ô á̀ ắ̀ Đấ â ửâèụỷứâỉ ẻ âẻ ạ âđộỷứâẽẻ áỷứâ ảỷ óộ ó

ô ò̀ Đấ â ửâèụỷứâ à âũ ụỉ âđíỉ ẻâỉ ôỷứâỉ ộỷứ ỹ ỹ ỹ ảờáò oờậ̉ oờảạ oờoậ oờoắ oờoô oờôo oờoô oờ̉ ạ oờ̉ o oờ̉ o oờoô oờ̉ o oờoồ oờồô oờôo oờồắ oờ̉ ậ oờôo oờoồ oờ̉ ̉

ô ò̀`̉ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâứéề â ẻôỷứ y ă ế ôờoồ oờạồ oờôo oờoồ oờoả oờoô oờ̉ o oờỏ oờ̉ o oờỏ oờoô oờảo oờ̉ o oờồo oờ̉ o oờoô oờoạ

ô ò̀ ồ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻủ âẹợé y ế ủ ̉ ờá̉ oờảắ oờ̉ ạ oờoạ oờoả oờ̉ o oờỏ oờoạ oờ̉ o oờ̉ o oờỏ oờ̉ o oờoô oờ̉ ̉ oờ̉ o oờoạ oờ̉ ậ oờ̉ o oờoô oờoắ

ô ò̀ ả̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỉ ấ âỷướỉ ờâ ẻ á âỷướỉ y ỹ ế

ô ò̀ ồ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻòỷứờâỉ ẻốỷứâ ẻéêỷâ ềé y ị ỹ

ô ò̀ ạ̀ Đấ âỉ óâèéâ íỉ ẻâẹịỉ ẻâ ửâơâ ăỷâẻóềâèềỷẻâẹềũ â ẻắỷứâ
ỉ ảỷẻờâèéâ ảỷâ ẻéêỷâỷẻéêỷ y y y

ô ò̀ ắ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ửâẹýâỉ ẻấ â ẻảé y ựợ

ô ò̀ á̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỷăỷứâẹượỷứờâỉ ẻéế â áỷứâỉ ôỷứâỉ ộỷứ y ệ ủ oờoô oờỏ oờỏ

ô ò̀ ò̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâẻạâ ầỷứâỗư âỉ ẻíỷẻờâ éễỷâ ẻôỷứờâ
ỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷ y ầ ọ

ô ò̀ ậ̀ Đấ âỉ ẻợâèâỷâ éỷẻờâỉ ẻợâđầ âũ ốé y ỹ ừ oờỏ oờỏ

ô ò̀`̉ o Đấ âẽẻ â  éâỉ ẻơéờâứéảéâ  íâỉ ôỷứâỉ ộỷứờâ éỷẻâẻ ạ â
ỉ ộỷứâđồỷứ y ộ ọ

ô ậ̀ Đấ â ôỷâứéá ế ở ệ

ô`̉ o Đấ â íỷâỷứưỡỷứ ế đệ oờỏ oờỏ

ô`̉ ̉ Đấ âỷứẻĩềâ  ềỷứờâỷẻàâ ềỷứâẹễờâỉ ơâ ởâẻỏềâ áỷứĩâđấ â
ỉ ơâ ởâẹư âứéữâ   âỉ ố ệ ế y oờoô oờỏ oờỏ

ô`̉ ô Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ  êỷâèùỷứ ế ọ ỹ

ô`̉ ô`̉ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ  êỷâèùỷứâèạỷứâề ờâẻồờâđầũ ờâ
 ẻá ố ệ ỹ

ô`̉ ô ồ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âèạỷứâ ôỷứờâỷứòéờâẽêỷẻờâ ạỉ ẻờâ  ốé óở ệ

ô`̉ ả Đấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ị ệ ộ

Đơ …ị…í ế…

ăả ả ˘ ẩỉểýĩê ểứửểắụÍ ậểđấý ã ã ả ổÍ ậểắĩệÍ ể
ýíồẩ



Ăĩế ểệấŏ Ố ệ ăũ âôoôạ
ỉ ẾểỐổ Ạ˘ Ốể̆ Ốỷ ủ Ể˜ ểã Ụ˘ ểĐÍ˘ ỐểăỬểỦỤ˜ ÀểĐẤả ể̃ Ăã ểệấệụể̆ ỦẤểỐỷ ủ Ệ˜ ểĂẤểy Ì

ỦĩệÍ ểýíồẩểớẩâÍ ểýẩáộểđơÍ ể ịểẩàÍ ẩểồẩíÍ ẩ

ả ả ểả â ể
ĐằÍ ậ

ố ãể
Ếẩúể
˘ ườÍ ậ

ố ãể̆ ổể
Đô

ố ãể
ả ảÍ ể
ỐồÍ ậ

ố ãể
y ạÍ ể
ả ẩắÍ ậ

ố ãể
˘ ẩâ ể
ăơÍ

ố ãể
ẾẩộÍ ậể
y âÍ

ố ãểẾẩúể
ĐôÍ ậ

ố ãểẾẩúể
ẾẩươÍ ậ

ố ãểẾẩúể
˘ ẩâ

ố ãểả ẩáĩể
Ốòú

ố ãể
ĐồÍ ậể
ả ẩáĩ

ố ãểẾẩúể
ăơÍ

ố ãể
ã ĩÍ ẩể
˘ ẩâ

ố ãểy ậýể
ê ạĩ

ố ãể̆ ẩ ể
ã ĩÍ ẩ

ố ãể
ả òÍ ậể
Ăạý

ố ãể
˘ ẩỂ ể
ê ĩÍ ẩ

ố ãểăơÍ ể
Đà

ố ãể
ĐôÍ ậể
Ả úÍ ậ

ố ãểả ĩêÍ ể
ẾẩộÍ ậ

ố ãể
ả ẩụ ể
ẤÍ

ố ãể
˘ úỂ ể

ả ẩượÍ ậ

ố ãể
ả ẩ ầÍ ể
ã ỹ

ố ãểả ảÍ ể
ê ĩÍ ẩ

ố ãểĂúể
ả Áạĩ

ố ãể
ã ĩÍ ẩể
Ả úÍ ậ

ố ãểĂúể
y ì

ố ãểy âÍ ể
Ốòú

ố ãểủ êÍ ể
Ăàĩ

ố ãể
ỉ ẩáÍ ẩể
ả ẩượÍ ậ

ừÐư ừâư ừơư ừởưu ừăưả… ừăư ừ̆ ư ừãư ừ̃ ư ừộư ừÐĐư ừÐÐư ừÐâư ừÐơư ừÐởư ừÐăư ừÐ̆ ư ừÐãư ừÐ̃ ư ừÐộư ừâĐư ừâÐư ừââư ừâơư ừâởư ừâăư ừâ˘ ư ừâãư ừâ˜ ư ừâộư ừơĐư ừơÐư ừơâư ừơơư ừơởư ừơăư

̉ ˘ ẩ ếÍ ểđấýểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớểứúÍ ậểđấýểớẩĩểÍ ôÍ ậể
Í ậẩĩệớ

˜ ˜ ẾoẾ˜ ˜ ưôấıấu ửĐıệu ôệıưư ụıệử ôıuệ uıĐư ấıửệ ấıệụ ưıệỆ ấıệĐ ấıụấ ụıệụ ôấıĐu ôuıEệ ấıệụ ệụıưỆ EıôỆ ôıệấ ôửıấư ệıưư ôệıệấ uıệử ệệıệấ ôấıệĐ ôuıệu ưôıĐĐ ôưıỆụ uıửô ôưıấấ uıĐu ĐıEấ

ễ …đóế
̉ `̉ Đấ â  ồỷứâẹúề ủể ợ ổị ệ ệ ôụấıấư â˜ à̃ ở ˘ àăă ÐàơĐ ĐàăÐ ơà̆ Đ Đàâă âàÐ̆ ĐàÐã ĐàÐ̆ âàĐÐ ãàãơ ộà̃ ă Ðâà̃ ở ơà̆ â Đà̆ Đ ˘ à̆ Đ ÐàĐ̃ ˜ àã˘ âàộộ ˘ àăĐ ăà̆ ă âàởĐ Ðãàâã ăà̆ ở ởàÐ̃ ĐàơĐ ăàãĐ âàãã

̉ ồ Đấ â  ồỷứâỉ â âẻằỷứâỷăũ âẽẻáỉ ừ ệ ộ ổị ệ ệ Ệuıuụ ÐÐàơâ ăàãÐ âàộ˘ Đà̃ ơ ơàĐơ Đàởâ Đàơ˜ Đàâộ Ðà̃ ă ÐàộĐ ơàộã Đàâă ãà̆ ộ ởàăĐ ĐàởĐ ơà̆ ˜ Đà̆ Đ ơàâộ Ðàâă ÐàĐ̃ ơà̆ Đ ộàÐă ởàăộ ơàâ˘ âàĐâ ˘ àăĐ âàÐơ

̉ ả̀ Đấ â  ồỷứâỉ â âẹâ âỷăũ ỹ ủệ ổị ệ ệ uưıôô ˘ àâĐ ĐàĐở ĐàÐĐ ĐàÐộ ĐàĐă ÐàĐộ ÐàÐơ ơàĐă ởà̃ ở ĐàộÐ ĐàâĐ ơàãă Đà̆ ă ĐàÐở âàĐĐ ÐởàâĐ ÐàĐĐ ởà̆ Ð ăàÐâ ởàơã ĐàâÐ ăàâĐ ÐàĐ̆ ơàĐĐ

̉ ồ̀ Đấ â ừỷứâđặỉ âèụỷứ ựy y ổị ệ ệ

̉ ạ̀ Đấ â ừỷứâ ẻòỷứâẻộ ự ị ừ ổị ệ ệ

̉ ắ̀ Đấ â ừỷứâ ảỷâ  ấ ựóử ổị ệ ệ ôıấấ ÐàĐĐ

ễ …đóế…đấ …ừ …ả … ấ …à…ừ …ự… ê y ầi eắi i
̉ á̀ Đấ âỷ ôéâ  ồỷứâ ẻủ â ảỷ ệ ế óổị ệ ệ EıệĐ ĐàộĐ ĐàĐơ Đàộ˜ Đàâ˜ Đàăă ĐàÐĐ ĐàơĐ ĐàĐă ĐàĐÐ ĐàÐă ĐàĐÐ Đàởâ ĐàĐâ ĐàÐĐ ởàãộ Đàă˜

̉ ò̀ Đấ âỉ ẻăỷâỷ ôéâ ậ â   ỷứ ỹ ệ ế ổị ệ ệ

̉ ậ̀ Đấ âẹàũ âũ  ốé ủố ể ổị ệ ệ

̉ `̉ oĐấ âỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ệ ộ ừ ổị ệ ệ

ệ ˘ ẩ ếÍ ểđổĩểồơểồấ ểứửểắụÍ ậểđấýểýÁộÍ ậểÍ ộĩể
ờộểđấýểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ
ễ …đóế

ô`̉ ỹ ẻ  ểỷâđấ â  ồỷứâẹúềâ ềỷứâẹ ạéâđấ âẽẻáỉ â   ỷứâ
ỷẻóũ âđấ âỷôỷứâỷứẻéệ ủể ợ ổệ ộ ự

ô ồ ỹ ẻ  ểỷâđấ â ừỷứâđặỉ âèụỷứâ ềỷứâẹ ạéâđấ âẽẻáỉ â
   ỷứâỷẻóũ âđấ âỷôỷứâỷứẻéệ ựy y ổệ ộ ự

ô ả̀ ỹ ẻ  ểỷâđấ â ừỷứâ ẻòỷứâẻộâ ềỷứâẹ ạéâđấ âẽẻáỉ â
   ỷứâỷẻóũ âđấ âỷôỷứâỷứẻéệ

ự ị ừ ổệ ộ ự

ô ồ̀ ỹ ẻ  ểỷâđấ â ừỷứâ ảỷâ  ấ â ềỷứâẹ ạéâđấ âẽẻáỉ â
   ỷứâỷẻóũ âđấ âỷôỷứâỷứẻéệ ựóử ổệ ộ ự

ễ …đóế…đấ …ó…ừ …ả … ấ …à…ừ …ự…
ê y ầi ei ò y

ư
˘ ẩ ếÍ ểồáồểỒộạĩểđấýểì ẩáồểứúÍ ậểđấýểồẩăÍ ể
Í ôĩểýậớểýÁ Í ậểì ẩĩểýẩựồểẩĩệÍ ểồáồểắựểáÍ ể
ồẩăÍ ểÍ ôĩểýậớểýÁ Í ậểÔ ểỂ ôểỒớÍ

˜ Ế˘ ŏ ˜ ả ôıuu ấıưư ấıưụ ấıấĐ ấıấư ấıấệ ấıấu ấıấu ấıưấ ấıệấ ấıệấ ấıấử

ử
˘ ẩ ếÍ ểđổĩểồơểồấ ểứửểắụÍ ậểđấýểýÁộÍ ậểÍ ộĩể
ờộểđấýểớẩĩểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ
ễ …đóế

ồ`̉

ỹ ẻ  ểỷâđấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ âđượỉ â   âđịỷẻâ
 ạéâĐéề ẩ ̉ òâủ  ậ âĐấ âđềéâ ềỷứâỉ áỉ âẹ ạéâđấ â
 ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ â   âđịỷẻâ ạéâĐéề ẩ ̉ ậâẻ ặỉ â
Đéề ẩ ôoâủ  ậ âĐấ âđềé

ị ệ ở ổị ệ ỹ ấıôấ oờ̉ o

ồ ồ Đấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻôỷứâ ẻảéâẹàâđấ âởâ
ỉ ẻ  ểỷâ ềỷứâđấ âở ị ộ ở ổở ế ỹ ôıụu oờảả oờảạ oờoá oờoả oờoô oờoắ oờoắ oờôo oờôo oờôo oờoồ

ồ ả̀ ỹ ẻ  ểỷâđấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ â
 ềỷứâđấ â ảỷâ  ấ ờâẽéỷẻâè ềỷẻâ ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ

y óệ ổỹ óộ

ồ ồ̀
ỹ ẻ  ểỷâđấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâỉ ôỷứâỉ ộỷứâ
ỉ óâũ ụỉ âđíỉ ẻâẽéỷẻâè ềỷẻâ ềỷứâđấ â ảỷâ  ấ ờâ
ẽéỷẻâè ềỷẻâ ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ

ỹ ỹ ở ổỹ óộ

ồ ạ̀
ỹ ẻ  ểỷâđấ â ảỷâ  ấ ờâẽéỷẻâè ềỷẻâ ẻéâỷôỷứâ
ỷứẻéệ âẽẻôỷứâ ẻảéâđấ â ẻươỷứâũ ạéờâèịỉ ẻâ ụâ
 ềỷứâđấ â ẻươỷứâũ ạéờâèịỉ ẻâ ụ

ỹ óở ổế ố y

ợ … úế
i ò y…à…ã…đấ …ổ… à… …ồ …á …ạ …đấ … á … … ó …đấ …ô … ệ á
i ắệ …à…ã…đấ …ổ… à… …ồ …á …ạ …đấ … á … ể … …đấ … ă … ô …ậ … á
ắi ử…à…ã…đấ …ổ… à… …ồ …á …ạ …đấ … …ô … ệ …đượ … …đị …ạ …Đ ề …ÐÐ̃ …ố ậ …Đấ …đ á
ắi ệ …à…ã…đ …ễử… à… … …á …ạ …đ … …ô … ệ …đượ … …đị …ạ …Đ …ÐÐộà…Đ ề …ÐâĐ…ố ậ …Đấ …đ
ắò ử…à…ã…đấ …ổ… à… …ồ …á …ạ …đấ … …ô … ệ … ô … ả …à…đấ …ởá
ệ ệ ử…à…ã…đấ …ổ… à… …ồ …á …ạ …đấ …â …ự …ô …ì …ô …ộ …ó…ụ …đí … … á
ệ ầử…à…ã…đấ …ổ… à… …ồ …á …ạ …đấ …ả … ấ à… … … …ô … ệ … ô … ả …đấ …ươ …ạ à…ị …ụê

Đơ …ị…í ế…

ăả ả ˘ ẩỉểýĩê ểứửểắụÍ ậểđấý ã ã ả ổÍ ậểắĩệÍ ể
ýíồẩ



Ăĩể ểệửŏ Ố
˘ Ốỷ ể̆ Ốỷ ủỂ˜ ểĐẤả ểĐẤOểảỰổ ˜ Àểỉ ẾểỐổ Ạ˘ ỐểăỬểỦỤ˜ ÀểĐẤả ể̃ Ăã ểệấệụể̆ ỦẤểỐỷ ủỆ˜ ểĂẤểy

˜ ˜ Ế ê ỷ Ấ ê ỷ ˘ ê ỷ ỉ Ố˜ ỉ ˘ ê ˜ ỰỦỦ ỰẾỐ Ựăố Ựă˜ ˜ ả ă ˘ ˜ ả ê ã ỷ ˜ ỉ Ố Ế˜ ˜ ổ ˜ ả ổ Ủả ả ă˘ ˘ ẢẾ ˘ Ấ˜ Ủă˜ Ủy Ố ỦốỐ Ủủả ỦÀỦ Ủả ả Ủỉ Ố Ủã ả Ủỉ ả Ủ˜ À Ủăỉ

ô ĐấýểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ ˜ ˜ Ế ưấóệôĐıĐấ ệEóEấĐıuử ưôấıấu ửuıĐĐ ôỆıưệ ệıĐĐ ệụıưụ ôıỆỆ ửôıEô EıEô ấıỆE ưôıôô
̉ `̉ Đấ â  ồỷứâẹúề ủể ợ á ậ̀òáờòậ ĐóỆưĐıỆu ôụấıấư ôảờạo ̉ ạờắồ ̉ ờôả ắờạả ̉ ờ̉ ắ ôồờạô áờồô oờảo ̉ ắờòo
̉ `̉ `̉ Đấ âỉ ẻ  êỷâ  ồỷứâẹúề ủể ỹ á ồồạờôậ ĐóấEụıĐệ ôửEıụĐ ôảờạo ̉ ạờắồ ̉ ờôả ắờạả ̉ ờ̉ ắ ôồờoắ áờồô oờảo ̉ ắờảồ
̉ `̉ ồ Đấ â  ồỷứâẹúềâỉ òỷâẹạé ủể ộ áồôờắo Đửệıôử ấıửu oờồắ oờồắ
̉ ồ Đấ â  ồỷứâỉ â âẻằỷứâỷăũ âẽẻáỉ ừ ệ ộ ả ồá̉ ờồò ưóôỆửıỆư Ệuıuụ ôoờồắ ôờắò ̉ ờoồ ̉ ờôo oờồò ̉ oờậò ̉ ờậá oờạò òờồả
̉ ả̀ Đấ â  ồỷứâỉ â âẹâ âỷăũ ỹ ủệ ậ ạ̀ồồờảo EóửỆôıôE uưıôô ôờoá oờồạ ̉ ắờôo oờ̉ ồ ồờôô oờồạ oờỏ ảờáắ
̉ ồ̀ Đấ â ừỷứâđặỉ âèụỷứ ựy y ắ`̉ ôoờảò uóôệấıưỆ
̉ ạ̀ Đấ â ừỷứâ ẻòỷứâẻộ ự ị ừ
̉ ắ̀ Đấ â ừỷứâ ảỷâ  ấ ựóử ̉ ắ̀ắảờồạ ôóuuệıửụ ôıấấ ̉ ờoo

ễ …đóế…đấ …ừ …ả … ấ …à…ừ …ự…
ê

y ầi ơâââââââââââââââ ơâââââââââââââ ơâââââââââââââ ơââââââââ ơââââââââââââ ơâââââââââââ ơââââââââââââ ơâââ ơââââââââââââ ´ểểểểể ơââââââââââââ ơâââ ơââââ ơââââââââ ´ểểểểểểểểểểểểểể ơââââââââââââ ơââââââ ơââââââ ơâââââââââââ ơâââââ ơââââââââ ơââââââ ơâââ ơââââââ ơââââââââ ơââââââ ơââââ ơââââ ơâââ ơâââ ơâââ

̉ á̀ Đấ âỷ ôéâ  ồỷứâ ẻủ â ảỷ ệ ế ó ̉ ồòảờòắ ôóệĐửıụE EıệĐ oờáồ oờoạ oờồô oờ̉ o ôờ̉ ậ oờoá ôờ̉ ô
̉ ò̀ Đấ âỉ ẻăỷâỷ ôéâ ậ â   ỷứ ỹ ệ ế
̉ ậ̀ Đấ âẹàũ âũ  ốé ủố ể
̉ `̉ o Đấ âỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ệ ộ ừ ảồắờảồ ưửuıưử
ệ ĐấýểớẩĩểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ Ế˜ ˜ ôôóEửỆıửử ôôóEửỆıửử ôıệư ấıưư ấıôô ấıụụ ấıỆụ ôıụử ấıôử ấıấụ ôıưụ
ô`̉ Đấ âởâ ạéâỷôỷứâ ẻôỷ ở ệ ế ̉ á̀ắắờậô ưıửư ôóĐuưıửE oờoạ oờoồ oờoồ
ô ồ Đấ âởâ ạéâđôâ ẻị ở y ế áoờòắ ôıệệ uEıuử oờoô oờoô
ô ả̀ Đấ â â âèựỷứâ  ụâ ởâỉ ơâ  ềỷ ế óỹ òậờả̉ ấıEE ỆỆıưệ oờắạ
ô ồ̀ Đấ â  ốỉ â ẻòỷứ ỹ i ị ̉ ồạạờ̉ ô ôóệụụıôệ
ô ạ̀ Đấ âềỷâỷéỷẻ ỹ ợ ệ ạ̉ ờồô ấıấử ụôıưỆ
ô ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ y óệ ảoậờảô ấıụô oờ̉ o oờ̉ ậ ưấỆıỆô
ô ắ̀`̉ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ăỷâẻóề y ọ ừ ảạờôắ ấıấụ ưụıệô
ô ắ̀ ồ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ãâẻộé y ử ừ
ô ắ̀ ả̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ â ế y ớ ế ạảờoạ ấıôô ụệıEử
ô ắ̀ ồ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâứéá âèụỉ â àâđà â ạ y ă y ̉ ò̉ ờảồ ấıôĐ oờ̉ ồ ôỆôıôĐ
ô ắ̀ ạ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ẻểâèụỉ ờâ ẻểâ ẻề y ế ế ảậờôo ấıôỆ oờ̉ o oờoạ ưEıấệ

ô ắ̀ ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻ ềâẻọỉ â àâỉ ôỷứâỷứẻệ y ộ ừ

ô ắ̀ á̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâũ ôéâ  ườỷứ y ố ế
ô ắ̀ ò̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻíâ ượỷứâ ẻủ â ăỷ y ộ ế
ô ắ̀ ậ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâỷứ ạéâứéề y ệ ă
ô ắ̀`̉ o Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ âẽẻáỉ y óộ oờồá ấıửĐ

ô á̀ Đấ â ảỷâ  ấ ờâẽéỷẻâè  ềỷẻâ ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ ỹ óộ ảồ̉ ờá̉ ấıấu oờỏ oờoạ oờoạ

ô á̀`̉ Đấ âẽẻ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ộ
ô á̀ ồ Đấ âỉ ụũ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ệ áờạo
ô á̀ ả̀ Đấ âẽẻ âỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷâ ậ â   ỷứ óỹ ế
ô á̀ ồ̀ Đấ â ẻươỷứâũ ạéờâèịỉ ẻâ ụ ế ố y ắờồạ
ô á̀ ạ̀ Đấ âỉ ơâ ởâ ảỷâ  ấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ óộ ỹ ảoảờỏ ấıấu oờỏ oờoạ oờoạ
ô á̀ ắ̀ Đấ â ửâèụỷứâỉ ẻ âẻ ạ âđộỷứâẽẻ áỷứâ ảỷ óộ ó ôồờáạ
ô ò̀ Đấ â ửâèụỷứâ à âũ ụỉ âđíỉ ẻâỉ ôỷứâỉ ộỷứ ỹ ỹ ỹ ô ạ̀ảắờạạ uıệụ ̉ ờôô oờảả oờỏ oờạo oờỏ ̉ ờồô oờ̉ ồ oờoạ ̉ ờôả
ô ò̀`̉ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâứéề â ẻôỷứ y ă ế ̉ á̀òáờòắ ưıệư oờắá oờôả oờảo oờòo oờoậ oờỏ oờáo
ô ò̀ ồ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻủ âẹợé y ế ủ ạắáờắồ ệıEE oờạạ oờ̉ o oờỏ oờôo oờỏ oờắô oờoạ oờoồ oờạả
ô ò̀ ả̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỉ ấ âỷướỉ ờâ ẻ á âỷướỉ y ỹ ế
ô ò̀ ồ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻòỷứờâỉ ẻốỷứâ ẻéêỷâ ềé y ị ỹ

ô ò̀ ạ̀
Đấ âỉ óâèéâ íỉ ẻâẹịỉ ẻâ ửâơâ ăỷâẻóềâèềỷẻâẹềũ â
 ẻắỷứâỉ ảỷẻờâèéâ ảỷâ ẻéêỷâỷẻéêỷ y y y ảôờ̉ á

ô ò̀ ắ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ửâẹýâỉ ẻấ â ẻảé y ựợ ậậờậá

ô ò̀ á̀
Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỷăỷứâẹượỷứờâỉ ẻéế â áỷứâỉ ôỷứâ
ỉ ộỷứ y ệ ủ ồờoá ấıấệ

ô ò̀ ò̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâẻạâ ầỷứâỗư âỉ ẻíỷẻờâ éễỷâ
 ẻôỷứờâỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷ

y ầ ọ ảôờôá

ô ò̀ ậ̀ Đấ âỉ ẻợâèâỷâ éỷẻờâỉ ẻợâđầ âũ ốé y ỹ ừ áờạô ấıấô

ô ò̀`̉ o
Đấ âẽẻ â  éâỉ ẻơéờâứéảéâ  íâỉ ôỷứâỉ ộỷứờâ éỷẻâ
ẻ ạ âỉ ộỷứâđồỷứ y ộ ọ ạờoạ

ô ậ̀ Đấ â ôỷâứéá ế ở ệ ôoờôậ
ô`̉ o Đấ â íỷâỷứưỡỷứ ế đệ ồạờôá ấıấô

ô`̉ ̉
Đấ âỷứẻĩềâ  ềỷứờâỷẻàâ ềỷứâẹễờâỉ ơâ ởâẻỏềâ áỷứĩâ
đấ âỉ ơâ ởâẹư âứéữâ   âỉ ố ệ ế y ồòoờòo ấıấư oờỏ oờỏ

ô`̉ ô Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ  êỷâèùỷứ ế ọ ỹ ồ ậ̀ạòờáô ấıôô

ô`̉ ô`̉ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ  êỷâèùỷứâèạỷứâề ờâẻồờâ
đầũ ờâ ẻá

ố ệ ỹ ̉ òồạờôô

ô`̉ ô ồ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âèạỷứâ ôỷứờâỷứòéờâẽêỷẻờâ
ạỉ ẻờâ  ốé

óở ệ ả ậ̀ ̉ ảờạo ấıôô

ô`̉ ả Đấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ị ệ ộ ôôờ̉ ạ
ư ĐấýểồẩưúểứửểắụÍ ậ ˘ ăỦ ôưıEử

ả`̉ Đấ âè  âệ ẻàâỷướỉ â ẻ  âẻồéâ ẻẫ â   âđịỷẻâỉ ủềâ
 ẻá âẹ ậ âđấ âđềéâỉ ẻưềâứéề ờâỉ ẻưềâỉ ẻ â ẻ  ê ỹ ă ế

ả ồ Đấ âỗằỷứâỉ ẻưềâ ửâèụỷứ ầ ỹ ó ôờạò
ả ả̀ Đấ âđồéâỷúéâỉ ẻưềâ ửâèụỷứ y ỹ ó oờáá
ả ồ̀ ệ úéâđáâẽẻôỷứâỉ óâ ừỷứâỉ â ệ ỹ ó ̉ oờạậ
ả ạ̀ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻưềâ ửâèụỷứ ố ỹ ó

˘ ộÍ ậểýăÍ ậ ưôấıấu ửỆıấấ ôỆıuụ ệıỆỆ ệụıEấ ệıĐư ửưıửụ ôấıấụ ấıEử ưệıửu
ỦĩệÍ ểýíồẩểồ ốĩểì ỳıểÍ ăỂ ểệấệụ ệEóEấĐıuử ĐóỆưĐıỆu ĐóấEụıĐệ Đửệıôử ưóôỆửıỆư EóửỆôıôE uóôệấıưỆ ôóuuệıửụ ´ểểểểể ôóệĐửıụE ưửuıưử ôệóệụỆıụấ ôóỆôôıửE ỆỆıệE Eôıệấ ôóệỆôıấệ ụửıôô ưụệıệu ửụıệu ụưıỆỆ ệôưıuư ưEıấệ ấıửĐ

ăả ả ê ộạĩểđấý ã ã
ỦĩệÍ ểýíồẩể
đầ ểì ỳể
Í ăỂ ểệấệử

ỹ ẻ âỉ ẻ  ểỷâđấ âđềéâđếỷâỷăũ `̀ `̀ `



Ăĩể ểệửŏ Ố

ô ĐấýểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ ˜ ˜ Ế ưấóệôĐıĐấ
̉ `̉ Đấ â  ồỷứâẹúề ủể ợ á ậ̀òáờòậ
̉ `̉ `̉ Đấ âỉ ẻ  êỷâ  ồỷứâẹúề ủể ỹ á ồồạờôậ
̉ `̉ ồ Đấ â  ồỷứâẹúềâỉ òỷâẹạé ủể ộ áồôờắo
̉ ồ Đấ â  ồỷứâỉ â âẻằỷứâỷăũ âẽẻáỉ ừ ệ ộ ả ồá̉ ờồò
̉ ả̀ Đấ â  ồỷứâỉ â âẹâ âỷăũ ỹ ủệ ậ ạ̀ồồờảo
̉ ồ̀ Đấ â ừỷứâđặỉ âèụỷứ ựy y ắ`̉ ôoờảò
̉ ạ̀ Đấ â ừỷứâ ẻòỷứâẻộ ự ị ừ
̉ ắ̀ Đấ â ừỷứâ ảỷâ  ấ ựóử ̉ ắ̀ắảờồạ

ễ …đóế…đấ …ừ …ả … ấ …à…ừ …ự…
ê

y ầi

̉ á̀ Đấ âỷ ôéâ  ồỷứâ ẻủ â ảỷ ệ ế ó ̉ ồòảờòắ
̉ ò̀ Đấ âỉ ẻăỷâỷ ôéâ ậ â   ỷứ ỹ ệ ế
̉ ậ̀ Đấ âẹàũ âũ  ốé ủố ể
̉ `̉ o Đấ âỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ệ ộ ừ ảồắờảồ
ệ ĐấýểớẩĩểÍ ôÍ ậểÍ ậẩĩệớ Ế˜ ˜ ôôóEửỆıửử
ô`̉ Đấ âởâ ạéâỷôỷứâ ẻôỷ ở ệ ế ̉ á̀ắắờậô
ô ồ Đấ âởâ ạéâđôâ ẻị ở y ế áoờòắ
ô ả̀ Đấ â â âèựỷứâ  ụâ ởâỉ ơâ  ềỷ ế óỹ òậờả̉
ô ồ̀ Đấ â  ốỉ â ẻòỷứ ỹ i ị ̉ ồạạờ̉ ô
ô ạ̀ Đấ âềỷâỷéỷẻ ỹ ợ ệ ạ̉ ờồô
ô ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ y óệ ảoậờảô
ô ắ̀`̉ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ăỷâẻóề y ọ ừ ảạờôắ
ô ắ̀ ồ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ãâẻộé y ử ừ
ô ắ̀ ả̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ â ế y ớ ế ạảờoạ
ô ắ̀ ồ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâứéá âèụỉ â àâđà â ạ y ă y ̉ ò̉ ờảồ
ô ắ̀ ạ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâ ẻểâèụỉ ờâ ẻểâ ẻề y ế ế ảậờôo

ô ắ̀ ắ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻ ềâẻọỉ â àâỉ ôỷứâỷứẻệ y ộ ừ

ô ắ̀ á̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâũ ôéâ  ườỷứ y ố ế
ô ắ̀ ò̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâẽẻíâ ượỷứâ ẻủ â ăỷ y ộ ế
ô ắ̀ ậ̀ Đấ â â âèựỷứâỉ ơâ ởâỷứ ạéâứéề y ệ ă
ô ắ̀`̉ o Đấ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ựâỷứẻéệ âẽẻáỉ y óộ oờồá

ô á̀ Đấ â ảỷâ  ấ ờâẽéỷẻâè  ềỷẻâ ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ ỹ óộ ảồ̉ ờá̉

ô á̀`̉ Đấ âẽẻ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ộ
ô á̀ ồ Đấ âỉ ụũ âỉ ôỷứâỷứẻéệ óộ ệ áờạo
ô á̀ ả̀ Đấ âẽẻ âỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷâ ậ â   ỷứ óỹ ế
ô á̀ ồ̀ Đấ â ẻươỷứâũ ạéờâèịỉ ẻâ ụ ế ố y ắờồạ
ô á̀ ạ̀ Đấ âỉ ơâ ởâ ảỷâ  ấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ óộ ỹ ảoảờỏ
ô á̀ ắ̀ Đấ â ửâèụỷứâỉ ẻ âẻ ạ âđộỷứâẽẻ áỷứâ ảỷ óộ ó ôồờáạ
ô ò̀ Đấ â ửâèụỷứâ à âũ ụỉ âđíỉ ẻâỉ ôỷứâỉ ộỷứ ỹ ỹ ỹ ô ạ̀ảắờạạ
ô ò̀`̉ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâứéề â ẻôỷứ y ă ế ̉ á̀òáờòắ
ô ò̀ ồ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻủ âẹợé y ế ủ ạắáờắồ
ô ò̀ ả̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỉ ấ âỷướỉ ờâ ẻ á âỷướỉ y ỹ ế
ô ò̀ ồ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ẻòỷứờâỉ ẻốỷứâ ẻéêỷâ ềé y ị ỹ

ô ò̀ ạ̀
Đấ âỉ óâèéâ íỉ ẻâẹịỉ ẻâ ửâơâ ăỷâẻóềâèềỷẻâẹềũ â
 ẻắỷứâỉ ảỷẻờâèéâ ảỷâ ẻéêỷâỷẻéêỷ y y y ảôờ̉ á

ô ò̀ ắ̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâ ửâẹýâỉ ẻấ â ẻảé y ựợ ậậờậá

ô ò̀ á̀
Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỷăỷứâẹượỷứờâỉ ẻéế â áỷứâỉ ôỷứâ
ỉ ộỷứ y ệ ủ ồờoá

ô ò̀ ò̀ Đấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâẻạâ ầỷứâỗư âỉ ẻíỷẻờâ éễỷâ
 ẻôỷứờâỉ ôỷứâỷứẻệâ ẻôỷứâ éỷ

y ầ ọ ảôờôá

ô ò̀ ậ̀ Đấ âỉ ẻợâèâỷâ éỷẻờâỉ ẻợâđầ âũ ốé y ỹ ừ áờạô

ô ò̀`̉ o
Đấ âẽẻ â  éâỉ ẻơéờâứéảéâ  íâỉ ôỷứâỉ ộỷứờâ éỷẻâ
ẻ ạ âỉ ộỷứâđồỷứ y ộ ọ ạờoạ

ô ậ̀ Đấ â ôỷâứéá ế ở ệ ôoờôậ
ô`̉ o Đấ â íỷâỷứưỡỷứ ế đệ ồạờôá

ô`̉ ̉
Đấ âỷứẻĩềâ  ềỷứờâỷẻàâ ềỷứâẹễờâỉ ơâ ởâẻỏềâ áỷứĩâ
đấ âỉ ơâ ởâẹư âứéữâ   âỉ ố ệ ế y ồòoờòo

ô`̉ ô Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ  êỷâèùỷứ ế ọ ỹ ồ ậ̀ạòờáô

ô`̉ ô`̉ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻ  êỷâèùỷứâèạỷứâề ờâẻồờâ
đầũ ờâ ẻá

ố ệ ỹ ̉ òồạờôô

ô`̉ ô ồ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âèạỷứâ ôỷứờâỷứòéờâẽêỷẻờâ
ạỉ ẻờâ  ốé

óở ệ ả ậ̀ ̉ ảờạo

ô`̉ ả Đấ â ẻéâỷôỷứâỷứẻéệ âẽẻáỉ ị ệ ộ ôôờ̉ ạ
ư ĐấýểồẩưúểứửểắụÍ ậ ˘ ăỦ ôưıEử

ả`̉ Đấ âè  âệ ẻàâỷướỉ â ẻ  âẻồéâ ẻẫ â   âđịỷẻâỉ ủềâ
 ẻá âẹ ậ âđấ âđềéâỉ ẻưềâứéề ờâỉ ẻưềâỉ ẻ â ẻ  ê ỹ ă ế

ả ồ Đấ âỗằỷứâỉ ẻưềâ ửâèụỷứ ầ ỹ ó ôờạò
ả ả̀ Đấ âđồéâỷúéâỉ ẻưềâ ửâèụỷứ y ỹ ó oờáá
ả ồ̀ ệ úéâđáâẽẻôỷứâỉ óâ ừỷứâỉ â ệ ỹ ó ̉ oờạậ
ả ạ̀ Đấ âỉ óâũ ặ âỷướỉ âỉ ẻưềâ ửâèụỷứ ố ỹ ó

˘ ộÍ ậểýăÍ ậ
ỦĩệÍ ểýíồẩểồ ốĩểì ỳıểÍ ăỂ ểệấệụ

ăả ả ê ộạĩểđấý ã ã
ỦĩệÍ ểýíồẩể
đầ ểì ỳể
Í ăỂ ểệấệử

Ể˜ ểĐẤả ểĐẤOểảỰổ ˜ Àểỉ ẾểỐổ Ạ˘ ỐểăỬểỦỤ˜ ÀểĐẤả ể̃ Ăã ểệấệụể̆ ỦẤểỐỷ ủỆ˜ ểĂẤểy Ì
Đơ …ị…í ế…

˘ ăỉ ă˘ ˘ ăỉ ỉ ăỉ ˜ ă˘ ả ả ã Ủ ăỉ ˘ ăỉ ă ˘ ˘ ˘ ỦÀả Ủả ê Ủ˘ ả ỦẾ˘ ỦỦỦ ỦỰẤ Ủ˜ ê ỦĂy Ủ˘ Ố Ủỉ y ả ổ ˜ ả Õ ˜ ảỦ ả y ˘ ã ˜ ˘ ăổ ˜ Ế˜ ỉ ˘ ăỦ ˘ Àả Ă˘ ă Ủ˘ ă ˜ ˘ ă ã ˘ ă

ôuỆıửô ôửụıưấ ưıEĐ ôıấấ ôưıĐấ ấıụỆ ưıỆu ệıửư ệıệệ ưôấıấu ệEóEấĐıuử
ááờ̉ á ắáờoồ ̉ ờ̉ o oờạo ồờậạ oờạò ảờoo oờôò ôụấıấư ĐóỆưĐıỆu
ááờ̉ á ắáờoồ ̉ ờ̉ o oờạo ồờậạ oờạò ảờoo oờôò ôửEıụĐ ĐóấEụıĐệ

ấıửu Đửệıôử
ồạờồắ ồ̉ ờồả ôờôắ oờôo oờá̉ oờòắ ôờồô ̉ ờậả Ệuıuụ ưóôỆửıỆư
ồoờoả ảắờảạ oờ̉ ả oờảo ảờôạ uưıôô EóửỆôıôE

uóôệấıưỆ

ôıấấ ôóuuệıửụ

ơââââââââ ơâââ ơâââ ơâââ ơââ ơââââ ơââââââââ ơââââââ ơâââââââââââââ ơââââââââ ơââââââ ơâââ ơâââ ơâââââ ơââââââ ơâââ ơâââ ơââââ ơâââ ơââââââ ơââââââ ơââââââââ ơâââââââââ ơââââââââ ơââââââââ ơâââ ơâââââ ơâââ ơâââ ơâââ ơâââââ ơââââ

ạờáạ oờồò oờồò ồờáậ oờỏ oờỏ EıệĐ ôóệĐửıụE

ưửuıưử
ụıệỆ ụıĐệ ấıệấ ấıửử ấıưụ ôıưư ôệóệụỆıụấ
ảờảồ ôờậá oờ̉ o oờôá ưıửư ôóỆôôıửE
̉ ờôo ̉ ờôo ôıệệ ỆỆıệE
oờảồ oờảồ ấıEE Eôıệấ

ôóệỆôıấệ
oờoồ oờoồ ấıấử ụửıôô
oờôô oờôô ấıụô ưụệıệu
oờoạ oờoạ ấıấụ ửụıệu

oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ấıôô ụưıỆỆ
oờoả oờoả ấıôĐ ệôưıuư
oờoả oờoả ấıôỆ ưEıấệ

ấıửĐ

ưửôıuụ ấıấu ưửôıuụ

Đıụấ Đıụấ

uıửụ uıửụ
ưấệıEụ ấıấu ưấệıEụ

ệửıĐụ ệửıĐụ
ệóụưấıưấ oờò̉ oờ̉ o oờ̉ á oờảạ ̉ ờảả uıệụ ệóĐấưıEE
oờảá ôóĐỆửıuư oờ̉ á oờôo oờòắ ưıệư ôóEưụıuụ
̉ ờoả oờáò ụuửıuụ oờ̉ o oờ̉ ạ oờồá ệıEE ụuỆıuệ

ôıệấ

ưệıôĐ ưệıôĐ

EEıEĐ ôôửıôô

oờoô oờoô ửıấụ ấıấệ ửıuư

ưệıệĐ ưệıệĐ

oờỏ oờỏ Đıụô ấıấô Đıụô

ụıấụ Eıệu

ệấıệE ệấıệE
oờỏ oờỏ ửụıệu ấıấô ửĐıuE

oờoô oờoô ửỆấıĐĐ ấıấư ửỆửıưệ

oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ửóEụỆıuô ấıôô ửóEụỆıuô

ôóấửụıệệ ôóấửụıệệ

oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ưóEôưıưE ấıôô ưóEôưıưE

ệệıôụ ệệıôụ
ôưıEử ôưıEử

ệıụỆ ệıụỆ
ấıĐĐ ấıĐĐ

ôấıụE ôấıụE

ôĐưıuE ôụôıấệ ưıEĐ ôıệấ ôửıôử ấıụỆ ửıệô ệıửư ưıụụ
ưửôıuụ â˜ oẤ Đıụấ uıửụ ưấệıEụ ệửıĐụ ệóĐấưıEE ôóEưụıuụ ụuỆıuệ ôıệấ ưệıôĐ ôôửıôô ửıuư ưệıệĐ Đıụô Eıệu ệấıệE ửĐıuE ửỆửıưệ ửóEụỆıuô ôóấửụıệệ ưóEôưıưE ệệıôụ ôưıEử ệıụỆ ấıĐĐ ôấıụE

ỦĩệÍ ểýíồẩể
ồ ốĩểì ỳıể
Í ăỂ ểệấệụ

˘ ộÍ ậể
ậĩảỂ



Ăĩể ểệụŏ Ố

ỦẤ˜ Ốểã Ụ˘ ể̆ Ô˜ ÀểảỰÌ˜ ỐıểỦỰểÁ˜ ểảỰổ ˜ Àểỉ ẾểỐổ Ạ˘ ỐểăỬểỦỤ˜ ÀểĐẤả ể̃ Ăã ểệấệụể̆ ỦẤểỐỷ ủ Ệ˜ ểĂẤểy ÌıểảỐÀ˜ ỐểẾỐỐểỐÀể̃ ỘO

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

Ấ ˘ áồ ồôÍ ậ ýÁìÍ ẩı ắự áÍ ớẩảĩ ờáộ
ồáộểỐĐ˜ Ủểả ẩàÍ ẩểớẩốểýẩôÍ ậểÔ ú

ừ ˜ á á ô á ì eá ựáá á ể á ế

ơ

˜ á ô ì e ự á đượ ậ
ậ á đị ầ đầ ý ế
ạ ử ụ đấ ă ậợậi

` ư á ợậ ă ê ụ
ả áửáĐ ề áửạá ủ áy ậ áĐấ áđ ự

ệ á ự á ồ đấ để đấ á
ề …ử…ụ …đấ

ệ á ự á đấ ầ ự ọ à
đầ ư ự ệ ự á ó ử ụ
đấ
ệ á …ô …ì à…ự…á … á

̉ ỹ ảéâ ạ ờâỷâỷứâỉ ấ âế  ườỷứâế ừ ị ế âi  ảỷứâở ềé y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờạo oờáạ ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâoắổệ i ơừĐệ y âỷứà âôắổoồổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ô ế  ườỷứâ   ỷứâẻọỉ âỉ ơâ ởâế ảỷâĐà y ă y ĩy ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờôò ̉ ờôò ̉ ờôo ầ ềâọ ì ế ế âế â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâắảòáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôoổ̉ oổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà
i   ế âđịỷẻâ ốẩ áảòổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoảổồổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâậồổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôắổôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ
ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ`

ả ế  ườỷứâế ừ ỹ óâố éỷẻâỹ ẻâ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờôo oờ̉ ạ ầ ềâọ ì ố éỷẻâỹ ẻâ

ệ ứẻịâ   ế â ốâỏ ổệ i ơâừĐệ y âỷứà âôồổỏ ổôoôôâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà

ồ ử â âèựỷứâũ ởâ ộỷứâ  ườỷứâế ừ ỹ óâĐồỷứâế ẻáé y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờồo oờồo ầ ềâọ ì âĐồỷứâế ẻáé

ệ ứẻịâ   ế â ốâôậổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ôổổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ ệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´
ệấệụà

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ạ
ỹ ảé  ạ ờỷâỷứ ỉ ấ    ếỷ i ủảôờđ ạỷ  ừ óơỷ
ế â đếỷ ỉ ầ ế   ỷứ ừ à úộ ũ ồáưạoo ơ ộ ũ
ạảưạoouờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ôôờảo ôôờảo ạờậô ầ ềâọ ì

 ãâĐườỷứâủâũ ờâ ãâ
ỹ ềũ âế ẻượỷứĩâ ãâ
Đôỷứâi  ềỷứờ ãâ

ỹ ẻ âố éỷẻĩâế ế âế â â
Đằỷứâ

ệ ứẻịâ   ế â ốẩ ồổệ i ơừĐệ y âỷứà âoồổáổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâèâỷâ
 ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ â ăỷâẽéệỷâèựâáỷâẻỗâ  ợâẽỹâ ẻ  ậ ờâ
 ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ườâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ
ũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâ ốỷâđầ â ưâỉ ôỷứâỉ ủềâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâúẽèũ â
 ẻẫ â ẻụỉ âẹụỉ âạắùâiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệĐà
i   ế âđịỷẻâ ốâôồậậổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổạổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâôạậổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âả ̉ ổạổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ`

ắ Đườỷứ   ụỉ  ã ế ảỷ ủĩỷẻ ỷốé ế ủồ̉ ồ đé  áé
địỷẻâỉ ưâỹ ẩũ âị ẻươỷứ y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ảờạo ảờạo ầ ềâọ ì ế ảỷâủĩỷẻ i   ế âđịỷẻâ ốẩ ôắồ̉ ổi Đơể ầ ệ y âỷứà âả ̉ ổ̉ ôổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà

á
ử â èựỷứ đườỷứ  ỉỷẻ ẹộ ồ̉ ôầ  ừ đườỷứ èẫỷ
ỉ ầ ọ ăỷ ủềỷứ đếỷ đườỷứ   ốỉ ẹộ ảô ơỷứẻĩề
  ềỷứâớ êỷâộ ỳâơâẻồâó ốéâừ ềé

y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ảồờoo ảồờoo ầ ềâọ ì ị ẻúâóơỷờâọ ậ âủạéờâ

ỹ ẩũ âủĩỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốẩ ồơệ i âừĐệ y âỷứà âoồổáổôoôôâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâèâỷâ
 ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệĐà

ò ỹ ảé  ạ ờỷâỷứ ỉ ấ đườỷứ  ừ ế ủ ồ̉ ồ đé ọ ườỷ
i  ốỉ âứéềâầ ềâọ ì y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ôờoo ̉ ôờoo oờạo ầ ềâọ ì ọ âỷâừ òềờế ảỷâủĩỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốâôảổệ i ơừĐệ y âỷứà âôảổậổôoổ âỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâèâỷâ
 ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệô´ệấệửà
i   ế âđịỷẻâ ốẩ òôáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoạổồổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốẩ ồạổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôắổôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ`

ậ
ệ âỷứ ỉ ấ ờ ũ ở  ộỷứ    ếỷ đườỷứ ẽế ỷốé
   ỷứ  âũ ọ ăỷ ẻóềờ  ẻể èụỉ ờ  ẻể  ẻề ẻ   ệỷ
ầ ềâọ ì

y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờòo ̉ ờòo ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâảắổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ôổôoôoâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệô´ệấệửà

̉ o ỹ ảé  ạ ờỷâỷứ ỉ ấ    ếỷ đườỷứ ứéề  ẻôỷứ  ẻị
  ấỷâế â âĐằỷứâđéâđườỷứâế ủồ̉ ô y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo oờạo ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ
ệ ứẻịâ   ế â ốâồ̉ ổệ i ơâừĐệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ôổôoổ âỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ể
ệấệệ´ệấệửà

̉ ̉

y ự áỷ  ẻàỷẻ  ẻầỷ đẩỹ ảé  ạ ờỷâỷứ ỉ ấ    ếỷ
i  ốỉ ẹộ ảôờđ ạỷ óơỷ ế â đếỷ ỉ ầ ế   ỷứ ừ à
ú ừ ộ ố ạạử oo đếỷ ộ ố ắôưạoouờẻ  ệỷ ầ ề
ọ ìĩ  ẻ  ộỉ y ự áỷ ỹ ảé  ạ ờ ỷâỷứ ỉ ấ    ếỷ
i  ốỉ âẹộâảôờâđ ạỷâóơỷâế â âđếỷâỉ ầ âế   ỷứâừ à

y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ôạờoo ôạờoo ầ ềâọ ì

ế ế âế â âĐằỷứờâọ ậ â
ủạéờâĐồỷứâế ẻáéờâ
ị ẻúâóơỷờế ẻáéâừ òề

ệ ứẻịâ   ế â ốâôảổệ i ơừĐệ y âỷứà âôảổậổôoổ âỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâèâỷâ
ế ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻ   â  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ`
ệ ứẻịâ   ế â ốẩ ồổệ i ơừĐệ y âỷứà âoồổáổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâèâỷâ
ế ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻ   â  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệô´ệấệụà

̉ ô Đườỷứ ứéề  ẻôỷứ ỷốéế ủồ̉ ̉ ầ đéđườỷứ èẫỷ
ỉ ầ âọ ăỷâủềỷứ y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờảo oờảo ầ ềâọ ì ọ ạỷâế ẻắỷứ

ệ ứẻịâi   ế âôòổệ i ơừĐệ y âỷứà âoáổậổôoổ âỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ
 ềâ ệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ư`
i   ế âđịỷẻâòậáoổi Đơể ầ ệ y âỷứà âảoổ̉ ôổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệô´ệấệửà

Trang 2/26



ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ ả
y ự áỷẩ ỹ ảé  ạ ờỷâỷứ ỉ ấ ế ỉỷẻ ẹộ ồ̉ ồ úđ ạỷ
 ừ ỷứã ỗề ọ ị ế ẻủ đé ử  âỷ ộ ẻềỷẻuờ  ẻị  ã
óơỷâế â

y ă ế ầ i ủâèựâáỷâĐếử y â
ế ử âóơỷâế â ̉ ờ̉ o ̉ ờ̉ o ầ ềâọ ì ế ảỷâủĩỷẻ

i   ế âđịỷẻâ ốâôạậảổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ồổắổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âị ẻêâè  ệ âèựâáỷâỹ ảéâ ạ ờâỷâỷứâỉ ấ âế ủâồ̉ ồâúđ ạỷâ
 ừâỷứãâỗềâọ ịâế ẻủ âđéâử  âỷâộ ẻềỷẻuờâ ẻịâ ãâóơỷâế â ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệô´ệấệửà

̉ ồ
ỹ ảé  ạ ờ ỷâỷứ ỉ ấ    ếỷ ẽêỷẻ  éê ỹ ổ Đôơ
ọ ạỷ ế ẻắỷứ ẽế ẻợ ẹàũ đườỷứ ứéề  ẻôỷứ
èâỷâ éỷẻâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

y ă ế ĩây ế ủ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ oờoo ̉ ờồo ầ ềâọ ì

ị ẻúâĐôỷứờâọ ạỷâ
ế ẻắỷứờâĐồỷứâế ẻáéờâ

ọ ậ âủạéờâế â â
Đằỷứờâị ẻúâị ẻươỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốẩ ồơệ i âừĐệ y âỷứà âoồổáổôoôôâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâèâỷâ
 ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệĐà

̉ ạ
ỹ ảé  ạ ờỷâỷứ ỉ ấ   ạũ ỗơũ óơỷ Đà  à ẽéêỷ
ỉ ố ẻóề ẻệ  ẻốỷứ ẽêỷẻ ẽế ẻợ ẹàũ đườỷứ
ứéề â ẻôỷứâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

y ă ế ĩây ế ủ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ồờảo ồờảo ầ ềâọ ì óơỷâĐàờâế òỷứâầ ạ ờâ

ỹ ẩũ âủĩỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốâoáơệ i âừĐệ y âỷứà ẩ oổoảổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầ
iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệĐà

̉ ắ ỹ ảé  ạ ẻồ ỹ ẻ ố ậ ờ  ẻôỷ ỹ ẻ ố ậ ờ ã ế ẻáé
ừ òề y ế ủ ể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờồả oờồả ầ ềâọ ì ế ẻáéâừ òề

ệ ứẻịâ   ế â ốâoắổệ i ơừĐệ y âỷứà âôắổồổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâũ ộ â
 ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâỷứ ồỷâ ốỷâđầ â ưâỷứâỷâ áỉ ẻâẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ áỉ ẻâ
ế ẻàỷẻâ ẻốâẻỗâ  ợ`
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ôồạáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âảoổ̉ ôổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ â â âèựỷứâèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốâòảòảổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ôổ̉ ôổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ â â âèựỷứâèựâáỷ ầ
iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệô´ệấệửà

̉ á ế  ạũ ỗơũ ẹấ ỷướỉ  ẻô  ừ  ôỷứ Đà úỷẻà ũ á
đéệỷâ áỉ âóẫ ề ẻéỷu y ế ủ

ỹ ôỷứâ  âỉ ổâ ẻầỷâ
ỉ ôỷứâỷứẻệâũ ôéâ

  ườỷứâ ềỷẻâóẫ ề ẻéỷ
oờoò oờoò ầ ềâọ ì ố éỷẻâi  ềỷứ

i   ế âđịỷẻâđéề âỉ ẻỉỷẻâỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ ốâôồòạổi Đơể ầ ệ y âỷứà â
̉ ắổắổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀
ọ ăỷâỗảỷâ ốẩ ạạổỹ ọ ơóự ị âỷứà âôạổoậổôoôồâỉ ủềâỹ ôỷứâ  âỉ ổâ ẻầỷâỉ ôỷứâ
ỷứẻệâũ ôéâ  ườỷứâ ềỷẻâóẫ ề ẻéỷâ ềâ éệỉ âđăỷứâẽýâẽếâẻ ạỉ ẻâ ửâèụỷứâ
đấ âỷăũ âôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì`
i   ế âđịỷẻâ ốâồồòoổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoáổậổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâđéề âỉ ẻỉỷẻâỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâệ ẻàâũ á âđéệỷâ áỉ âóẫ ề ẻéỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

̉ ò ệ ẻàâ ăỷâẻóềâ   ỷứâ âũ â ãâĐôỷứâi  ềỷứ y ọ ừ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờòò ̉ ờòò ầ ềâọ ì Đôỷứâi  ềỷứờâỹ ẻ â

ố éỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốâồ̉ ổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ôổôoổ âỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

̉ ậ ử â èựỷứ ỷẻà  ăỷ ẻóề ế y ế ế đề ỷăỷứ  à  âỷ
 ậỷâđộỷứâ   ỷứâ âũ â ãâỹ ềũ âế ẻượỷứ y ọ ừ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ôờoo ôờoo ầ ềâọ ì ỹ ềũ âế ẻượỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâỏ ổệ i ơừĐệ y âỷứà âoòổoôổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ẻêâỉ ẻ  ẩỷâđéề âỉ ẻỉỷẻờâỗổâ  ỷứâẽếâẻ ạỉ ẻâđầ â ưâ
ỉ ôỷứâ   ỷứâẻạỷâạâỷăũ âôoổ ơôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ôo ử â èựỷứ ỷẻà  ăỷ ẻóề ế y ế ế đề ỷăỷứ  à  âỷ
 ậỷâđộỷứâ   ỷứâ âũ â ãâỹ ổâĐổ y ọ ừ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờảo ̉ ờảo ầ ềâọ ì ỹ ổâĐô
ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âoòổoôổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ổ ệ ẻàâ ăỷâẻóềâ   ỷứâ âũ â ãâị ẻúâĐôỷứ y ọ ừ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờậo ̉ ờậo ầ ềâọ ì ị ẻúâĐôỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âoòổoôổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

Trang 3/26



ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ôô ệ ẻàâ ăỷâẻóềâ   ỷứâ âũ â ãâị ẻ  ỷứâọ âỷ y ọ ừ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờôạ oờôạ ầ ềâọ ì ị ẻ  ỷứâọ âỷ

ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âoòổoôổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ể̀iả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ôả ệ ẻàâ ăỷâẻóềâ   ỷứâ âũ â ãâọ ạỷâế ẻắỷứ y ọ ừ ĩây ế ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờậo ̉ ờậo ầ ềâọ ì ọ ạỷâế ẻắỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâồ̉ ổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ôổôoổ âỉ ủềâừ ộéâđôỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

ôồ ế  âỗổờâ ôỷâ ạ âèéâ íỉ ẻâẹịỉ ẻâ ửâĐìỷẻâỹ ẻ âi   ếỷ ế đệ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờôo ̉ ờôo ầ ềâọ ì ỹ ẻ âố éỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốâỏ ổệ i ơừĐệ y âỷứà âôồổỏ ổôoôôâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

ôạ ế  âỗổờâ ôỷâ ạ âẽẻ âèéâ íỉ ẻâố éế âố èỷ ế đệ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờoo ̉ ờoo ầ ềâọ ì ỹ ềũ âế ẻượỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâoắổệ i ơừĐệ y âỷứà âôắổoồổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ôắ ệ ẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ ỉ ẻỉ ẻ     âỷ  ự  ã ộ ẻáỷẻ
ế ẻượỷứ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ
i   ế âđịỷẻâ ốâạôắôổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoáổậổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ôá ệ ẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ ỉ ẻỉ ẻ     âỷ  ự  ã ế ẻ ầỷ
ố ỹ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ế ẻ ầỷâố ỹ
i   ế âđịỷẻâ ốâạôắảổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoáổậổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ ể̀iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ôò ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ ỉ ẻỉ ẻ     âỷ  ự
 ãâị ẻúâỹ ẻâ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ị ẻúâỹ ẻâ
ệ ứẻịâ   ế â ốẩ ̉ ổệ i ơừĐệ y âỷứà ôòổắổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâèâỷâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ôậ ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ   âỷ  ự  ẻị   ấỷ
ế â âĐằỷứ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờảo oờảo oờôạ ầ ềâọ ì ế ế âế â âĐằỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âôậổỏ ổôoôồâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâ
ỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâỷứ ồỷâ ốỷâđầ â ưâỷứâỷâ áỉ ẻâ
ẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ áỉ ẻâế ẻàỷẻâ ẻốâẻỗâ  ợ ể̀iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´
ệấệuà
i   ế âđịỷẻâ ốâảậậáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoôổòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ âđộỷứâ
ũ ôéâ  ườỷứâỉ ủềâèựâáỷ`
ỹ ôỷứâ ăỷâ ốâồồổừĐệ y âỷứà âoòổòổôoôồâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ
 éệỉ âỉ ẻấ â ẻ  ậỷâỗổâ  ỷứâỷộéâè ỷứâđầ â ườâđéề âỉ ẻỉỷẻâ êỷâoôâèựâáỷẩâ
ử â âèựỷứâỷẻàâẹàũ â éệỉ âầ ềỷâi  âỷâ ựâ ãâĐồỷứâế ẻáéâ àâử â âèựỷứâỷẻàâ
ẹàũ â éệỉ âầ ềỷâ  âỷâ ựâ ẻịâ  ấỷâế â âĐằỷứâè âầ ềỷâi ủy ợ âđầ â ưâ â â
èựỷứâđượỉ âứéề â ổâỉ ẻứỉ â ẻựỉ âẻéệỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâảôòổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà ẩ ậổòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âèựâáỷ`

ảo ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ   âỷ  ự  ã ỹ ổ
Đô ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ỹ ổâĐô
ệ ứẻịâ   ế â ốâôoổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâỉ ẻ  ẩỷâđéê âỉ ẻỉỷẻờâỗổâ  ỷứâẽếâẻ ạỉ ẻâđầ â ưâỉ ôỷứâ   ỷứâẻạỷâạâ
ỷăũ âôoổ ơôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ả̉ ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ   âỷ  ự  ã óơỷ
Đà ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì óơỷâĐà

ệ ứẻịâ   ế â ốâôoổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâỉ ẻ  ẩỷâđéê âỉ ẻỉỷẻờâỗổâ  ỷứâẽếâẻ ạỉ ẻâđầ â ưâỉ ôỷứâ   ỷứâẻạỷâạâ
ỷăũ âôoổ ơôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì
ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âôậổỏ ổôoôồâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâ
ỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâỷứ ồỷâ ốỷâđầ â ưâỷứâỷâ áỉ ẻâ
ẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ áỉ ẻâế ẻàỷẻâ ẻốâẻỗâ  ợ ầâiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´
ệấệuà

ảô ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ   âỷ  ự  ã ị ẻú
óơỷ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ị ẻúâóơỷ

ệ ứẻịâ   ế â ốâôoổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâỉ ẻ  ẩỷâđéê âỉ ẻỉỷẻờâỗổâ  ỷứâẽếâẻ ạỉ ẻâđầ â ưâỉ ôỷứâ   ỷứâẻạỷâạâ
ỷăũ âôoổ ơôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì`
ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âôậổỏ ổôoôồâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâ
ỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâỷứ ồỷâ ốỷâđầ â ưâỷứâỷâ áỉ ẻâ
ẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ áỉ ẻâế ẻàỷẻâ ẻốâẻỗâ  ợ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´
ệấệuà

ảả ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ   âỷ  ự  ã ọ ậ
ủạé ế óỹ ĩy ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ ả oờ̉ ả oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì ọ ậ âủạé

ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âôậổỏ ổôoôồâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâ
ỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâỷứ ồỷâ ốỷâđầ â ưâỷứâỷâ áỉ ẻâ
ẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ áỉ ẻâế ẻàỷẻâ ẻốâẻỗâ  ợ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´
ệấệuà
i   ế âđịỷẻâ ốâảòắ̉ ổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôạổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ âđộỷứâ
ũ ôéâ  ườỷứâỉ ủềâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâảôắổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà ẩ ậổòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âèựâáỷ`

ảồ ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ   âỷ  ự  ã ố éỷẻ
ỹ ẻâ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ố éỷẻâỹ ẻâ

ệ ứẻịâ   ế â ốâôoổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâỉ ẻ  ẩỷâđéê âỉ ẻỉỷẻờâỗổâ  ỷứâẽếâẻ ạỉ ẻâđầ â ưâỉ ôỷứâ   ỷứâẻạỷâạâ
ỷăũ âôoổ ơôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì`
ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âôậổỏ ổôoôồâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâ
ỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâỷứ ồỷâ ốỷâđầ â ưâỷứâỷâ áỉ ẻâ
ẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ áỉ ẻâế ẻàỷẻâ ẻốâẻỗâ  ợ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´
ệấệuà

ảạ ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ   âỷ  ự  ã ỹ ềũ
ế ẻượỷứ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ỹ ềũ âế ẻượỷứ
ệ ứẻịâ   ế â ốâôoổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâỉ ẻ  ẩỷâđéê âỉ ẻỉỷẻờâỗổâ  ỷứâẽếâẻ ạỉ ẻâđầ â ưâỉ ôỷứâ   ỷứâẻạỷâạâ
ỷăũ âôoổ ơôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ảắ ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ   âỷ  ự  ã ỹ ẩũ
ủĩỷẻ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ỹ ẩũ âủĩỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốâôoổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâỉ ẻ  ẩỷâđéê âỉ ẻỉỷẻờâỗổâ  ỷứâẽếâẻ ạỉ ẻâđầ â ưâỉ ôỷứâ   ỷứâẻạỷâạâ
ỷăũ âôoổ ơôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì`
ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âôậổỏ ổôoôồâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâ
ỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâỷứ ồỷâ ốỷâđầ â ưâỷứâỷâ áỉ ẻâ
ẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ áỉ ẻâế ẻàỷẻâ ẻốâẻỗâ  ợ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´
ệấệuà

ảá ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ   âỷ  ự  ã ế ảỷ
ủĩỷẻ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ế ảỷâủĩỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốâôoổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâỉ ẻ  ẩỷâđéê âỉ ẻỉỷẻờâỗổâ  ỷứâẽếâẻ ạỉ ẻâđầ â ưâỉ ôỷứâ   ỷứâẻạỷâạâ
ỷăũ âôoổ ơôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì`
ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âôậổỏ ổôoôồâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâ
ỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâỷứ ồỷâ ốỷâđầ â ưâỷứâỷâ áỉ ẻâ
ẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ áỉ ẻâế ẻàỷẻâ ẻốâẻỗâ  ợ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´
ệấệuà

ảò ử â èựỷứ ỷẻà ẹàũ  éệỉ ầ ềỷ ỉ ẻỉ ẻ     âỷ  ự
 ãâĐồỷứâế ẻáé ế óỹ ĩây ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờôo oờôo oờôo ầ ềâọ ì âĐồỷứâế ẻáé

âọ ăỷâỗảỷâ ốâảắoậổầ ế ủơế ố âỷứà ẩ ̉ ổ̉ ̉ ổôoổ â àâ ốâồ̉ ổầ ế ủơế ố âỷứà â
oòổỏ ổôoôồâỉ ủềâầ ộâế ưâẹệỷẻâế ẻủâđôâừ àâệ ộé̀
ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âôậổỏ ổôoôồâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâ
ỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâỷứ ồỷâ ốỷâđầ â ưâỷứâỷâ áỉ ẻâ
ẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ áỉ ẻâế ẻàỷẻâ ẻốâẻỗâ  ợ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´
ệấệuà
i   ế âđịỷẻâ ốâồoôòổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoôổòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ âđộỷứâ
ũ ôéâ  ườỷứâỉ ủềâèựâáỷ`
ỹ ôỷứâ ăỷâ ốâồồổừĐệ y âỷứà âoòổòổôoôồâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ
 éệỉ âỉ ẻấ â ẻ  ậỷâỗổâ  ỷứâỷộéâè ỷứâđầ â ườâđéề âỉ ẻỉỷẻâ êỷâoôâèựâáỷẩâ
ử â âèựỷứâỷẻàâẹàũ â éệỉ âầ ềỷâi  âỷâ ựâ ãâĐồỷứâế ẻáéâ àâử â âèựỷứâỷẻàâ
ẹàũ â éệỉ âầ ềỷâ  âỷâ ựâ ẻịâ  ấỷâế â âĐằỷứâè âầ ềỷâi ủy ợ âđầ â ưâ â â
èựỷứâđượỉ âứéề â ổâỉ ẻứỉ â ẻựỉ âẻéệỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâảôáổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà ẩ ậổòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âèựâáỷ`

ảậ ử â èựỷứ ũ ớé   ụ  ở Đảỷứ ủ ơ ừĐệ y ơ
ể ầ ệ y â ãâộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắo oờắo ầ ềâọ ì ộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ
ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âôậổỏ ổôoôồâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ ệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´
ệấệuà

ồo ộ ẻ â ẻểâ ẻề ờâ  éâỉ ẻơéâ  ẻâẫũ â ãâĐồỷứâế ẻáé y ộ ọ ĩây ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ôờồo ôờồo ̉ ờảo ầ ềâọ ì Đồỷứâế ẻáé

i   ế âđịỷẻâ ốâảò̉ áổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôạổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà
i   ế âđịỷẻâ ốâảạoảổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoồổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ âđộỷứâ
ũ ôéâ  ườỷứâỉ ủềâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ â ốẩ ̉ ̉ ổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôậổoôổôoôồâ
ỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âèựâáỷ`
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư
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Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ồ̉ ộ ẻ â ẻểâ ẻề ờâ  éâỉ ẻơéâ  ẻâẫũ â ãâọ ậ âủạé y ộ ọ ĩây ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờáo ̉ ờáo ̉ ờồo ầ ềâọ ì ọ ậ âủạé

i   ế âđịỷẻâ ốâảò̉ ắổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôạổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ể̀iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà
i   ế âđịỷẻâ ốâảạoảổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoồổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ âđộỷứâ
ũ ôéâ  ườỷứâỉ ủềâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ â ốẩ ̉ ̉ ổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôậổoôổôoôồâ
ỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âèựâáỷ`

ồô ử â èựỷứ  âỷ ỉ ẻơé ỉ ộỷứ đồỷứ  ẻôỷ ử  âỷ
ế ẻọờâ ãâố éỷẻâi  ềỷứ y ộ ọ ể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì ố éỷẻâi  ềỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâoảổệ i ơừĐệ y âỷứà âôắổồổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâèâỷâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ẻêâỉ ẻ  ẩỷâđéề âỉ ẻỉỷẻờâỗổâ  ỷứâẽếâẻ ạỉ ẻâđầ â ưâỉ ôỷứâ
   ỷứâẻạỷâạâỷăũ âôoổ ơôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ể
ệấệô´ệấệụà

ồả ỹ ấ ỷướỉ  ạỉ ẻ ỉ ẻ  ỗề  ã  ùỷứ ỷôỷứ  ẻôỷ
ũ éềỷâỷúéâẽẻóâẽẻăỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ì y ỹ ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờôo ̉ ờôo oờạo ầ ềâọ ì ố éỷẻâi  ềỷứờâ
ộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâoôổệ i ơừĐệ y âỷứà âoòổoôổôoôảâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà
i   ế âđịỷẻâ ốâôắả̉ ổi Đơể ầ ệ y âỷứà âổ ổạổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âế ị âừ àâ
ệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ âđộỷứâũ ôéâ  ườỷứ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâậạổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôắổôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ
 ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ ầ

ậ

˜ á ô ì e ự á đã ó
ý ế ạ ử ụ đấ ấ ệ
ợậ ă ở ê `đượ ậ ậ á
đị ầ đầ à ờ đ ể ừ ă
ậợậị ở ề ướ ự đượ ế ụ
ự ệ đị ạ ả

ửáĐ ề áửạá ủ áy ậ áĐấ áđ

ệ á ự á ồ đấ để đấ á
ề …ử…ụ …đấ

ồồ
Đầ  ư  â èựỷứ ừ ế ộ ế ẽẻ  áéđịỷẻ ỉ ư  ẻụỉ
 ụ ă ị ố ầ ỉ áỉ èự áỷ   êỷ địề ỗàỷ  ẻị   ấỷ ế â
Đằỷứâ ạéâẽẻ âỉ â ây é

ở y ế ĩy ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờảo oờôò oờ̉ ạ ầ ềâọ ì ế ế âế â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ̉ oôôổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ôổ̉ ôổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âầ ỹ ộ ế ộ ế ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà
i   ế âđịỷẻâ ốâảỏ ắổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổắổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âẽéâ  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ âđộỷứâ
ũ ôéâ  ườỷứâỉ ủềâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâậảổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôắổoôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ ẻươỷứâáỷâ ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâđấ âđượỉ âỉ ẻ   ểỷâđổéâ ừâ
đấ âỉ ẻ   êỷâ  ồỷứâẹúềâỷướỉ âèựâáỷẩâĐầ â ưâ â âèựỷứâẻạâ ầỷứâẽỹâ ẻ  ậ â
ẽẻ â áéâđịỷẻâỉ ưâ ẻụỉ â ụâă ị ố ầ âỉ áỉ âèựâáỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻịâ  ấỷâế â â
Đằỷứâ ạéâẽẻ âỉ â ây é`

Trang 7/26



ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
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y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ồạ
ă ị ố ầ  ẻụỉ  ụ đầ  ư  â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ
 ẻ  ậ để  ổ ỉ ẻứỉ đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  ủọ
ệ ứòéẩ ờâ ẻịâ  ấỷâế â âĐằỷứờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

ở y ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắò oờắò oờắò ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ồảổ ổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´
ệấệụà
i   ế âđịỷẻâ ốâồả̉ ậổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ậổoòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâả̉ ảổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôậổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ ầ

ồắ
ă ị ố ầ  ẻụỉ  ụ đầ  ư  â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ
 ẻ  ậ để  ổ ỉ ẻứỉ đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  ủọ
ệ ứòéâôờâ ẻịâ  ấỷâế â âĐằỷứờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

ở y ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắậ oờắậ oờắậ ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ồảồổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´
ệấệụà
i   ế âđịỷẻâ ốâồả̉ ậổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ậổoòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứ
ị ẻươỷứâáỷâ ốâả̉ ảổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôậổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ ầ

ồá
ă ị ố ầ  ẻụỉ  ụ đầ  ư  â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ
 ẻ  ậ để  ổ ỉ ẻứỉ đấ ứéá i óy đấ ẽẻ   ẻíề
ế â âầ ắỉ â ẻịâ  ấỷâế â âĐằỷứờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

ở y ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ảờòo ̉ ảờòo ̉ ảờòo ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ồảạổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´
ệấệuà
i   ế âđịỷẻâ ốâồảạảổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôoổoòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâả̉ ồổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôậổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ ầ

ồò
ă ị ố ầ  ẻụỉ  ụ đầ  ư  â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ
 ẻ  ậ để  ổ ỉ ẻứỉ đấ ứéá i óy đấ ẽẻ   ạé ẽẻ
ă òâóóỉ ờâ ẻịâ  ấỷâế â âĐằỷứờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

ở y ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ảờôo ảờôo oờảô ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ồảảổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´
ệấệụà
i   ế âđịỷẻâ ốâồả̉ òổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ậổoòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâảoắổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôảổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ ầ

ồậ ử â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ẽẻ  đấ ứéá i óy
đấ â ạéâĐéểũ âèâỷâỉ ưâó éâủạỉ â ẻôỷâớ êỷâộ ỳ ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờảo ̉ ờảo ầ ềâọ ì ị ẻúâóơỷ i   ế âđịỷẻâ ốẩ ̉ áảổi Đơể ầ ệ y âỷứà âả ̉ ổảổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ạo
ử â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ẽẻ  đấ ứéá i óy
đấ  ạé Đéểũ èâỷ ỉ ư Đầ Đê úẽẻ Đồé óơỷuờ
 ẻôỷâô

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờáắ oờáắ ầ ềâọ ì ế ẻ ầỷâố ỹ i   ế âđịỷẻâ ố̉ ạậáổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ òổồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ

ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

ạ̉
ử â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ẽẻ  đấ ứéá i óy
đấ  ạéĐéểũ èâỷ ỉ ư ệ ứã ầ ề Đồỷứ ầ ảỷứờ ẻôỷ
Đồỷứâầ ảỷứ

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờôo ̉ ờôo ầ ềâọ ì Đồỷứâế ẻáé i   ế âđịỷẻâ ốẩ ̉ ̉ áổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôậổảổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ

ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ạô ử â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ẽẻ  đấ ứéá i óy
đấ â ạéâĐéểũ âèâỷâỉ ưâ ẻôỷâỹ ổâĐô ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ôờắo ôờạo ầ ềâọ ì ỹ ổâĐô i   ế âđịỷẻâ ốẩ ̉ ôoổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôậổảổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ạả
ă ị ố ầ  ẻụỉ  ụ đầ  ư  â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ
 ẻ  ậ để  ổ ỉ ẻứỉ đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  èâỷ ỉ ư
 ẻôỷâố  ỗéờâ ãâớ êỷâầ àéờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ắờảo ắờảo ắờảo ầ ềâọ ì ớ êỷâầ àé

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ồảắổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´
ệấệụà
i   ế âđịỷẻâ ốâồảậạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôôổoòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứ
ị ẻươỷứâáỷâ ốâả̉ ôổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôậổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ

ạồ
ă ị ố ầ  ẻụỉ  ụ đầ  ư  â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ
 ẻ  ậ để  ổ ỉ ẻứỉ đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  đầ
ẹàỷứâầ ảỷứâế   ỷứờâ ãâế ẻ ầỷâố ỹờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ậờôo ậờôo ầ ềâọ ì ế ẻ ầỷâố ỹ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ồảáổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´
ệấệụà

ạạ
ă ị ố ầ  ẻụỉ  ụ đầ  ư  â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ
 ẻ  ậ để  ổ ỉ ẻứỉ đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  Đồỷứ
ố à ờâ ãâị ẻúâỹ ườỷứờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ̉ ờậo ̉ ̉ ờậo ầ ềâọ ì ị ẻúâỹ ườỷứ i   ế âđịỷẻâ ốẩ ạáoổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ồổồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ

ầ ềâọ ìâ ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệuà

ạắ
ă ị ố ầ  ẻụỉ  ụ đầ  ư  â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ
 ẻ  ậ để  ổ ỉ ẻứỉ đấ ứéá i óy đấ  ẻôỷ ựùềờ
 ãâọ âỷâừ òềờâẻ  ệỷâầ ềâọ ìờâế ị âừ àâệ ộé

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờậo ̉ ờáo ̉ ờáo ầ ềâọ ì ọ âỷâừ òề

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ồảòổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ
i   ế âđịỷẻâ ốâòồảoổi Đơể ầ ệ y âỷứà âổ ổ̉ ôổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâèựâáỷâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà
ọ ầ â ốâồáổế ệ ố ế âỷứà âoạổoảổôoôồâ ềâ éệỉ âèựâáỷâẽẻôỷứâ ẻ  ộỉ âđốéâ
 ượỷứâ ẻảéâẹậ âỗá âỉ á âđềâ  ấ âỉ ấ â ẻé âũ ôéâ  ườỷứ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâôáồổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà ẩ ồổoắổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ`

ệ á ự á đấ ầ ự ọ à
đầ ư ự ệ ự á ó ử ụ
đấ
ệ á …ô …ì à…ự…á … á

ạá ế  ườỷứ ế ừ ỹ ó ọ ạỷ ế ẻắỷứ ú â èựỷứ ũ ở
 ộỷứâđạ âỉ ẻ  ẩỷu y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắo oờắo oờắo ầ ềâọ ì ọ ạỷâế ẻắỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốạôôạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âảoổạổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âèựâáỷâ ườỷứâế ừ ỹ óâỉ ơâ ởâọ ạỷâế ẻắỷứâú â âèựỷứâđạ â
ỉ ẻ ẩỷùâiả ẩờĩểậĩạÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà
i   ế âđịỷẻâ ốâồ̉ ả ̉ ổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ôổòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ âđộỷứâ
ũ ôéâ  ườỷứâỉ ủềâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốẩ ̉ ồổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôậổoôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âèựâáỷ`
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ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
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y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ạò ử â èựỷứờ ũ ở  ộỷứ   ườỷứ ế ừ ị ế ố éỷẻ
i  ềỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờắo ̉ ờắo ̉ ờôả ầ ềâọ ì ố éỷẻâi  ềỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâậậoạổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ̉ ổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà
i   ế âđịỷẻâắáồoổi Đơể ầ ệ y âỷứà âả ̉ ổ̉ ôổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâậôổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôắổôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ
 ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ`

ạậ ử â âèựỷứờâũ ởâ ộỷứâế  ườỷứâế ừ ị ế âầ ềâọ ì y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ôờoo ôờoo ̉ ờáo ầ ềâọ ì ầ ềâế  ạé

i   ế âđịỷẻâ ốâậậoồổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ̉ ổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ể̀iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụu
i   ế âđịỷẻâ ốâổ ̉ ̉ ổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôôổồổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âế ị âừ àâ
ệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ âđộỷứâũ ôéâ  ườỷứ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốâậoổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôắổôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ
 ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ`

ắo ế  ườỷứâế éể âẻọỉ âỹ ẻ âố éỷẻ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờoo oờảô oờảô ầ ềâọ ì ỹ ẻ âố éỷẻ

i   ế âđịỷẻâ ốâậáạáổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà
i   ế âđịỷẻâ ốâồ̉ ảảổi Đơể ầ ệ y âỷứà ̉ ôổòổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốẩ oậổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôậổoôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ`

ắ̉ ế  ườỷứâ éể âẻọỉ âị ẻúâỹ ườỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờồo oờôạ oờôạ ầ ềâọ ì ị ẻúâỹ ườỷứ

i   ế âđịỷẻâ ẻêâè  ệ âèựâáỷâ ốâậáạậổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôôâ
ỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà
i   ế âđịỷẻâ ốâồắôồổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoồổậổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ âđộỷứâ
ũ ôéâ  ườỷứâỉ ủềâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ốẩ ̉ ảổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôậổoôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âèựâáỷ`

ắô ỹ ảé  ạ ỷâỷứ ỉ ấ    ếỷ đườỷứ ế ủồ̉ ô  ừ ế ế
ế â âĐằỷứâ à âẽẻ âè  âẹịỉ ẻâẻồâó ốéâừ ềé̀ y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ôờoo ̉ ôờoo ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứờâ
ế ẻụ âợ ỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâắoắáổi Đơể ầ ệ y ờâỷứà âả̉ ổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âỷứẻéêỷâỉ ứ âẽẻảâ ẻé̀
i   ế âđịỷẻâ ốâáắổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoạổỏ ổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷầ
i   ế âđịỷẻâ ốâôá̉ ̉ ổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôảổạổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âỷứẻéêỷâỉ ứ âẽẻảâ ẻé̀âiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểỐếýểÍ ăỂ ểệấệửà

ắả ỹ ảéâ ạ ờâỷâỷứâỉ ấ âđườỷứâứéề â ẻôỷứâ ừâế ủồ̉ ̉ â
đéâẹéêỷâ ãâị ẻúâĐôỷứâị ẻúâỹ ườỷứ y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắo oờắo ầ ềâọ ì
ị ẻúâĐôỷứờâ
ọ ạỷâế ẻắỷứờâ
ị ẻúâỹ ườỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâảạổệ i âừĐệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ắậồổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoồổồổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà
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ừ ư
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ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ắồ Đườỷứ  ừ ế ủ ồ̉ ồ đé   ườỷứ ế ừ ỹ ó ế ảỷ ủĩỷẻ
 àâ  ạũ â â ếâ ãâế ảỷâủĩỷẻ y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờoo ̉ ờoo ầ ềâọ ì ế ảỷâủĩỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốâồ̉ ổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ôổôoổ âỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷâ
i   ế âđịỷẻâ ốâòồậạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôòổậổôoôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

ắạ

ỹ ảé  ạ ỉ ảỷẻ   ềỷ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ờ â èựỷứ
ẻệ  ẻốỷứ  ẻ  á ỷướỉ  ẻảéẽẻ  ựỉ ẻồ đéề ẻòề
 à đườỷứ  à ẽẻ  èé  íỉ ẻ ẹịỉ ẻ  ử i  ốỉ ứéề
đặỉ âỗéệ âĐìỷẻâế â âĐằỷứ

y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ảờồo oờắo ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâááắồổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôắổòổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ`
ệ ứẻịâ   ế â ốâảạổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´
ệấệửà

ắắ
ỹ ảé  ạ ờ ỷâỷứ ỉ ấ đườỷứ ế ủồ̉ ồỹ đé  ã
ế ẻ ầỷ ố ỹ úỷốé ẽẻ è  ẹịỉ ẻ ó ốéừ ềé  ớé ẽẻ
è  âẹịỉ ẻâỷướỉ âẽẻ áỷứâỷóỷứâế ẻ ầỷâố ỹu

y ă ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ạờoo ̉ ạờoo ầ ềâọ ì ế ẻ ầỷâố ỹờâầ ềâế  ạé i   ế âđịỷẻâ ốâồoắôổi Đơể ầ ệ y âỷứà âỏ ổậổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âế ị âừ àâ

ệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệô´ệấệửà

ắá
ộ éêỷ ỉ ố ẻóề ẻệ  ẻốỷứ ẽêỷẻ  ướé ệ ̉ ô ẽế ẻợ
ẹàũ đườỷứ ứéề  ẻôỷứờẻ  ệỷ ầ ề ọ ìờế ị ừ à
ệ ộé

y ă ế ĩây ế ủ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ồờoo ồờoo ̉ ờạò ầ ềâọ ì

ế ế ế̀ â âĐằỷứờâ
Đôỷứâi  ềỷứờâỹ ềũ â
ế ẻượỷứờâỹ ẻ âố éỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốâoảổệ i ơừĐệ y â ẻàỷẻâ ẻốâỷứà âoòổồổôoôôâỉ ủềâừĐệ y â
ế ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻẩ oảòạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âỏ ổ̉ ôổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽéỷẻâ ẻíâỉ ẻ  ẩỷâỗịâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ể
ệấệệ´ệấệụà
ị ẻươỷứâáỷâ ốâậ̉ ổị ợ ơể ầ ệ y âỷứà âôắổôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ
 ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ
i   ế âđịỷẻâắồạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âả ̉ ổ̉ ổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứ`

ắò ỹ ảéâ ạ â ửềâỉ ẻữềâẻồâỉ ẻứềâỷướỉ âố è âă ù y ế ủ
ầ ềỷâi ủy ợ âĐế âử y â
ẻạâ ầỷứâẽỹâ ẻ  ậ âệ ệ â

ế ị âừ àâệ ộé
ảờồắ ảờồắ ầ ềâọ ì ầ ềâế  ạé

i   ế âđịỷẻâ ốâồòậồổi Đơể ầ ệ y âỷứà âảoổậổôỏ ạâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷâ
ệ ứẻịâ   ế â ốẩ ồổệ i ơừĐệ y âỷứà âoồổáổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âế ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụà

ắậ ệ ẻàâ ăỷâẻóềâ   ỷứâ âũ â ãâóơỷâĐà y ọ ừ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắo oờồạ ầ ềâọ ì óơỷâĐà i   ế âđịỷẻâ ốâậậậảổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ áổ̉ ̉ ổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ

ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

áo ử â èựỷứ ũ ớé   ụ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ủề ế òề áỷ
ỷẻâỷâèâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ì ế óỹ ế òềâáỷâỷẻâỷâèâỷâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo oờạo ầ ềâọ ì ọ ậ âủạé

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ồạổi Đơế ợ ệ y ế ỹ ơộ ừ ế ỹ âỷứà âảoổạổôoôảâỉ ủềâế òềâáỷâ
ỷẻâỷâèâỷâ ốéâỉ ề â ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷâử â â
èựỷứâũ ớéâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỉ ủềâế òềâáỷâỷẻâỷâèâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìờâ ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệuà
i   ế âđịỷẻẩ ậắổi Đơế ợ ệ y ế ỹ ơộ ừ ế ỹ âỷứà âoậổắổôoôảâỉ ủềâế òềâáỷâ
ỷẻâỷâèâỷâ ốéâỉ ề â ềâ éệỉ âứéề âỉ ẻủâđầ â ưâèựâáỷâ â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âế òềâáỷâỷẻâỷâèâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìờâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀

ừừ ˜ á á ô á ì eá ựáá áđă á ýá ớ

ệ á ự á ồ đấ để đấ á
ề …ử…ụ …đấ
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

á̉
ă ị ố ầ  ẻựỉ ẻéệỷ đấ ứéá i óy đấ ẹựề ỉ ẻọỷ
ỷẻà đầ  ư èự áỷ  ạé đéểũ đấ ở ỷôỷứ  ẻôỷờ
 ẻôỷâầ á âĐầũ ờâ ãâế ảỷâủĩỷẻ

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ắờôo ắờôo ầ ềâọ ì ế ảỷâủĩỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốẩ ậổệ i ơừĐệ y âỷứà âôáổắổôoôồâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâèâỷâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệư´ệấệuà

áô Đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  đồé ệ ộé Đềỷờ  ẻôỷ
ỹ ẻóỷứờâ ãâớ êỷâầ àé ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo oờạo ầ ềâọ ì ớ êỷâầ àé

i   ế âđịỷẻâ ốâáôạáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôôổ̉ oổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âầ á âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ âỉ ôỷứâ  ìỷẻẩâĐấ âứéáâ
i óy âđấ âẽẻ âđồéâệ ộéâĐềỷờâ ẻôỷâỹ ẻóỷứờâ ãâớ êỷâầ àéờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì
i   ế âđịỷẻâ ốâồáắổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôoổoôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà

ệ á ự á đấ ầ ự ọ à
đầ ư ự ệ ự á ó ử ụ
đấ
ệ á …ô …ì à…ự…á … á

áả ế  ỗổờ  ôỷ  ạ èé  íỉ ẻ đìỷẻ ế ẻ  ị ẻéê ờ  ã
ế ẻụ âợ ỷ ế đệ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờôo oờôo ầ ềâọ ì  ãâế ẻụ âợ ỷ

ệ ứẻịâ   ế â ốâoắổệ i ơừĐệ y âỷứà âôắổồổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ âị ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â
 ưâũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâ ốỷâđầ â ưâỷứâỷâ áỉ ẻâẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ áỉ ẻâ
ế ẻàỷẻâ ẻốâẻỗâ  ợâúị ẻụâẹụỉ âoôẩâỹ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷẩâế  âỗổờâ ôỷâ
 ạ âèéâ íỉ ẻâđìỷẻâế ẻụ âị ẻéê ờâ ãâế ẻụ âợ ỷùâiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ể
ệấệư´ệấệụà

áồ ệ ẻàâ ăỷâẻ áâ ẻôỷâọ  âỹ ẻ y ọ ừ ĩây ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ ò oờ̉ ò ầ ềâọ ì ỹ ổâĐô

ệ ứẻịâ   ế â ốâôáổệ i ơừĐệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ôổôoôảâỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâỉ ẻ  ẩỷâđéề âỉ ẻìỷẻờâỗổâ  ỷứâộ ếâẻ ạỉ ẻâđầ â ưâỉ ôỷứâ
   ỷứâẻạỷâạâỷăũ âôoổ â–âôoôạâẻ  ệỷâầ ềâọ ì ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ể
ệấệư´ệấệụà

áạ ử â èựỷứ   ạũ ỗéếỷ á ̉ ̉ oộ ọ ầ ề ọ ì ô  à
ỷẻáỷẻâ ẽ y ệ ủ

ầ ềỷâ  ảỷâẹýâèựâáỷâ
 ẻá â  éểỷâđéệỷâẹựỉ â

ừ àâệ ộé
oờạò oờạò ầ ềâọ ì ầ ềâế  ạé

i   ế âđịỷẻâ ốâảạổi Đơể ầ ệ y âỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â
ỉ ẻấ â ẻ  ậỷâỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểắựểáÍ ể
ệấệụà

áắ
ỹ ảé  ạ ờỷâỷứ ỉ ấ    ếỷ đườỷứ  ừ ỉ ầ Đồỷứ
i  ềỷứ đé ẽẻ èé  íỉ ẻ đềỷ ừ ạ ẻ  ệỷ ầ ề ọ ì  à
ẽế âỷốéâ ỉỷẻâừ  àâầ ìỷẻ

y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì òờắo òờắo ầ ềâọ ì ố éỷẻâi  ềỷứờâ

ộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốẩ oổệ i ơừĐệ y âỷứà âôậổoảổôoôồâỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệuà
ọ ăỷâỗảỷâ ốâòá̉ ắổóế ệ ố ế ơi ừ ộ ừ óy Đâỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôảâỉ ủềâóởâ àéâ
ỷứ  êỷâũ ôéâ  ườỷứâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻềũ âứéềâýâẽéếỷâ ẻẩũ âđịỷẻâđềâ  ấ â
ỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ
i   ế âđịỷẻâ ốâạôậạổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ậổ̉ oổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âứéề âđơỷâ ịâẹậ âẻồâ ơâđềâ  ấ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ
èựâáỷ

Ă
˘ áồ ồôÍ ậ ýÁìÍ ẩı ắự áÍ ì ẩôÍ ậ ớẩảĩ
ờáộ ồáộ ỐĐ˜ Ủ ả ẩàÍ ẩ ớẩố ýẩôÍ ậ
Ô ú

ừ ˜ á á ô á ì eá ựáá á ể á ế
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ơ

˜ á ô ì e ự á đượ ậ
ậ á đị ầ đầ ý ế
ạ ử ụ đấ ă ậợậi

` ư á ợậ ă ê ụ
ả áửáĐ ề áửạá ủ áy ậ áĐấ áđ ự

áá
y ự áỷ ử â èựỷứ  ẻề   ườỷứ ẻ ấỷ ẹ  ệỷ
ỉ ẻ   êỷ ỷứàỷẻ ỹ ôỷứ ỗéỷẻ ỉ ủề ủữ đ àỷ
ôồậổầ éỷẻâỉ ẻủỷứâỹ ôỷứâầ éỷẻ

ỹ i ị ủữâđ àỷâôồậâơâầ ộâ ưâ
ẹệỷẻâỉ ôỷứâỗéỷẻ ̉ ôờảo ̉ ôờảo ầ ềâọ ì ế ẻụ âợ ỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâảảắắổi Đơầ ế ủâỷứà âôồổòổôỏ òâỉ ủềâầ ộâ ưâẹệỷẻâỉ ôỷứâ
ỗéỷẻâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âộ ế ộ ế ờâ ẻéế âẽếâỗảỷâ ẽâ ẻéâỉ ôỷứờâèựâ
  áỷ`
ọ ăỷâỗảỷâòắáạổọ ị ơĐế âỷứà âoạổ̉ ̉ ổôỏ òâỉ ủềâể ầ y ệ â ẻàỷẻâ ẻốâừ àâ
ệ ộéâ ềâ éệỉ âỗàỷâứéề ẩ ôờôáâẻềâđấ â ạéâ ãâế ẻụ âợ ỷâỉ ẻ  âầ ộâ ưâẹệỷẻâ
ỹ ôỷứâỗéỷẻờâỗảỷâđồâẻéệỷâ  ạỷứẩ ổạooâđãâđượỉ â ởâế àéâỷứ  êỷâ àâố ôéâ
  ườỷứâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ â à âỷứà âôạổảổôỏ ậ
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ậồậổi Đơầ i ị âỷứà ẩ ắổạổôoôồâỉ ủềâầ ộâ  ưởỷứâầ ộâ
i  ốỉ â ẻòỷứâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ â âèựỷứâỹ ôỷứâ
  ìỷẻẩâế  ườỷứâỗắỷờâ ẻề â  ườỷứâẻ ấỷâẹ  ệỷâỷăũ âôoôồâỉ ủềâỉ áỉ âđơỷâ ịâ
 ẻ  ộỉ âầ éỷẻâỉ ẻủỷứâỹ ôỷứâỗéỷẻờâ   ỷứâđóâỉ óâ ẻề â  ườỷứâẻ ấỷâẹ  ệỷâ
ỉ ẻ   êỷâỷứàỷẻâỹ ôỷứâỗéỷẻâỉ ủềâủữâđ àỷâôồậổầ éỷẻâỉ ẻủỷứâỹ ôỷứâỗéỷẻ
ế ờâ  ìỷẻâ ốẩ ôậoổế ế ựơủĐâỷứà ẩ áổắổôoôồâỉ ủềâủữâđ àỷâôồậâ ềâ éệỉ â
đềâỷứẻịâđéề âỉ ẻỉỷẻâộ ếâẻ ạỉ ẻâ ửâèụỷứâđấ âỷăũ âôoôồâđốéâ ớéây ựâáỷâ
ử â âèựỷứâ ẻề â  ườỷứâẻ ấỷâẹ  ệỷâỉ ẻ   êỷâỷứàỷẻâỹ ôỷứâỗìỷẻâỉ ủềâủữâ
đ àỷâôồậổầ éỷẻâỉ ẻủỷứâỹ ôỷứâỗéỷẻ

áò ế  ườỷứ ỗắỷờế ế ừ ủ ừ ọỉ  éêỷ ầ éêỷ  ẻòỷứ ơ
ứéềéâđ ạỷâô ỹ i ị ừ ọỉ â éệỷâầ éêỷâ ẻòỷứâ

ơâầ ộâđộéâầ éêỷâ ẻòỷứ ồờ̉ o ồờ̉ o ầ ềâọ ì ọ âỷâừ òề

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ậoồổi Đơế ố âỷứà ẩ ̉ ổòổôoổ âỉ ủềâầ ộâế ổỷứâ ẻềũ âũ ư â
i Đệ y âọ éệ âệ ềũ â ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâ àâẽếâẻ ạỉ ẻâẹựềâỉ ẻọỷâỷẻàâ
 ẻầ âèựâáỷâế  ườỷứâỗắỷờâế ế ừ ủâừ ọỉ â éêỷâầ éêỷâ ẻòỷứâơâứéềéâđ ạỷâô`
ọ ăỷâỗảỷâ ốẩ áổóế ệ ố ế ơĐâĐầ Đọ ế âỷứà ẩ ồổảổôoôồâỉ ủềâóởâế àéâ
ỷứ  êỷâ àâố ôéâ  ườỷứâ ềâ éệỉ âẻướỷứâèẫỷâ áỉ âđịỷẻâ ềỷẻâứéớéâẽẻ âđấ â
 ẻ  âẻồéâ ẻụỉ â ụâỉ ôỷứâ áỉ âỗồéâ ẻườỷứờâẻỗâ  ợờâ áéâđịỷẻâỉ ưâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâ
áỷâế  ườỷứâỗắỷờâế ế ừ ủâừ ọỉ â éệỷâầ éêỷâ ẻòỷứâ–âă éềéâđ ạỷâôờâ ãâọ âỷâ
ừ òềờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì`
ầ ảỷâđịỷẻâ ịâũ ốỉ â ềỷẻâứéớéâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ

áậ ử â èựỷứ   ụ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ỹ ẻâ
óơỷâ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ỹ ẻâ âóơỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâồạòảổi Đơầ ỹ ợ âỷứà âảoổoắổôoôảâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ ềâ
 éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạồâèựâáỷâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ
 ãờâ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ể
ệấệư´ệấệụà

òo ử â èựỷứ   ụ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ị ẻ  ỷứ
ọ âỷ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ ồ oờ̉ ồ ầ ềâọ ì ị ẻ  ỷứâọ âỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâồạòảổi Đơầ ỹ ợ âỷứà âảoổoắổôoôảâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ ềâ
 éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạồâèựâáỷâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ
 ãờâ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ể
ệấệư´ệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ò̉ ử â èựỷứ   ụ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ị ẻú
ị ẻươỷứ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ị ẻúâị ẻươỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâồạòảổi Đơầ ỹ ợ âỷứà âảoổoắổôoôảâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ ềâ
 éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạồâèựâáỷâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ
 ãờâ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ể
ệấệư´ệấệụà

òô ử â èựỷứ   ụ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ế ẻáé
ừ òề ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ ắ oờ̉ ắ ầ ềâọ ì ế ẻáéâừ òề

i   ế âđịỷẻâ ốâồạòảổi Đơầ ỹ ợ âỷứà âảoổoắổôoôảâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ ềâ
 éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạồâèựâáỷâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ
 ãờâ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ể
ệấệư´ệấệụà

òả ử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỉ ôỷứâềỷâ ãâọ ậ âủạé ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộé oờ̉ ồ oờ̉ ồ ầ ềâọ ì ọ ậ âủạé

i   ế âđịỷẻâ ốâồạòảổi Đơầ ỹ ợ âỷứà âảoổoắổôoôảâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ ềâ
 éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạồâèựâáỷâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ
 ãờâ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ể
ệấệư´ệấệụà

òồ Đấ âứéáâẽẻ âỹ ốỷứâọ ỡờâ ãâóơỷâĐà ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo ầ ềâọ ì óơỷâĐà i   ế âđịỷẻâ ốẩ oạòổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôòổảổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ

 ẻốâừ àâệ ôéâ ềâ éệỉ âứéề âđấ â ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ

ậ

˜ á ô ì e ự á đã ó
ý ế ạ ử ụ đấ ấ ệ
ợậ ă ở ê `đượ ậ ậ á
đị ầ đầ à ờ đ ể ừ ă
ậợậị ở ề ướ ự đượ ế ụ
ự ệ đị ạ ả

ửáĐ ề áửạá ủ áy ậ áĐấ áđ

òạ ố ởâ ộỷứâệ ẻàâũ á âý ̉ ồả ỹ i ị ế ổỷứâỉ ụỉ âỹ ôỷứâ
ỷứẻéệ âi  ốỉ âị ẻòỷứ òờoo ầ ềâọ ì ế ẻụ âợ ỷ

ỹ ôỷứâ ăỷâ ốâôảồòổọ ị ơĐế âỷứà ẩ òổảổôoôoâỉ ủềâọ ăỷâ ẻòỷứâể ầ ệ y â
 ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âđềâỷứẻịâỉ ẻ   ểỷâũ ụỉ âđíỉ ẻâ ửâèụỷứâđấ â  êỷâ
địềâỗàỷâ ãâế ẻụ âợ ỷờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì
i   ế âđịỷẻẩ áảòổi Đế ố âỷứà ẩ ổậổôoôoâỉ ủềâầ ộâ ổỷứâ ẻềũ âũ ư â  âỷâ
độéâệ ẻâỷâèâỷâọ éệ âệ ềũ â ẻêâè  ệ â   âẻ  ạỉ ẻ

òắ y  ềỷẻâ  ạéâầ ềỷâỹ ừ i óâẻ  ệỷâầ ềâọ ì ỹ i ị ầ ềỷâỹ ừ i óâẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ì ̉ ờạo ̉ ờạo ầ ềâọ ì ọ ậ âủạé

i   ế âđịỷẻâ ốâậảậổi Đơế ố âỷứà ẩ ắổồổôoổ âỉ ủềâầ ộâế ổỷứâ ẻềũ âũ ư ờâ
ầ ộâi  ốỉ â ẻòỷứâ ẻêâè  ệ â   âẻ  ạỉ ẻâ ịâ  íâđóỷứâ  âỷâầ ềỷâỹ ừ i óâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ìờâầ ộâế ưâẹệỷẻâ ẻủâđôâừ àâệ ộé
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ̉ òôổi Đơầ i ị âỷứà ẩ ảổồổôoôôâỉ ủềâầ ộâ  ưởỷứâầ ộâ
i  ốỉ â ẻòỷứâ ềâ éệỉ â â âèựỷứâỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâỉ áỉ âèựâáỷâ â âèựỷứờâ
ỉ ảéâ ạ âỷâỷứâỉ ấ âỉ ôỷứâ  ìỷẻâỉ ủềâỉ áỉ âđơỷâ ịâ ẻ  ộỉ âầ ộâế ưâẹệỷẻâ ẻủâđôâ
ừ àâệ ộéâũ ởâũ ớéâỷăũ âôoôô ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

òá ử â âèựỷứâỉ ơâ ởâẹàũ â éệỉ âỉ ôỷứâềỷâ ãâế òỷứâầ ạ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộé oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì ế òỷứâầ ạ

i   ế âđịỷẻâ ốâồoôòổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âỏ ổắổôoôôâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâá̉ âèựâáỷâ â âèựỷứâế  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ  êỷâđịềâỗàỷâế ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

òò ử â âèựỷứâỉ ơâ ởâẹàũ â éệỉ âỉ ôỷứâềỷâ ãâế ẻụ âợ ỷ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộé oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì ế ẻụ âợ ỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâồoôòổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âỏ ổắổôoôôâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâá̉ âèựâáỷâ â âèựỷứâế  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ  êỷâđịềâỗàỷâế ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà

òậ ử â âèựỷứâỉ ơâ ởâẹàũ â éệỉ âỉ ôỷứâềỷâ ãâị ẻúâóơỷ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộé oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì ị ẻúâóơỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâồoôòổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âỏ ổắổôoôôâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâá̉ âèựâáỷâ â âèựỷứâế  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ  êỷâđịềâỗàỷâế ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà

ậo ử â èựỷứ ỉ ơ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ị ẻú
Đôỷứ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ị ẻúâĐôỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâồoôòổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âỏ ổắổôoôôâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâá̉ âèựâáỷâ â âèựỷứâế  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ  êỷâđịềâỗàỷâế ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà

ậ̉ ử â èựỷứ ỉ ơ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ị ẻú
ỹ ườỷứ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì ị ẻúâỹ ườỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâồoôòổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âỏ ổắổôoôôâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâá̉ âèựâáỷâ â âèựỷứâế  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ  êỷâđịềâỗàỷâế ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà

ậô ử â èựỷứ ỉ ơ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ố éỷẻ
i  ềỷứ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ố éỷẻâi  ềỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâồoôòổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âỏ ổắổôoôôâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâá̉ âèựâáỷâ â âèựỷứâế  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ  êỷâđịềâỗàỷâế ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà

ậả ử â èựỷứ ỉ ơ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ộ ẻáỷẻ
ế ẻượỷứ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ ả oờ̉ ả ầ ềâọ ì ộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâồoôòổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âỏ ổắổôoôôâỉ ủềâầ ộâỉ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâá̉ âèựâáỷâ â âèựỷứâế  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ  êỷâđịềâỗàỷâế ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà

ậồ

ử â èựỷứ ẻạ ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ẽẻ  đấ ứéá ềỷ
 ử èụỷứ đấ  ạéĐéểũ  ẫỷ ẽẹ  ố ả – ă éá đê
óôỷứ ừ ồỷứờ  ẻôỷ ị ẻươỷứ ỹ ẻâ ờ  ã ị ẻú
ị ẻươỷứ

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ ò ầ ềâọ ì ị ẻúâị ẻươỷứ i   ế âđịỷẻâ ốẩ ắòáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôậổảổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ

 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âứéề âđấ â ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ`

ậạ
ử â èựỷứ ỉ ơ  ở ẻạ  ầỷứ đấ ứéá i óy đấ ở
ẽẻ Đồỷứ Đàỷẻờ  ẻôỷ ế ẻềỷẻ ủũỷứờ  ã ế éêỷ
ị ẻ ỷứ

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo ầ ềâọ ì ế éêỷâị ẻ  ỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảồồ̉ ổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôôổoậổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âứéề âồ ả̀ảáũ ôâđấ â ạéâ ãâế éêỷâị ẻ  ỷứờâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ
ể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâđểâđầ â ưâ â âèựỷứâừ ế ộ ế ờâđấ âứéáâ   ềỷâ ửâ
èụỷứâđấ `

ậắ
ử â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ẽẻ  đấ ứéá i óy
đấ  ạé ẽẻ ỹ ẻâ ừ ùũ ờ ẻôỷ Đồỷứ ầ ảỷứờ  ã
Đồỷứâế ẻáé

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ạờôo ầ ềâọ ì Đồỷứâế ẻáé

i   ế âđịỷẻâ ốâôắắáổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ̉ ổạổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âứéề âạ ̉ ồạậờậũ ôâđấ â ạéâ ãâĐồỷứâế ẻáéờâẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâđểâ ẻựỉ âẻéệỷâđầ â ưâ â âèựỷứâừ ế ộ ế ờâđấ âứéáâ   ềỷâ ửâèụỷứâđấ `

ậá
ử â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ẽẻ  đấ ứéá    ềỷ
 ử èụỷứ đấ  ạé đéểũ  ẫỷ ẽẹ  ố ̉ ồ  ẻôỷ
ị ẻươỷứâỹ ẻâ ờâ ãâị ẻúâị ẻươỷứờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ ô ầ ềâọ ì ị ẻúâị ẻươỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâôảậạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôồổồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻ  âẻồéâđấ âạạắờồũ ôâđấ â ạéâ áâị ẻúâị ẻươỷứờâứéề â
ẻ   ệỷâầ ềâọ ìâè âể ầ ệ y â ãâị ẻúâị ẻươỷứâđềỷứâ  ảỷâẹýờâứéề âể ầ ệ y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ìâđểâ ẻựỉ âẻéệỷâđầ â ưâử y ừ ế ộ ế ờâđấ âứéáâ   ềỷâ ửâèụỷứâ
đấ `
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý
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ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

ậò

Đấ ứéá    ềỷ  ử èụỷứ đấ ẹựề ỉ ẻọỷ ỹ ẻủ đầ
 ư  ẻựỉ ẻéệỷ èự áỷ đầ  ư  â èựỷứ đéểũ èâỷ
ỉ ư ũ ớéờ ẻá   éểỷ đô  ẻị  ạé ẽẻ  áé địỷẻ ỉ ư
y ̉ âèựâáỷâế  ườỷứâỗắỷâĐồỷứây  é

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ôòờáo ầ ềâọ ì ớ êỷâầ àé

i   ế âđịỷẻâ ốẩ òậôổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ôổ̉ ôổôooạâỉ ủềâể ầ ệ y â ỉỷẻâừ àâ
ế â â ềâ éệỉ â ẻ  âẻồéâạắ̉ ồ̀ồảờôâũ ôâđấ âỉ ủềâỹ ôỷứâ  âế ẻềỷẻâừ àờâì ậ̉ ắâ
ộ ẻôỷứâ  âỷờâủữâđ àỷẩ ồồờâế  ườỷứâóỹâ  ềỷâủụỉ â  âỷâđờâ ạũ âứéề â
ế  ườỷứâóỹâ  ềỷâủụỉ â  âỷâđâ ẻựỉ âẻéệỷâẽéểũ âđếũ âđềỷâỗùờâẹậ âẻồâ ơâ
 ẻ  âẻồéâđấ âỉ ẻíỷẻâ ẻứỉ ờâ â âèựỷứâẽẻ â áéâđịỷẻâỉ ưâđểâèéâỉ ẻ   ểỷâỉ áỉ âẻộâ
èâỷâ ềâẽẻỏéâẽẻ â ựỉ âế  ườỷứâỗắỷ`
ọ ăỷâỗảỷâ ốâôôôắổể ầ ệ y ơy ế âỷứà ẩ ồổáổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âđềâỷứẻịâỉ ẻ   ểỷâôậờạẻềâđấ âẽẻ â áéâđịỷẻâỉ ưâèựâ  ữâẽẻ â
Đồỷứây  éờâ ãâớ êỷâầ àéâđểâđấ âứéáâ   ềỷâ ửâèụỷứâđấ `
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ậồồổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoậổoạổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỷẻéệũ â ụâ   âẻ  ạỉ ẻâỉ ẻéâ éế â â âèựỷứâẽẻ â
èâỷâỉ ưâ ỉâẹệẩ ổạoo`

ậậ
ử â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ẽẻ  đấ ứéá i óy
đấ ở  ạé ẽẻ ề  óũ áờ ộ ẻ ắờ  ẻôỷ ỹ ẻ
ỹ ẻâ ờâ ãâố éỷẻâỹ ẻâ `

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờôo ầ ềâọ ì ố éỷẻâỹ ẻâ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ oảoổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôồổảổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâ ềâ éệỉ âứéề ẩ ò̀ôậờạũ ôâđấ â ạéâ ãâố éỷẻâỹ ẻâ ờâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâỉ ẻ  â
ể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâđểâđầ â ưâ â âèựỷứâẻạâ ầỷứâẽỹâ ẻ  ậ ờâđấ âứéáâ
i óy âđấ ầ

̉ oo
ử â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ đéểũ đấ ứéá i óy
đấ ẽẻ  ứéá   ườỷứ ũ ầũ ỷ ỷ  ẻôỷ ủề ế ẻéệỷờ
 ãâế ảỷâừ ồỷứờâẻ  ệỷâầ ềâọ ìờâế ị âừ àâệ ộé

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờồạ ầ ềâọ ì ế ảỷâừ ồỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ oôáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôồổảổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âứéề ẩ ò̀ôậờạâũ ôâđấ â ạéâ ãâế ảỷâừ ồỷứờâẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâỉ ẻ  âể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâđểâđầ â ưâ â âèựỷứâẻạâ ầỷứâẽỹâ ẻ  ậ ờâđấ â
ứéáâ   ềỷâ ửâèụỷứâđấ `

̉ ỏ ử â èựỷứ ừ ế ộ ế ẽẻ ă ò ế  òỷờ ẻôỷ ị ẻú ố ỹ
ợ ờâ ãâị ẻúâóơỷ ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờạo ầ ềâọ ì ị ẻúâóơỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâồòáôổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ áổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻ  âẻồéẩ ồ ả̀ỏ âũ ôâđấ âè  âể ầ ệ y â ãâị ẻúâóơỷờâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ  ảỷâẹýĩâứéề âể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâđểâ ẻựỉ âẻéệỷâđầ â ưâ
 â âèựỷứâẻạâ ầỷứâẽỹâ ẻ  ậ â ẻụỉ â ụâđấ âứéáâi óy âđấ `

̉ oô Đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  đồé ầ ắỉ ệ ồéờ  ẻôỷ
ỹ ẻóỷứờâ ãâớ êỷâầ àé ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo ầ ềâọ ì ớ êỷâầ àé
i   ế âđịỷẻâ ốâôồảắổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ôổáổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻ  âẻồéâồ ậ̀ááờạâũ ôâđấ â ạéâ ãâớ êỷâầ àéâ  ảỷâẹýĩâ
ứéề âỉ ẻ  âể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ`

̉ oả Đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  đồé ừ ậ ă éềỷứờ  ẻôỷ
ố  ỗéờâ ãâớ êỷâầ àé ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo ầ ềâọ ì ớ êỷâầ àé

i   ế âđịỷẻâ ốâảỏ ậổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôảổoòổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âứéề âồ ậ̀áắũ ôâđấ â ạéâ ãâớ êỷâầ àéờâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ
ỉ ẻ  âể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâđểâ ẻựỉ âẻéệỷâđầ â ưâ â âèựỷứâèựâáỷâừ ế ộ ế ờâ
đấ âứéáâ   ềỷâ ửâèụỷứâđấ `

̉ oồ Đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  đồé ủạỷ ă éềỷứờ  ẻôỷ
ố  ỗéờâ ãâớ êỷâầ àé ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo ầ ềâọ ì ớ êỷâầ àé

i   ế âđịỷẻâ ốâảôòạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoậổoậổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âứéề âồ ậ̀ắảũ ôâđấ â ạéâ ãâớ êỷâầ àéờâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ
ỉ ẻ  âể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâđểâ ẻựỉ âẻéệỷâđầ â ưâ â âèựỷứâừ ế ộ ế ờâđấ â
ứéáâ   ềỷâ ửâèụỷứâđấ `

̉ oạ
ử â èựỷứ ừ ế ộ ế ẽẻ đấ ứéá i óy đấ ở  ạé
ẽẻ  ẻựỉ  ẻẩũ ờ  ẻôỷ ọ âỷ   ềéờ  ẻị   ấỷ ế â
Đằỷứ

ở y ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờoồ ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ̉ áổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ôổỏ ổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻ  âẻồéâảạồờậũ ôâđấ â ạéâ ẻịâ  ấỷâế â âĐằỷứờâẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâè âể ầ ệ y â ẻịâ  ấỷâế â âĐằỷứâ  ảỷâẹýĩâứéề âể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ
đểâđầ â ưâ â âèựỷứâẻạâ ầỷứâẽỹâ ẻ  ậ â ẻụỉ â ụâđấ âứéáâ   ềỷâ ửâèụỷứâ
đấ `

̉ oắ
ử â èựỷứ ừ ế ộ ế ẽẻ đấ ứéá i óy đấ ở  ạé
ẽẻ  ẻ  ũ  ề  ẻ  ốỉ ẹá ỉ ũ  ẻôỷ ế ẻụ ị ẻéê ờ ã
ế ẻụ âợ ỷ

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờảo ầ ềâọ ì ế ẻụ âợ ỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâồòáảổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ áổ̉ ̉ ổôoổ â ềâ éệỉ â ẻ  âẻồéâ
ô ò̀ắ ̉ ũ ôâđấ âè  âể ầ ệ y â ãâế ẻụ âợ ỷờâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ  ảỷâẹýâứéề âỉ ẻ  â
ể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâđểâ ẻựỉ âẻệỷâđầ â ưâử y âẻạâ ầỷứâẽỹâ ẻ  ậ â ẻụỉ â ụâ
y y ă i óy âđấ `
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ
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y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ oá ử â èựỷứ ừ ế ộ ế ẽẻ đấ ứéá i óy đấ ở  ạé
ẽẻ â âỷâ ẻểâ ẻề â ẻôỷâĐôỷứâợ ỷờâ ãâế ẻụ âợ ỷ ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ ắ ầ ềâọ ì ế ẻụ âợ ỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâồòáồổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ áổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻ  âẻồéẩ ạ̀ậậâũ ôâđấ âè  âể ầ ệ y â ãâế ẻụ âợ ỷờâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ  ảỷâẹýâứéề âỉ ẻ  âể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâđểâ ẻựỉ âẻệỷâđầ â
 ưâử y âẻạâ ầỷứâẽỹâ ẻ  ậ â ẻụỉ â ụâđấ âứéáâi óy âđấ `

̉ oò Đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  Đồỷứ ỹ ốỷứờ  ẻị   ấỷ
ế â âĐằỷứ ở y ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ảờảo ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ i   ế âđịỷẻâ ốâắ̉ ồậổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoòổ̉ ̉ ổôỏ òâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âứéề âảô òồáờòâũ ôâđấ `

̉ oậ Đéểũ đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  ôỷứ ệ ứạỷẻờ  ã
ế ảỷâừ ồỷứ ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo ầ ềâọ ì ế ảỷâừ ồỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâồạồòổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôôổ̉ oổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âứéề âồ ậ̀ậòờảũ ôâđấ â ạéâ ãâế ảỷâừ ồỷứờâẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâúđãâẻ àỷâ ẻàỷẻâứéảéâ ẻóỷứâũ ặ âỗằỷứuâỉ ẻ âể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâđểâ
 ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷâđầ â ưâ â âèựỷứâẻạâ ầỷứâẽỹâ ẻ  ậ â ẻụỉ â ụâđấ âứéáâ

ềỷâ ửâèụỷứâđấ `

̉ ̉ o ế  ườỷứâế ừ ỹ óâỹ ẻ âố éỷẻ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo ầ ềâọ ì ỹ ẻ âố éỷẻ

ệ ứẻịâ   ế â ốâôòổệ i ơừĐệ y âỷứà âoáổậổổôoổ âỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ ệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ư`
i   ế âđịỷẻâ ốâòoòoổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểắựểáÍ ểệấệô´ệấệụà

̉ ̉ ̉ ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâỹ ẻâ âóơỷ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờồo ầ ềâọ ì ỹ ẻâ âóơỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâồảậắổi Đơể ầ ệ y âỷứà âả ̉ ổ̉ ôổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ
i   ế âđịỷẻâắồòậổi Đơể ầ ệ y âỷứà âảoổ̉ oổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âỷứẻéêỷâỉ ứ âẽẻảâ ẻéâèựâáỷ
i   ế âđịỷẻâáááạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôạổ̉ ôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểắựểáÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ̉ ô ế  ườỷứâố ầũ âỷ ỷâế ẻáéâừ òề y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờòo ầ ềâọ ì ế ẻáéâừ òề

ệ ứẻịâ   ế â ốâôòổệ i ơừĐệ y âỷứà âoáổoậổôoổ âỉ ủềâừĐệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâ àâđéề âỉ ẻỉỷẻâỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â
 ưâũ ộ â ốâèựâáỷâ ửâèụỷứâ ốỷâđầ â ưâẻỗâ  ợâỷứâỷâ áỉ ẻâẻ  ệỷâ àâỷứâỷâ
 áỉ ẻâế ẻàỷẻâ ẻố`
i   ế âđịỷẻâ ốâòoáồổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểắựểáÍ ểệấệô´
ệấệửà

̉ ̉ ả ế  ườỷứâế ừ ỹ óâế â âĐằỷứâúứéềéâđ ạỷâôu y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờòo ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâòoáậổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ậảạổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ òổồổôoôôâ ẻêâè  ệ â ẻéế âẽếâ
 â âèựỷứâ  éểỷâẽẻềéâ ề â ẻéế âẽếâỉ ơâ ở`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểắựểáÍ ểệấệô´ệấệụà

̉ ̉ ồ ế  ườỷứâế ừ ỹ óâế ảỷâừ ồỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắo ầ ềâọ ì ế ảỷâừ ồỷứ i   ế âđịỷẻâ ốẩ ảạôổi Đơể ầ ệ y âỷứà âổ ổảổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ

ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ ̉ ạ ố ầũ ỷ ỷ ị ẻú óơỷ ẽẻ    ỷứ  âũ úớ êỷ ộ ỳ ơ
ị ẻúâố ỹu y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờồo ầ ềâọ ì ị ẻúâóơỷ i   ế âđịỷẻâ ốẩ ảôòổi Đơể ầ ệ y âỷứà âổ ổoảổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

̉ ̉ ắ ế  ườỷứâ éể âẻọỉ âế â âĐằỷứâầ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắo ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ âi   ế âđịỷẻâ ốâòoáạổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ

ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

̉ ̉ á ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâộ ẻáỷẻâế ẻượỷứâầ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờồo ầ ềâọ ì ộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâòoắòổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ể̀iả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệô´ệấệụà

̉ ̉ ò ế  ườỷứâế ừ ỹ óâĐôỷứâi  ềỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờồo ầ ềâọ ì Đôỷứâi  ềỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâả̉ ổệ i ơừĐệ y âỷứà âôôổ̉ oổôoổ âỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà
âi   ế âđịỷẻâ ốâòoááổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ`

̉ ̉ ậ ế  ườỷứâ éể âẻọỉ âị ẻúâĐôỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờoo ầ ềâọ ì ị ẻúâĐôỷứ

ệ ứẻịâ   ế â ốâỏ ổệ i ơừĐệ y âẻ  ệỷâỷứà âôồổỏ ổôoổ âỉ ủềâừ ộéâđồỷứâ
ỷẻâỷâèâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ
âi   ế âđịỷẻâ ốẩ ôậậổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ òổoảổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

̉ ôo ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâọ ậ âủạé y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờôo ầ ềâọ ì ọ ậ âủạéâ

i   ế âđịỷẻâ ốâòoạáổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ư ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệô´
ệấệửà

̉ ổ ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâị ẻúâỹ ườỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờảo ầ ềâọ ì ị ẻúâỹ ườỷứ

âi   ế âđịỷẻâ ốâòoồòổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầi Đâ ốâậoồồổi Đơể ầ ệ y âỷứà â
ảoổ̉ ôổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìĩâ
i   ế âđịỷẻâáááạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôạổ̉ ôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểắựểáÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ôô ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâĐôỷứâi  ềỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo ầ ềâọ ì Đôỷứâi  ềỷứ i   ế âđịỷẻâ ốâòoồậổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ

ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

̉ ôả ế  ườỷứâ éể âẻọỉ âĐôỷứâi  ềỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo ầ ềâọ ì Đôỷứâi  ềỷứ

âi   ế âđịỷẻâ ốâòoắ̉ ổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âộ ế ộ ế ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´
ệấệửà

̉ ôồ ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâế ẻ ầỷâố ỹ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờáo ầ ềâọ ì ế ẻ ầỷâố ỹ âi   ế âđịỷẻâ ốâòoạòổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ

ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửu

Trang 18/26



ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ ôạ ế  ườỷứâũ ầỷâỷ ỷẩ ơắ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắo ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâồồáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoắổảổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ `
i   ế âđịỷẻâ ốâòậậáổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ậổ̉ oổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ể̀iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ôắ ỹ ảéâ ạ ờâỷâỷứâỉ ấ â  ườỷứâố ầũ âỷ ỷâị ẻúâóơỷ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờồo ầ ềâọ ì ị ẻúâóơỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâòoạoổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ảổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ể̀iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệô´ệấệụà

̉ ôá ế  ườỷứâế ừ ỹ óâọ ạỷâế ẻắỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờậạ ầ ềâọ ì ọ ạỷâế ẻắỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảoảạổi Đơể ầ ệ y ờâỷứà ẩ ồổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ưâ â âèựỷứ`
i   ế âđịỷẻâ ốâậ̉ ạậổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôồổ̉ oổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầ
i   ế âđịỷẻâáááạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôạổ̉ ôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểắựểáÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ôò ế  ườỷứâũ ầỷâỷ ỷâĐồỷứâế ẻáé y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờảo ầ ềâọ ì Đồỷứâế ẻáé

i   ế âđịỷẻâ ốâồồôổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoắổảổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ `
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ể̀iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ôậ ử â èựỷứờ ũ ở  ộỷứ ế  ườỷứ ế ừ ị ế ệ ứô
i   ềỷ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờáo ầ ềâọ ì ọ ạỷâế ẻắỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâạậôoổi Đơể ầ ệ y âỷứà âảoổ̉ oổôỏ òâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ưĩ
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ ậổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ảo ế  ườỷứâố ầũ âỷ ỷâế éêỷâị ẻ  ỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờoo ầ ềâọ ì ế éêỷâị ẻ  ỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâôòồáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âảoổ̉ oổôỏ òâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ư`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ả ̉ ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâế ảỷâừ ồỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờôo ầ ềâọ ì ế ảỷâừ ồỷứ

i   ế âđịỷẻâắậòổi ơể ầ ệ y âệ ứà ẩ ̉ ổoôổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ ệỷâầ ềâọ ìâ
 ẻêâè  ệ âẽếâẻ ạỉ ẻâẹựềâỉ ẻọỷâỷẻàâ ẻầ `
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ ảô ế  ườỷứâố ầũ âỷ ỷâọ ạỷâế ẻắỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờậo ầ ềâọ ì ọ ạỷâế ẻắỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảoòôổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ áổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ưĩ
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ảả ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâỹ ềũ âế ẻượỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờoo ầ ềâọ ì ỹ ềũ âế ẻượỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảoạ̉ ổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ưâ â âèựỷứĩ
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ảồ ế  ườỷứâ éể âẻọỉ âọ ạỷâế ẻắỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờảo ầ ềâọ ì ọ ạỷâế ẻắỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảoò̉ ổi Đơể ầ ệ y ờâỷứà ẩ áổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ưĩ
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ảạ ế  ườỷứâế ừ ỹ óâế ảỷâủĩỷẻ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờạo ầ ềâọ ì ế ảỷâủĩỷẻ

i   ế âđịỷẻâ ốâảoắáổi Đơể ầ ệ y ờâỷứà ẩ ắổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ưâ â âèựỷứ
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ảắ ế  ườỷứâế ừ ỹ óâỹ ềũ âế ẻượỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờáo ầ ềâọ ì ỹ ềũ âế ẻượỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảoồoổi Đơể ầ ệ y ờâỷứà ẩ ắổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ưâ â âèựỷứĩ
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ảá ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâộ ẻáỷẻâế ẻượỷứâợ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờạo ầ ềâọ ì ộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảoòoổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ áổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ư`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ảò ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâế ẻụ âợ ỷ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắạ ầ ềâọ ì ế ẻụ âợ ỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâôoáắổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôậổoạổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ â ẻéế âẽếâỗảỷâ ẽâ ẻéâỉ ôỷứâ àâèựâ  áỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ảậ ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâỹ ổâĐô y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờ̉ ò ầ ềâọ ì ỹ ổâĐô

i   ế âđịỷẻâ ốâả̉ ooổi Đơể ầ ệ y âỷứà âổ ổ̉ oổôỏ òâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâèựâáỷâđầ â ư`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ ồo ế  ườỷứâế ừ ỹ óâỹ ềũ âế ẻượỷứâúứéềéâđ ạỷâôu y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờồo ầ ềâọ ì ỹ ềũ âế ẻượỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâạỏ ậổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ôổậổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ `
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ồ̉ ế  ườỷứâ éể âẻọỉ âộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờôo ầ ềâọ ì ộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ắảôổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôắổảổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ âđéề âỉ ẻỉỷẻâèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệô´ệấệụà

̉ ồô ế  ườỷứâ éể âẻọỉ âọ ậ âủạéâúứéềéâđ ạỷâôu y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắò ầ ềâọ ì ọ ậ âủạé

i   ế âđịỷẻâ ốâạooắổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ôổậổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âỷứẻéêỷâỉ ứ âẽẻảâ ẻé̀
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệô´ệấệụà

̉ ồả ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâĐồỷứâế ẻáéâúứéềéâđ ạỷâôu y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờắo ầ ềâọ ì Đồỷứâế ẻáé

i   ế âđịỷẻâ ốâạ̉ ồắổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ắổậổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âệ ỹ ộ ế `
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ể̀iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệấ´ệấệụà

̉ ồồ ế  ườỷứâ éể âẻọỉ âĐồỷứâế ẻáé y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờáo ầ ềâọ ì Đồỷứâế ẻáé

i   ế âđịỷẻâ ốâạooôổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ôổậổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âệ ỹ ộ ế `
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệấ´ệấệụà

̉ ồạ ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâọ ạỷâế ẻắỷứâúứéềéâđ ạỷâôu y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o ầ ềâọ ì ọ ạỷâế ẻắỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâạ̉ ồ̉ ổi Đơể ầ ệ y ờâỷứà ẩ ắổậổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ `
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ể̀iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệấ´ệấệụà

̉ ồắ ế  ườỷứâũ ầũ âỷ ỷâ ẻịâ  ấỷâế â âĐằỷứ y ă y ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ờồ̉ ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảoắắổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ắổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệấ´ệấệụà

̉ ồá
ệ âỷứ ỉ ấ ờũ ở  ộỷứ i  ốỉ ẹộ ảô   êỷ địề ỗàỷ
ẻ  ệỷ ầ ề ọ ì – ứéềéđ ạỷ ̉ úđ ạỷ   ề  ẻị   ấỷ
ế â âĐằỷứuâẻ  ệỷâầ ềâọ ìờâế ị âừ àâệ ộé̀

y ă ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ắờảo ảờạo ầ ềâọ ì ế ế ế̀ â âĐằỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảậòậổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôảổoòổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âèựâáỷâđầ â ưâỷâỷứâỉ ấ ờâũ ởâ ộỷứâi  ốỉ âẹộâảôâ
  êỷâđịềâỗàỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ–âứéềéâđ ạỷẩ âúđ ạỷâ  ềâ ẻịâ  ấỷâế â âĐằỷứù
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ̉ áạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoồổoảổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầ
iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệô´ệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ ồò ỹ ầ âỉ ẻằũ âố è y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ỹ ế ă ế âế ị âừ àâệ ộé oờôo ầ ềâọ ì ầ ềâế  ạé

i   ế âđịỷẻâ ốâảoậậổi Đơóă ế ọ ế âệ ứà ẩ ạổoắổôoôôâỉ ủềâóởâứéề â ẻôỷứâ
 ậỷâ ảéâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âỷứẻéêỷâỉ ứ âẽẻảâ ẻéâèựâáỷâ
đầ â ưĩ
i   ế âđịỷẻâ ốâạááảổi Đơóă ế ọ ế âệ ứà âôôổ̉ ̉ ổôoôồâỉ ủềâóởâứéề â ẻôỷứâ
 ậỷâ ảéâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâ
áỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểđếÍ ểẩếýểÍ ăỂ ểệấệụà

̉ ồậ ỹ ầ âọ à y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ỹ ế ă ế âế ị âừ àâệ ộé oờồo ầ ềâọ ì ế ảỷâủĩỷẻ

i   ế âđịỷẻâ ốâả̉ ỏ ổi Đơóă ế ọ ế âệ ứà ẩ ạổoắổôoôôâỉ ủềâóởâứéề â ẻôỷứâ
 ậỷâ ảéâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âỷứẻéêỷâỉ ứ âẽẻảâ ẻéâèựâáỷâ
đầ â ưĩ
i   ế âđịỷẻâ ốâạááôổi Đơóă ế ọ ế âệ ứà âôôổ̉ ̉ ổôoôồâỉ ủềâóởâứéề â ẻôỷứâ
 ậỷâ ảéâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâ
áỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểđếÍ ểẩếýểÍ ăỂ ểệấệụà

̉ ạo ỹ ầ âầ àéâọ ăỷ y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ỹ ế ă ế âế ị âừ àâệ ộé oờảo ầ ềâọ ì ố éỷẻâi  ềỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảoậòổi Đơóă ế ọ ế âệ ứà ẩ ạổoắổôoôôâỉ ủềâóởâứéề â ẻôỷứâ
 ậỷâ ảéâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âỷứẻéêỷâỉ ứ âẽẻảâ ẻéâèựâáỷâ
đầ â ư`
i   ế âđịỷẻâ ốâạááồổi Đơóă ế ọ ế âệ ứà âôôổ̉ ̉ ổôoôồâỉ ủềâóởâứéề â ẻôỷứâ
 ậỷâ ảéâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâ
áỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểđếÍ ểẩếýểÍ ăỂ ểệấệụà

̉ ạ ̉ ỹ ầ âộ ìũ y ă ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ỹ ế ă ế âế ị âừ àâệ ộé oờạo ầ ềâọ ì ế ảỷâủĩỷẻ

i   ế âđịỷẻâ ốâả̉ ooổi Đơóă ế ọ ế âệ ứà ẩ ạổoắổôoôôâỉ ủềâóởâứéề â ẻôỷứâ
 ậỷâ ảéâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âỷứẻéêỷâỉ ứ âẽẻảâ ẻéâèựâáỷâ
đầ â ưĩ
i   ế âđịỷẻâ ốâạáá̉ ổi Đơóă ế ọ ế âệ ứà âôôổ̉ ̉ ổôoôồâỉ ủềâóởâứéề â ẻôỷứâ
 ậỷâ ảéâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâ
áỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểđếÍ ểẩếýểÍ ăỂ ểệấệụà

̉ ạô

y é èâỷ  ùỷứ ảỷẻ ẻưởỷứ ũ ôé   ườỷứ ỉ ủề ầ ãé
ỉ ẻôỷ ẹấ  áỉ  ẻảé ẻợ  ệ  éỷẻ ẻ  ệỷ ầ ề ọ ì
úạờắẻềuờẽế ẻợ   ồỷứ ỉ â  ềỷẻ  ạ ẻàỷẻ ẹềỷứ
ỉ áỉ ẻ ẹ ú ùỷứ ỗáỷ ẽíỷẻ ạooũ  ừ ẻàỷứ  à ầ ãé
ỉ ẻôỷ ẹấ  áỉ  ẻảé ẻợ  ệ  éỷẻ ẻ  ệỷ ầ ề ọ ìuờ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ìờâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé

y ựợ ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ̉ ạờoo ầ ềâọ ì ế ảỷâủĩỷẻ

i   ế âđịỷẻâ ốâôòổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoạổỏ ổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ ẻốâ
 ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âỷứẻéêỷâỉ ứ âẽẻảâ ẻéâ â âèựỷứâèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốâảòạôổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôạổáổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷâđầ â ưây éâèâỷâ
 ùỷứâảỷẻâẻưởỷứâũ ôéâ  ườỷứâúỗáỷâẽíỷẻâạooũ uâỉ ủềâỗãéâỉ ẻôỷâẹấ â áỉ â
 ẻảéâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâúạờắẻềuâẽế âẻợ â  ồỷứâỉ â â ạ âẻàỷẻâẹềỷứâỉ áỉ ẻâẹ âể
iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểđếÍ ểẩếýểÍ ăỂ ểệấệụà

̉ ạả ệ ẻàâ ăỷâẻóềâ ẻôỷâọ âỷâóềẩ y ọ ừ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ ạ ầ ềâọ ì ế ảỷâừ ồỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâòổ áổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ òổ̉ ̉ ổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâị y âđéề âỉ ẻỉỷẻâỗá âỉ á âộ ế ộ ế `
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ể̀iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệô´ệấệụà

̉ ạồ ệ ẻàâ ăỷâẻóềâ ẻôỷâỹ ổâĐô y ọ ừ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờảo ầ ềâọ ì ỹ ổâĐô

i   ế âđịỷẻâ ốâôáắòổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôoổoạổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâị y âỗá âỉ á âộ ế ộ ế ĩ
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệấ´ệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ ạạ ế  ạũ â â ếâ ãâế ảỷâủĩỷẻ y ớ ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờảo ầ ềâọ ì ế ảỷâủĩỷẻ

i   ế âđịỷẻâ ốâạồááổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôòổậổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâ  áỷâỉ áỉ âỉ ôỷứâ éệỉ â ẻựỉ âẻéệỷâởâứéềéâđ ạỷâ
ỉ ẻ  ẩỷâỗịâèựâáỷâđểâẹậ âỗá âỉ á âộ ế ộ ế `
i   ế âđịỷẻâ ốâôòáảổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôồổạổôoổ âỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ `
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệô´ệấệụà

̉ ạắ ế  ạũ â â ếâ ãâị ẻúâỹ ẻâ y ớ ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờảo ầ ềâọ ì ị ẻúâỹ ẻâ

ệ ứẻịâ   ế â ốâồ̉ ổệ y ơừĐệ y âỷứà ẩ ạổ̉ ôổôoổ âỉ ủềâừ ộéâđồỷứâỷẻâỷâ
èâỷâẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ảồạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âổ ổảổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà

̉ ạá ế  ạũ â â ếâĐồỷứâế ẻáé y ớ ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờ̉ o ầ ềâọ ì Đồỷứâế ẻáé

i   ế âđịỷẻâ ốâạ̉ ạôổể Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ắổậổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âộ ế ộ ế `
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệấ´ệấệụà

̉ ạò ế  ạũ â â ếâỹ ềũ âế ẻượỷứ y ớ ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờôo ầ ềâọ ì ỹ ềũ âế ẻượỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâạỏ ắổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ ôổoậổôoôoâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âộ ế ộ ế `
i   ế âđịỷẻâ ốẩ oôòảơi Đổể ầ ệ y âỷứà âảoổ̉ ̉ ổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâỗá âỉ á âộ ế ộ ế âđầ â ừâ â âèựỷứ`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệấ´ệấệụà

̉ ạậ ế  ạũ â â ếâộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ y ớ ế ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờảo ầ ềâọ ì ộ ẻáỷẻâế ẻượỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệụà

̉ ắo ố ở  ộỷứ ỷứẻĩề   ềỷứ ọ ĩỷẻ ừ ằỷứ  ạé  ã ọ ậ
ủạé ệ ế y ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ồoờoo ầ ềâọ ì ọ ậ âủạé

i   ế âđịỷẻâ ốâắổ ạổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôỏ ắâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốẩ òồạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoòổồổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âi   ế âđịỷẻâỉ ẻấ â ẻ  ậỷâđéề âỉ ẻỉỷẻâỉ ẻủâ  ươỷứâ
đầ â ưâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểđếÍ ểẩếýểÍ ăỂ ểệấệụà

̉ ắ ̉

ă ị ố ầ  ẻụỉ  ụ đầ  ư  â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ
 ẻ  ậ để  ổ ỉ ẻứỉ đấ ứéá i óy đấ ẽẻ  Đồỷứ
ử ếỷẻờọ ườỷ ă àỷờ ã Đôỷứ i  ềỷứờẻ  ệỷ ầ ề
ọ ì

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì ạờòo ầ ềâọ ì Đôỷứâi  ềỷứ

i   ế âđịỷẻẩ ạòoổi Đơể ầ ệ y âỷứà ẩ áổoồổôoôảâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệư´ệấệụàó
i   ế âđịỷẻâ ốâôảoáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoảổạổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âẽế â  ảâ ẻẩũ âđịỷẻâỗá âỉ á âđáỷẻâứéáâ áỉ â
độỷứâũ ôéâ  ườỷứâèựâáỷ`
ị ẻươỷứâáỷâ ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỷứà âôắổôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ửâèụỷứâ ầỷứâđấ âũ ặ âỉ ủềâèựâáỷ ầ
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã
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˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý
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ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ ắô
ử â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ẽẻ  đấ ứéá i óy
đấ ở ẽẻ Đồỷứ Đìỷẻ ̉ ờ  ẻôỷ ỹ ẻ i   ếỷ ̉ ờ
 ãâỹ ẻ âố éỷẻ

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờậồ ầ ềâọ ì ỹ ẻ âố éỷẻ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ ỏ ắáổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôồổ̉ ̉ ổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ắổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoạổỏ ổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấệư´ệấệửà

̉ ắả
ử â èựỷứ ẻạ  ầỷứ ẽỹ  ẻ  ậ ẽẻ  đấ ứéá    ềỷ
 ử èụỷứ đấ  ạé ẽẻ y ộỉ ộ ỷờ ẻôỷ ủề ế ẻéệỷờ
 ãâế ảỷâừ ồỷứ

ở ệ ế ế   ỷứâ âũ âị ế i Đâ
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờôá ầ ềâọ ì ế ảỷâừ ồỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốẩ oôáảổi Đơể ầ ệ y âỷứà âảoổ̉ ̉ ổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âầ á âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ â â âèựỷứâỉ ôỷứâ  ìỷẻ
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ôồòồổi Đơể ầ ệ y âỷứà âảoổ̉ ôổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốẩ ạổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoạổỏ ổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩể
ậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệửà

̉ ắồ ế  ỗổờ ôỷ  ạ èé  íỉ ẻ đìỷẻ ũ éế ờ ăỷ ỉ ẻỉ ỹ ề
ỹ ươỷứờâ ãâĐôỷứâi  ềỷứ ế đệ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â

ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờoả ầ ềâọ ì Đôỷứâi  ềỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâả̉ òạổi Đơể ầ ệ y ờâỷứà âôạổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ẻêâè  ệ âèựâáỷ`
i   ế âđịỷẻâ ốâạồ̉ òổĐơể ầ ệ y âỷứà ẩ ạổ̉ oổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìâ ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâ ẻờéâứéềỷâ ẻựỉ âẻéệỷâèựâáỷ ầiả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồể
ẩĩệÍ ểệấôÉ ệấệụà

̉ ắạ ệ ẻàâẹàũ â éệỉ âể ầ ệ y â ãâế éêỷâị ẻ  ỷứ ế óỹ ầ ềỷâi ủy ợ âĐếử y â
ẻ  ệỷâầ ềâọ ì oờồo ầ ềâọ ì ế éêỷâị ẻ  ỷứ

i   ế âđịỷẻâ ốâảôắạổi Đâỷứà âảoổ̉ oổôỏ ậâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâ ềâ
 éệỉ â ẻêâè  ệ âỗá âỉ á âẽéỷẻâ ếâẽỹâ ẻ  ậ ĩâ
i   ế âđịỷẻâ ốẩ oôạòổi Đơể ầ ệ y âỷứà âôậổ̉ ̉ ổôoôôâỉ ủềâể ầ ệ y âẻ  ệỷâ
ầ ềâọ ìâ ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âđéề âỉ ẻỉỷẻâỗá âỉ á âộ ế ộ ế âđầ â ưâ â âèựỷứâ
iả ẩờĩểậĩúÍ ểýẩựồểẩĩệÍ ểệấệệ´ệấệửà̀

̉ ắắ ộ ẻềé  ẻáỉ ẽẻ áỷứ  ảỷ ũ ỏ ế â Đằỷứ ơố éỷẻ
ỹ ẻâ óộ ó ế   ỷứâ âũ â ẻá â  éểỷâ

  ỹâđấ âừ àâệ ộé ò̉ ờạả ầ ềâọ ì
ế ế âế â âĐằỷứờâử ãâ
ố éỷẻâỹ ẻâ ờâ ãâ

ỹ ẻ âố éỷẻ

i   ế âđịỷẻâ ốâắôạòổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoồổ̉ ôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âẽẻôỷứâđấ âứéáâ   ềỷâẽẻềéâ ẻáỉ âẽẻ áỷứâ ảỷâđốéâ
 ớéâũ ỏâỉ á âế â âĐằỷứâơâố éỷẻâỹ ẻâ â àâũ ỏâỉ á âỹ ẻâ âóơỷờâẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìờâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀

̉ ắá ộ ẻềé  ẻáỉ ẽẻ áỷứ  ảỷ ũ ỏ ỹ ẻâ óơỷờ ã ỹ ẻâ
óơỷ óộ ó ế   ỷứâ âũ â ẻá â  éểỷâ

  ỹâđấ âừ àâệ ộé ̉ ắờậả ầ ềâọ ì  ãâỹ ẻâ âóơỷ

i   ế âđịỷẻâ ốâắôạòổi Đơể ầ ệ y âỷứà âoồổ̉ ôổôoôồâỉ ủềâể ầ ệ y â ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéâ ẻêâè  ệ âẽẻôỷứâđấ âứéáâ   ềỷâẽẻềéâ ẻáỉ âẽẻ áỷứâ ảỷâđốéâ
 ớéâũ ỏâỉ á âế â âĐằỷứâơâố éỷẻâỹ ẻâ â àâũ ỏâỉ á âỹ ẻâ âóơỷờâẻ  ệỷâầ ềâ
ọ ìờâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀

̉ ắò Đấ ứéá    ềỷ ẽẻềé  ẻáỉ ẽẻ áỷứ  ảỷ ũ ỏ ỹ ổ
Đôẩ ờâ ãâỹ ổâĐôờâ ãâị ẻúâỹ ườỷứ óộ ó ế   ỷứâ âũ â ẻá â  éểỷâ

ỹâđấ âừ àâệ ộé ááờ̉ ả ầ ềâọ ì ỹ ổâĐôờâị ẻúâỹ ườỷứ ỹ ẻ â ẻ  êâđấ â ẻẫ â   âđịỷẻâ ạéâĐéề ẩ ̉ ắâủ  ậ âđấ âđềéâôoôồ`

̉ ắậ Đấ ứéá    ềỷ ẽẻềé  ẻáỉ ẽẻ áỷứ  ảỷ ũ ỏ ỹ ổ
Đôâôờâ ãâỹ ổâĐôờâ ãâị ẻúâỹ ườỷứ óộ ó ế   ỷứâ âũ â ẻá â  éểỷâ

ỹâđấ âừ àâệ ộé áòờòả ầ ềâọ ì âỹ ổâĐôờâị ẻúâ
ỹ ườỷứ ỹ ẻ â ẻ  êâđấ â ẻẫ â   âđịỷẻâ ạéâĐéề ẩ ̉ ắâủ  ậ âđấ âđềéâôoôồ`

̉ áo Đấ ứéá    ềỷ ẽẻềé  ẻáỉ ẽẻ áỷứ  ảỷ ũ ỏ
ế ẻềỷẻâỹ ẻéể ờâ ãâị ẻúâỹ ườỷứ óộ ó ế   ỷứâ âũ â ẻá â  éểỷâ

ỹâđấ âừ àâệ ộé ảảờồò ầ ềâọ ì ị ẻúâỹ ườỷứ ỹ ẻ â ẻ  êâđấ â ẻẫ â   âđịỷẻâ ạéâĐéề ẩ ̉ ắâủ  ậ âđấ âđềéâôoôồ`

ừừ ˜ á á ô á ì eá ựáá áđă á ýá ớ
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ á ̉ ử â èựỷứ   ụ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ị ẻú
ỹ ẻâ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì ị ẻúâỹ ẻâ

ọ ăỷâỗảỷâ ốâạồắạổi ừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôoâỉ ủềâóởâ   âẻ  ạỉ ẻâ
ẽéếỷâ  úỉ
ọ ăỷâỗảỷâ ốâảồắảâổi ừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà âổ ổáổôoổ âỉ ủềâóởâ   âẻ  ạỉ ẻâ
ẽéếỷâ  úỉ
ọ ăỷâỗảỷâ ốâồ̉ ̉ áổoừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà âôạổòổôoôảâỉ ủềâóởâi   âẻ  ạỉ ẻơâ
ộ éếỷâ  úỉ âừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âđịềâđéểũ â â âèợỷứâ  ựâ ởâỹ ôỷứâềỷâ ãâỹ ổâ
Đôâ àâỹ ẩũ âủĩỷẻờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì
i   ế âđịỷẻâ ốâảậạồổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âôậổạổôoôồâỉ ủềâầ ộâỹ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâảồâèựâáỷâử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà

̉ áô ử â èựỷứ   ụ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã Đôỷứ
i  ềỷứ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì Đôỷứâi  ềỷứ

ọ ăỷâỗảỷâ ốâạồắạổi ừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôoâỉ ủềâóởâ   âẻ  ạỉ ẻâ
ẽéếỷâ  úỉ
ọ ăỷâỗảỷâ ốâảồắảâổi ừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà âổ ổáổôoổ âỉ ủềâóởâ   âẻ  ạỉ ẻâ
ẽéếỷâ  úỉ
ọ ăỷâỗảỷâ ốâồ̉ ̉ áổoừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà âôạổòổôoôảâỉ ủềâóởâi   âẻ  ạỉ ẻơâ
ộ éếỷâ  úỉ âừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âđịềâđéểũ â â âèợỷứâ  ựâ ởâỹ ôỷứâềỷâ ãâỹ ổâ
Đôâ àâỹ ẩũ âủĩỷẻờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì
i   ế âđịỷẻâ ốâảậạồổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âôậổạổôoôồâỉ ủềâầ ộâỹ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâảồâèựâáỷâử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà

̉ áả ử â èựỷứ   ụ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ỹ ềũ
ế ẻượỷứ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ ạ oờ̉ ạ ầ ềâọ ì ỹ ềũ âế ẻượỷứ

ọ ăỷâỗảỷâ ốâạồắạổi ừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôoâỉ ủềâóởâ   âẻ  ạỉ ẻâ
ẽéếỷâ  úỉ
ọ ăỷâỗảỷâ ốâảồắảâổi ừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà âổ ổáổôoổ âỉ ủềâóởâ   âẻ  ạỉ ẻâ
ẽéếỷâ  úỉ
ọ ăỷâỗảỷâ ốâồ̉ ̉ áổoừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà âôạổòổôoôảâỉ ủềâóởâi   âẻ  ạỉ ẻơâ
ộ éếỷâ  úỉ âừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âđịềâđéểũ â â âèợỷứâ  ựâ ởâỹ ôỷứâềỷâ ãâỹ ổâ
Đôâ àâỹ ẩũ âủĩỷẻờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì
i   ế âđịỷẻâ ốâảậạồổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âôậổạổôoôồâỉ ủềâầ ộâỹ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâảồâèựâáỷâử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà

̉ áồ ử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỉ ôỷứâềỷâ ãâỹ ổâĐô ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộé oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì ỹ ổâĐô

ọ ăỷâỗảỷâ ốâạồắạổi ừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà ẩ oổ̉ ̉ ổôoôoâỉ ủềâóởâ   âẻ  ạỉ ẻâ
ẽéếỷâ  úỉ
ọ ăỷâỗảỷâ ốâảồắảâổi ừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà âổ ổáổôoổ âỉ ủềâóởâ   âẻ  ạỉ ẻâ
ẽéếỷâ  úỉ
ọ ăỷâỗảỷâ ốâồ̉ ̉ áổoừ ộ ế ơộ ừ ế ừ âỷứà âôạổòổôoôảâỉ ủềâóởâi   âẻ  ạỉ ẻơâ
ộ éếỷâ  úỉ âừ àâệ ộéâ ềâ éệỉ âđịềâđéểũ â â âèợỷứâ  ựâ ởâỹ ôỷứâềỷâ ãâỹ ổâ
Đôâ àâỹ ẩũ âủĩỷẻờâẻ  ệỷâầ ềâọ ì
i   ế âđịỷẻâ ốâảậạồổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âôậổạổôoôồâỉ ủềâầ ộâỹ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâảồâèựâáỷâử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãâ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà
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ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýẩ ể
ẩồĩ
ừ ư

ỦĩệÍ ểýíồẩể
đấýểýÁồÍ ậể

Ồúú
ừ ư

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớểẩ ệÍ

ĐịúểắúÍ ẩể
ồấớể ã

y ịểýÁí
˘ ăÍ ểồứểớẩáớểỒý

ừợ …õ…ốà…ờ … à…ẩ … ề à…í …ế …
ă …ả ư

ăả ả ỦúÍ ẩểỂụồểồôÍ ậểýÁìÍ ẩıểắựểáÍ ã ãểỒộạĩể
đấý

ĐạĩểắĩệÍ ể
˘ ơểÔ úÍ ı
ểýổểồẩứồı

ểÍ ậườĩểđăÍ ậể
ì í

ỦĩệÍ ể
ýíồẩểì ếể
ẩộạồẩ
ừ ư

ảÁộÍ ậểđó

̉ áạ ử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỉ ôỷứâềỷâ ãâầ ềâế  ạé ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộé oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì ầ ềâế  ạé

i   ế âđịỷẻâ ốâắồá̉ ổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âoạổậổôoôồâỉ ủềâầ ộâỹ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạ̉ âèựâáỷâử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãờ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà

̉ áắ ử â èựỷứ   ụ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã Đồỷứ
ế ẻáé ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ ạ oờ̉ ạ ầ ềâọ ì Đồỷứâế ẻáé

i   ế âđịỷẻâ ốâắồá̉ ổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âoạổậổôoôồâỉ ủềâầ ộâỹ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạ̉ âèựâáỷâử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãờ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà

̉ áá ử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỉ ôỷứâềỷâ ãâóơỷâĐà ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộé oờôả oờôả ầ ềâọ ì óơỷâĐà

i   ế âđịỷẻâ ốâắồá̉ ổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âoạổậổôoôồâỉ ủềâầ ộâỹ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạ̉ âèựâáỷâử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãờ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà

̉ áò ử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỉ ôỷứâềỷâ ãâọ âỷâừ òề ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộé oờ̉ ̉ oờ̉ ̉ ầ ềâọ ì ọ âỷâừ òề

i   ế âđịỷẻâ ốâắồá̉ ổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âoạổậổôoôồâỉ ủềâầ ộâỹ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạ̉ âèựâáỷâử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãờ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà

̉ áậ ử â èựỷứ   ụ  ở ẹàũ  éệỉ ỉ ôỷứ ềỷ  ã ỹ ẩũ
ủĩỷẻ ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ

ừ àâệ ộé oờ̉ o oờ̉ o ầ ềâọ ì ỹ ẩũ âủĩỷẻ

i   ế âđịỷẻâ ốâắồá̉ ổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âoạổậổôoôồâỉ ủềâầ ộâỹ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạ̉ âèựâáỷâử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãờ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà

̉ òo ử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â éệỉ âỉ ôỷứâềỷâ ãâớ êỷâầ àé ỹ ợ ệ ỹ ôỷứâềỷâ ẻàỷẻâ ẻốâ
ừ àâệ ộé oờ̉ ồ oờ̉ ồ ầ ềâọ ì ớ êỷâầ àé

i   ế âđịỷẻâ ốâắồá̉ ổi Đơầ ỹ ợ ơừ ỏ âỷứà âoạổậổôoôồâỉ ủềâầ ộâỹ ôỷứâềỷâ
 ềâ éệỉ â ẻêâè  ệ âỉ ẻủâ  ươỷứâđầ â ưâạ̉ âèựâáỷâử â âèựỷứâ  ụâ ởâẹàũ â
 éệỉ âỹ ôỷứâềỷâ ãờ ẻịâ  ấỷâ  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ ẻốâừ àâệ ộé̀âiả ẩờĩểậĩúÍ ể
ýẩựồểẩĩệÍ ểệấệử´ệấệụà

̉ ò̉ Đấ ứéá    ềỷ  ử èụỷứ đấ ỷôỷứ ỷứẻéệ  ử
èụỷứâ à âũ ụỉ âđíỉ ẻâỉ ôỷứâíỉ ẻ

ủể ỹ ĩ
ệ ế óĩ
ầ ừ ộ ĩ
ỹ ủệ

ể ầ ệ y âỉ áỉ â ãờâ ẻịâ
  ấỷâ ồôôờạ̉ ầ ềâọ ì ỹ áỉ â ãờâ ẻịâ  ấỷâ

ủ  ậ âĐấ âđềéâ àâỉ áỉ âệ ứẻịâđịỷẻâẻướỷứâèẫỷâ ẻéâẻàỷẻâủ  ậ âđấ âđềéĩâỉ áỉ â
   âđịỷẻâỉ ủềâể ầ ệ y âế ẻàỷẻâ ẻốâ ềâđấ âứéáâ   ềỷâ ửâèụỷứâđấ âđềâ
ứéề âđấ âỉ óâ ẻ  â éềỷâ ửâèụỷứâđấ âẻ  ặỉ âỉ ẻ  â ẻ  êâđấ â  êỷâđịềâỗàỷâ ẻàỷẻâ
 ẻốâừ àâệ ộéĩâể ầ ệ y âẻ  ệỷâầ ềâọ ìâỉ ẻị â  áỉ ẻâỷẻéệũ âẽéểũ â  ềờâ àâ  á â
đéề âẽéệỷờâ  éâũ ôờâèéệỷâ íỉ ẻâđếỷâ ừỷứâ ịâ  íâ ẻửềâđấ âđềâỷứẻịâđấ âứéáâ
   ềỷâ ẻ  êâđấ âđểâ áỷâ  ấ âỷôỷứâỷứẻéệ ĩâ  ảỷâẹýâỉ ẻặ âỉ ẻẽâ éệỉ â ửâ
èụỷứâđấ âđúỷứâũ ụỉ âđíỉ ẻâ ề âđấ âứéáâ ẻẫ â   âđịỷẻ`
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